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Viện Nghiên cứu và Phổ biển kiến thức bách khoa là một tổ chức khoa 
học tự nguyện của một số trí thức cao tuổi ở Thủ đô Hà Nội. thành lập theo 
Nghị định 35/HĐBT ngày 28.1.1992. 

Mục đích: Hoạt động nghiên cứu, phổ biến và ứng đụng khoa học nhằm 
mục đích phục vụ nâng cao dân trí và mục đích nhân đao. 

Lĩnh vực hoại động khoa học và công nghệ: 

1. Nghiên cứu các vấn để văn hoá khoa học. 

2. Biên soạn sách phổ biến khoa học công nghệ. 

3. Biên soạn các loại từ điển. 

Nhiệm vụ cụ thể: Trong những năm tới (từ 2001 đến 2005); phát huy Liêm 
năng sản có (hiện có hơn 200 giáo sư, phó giáo sư. tiến sĩ, chuyên gia); Viện 
tổ chức 0ghiên cứu một số vấn để khoa học; biên soạn từ điển; biên soạn sách 
phổ biến trì thức bách khoa (kiến thức khoa học cơ bản, chính xác. hiện đạt, 
thông dụng) dưới dạng SÁCH HỒNG (sách móng và chuyên luận) phục vụ độc 
giả rộng rãi theo các chủ để như sông nghiệp và nông thôn; phòng bệnh và 
chữa bệnh: thanh thiếu nhỉ và học sinh, phụ nữ và người cao tuổi, Và 

Phương hướng hoạt động của Viện là đựa vào mhiệt tình say mê khoa học, 
tỉnh thần tự nguyên của mỗi thành viên: liền kết với các viện nghiên cứu, các 
nhà xuất bản. 

Hoạt động khoa học của Viện theo hướng “Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã 
hội hoá” (Nghị quyết Đại hội IX) 

Vốn hoạt động của Viện là vốn tự có và liên đoanh liên kết. Viện sẵn sàng 
hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước hoặc nhận đơn đặt 
hàng nghiên cứu các vấn đề nẻu trên, 

Rất mong được các nhà từ thiện, các doanh nghiệp các cơ quan đoàn thể 
và Nhà nước động viên. giúp đỡ. 


Viện Nghiên cứu & Phổ biến kiến thức bách khoa 


LỜI GIỚI THIỆU 

Ong mật cho nhiều sản phẩm quý để bồi bổ sức khoẻ và 
chữa bệnh cho con người, như: mật ong, phấn hoa, sữa ong 
chúa, v.v.. Nhu cầu trong nước và xuất khẩu với các sản phẩm 
của ong mật ngày càng nhiều. 

Nuôi ong không tốn đất trồng cây làm thức ản như các 
ngành chân nuôi khác, vốn đầu tư ban đầu ít. Nuôi ong là 
nghề phù hợp với sức khoẻ của mọi lứa tuổi, đỏi hỏi phải 
tình thông kĩ thuật và nhiều kinh nghiệm mà không cẩn 
nhiều sức lực. 

Việt Nam là một nước nhiệt đới biết khai thác và sử dụng 
mật ong từ bao đời nay. Trên đất nước ta, nơi nào cũng nuôi 
được ong: vùng trung du miền núi là quê hương của loài ong 
nội địa (Apis cerdnd), ở đó nguồn hoa rất đa dạng và phong 
phú, ngày nay lại được bổ sung thêm nguồn hoa mới bởi các 
chương trình trồng rừng, trồng cây an quả; ở vùng đồng bằng 
vốn đã nhiều loài cây có hoa, ngày nay với phong trào làm 
VAC nguồn hoa nuôi ong ngày càng đổi dào. Bởi vậy, nghề 
nuôi ong đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của nên 
kinh tế nông nghiệp nước ta. Nó cung cấp các sản phẩm ong 
cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo ra công ăn việc 
làm cho một bộ phận lao động nông thôn, tăng thu nhập cho 
nhiều hộ gia đình, góp phần nâng cao nâng suất và phẩm chất 
cây trồng (do ong giúp cho việc thụ phấn). 


Nghề nuôi ong có hiệu qua kinh tế rất cao. Theo kết quả 
điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Ông Trung ương (1996- 
1998) thì: tỉ suất lợi nhuận trung bình của nghề nuôi ong rất 
lớn (bằng 3,1. gấp 3.4 lần xuất lợi nhuận của các nghề sản 
suất nông nghiệp khác (bảng 0,9). 

Tuy nuôi ong có lợi nhuận cao, nhưng không phải ai cũng 
nuôi có lãi, thậm chí có hộ đuôi ong bị lỗ, là do chưa hiểu về 
đời sống con ong, chưa nắm được kĩ thuật nuôi ong và quản lí. 
ong. Chính vì lẽ đó, Viện Nghiên cứu & Phổ biến kiến thức 
bách khoa tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn “CC Øng và kĩ 
thuật nuôi ong nội địa (Apls cerand)”. Tác giả là KS Ngô Đắc 
Thắng, người đã 40 năm gắn bó với nghề nuôi ong đã tích luỹ 
được nhiều kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn về 
nuôi ong. Cuốn sách giúp cho những người muốn nuôi ong 
hoặc đã nuôi otighiểu được một cách hệ thống về sinh học dàn 
ong, vận dụng giữa lí luận với xử lí kĩ thuật nuôi dưỡng và quản 
lí đàn ong có hiệu quả kinh tế cao. Cuốn sách còn giúp cho 
những sinh viên, các cán bộ kĩ thuật, giảng đạy về ong và về 
sinh học có thêm tài liệu tham khảo có giá trị. 

Dựa trên những cuốn sách đã xuất bản trước đây của mình, 
bổ sung thêm những tư liệu khoa học và thực tiễn mới, tác giả 
đã biên soạn được cuốn sách này - đầy đủ hơn. Hi vọng cuốn 
sách này đóng góp được một phần đáng kể cho việc đẩy mạnh 
nghề nuôi ong hiện đang ngày càng mở rộng - góp phần vào sự 
nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn nước ta. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và mong nhận được 
nhiều ý kiến đóng góp của các bạn cho cuốn sách hoàn chỉnh hơn. 


Viện Nghiên cứu ä: Phổ biến kiến thức bách khoa 


Phần thứ nhất 
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NGHỀ NUÔI ONG 


Chương ] 
LỊCH SỬ VÀ LỢI ÍCH CỦA NGHỀ NUỘI ONG 


I. LỊCH SỬ NGHỀ NUÔI ONG 


Hầu như suốt quá trình lịch sử của mình. con người đã săn ong 
lấy mật. Còn việc sử dụng đỗ để nuôi ong lấy mật bắt đầu ít nhất 
từ 4Š00 năm nay. Hiểu biết của chúng ta vẻ lịch sử săn và nuôi 
ong đã tăng lên rất nhiều trong mấy thập kỉ qua nhờ kết quả của 
các công trình nghiên cứu khảo cổ, ngôn ngữ, qua những văn bản 
lưu giữ và những phương tiện giao thông thuận lợi cho phép 
người ta đi tới được khấp nơi trên trái đất (Crane”, I983a) 

Từ “mật ong” đã xuất hiện rất sớm trong ngôn ngữ loài người 
và từ này còn ra đời sớm hơn cả từ “con ong”, có nhiều văn bản, 
thư mục cổ nói đến “mật ong” nhưng hầu hết không nói rõ là mật 
ong do săn ong hay nuôi ong, nên khó có thể coi đó là sản phẩm 
của nghề nuôi ong. 


—————— Ð —_—.-_ 


*, Eva Crane: Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu thế giới vẻ ong. 


1. Thư hoạch mật ong từ những tổ ong hoang đại, 

tiền thân của nghề nuôi ong 

Con người cố xưa có lẽ thấy ở đâu có tổ ong là lấy mật. Tập 
quán lấy mật ong từ rừng còn duy trì đến ngày nay trừ những nơi 
có nghệ nuôi ong phát triển. Những tổ ong mà người ta thường 
sản lấy mật là thuộc giống Apiš hoặc những loài lớn của ong 
không ngòi đốt. 

Các giống thời đó thuộc loài Api mcilƒ/era. Những bằng 
chứng sớm nhất mà ngày này người ta biết được về sân ong lấy 
mật cñng là nói về giống ong này: một bức tranh trên vách đá vẻ 
săn ong phát hiện ở miền đông Tây Ban Nha được vẽ từ thời kì 
đồ đá giữa trước Công nguyên khoảng 6 nghìn năm. Người ta 
cũng phát hiện một số tranh vẽ về săn ong lấy mật từ thời đồ đá 
giữa ở những hang động thuộc Tây Ban Nha và những bức tranh 
ra đời muộn hơn ở những nơi khác như Nam Phi, Zimbabuê. Có 
một bức tranh ở Zimbabuê cho thấy người ta đã hun khói khi săn 
ong lấy mật. 

Ở Châu Á, giống ong trong thời kì đó là ong Apiy dorsda. 
Năm 1954 người ta phát hiện ra một bức tranh của người Ấn Độ 
vẽ từ thời đồ đá mới mô tả những đàn ong Ajiš đorxeda. 

Robert Knox, 1681 tại Srilanca đã mô tả việc lấy mật của 
giống A. cerana, một piếng ong ít đốt người hơn: “Ong làm tổ ở 
hốc cây, hang đất.... người săn ong không sợ ong đốt một chút 
nào và cũng không dùng loại vải gì để phủ tay cả”. 


2. Nghề nuôi cổ truyền sử đụng đõ có bánh tổ cố định 
Từ 2500 năm trước công nguyên ở Ai Cập cổ đại đã thực sự 


hình thành nghề nuôi ong thịnh vượng. Những đỗ ong sử dụng ở 
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Ai Cập lúc đó được Eva Crane và Graham đề cập chỉ tiết (1985a). 
Những đố ong ra đời sớm nhất được thể hiện trong cảnh lấy mật 
ong, một phần của bức hoạ tại một ngôi đền thờ mặt trời Ai Cập 
gần vùng hạ lưu sông Nm vẽ vào năm 1450 trước Công nguyên. 

Những tư liệu sớm nhất được ghi chép về nuôi ong trong đố 
được ra đời khoảng L500 nãm trước công nguyên. Đó là một 
phần bộ luật Hittite ghi trên những phiến đá sét tìm thấy ở cao 
nguyên Anatoli không cây cối cách Ai Cập 100km về phía Bắc. 
Trong Bộ luật đó có quy định hình thức phạt đối với những kẻ lấy 
trộm đõ có ong hoặc không có ong. Những đõ ong cổ truyền 
hình trụ nằm ngang làm bằng đất hoặc đan bằng cỏ. 

Rải rác cũng có những tư liệu ra đời trong những thiên niên kỉ 
sau đó phản ánh đôi nét vẻ tình hình nuôi ong ở vùng Trung 
Đông. Vua Rameses HII (1198-1167 tCn `) đâng cúng thần sông 
Nin tới 15 tấn mật ong. Chắc chắn số mật ong này phải là sản 
phẩm của nghề nuôi ong thịnh vượng ở Ai Cập. Có 2 người Hy 
Lạp ở Ai Cập có tới một nghìn đỗ ong, có 7 người khác có hàng 
trăm đỗ ong. Những đỗ ong bằng sành mà người nuôi ong sử 
dụng trong thời gian 400 nâm trước Công nguyên đến 600 năm 
sau Công nguyên ở một vùng cách Aten chừng 50 km. Từ 1970 
người ta khai quật được khá nhiều mảnh vỡ của những đỗ ong ở 
26 đi chỉ khác nhau và những hiện vật này chứng minh thêm cho 
những đỗ ong đã khai quật trước kia. 

Aristote (384-333 tCn) một trong những tác giả Hy Lạp quan 
trọng nhất viết về ong mật, cho biết trung bình một đỗ ong cho 6- 
9 panh mật ( 5-7kg), đõ tốt có thể cho 12-15 panh mật (10-ILkg). 


* Niên hiệu trước Công nguyền. 


Những tài liệu ghi chép và hiện vật nói lên quy mô và tầm 
quan trọng của nghề nưôi ong. nhưng không nói đến vấn đề chăm 
sốc, quản lí đàn ong. Có hai cuốn sách Hy Lap có viết về quản lí 
ong ra đời khoảng năm 330-320 tCn nhưng nay bị thất lạc. Tác 
giả những cuốn sách đó là Philisceus người đảo Thasos (đến nay 
đảo này vẫn là trung tâm lớn về sản xuất mật ong). 

Lịch sử về nghề nuôi ong Apiš cerana ở Châu Á đã từng để 
cập tới (Crane, I8§9a) nhưng không thấy có hiện vật khảo cổ. 

Nhờ sự phát triển của nhiều ngành khoa học nghiên cứu về 
ong, trải qua thực tiễn sản xuất, con người đã hiểu biết hơn về con 
ong, cho nên từ chất liệu, kích thước đố ong, thùng nuôi ong được 
cải tiến rất nhiều để phù hợp với đặc điểm sinh vật học của từng 
loài, giống ong đặc biệt là kĩ thuật chăm sóc, quản lí ong ngày 
càng được nâng cao. Số lượng đàn ong, chất lượng giống ong 
ngày càng được hoàn thiện, kĩ thuật khai thác các sản phẩm của 
ong ngày một đa đạng như mật ong, sữa chúa, phấn hoa. Keo 
Ong, nọc ong với năng suất, sản lượng cao, chất lượng cao phục 
vụ cho nhu cầu đời sống con người và phát triển công nghiệp như 
ñgày nay 

Ở Việt Nam, nhân đân ta đã biết nuôi ong từ lâu nhưng mới 
chỉ bằng kinh nghiệm cổ truyền. Việc nuôi ong Áj¿š cerana ở các 
tỉnh phía Bắc sớm phát triển, phương pháp nuôi không ngừng 
được cải tiến: từ đố nằm chuyển lên đõ đứng có cầu di động; 
trong khai thác sản phẩm đã biết chỉ cắt một phần mật còn phần 
trứng và ấu trùng thì buộc lên xà cầu cho ong tiếp tục sinh sản và 
làm mật. Ở các tỉnh miền núi, trung du nhân dân có nhiều kinh 
nghiệm tìm bất ong rừng về nuôi, nhưng trước 1960 chủ yếu là 
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nuôi ong theo kiều đã sinh, đàn one tự sinh tự diệt, lấy mật theo 
kiểu cát bánh tổ vắt lấy mật nên năng suất rất thấp chỉ 2- 
3kg/đàn/năm: sau vụ mật đàn ong bốc bay có nơi tới 80-90%. Sau 
những năm 60 của thế kí XX đến nay kĩ thuật nuôi ong ở nước ta 
có nhiều tiền bộ. 

Đàn ong được nuôi trong thùng cải tiến (kiểu thùng Tùng 
Hoá, Trung Quốc). Sử dụng thùng quay lï tâm để quay mật, sản” 
xuất ra chân tầng nhân tạo. nên năng suất mật cao bình quân gấp 
5-7 lần so với trước. Ngoài mật oneg, còn biết khai thác sữa chúa, 
phấn hoa, sấp ong, keo ong. Các biện pháp kĩ thuật ngày càng 
tiến bộ như tạo chúa nhân tạo, chia đàn nhân tạo, chọn giống. 
nhân giống tốt được áp dụng rộng rãi. Đã phát hiện những bệnh 
hại ong và có biện pháp khắc phục có hiệu quả. Đến nay trong 
cả nước có trên 100 nghìn đàn ong nội địa chưa kể số đàn ong 
Ý với sản lượng hàng chục ngàn tấn mật, hàng tấn sữa chúa và 
hàng chục tấn phân hoa, sáp ong. Từ trung ương đến địa phương 
có các cơ quan quản lí, nghiên cứu, trung tâm giống, công ti, xí 
nghiệp với đội ngũ cán bộ kĩ thuật, kĩ thuật viên được đào tạo có 
hệ thống trong nước và ngoài nước. Đã hợp tác khoa học với 
nhiều nước trong lĩnh vực ngành ong; thành lập nhiều câu lạc bộ 
ở nhiều nơi trong cả nước giúp người nuôi ong đạt hiệu quả cao. 
Tương lai và triển vọng của nghề nuôi ong ngày càng rộng lớn. 


II. LỢI ÍCH CỦA NGHỀ NUÔI ONG 

Nuôi ong không tốn đất trồng cây làm thức ăn như các ngành 
chăn nuôi khác. Nuôi ong không cần đầu tư lớn, vốn đầu tư ít, 
người nuôi ong có thể tự tạo hoặc tìm kiếm để có các dụng cụ 
nuôi và khai thác sản phẩm. Nuôi ong là nghề phù hợp với sức 
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khoẻ mọi lứa tuổi, đồi hỏi nhiều Kĩ thuật, Kinh nghiệm mà không 
cần sức lực. Nuôi ong kích thích trồng cây gảx rừng, trồng cây ân 
quả trong các vườn tược góp phần bảo về thiện nhiền, môi trường 
và cuộc sống của mọi tầng lớp dân cư. 

Trên đất nước ta, nơi nào cũng nuôi được ong. Trung đu, miền 
núi là quê hương của loài ong nội địa, ở đó có nguồn hoa rất đa 
dạng và phong phú, ngày nay tại đang được bố sung thêm nguồn 
hoa mới trong các chương trình trồng rừng. trồng cây än quả. 
Còn ở nông thôn đồng bằng với chính sách khuyến khích làm 
VAC (Vườn - Ao - Chuồng) nguồn hoa nuôi ong càng phát triển 
vũ mở rộng. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay ở nước ta có trên 30 
nghìn người nuôi ong nghiệp dư với nhiều hình thức và phương, 
pháp khác nhau, khoảng 4 nghìn người nuôi ong chuyên nghiệp. 
nhiều người nuôi ong nhờ bán các sản phẩm mà mức sống gia 
đình được nâng cao, có tích luỹ để làm nhà, mua sắm tiện nghĩ 
sinh hoạt, nhiều người làm vườn nuôi hàng trăm đàn ong để thụ 
phấn cho vườn cây và bán các sản phẩm của ong, người nuôi ong 
ítLcũng có thêm thu nhập, giải quyết thêm việc làm cho gia đình. 

Ong cho nhiều sản phẩm quý để chữa bệnh và bồi bổ sức khoẻ 


còn người như mật ong, phấn hoa, sữa chúa. sáp ong V.V.. 


Mặt ong: mật ong là sản phẩm có sản lượng lớn nhất của nghề 
nuôi ong, mật ong chủ yếu là đường đơn (glucôzơ, [ruclôZØ). 
Trong mật ong còn chứa nhiều vitamin nhóm B3 (Bị, Bạ. Bị. PP). 
xiuummin €, vitamin E, nhiều chất khoáng trong đó có lượng kali 


đáng kể. ngoài ra con một số enzim và hocmôn sinh trưởng. 
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Mặt ong tự nhiên có nhiều loại. với nhiều: màu sắc khác 
nhàu, có dạng từ đặc sánh đến kết tỉnh. Tuỳ theo nguồn gốc cửa 
từng loại hoa mà mật kết tĩnh nhiều hay ít. có loại mật ong 
không hết ứnh. Sự kết tỉnh của mật ong là hiện tượng tự nhiên 
bình thường, nguyên nhân do tỉ lệ đường glucôZơ / Iructôzơ lớn 
hơn I. 

Mật ong là chất g1ầu năng lượng. thích hợp cho mọi lứa tuổi. 
Một kilôgam mật ong cho từ 3150-3350 keal dùng để bồi bổ 
cơ thể con người, mặt khác nó còn là vị thuốc tư nhiên chữa 
nhiêu bệnh. Trong sách cổ của Trung Quốc “Thần nông bản 
thảo ” có ghi: 

“Mật ong chủ trí tà khí của tâm phúc, làm yên ngũ tạng, ích 
khí bổ trung, giải trừ mọi bệnh, hoà với các thứ thuốc khác dùng 
thường xuyên thì thân thể nhẹ nhàng trí nhớ lâu thêm”. 

Ở Việt Nam từ xa xưa ông cha ta đã có nhiều bài thuốc chữa 
bệnh bằng mật ong: chữa tưa lưỡi trẻ sơ sinh, chữa đau dạ dày, 
viêm họng, ho lao, các bệnh đường ruột, chữa bỏng, yếu thần 
kinh và rất tốt với bệnh xơ cứng động mạch. Xét cả vẻ định 
dưỡng và tác đụng chữa bệnh, mật onp xứng đáng là sản phẩm kì 
điệu mà thiên nhiên cho con người, xứng đáng với tên “Bách cao 
họa ” (Cao của hàng trăm loại hoa) 


Phấn hoa: phấn hoa là sản phẩm giàu dinh đưỡng được 0ng 
thu từ các nhuy hoa của các loại cây khác nhau để làm thức ăn cho 
chúng. Phấn hoa có nhiều mầu sắc (vàng, vàng xám, đỏ nhạt, nâu 
nhạt...) và hương vị khác nhau tuỳ từng loại hoa. Phấn hoa chứa 
7-35% prôtêin, trong đó [O% là các axit amin tự đo. So với thịt bò 
cùng khối lượng, phấn hoa chứa gấp 5 lần lơxin, metionin. lizin, 


triptophan... ngoài ra còn có các cnzim; vitamin hoà tan, các 
chất Khoáng và các yếu tố vi lượng khác (phấn hoa chứa 21 axit 
amin cần cho cơ thể trong đó có 10 axit amin cơ thể không tổng. 
hợp được). 

Dùng phấn hoa trước tiên là đề tăng cường sức khoẻ vì phấn 
hoa chứa nhiều chất dinh dưỡng dẻ hấp thụ, tăng cường được thể 
lực, trí lực, tạo ra sự hưng phấn và sảng khoái, làm tăng vẻ đẹp 
của đa, giữ được sức trẻ trung lâu dài, 

Tác dụng chữa bệnh của phấn hoa rất đa đạn g8, không gây độc 
hại và cho kết quả điều trị rất tốt. Y học thế giới đã dùng phân 
hoa để điều trị: bệnh đái đường, viêm tuyến tiền liệt, phong thấp ' 
và khớp, nhiễm xạ, phòng ngừa xuất huyết não, viêm Võng mạc 
và bệnh tim, thần kinh, đị ứng đường hô hấp, huyết ấp cao và các 
bệnh về gan. 


Sữa chúa: sữa chúa là nguồn dinh dưỡng cao cấp, là sản phẩm 
đặc biệt. Đó là thức ăn duy nhất để nuôi chúa và ấu trùng ong 
chúa do ong thợ non tiết ra. Sữa chúa có thành phần dinh dưỡng 
như sau: prôtêin J§%; mỡ 6,46%: 8luxIt 12-49%: các vitamin 
3,2%; chất khô 39,95%; tro 0,82% v.v.. ;pH = 3,54. 

Sữa chúa kích thích quá trình trao đổi chất của [ipit và prôtê¡n 
làm cho cơ thể khoẻ mạnh và hoạt bát nhất là đối với ngƯỜI cao 
tuổi. Sữa chúa rất giàu các hocmôn sinh dục và vitamin E, có tác 
dụng kích thích các hoạt động sinh lí, tái tạo tế bào, chống sự già 
cối của các tổ chức tế bào. 

Sữa chúa có tính kháng khuẩn cao, y học thế giới đã chứng 
mình khả nãng kháng khuẩn của sữa chúa đối với trực khuẩn lao, 
tụ cầu khuẩn, trực khuẩn sinh mủ, trực khuẩn đường ruột #.cofi. 
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Người ta đã dùng sữa chúa để chữa các bệnh hệ 1ìm mạch, tiêu 
hoá, lao, sấy thai. viêm khóp, bệnh tìm mạch. Sữa chúa có nhiều 
axetincolin là chất làm giãn nở mạch máu. đóng vai trò điều hoà 
huyết áp rất có hiệu lực. Sữa chúa còn có tác dụng tốt trong các 
bệnh về gan, hồi phục sức khoẻ. chống béo phì, nâng cao sức đề 
kháng đối với bệnh truyền nhiễm, kích thích tạo mấu, chữa xơ 

cứng động mạch, suy yếu động mạch vành. 


Các sản phẩm khác: xép ong là vật tư chủ yếu để làm nền 
bánh tổ (chân tầng) cho ong. ngoài ra sáp ong còn dùng trong các 
ngành công nghiệp như: công nghiệp dệt, y tế, hàng không, giày 
da, may mặc, đánh bóng đồ gỗ v.v.. 


Keo ong: ong dùng keo để vít kín các khe hở giữa các cầu ong, 
xung quanh thùng để điều hoà nhiệt độ trone thùng ong cho phù 
hợp với đặc diểm sinh vật học của chúng, ong còn dùng keo ong 
bao bọc xác những sinh vật hại vào tổ ong phá hoại (như gián, 
thạch thùng, ong rừng) bị ong bảo vệ đàn đốt chết để tránh thối. 
Keo ong có tính sát trùng và tác dụng diệt khuẩn cao nên đân 
gian và ngành y tế sử dụng làm thuốc chống viêm nhiễm, làm 
lành vết thương, chữa bệnh tai mũi họng, lao, cảm cúm. 

Ngoài những sản phẩm quý thu được, thì con ong còn giúp cho 
việc thụ phấn làm tăng năng suất cây trồng và nâng cao chất 
lượng nông sản. Dùng ong thụ phấn cho cây trồng là một biện 
pháp thâm canh tăng năng suất hiệu quả cao. 


Chương I] 
PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO ONG MẬT 


1. PHÂN LOẠI ONG,MẬT 


Ong mật là loài động vật thuộc ngành Chân khớp (tiết túc) 
(AC thropod¿), lớp Côn trùng (läxecfd), bộ Cánh màng 
(ymenoptera), họ Ông mật Apidăae, chỉ (piếng) ong mật 
Apis. Trên thế giới có 7 loài ong cho mật nhưng ở đây chỉ kể 4 
loài chính sau: 


STT | “Tên khoa học | Tên Việt Nam - 
l A.mellfera Ong Châu Âu (ong ngoại) 
2 Á. ccrana Ong ruồi Châu Á (ong nội) 
3 A. dorsưia Ông khoái hay ong gác kèo 
| k | A. điướa ` Ong hơa hoặc one TUỔI ——— ` 


Ở Việt Nam có cả 4 loài ong mật kể trên nhưng chỉ 2 loài 
A. cerana và A. melljfera có giá trị kinh tế cao đang được nuôi 
rộng rai. Hai loài A. dorsara và A. /forea là loài ong sống 
hoang dại chưa được nghiên cứu thuần hoá, mới dừng ở mức 


độ khai thác tự nhiên. 


H. CÁC LOÀI ONG MẬT CHỦ YẾUỮ) 
1. Ong ruồi (ong nhỏ xíu - Ápís fforea) 
Loài có kích thước nhỏ nhất trong giống (chỉ) Ápix. Sống ở 


vùng ấm áp của Châu Á. Phía tây từ Ôman đến phía đông là 


(Ý)- Đặc điểm chính của các loài ong mật chủ yếu giới thiệu trong mục này 
được tham khảo từ cuốn “Sinh học ong mát” của Rémy ChanMin (6). 
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[nđônêxia. chủ yếu là ở Pakixtan, Ấn Độ, Srlanca, Mal:uxia. 
Thái Lan. Việt Nam và cực nam Trung Quốc. 

Kích thước cơ thể nhỏ: chiều dài của ong chúa là I3mm. ong 
thợ 7-8mm. ong đực là 3mm. Sự chênh lệch về kích thước giữa 
rất lớn. one đực có màu đen, ong thợ có mầu đỏ gạch và có chiêu 
đài vòi hút 3,44:mm. h 

Ong A. fi2reu xây một bánh tổ trên cành cây nhỏ lộ ra ngoài 
không khí. phía trên bánh tổ phình ra thành hình chỏm bám vào 
cành cây, từ đó bánh tổ được treo rủ xuống. Bánh tổ được ong 
đậu kín bằng 3-4 lớp (khoảng 3/4 số ong của đàn) để bảo vệ và 
điều hoà nhiệt độ ở phạm vì 32-36SC. Phần bánh tổ bao quanh 
cành cây là các lỗ tổ chứa mật, bề mặt hơi cong, là nơi ong thu 
hoạch ra vào, là chỗ để one trình sát và nhảy múa báo hiệu về 
nguồn thức ãn. Sát các lỏ tổ mật là các lỗ tổ nuôi ấu trùng ong 
thợ. Vào mùa chia đàn ở phía dưới có các lỗ tổ ong đực và một 
vài mũ chúa. 

Ở hai đầu cành phía ngoài tổ được ons bọc bằng một lớp keo 
dính rộng 2.5-‡cm để ngăn ngừa kiến tấn công vào tổ. Vào mùa 
chia đàn có thể có vài đàn chia bay ra từ một đàn đông quân. Ông 
A. /lorea đễ bỏ tổ bốc bay khi thiếu thức ăn, thời tiết khác nghiệt 
và bị kẻ thù tấn công. Dự trữ mật của ong A. /2rea ít hơn các loài 
khác từ 0,7-I,2kg nên ít có piá trị kinh tế. Nhưng ở một số vùng 
nhiều ong nông đân sống bằng nghề săn mật ong, có người còn 
cắt cành cây nhỏ có bánh tổ và cả ong buộc vào cành nhỏ gần nhà 
để khai thác. Khi khai thác họ chỉ cắt phần mật rồi dùng dây lạt 
buộc vào phần bánh tổ có nhộng và ấu trùng vào cành cây. Bằng 


phương pháp này có thể thu hoạch mật 2-3 lần từ một tổ. 
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Ở nước ta. ong 4. /lorea có nhiều ở các tỉnh lạng Sơn. Cao 
Bằng, Bắc Thái. Sơn La... và các tỉnh phía Nam nơi có nhiều rừng 
trăm như Long An. Đồng Tháp. Minh Hải. Kiên Giang... Ö Việt 
Nam có loài one khác có cấu tạo, tập tính và phân bố tương tự 
ong 4. /lorea nhưng nhỏ hơn một chút là A. andrenifornux. CƠ 
thể của one này (phần lưng bụng) có màu đen, còn ở ong 4. /- 
rea có màu hung đỏ. Ông A. quilr eniforpis có tập tính hung đữ 
hơn ong A. /ored. 


2. Ong khoái (Apis dorsafa; còn gọi ong gác kèo) 

Ong khoái có phân bố tương tự như là ong ruồi: phía tây từ Ấn 
Độ. Apganixtan đến phía đông là Philpín: phía bắc từ nam Trung 
Quốc xuống phía nam đảo Timor của Inđônêxia. Nó có lên gọi là 
“khống lổ” bởi vì có kích thước lớn nhất trong giống 4x. Chiều 
dài cơ thể của ong thợ là 18mm. ong đực là 16mm. Ông chúa chi 
đài hơn ong thợ một chút. Bụng ong thợ có mầu nâu đỏ, chiều đài 
vòi hút ong thợ là 6,6§mm. Ông A. đors¿t¿ chỉ xây một bánh tổ 
ở ngoài không khí dưới các vách đá hoặc cành cây. Kích thước 
các bánh tổ khá lớn: dài 0,5-2m, rộng O.5-0,7m, phía trên bánh 
tổ là nơi dự trữ mật, tiếp theo là phần chứa phấn rồi đến chế nuôi 
ấu trùng. Bình quân một bánh tổ có 23 nghìn lô tổ. Chiêu đầy 
bánh tổ nơi dự trữ mật là 10-20em. chỗ nuôi ấu trùng là 3,5em. 
Lỗ tổ ong thợ và ong đực có kích thước như nhau (rộng 5,35- 
564mm. sâu 16mm). Các lỗ tổ ong đực A. đørs¿ra¿ không nằm 
tập trung thành khối và có số lượng lớn ở phía đưới bánh tổ như 
ong. Á. cerưna mà nằm theo đải, xen Kế với các lỗ tổ ong thợ. 
Người ta có thể thấy rõ các đải ong đực có vít nắp cao hơn và tạo 
thành đải ở chỗ ong thợ đã nở (vì ong thợ có thời gian phát triển 


lệ. 


ngắn hơn). Phần dưới bánh tổ quay ra ngoài sáng (chỗ tiếp giáp 
giữa phần dự trữ mật. phấn và nuôi ấu trùng) gọi là miệng. đó là 
phần hoạt động của đần ong. là nơi ong thủ hoạch bay ra vào. Và 
đây cũng là nơi điện ra các điệu múa của one trình sát để thông 
báo cho đồng loại biết nơi có nguồn thức ăn. 

liên ngoài bánh tò có lớp ong đâu bám vào rất dày tạo thành 
lớp "màn bảo vệ”. Giữa lớp màn bảo vệ và bánh tổ có khoảng 
cách I-2cm là lối đi của ong nuôi dưỡng chăm sóc ấu trùng. chế 
biến mật hoa thành mật ong và làm các công việc khác trong tổ. 
Ong A. đorse¿rz có khả năng điều hoà nhiệt độ dao động 27-379C 
(Mardan. 1989). Trọng lượng một đần ong là 5-IÔkg, lkg có 
Khoảng 6500 con (Mutto, 1956). Dự trữ mật bình quân là 4-6kp 
một đàn, cá biệt là 45-50kp. Ông A. orsœfa thu hoạch mật rất 
chăm chỉ, chúng bắt đầu đi lấy mật sớm hơn vào buổi sáng và kết 
thúc muộn hơn vào buốt tối so với ong ruồi A. ƒforez và ong Châu 
Á A. cerana. Đôi khí người ta còn thấy ong thu hoạch vào những 
đêm sáng trăng (Divan và Salvi.1965), Thời gian phát triển từ 
trứng đến trưởng thành của ong thợ là 16-20 ngày, ong chúa I3- 
13,5 ngày và ong đực 20-23,Sngày (Qayyum và Nebin, L. 1968) 

Ống A. đ@zs¿i¿ nổi tiếng là hung dữ và bảo vệ tổ rất tốt, có tới 
80-90% ong thợ đậu vào lớp màn bảo vệ. Khi có tín hiệu báo 
động các con ong đậu ở phần “miệng” phía đưới tấm màn bảo vệ 
đi chuyển nhanh chóng, chúng vẫy cánh tạo thành tiếng huýt gió 
để đe doạ kẻ thù. Khi tấn công có đến hàng trăm con ong bay ra 
cùng lao vào kẻ thù và đuổi theo kẻ thù tới vài trăm mét. Ở rừng 
nhiệt đới của một số nước như Ấn Độ, Malaixia. Lào, 
Campuchia, Việt Nam, Philipin...người ta thấy có rất nhiều tổ 
ong, (30-150 tổ) trên cũng một cây cao 30-50cem, gọi là cây ong. 
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Mùa chia đàn của ong A. dorxafta trùng với mùa chia đàn của 
@ng nội Á. cerane ở trong vùng. Trước khi chia dàn. ong xây 300- 
400 lỗ tổ ong dực và 5-10 mũ chúa ở phít dưới bánh tổ. Lê tổ ong 
đực không xây liền nhau ở một chỗ như các loài ong khắc mà xây 
lò ở trên bánh tổ thành từng vòng. Từ một đàn có thể chia thành 
vài đàn bay ra. Ong A. đOrSơta thường dĩ cứ theo mùa để chuyển 
đẻn vùng có cây nguồn mật và khí hậu thích hợp. Nó cớ thể đi ew 
xa 50-200km. 


Ở các nước Ấn Độ, Malaixia, Indônexia. Lào.. .NRƯỜI ta 
thường tổ chức thu hoạch mại ong A. đ2s¿¿ vào bạn đêm 
(những đêm tối trời): trèo lên cây dùng khói hun vào tổ, rồi quét: 
Ong ra cắt bánh tổ cho vào các giỏ hoặc túi vái rồi lọc qua vải 
màn. Ở Ấn Độ, Lào...tới 60-70% sản lượng mật và sáp là thu 
hoạch từ ong A. đorsafa. 


Ở nước ta ong Á. đ@zsaia phân bố ở các tỉnh từng núi phía 
Bắc, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và đặc biệt nhiều các tỉnh 
cực Nam nơi có rừng tràm ngập nước. Việc khai thác mật ở các 
tỉnh phía Bắc, miền Trung và ở Tây Nguyên cũng giống như ở các 
nước khác đo người săn lùng mật ong bằng cách dùng lửa và khói 
để đuổi ong hoặc tiêu diệt cả đàn khi biết tổ đã có mật (bằng kinh 
nghiệm quan sát: khi thấy phần trên bánh tổ quay ra sáng dược 
öng xây và đậu phình ra là có mật và mật đã chín) 


Ở hai tỉnh Minh Hải và Kiên Giang, nơi có điện tích rùng tràm 
lớn nhất người đân đã có hình thức khai thác ong Á. đ2#sata rất 
độc đáo có mội không hai trên thế giới. Họ gác kèo hấp dẫn ơng 
về làm tổ, khi đần ong đã có mật họ chỉ khai thác phần mật, vì 
vậy mỗi vụ khai thác được 2-3 lần. (Bởi thế, ong khoái có tên gọi 
là “one gác kèo”). Kèo ong thường có chiều đài 2m. đường kính 
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0.1-0.2m dược bố đôi và pác nphiêng trên hai cọc: mọi cọc cao 
I.8-2m. một cọc thấp 1,0-1.5m. Mật rộng của kèo được đặt 
hướng lên phía trên để nước chảy xuôi xuống phía dưới mà không 
vào đần one. Đầu Rèo cao quay ra Khoảng trống có dường kính 
4-5m, gọi là trắng. Kèo ong thường được làm bằng các loại gỗ 
không mùi như tràm, cau mốp, siá. Bình quân mỗi người gác kèo 
có khoảng 50-60 kèo và thu được khoảng 250kg mật một năm. 
Sản lượng mật ong ở vùng U Minh hàng năm ước tính vào 
khoảng 8Ó tấn. 

Trước đây ở Kalimantan (Inđônêxia) những người đánh cá 
cũng có kĩ thuật gác kèo tương tự để thu hoạch mật (Demol›s 
1993) nhưng ngày nay số kèo ở vùng đó chỉ còn rất ít. Trong 
tương lai kĩ thuật gác kèo của người đân vùng Ú Minh sẽ được 
phố biến tới các vùng Khai thác có điều kiện nguồn hoa tương tự 
ở nước 1a cũng như. ở các nước khác thuộc Châu Á. 

Tuy nhiên, do việc phá rừng mạnh mẽ và việc khai thác ong 
không hợp lí làm số lượng đàn ong A. đøors¿¿ ở Châu Á nói 
chung cũng như ở nước ta đang giảm sút nghiêm trọng. 

Ở Nêpan cũng có một loài ong tương tự là A. /¿boriosa. Loài 
one này thường làm tổ ở các vách đá thuộc các thũng lũng của 
đãy núi Himalaya nơi có độ cao 2000-3000m so với mặt biển. 


3. Ong Châu Á nội địa (Apis cerana) 

Ong A. cerzna đã được nuôi hàng nghìn năm ở Trung Quốc, 
Việt Nam và một số nước Khác. Trong tự nhiên nó có phân bố 
rộng hơn so với ong A. /lorea và A. dorsafa: phía tây từ biên giới 
Iran. Philipin: phía bắc là vùng ssuri của Liên bang Nga tớt phía 
nam là Indonexia. Từ năm 1987 chúng dược đưa vào Papua- 
Niughine. Do phạm vì phân bố rộng, nên có nhiều nơi (theo khu 
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vực địa lí) chúng khác nhau nhiều ve kích thước lỗ tổ, kích thước 
cơ thể ong. số lượng ong trong đàn. lượng mật dự trữ, đặc tính 
chia đàn bốc bay.... Các nòi ôn đới, cận nhiệt đới dự trữ mật 
nhiều hơn. ít chia đàn và bốc bày hơn các nội ở vùng nhiệt đới 
phía nam. 

Ong A, cerana xây vàt bánh tổ ở chỗ kín ở trong hốc cây, hốc 
đá, đôi khi đưới mái nhà ... Do đặc điểm này người đân ở vùng 
Châu Á nuôi ong trong các hốc tường, đỡ. vò rỗng. hộp vuóng... 

Theo Ruttner, 1957, ong A. cerana có 4 phân loài: 

Á. CứH'dHd Ccrand; 
A. cerana indĩíca; 
A. cerana lưmnalayd; 
A. ccraua japonicd; 

Theo Yang Guang Huang (1989. 1992), riêng ở Trung Quốc 
đã có 5 phân loài: 

. Corqid Cerand; 


> 


. cơrand tndica và 3 phân loài mối: 
. Cerqna abaenxix; 
. Corand SÂOtrivokt; 


b >> mm 


. cerana haÙqHẴ€eHxis; 


Từ những năm 1950, ong A. cerzna được chuyển từ thùng ong 
cổ truyền sang nuôi một cách rộng rãi trong thùng có cầu di động 
được ở Trung Quốc, Ấn Độ. Việt Nam... Các nước nuôi nhiều 
ong A, cerana là Trung Quốc 2 triệu đần trong đó 50% là nuôi 
trong thùng hiện đại với năng suất mật bình quân 20kg/đàn 
(Yang 1992). Ấn Độ nuôi trên 700 nghìn đàn. iPaKixtan 46 nghìn 
đàn (Crane, E. 1989). Việt Nam có trên 10Ô nghìn đàn trong đó 
500 nghìn đàn nuôi trong thùng hiện đại. 
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Ngày nay ở khu vực Châu Á số lượng các đàn ong A. cerana 
đang bị giảm dần, một số vùng có ïIguÙY Cơ tử vong, nguyên 
nhân là do nạn phá rừng ồ ạt và việc nhập giống ong Châu Âu 
1A. mell/era có năng suất cao hơn vào, thâm chí cả ở vùng 
Casơmia là nơi giống ong A. ceruna phát triển không thua kém 
ong A. melljera về kích thước, cơ thể và tảng suất mật. 


Gần đây người ta phát hiện lạ loài ong mật đỏ Huy 
kosChevnikov? ở Sabat (Malalxia). miển nam Kalimantan và tây 
đảo Xumatra (Inđônêxia) có kích thước và tập tính gần giống Ong 
Châu Á A. cerana. 


4. Ong Châu Âu (Appis mellifera) 

Có 24 phân loài, trước đây chỉ phân bố ở Châu Âu, Châu Phi 
và tây Châu Á. Từ thế kỉ XVII, chúng được đưa đến nuôi ở Châu 
Mỹ. Châu Úc và Niu Zilân. Do có năng suất cao và cho nhiều loại 
sản phẩm, hiện nay chúng được nuôi rộng rãi ở khắp các châu lục. 


Tổ của ong A. mellifera cũng giống như của Á. ceranda sồm 
những bánh tổ song song thắng đúng xây trong chỗ kín. Nhưng 
do kích thước cơ thể lớn, số quân đông hơn nên tổ của chúng 
rộng chứa khoảng 45 lít mật (A. eerzua 20-25 líU. Số lượng quân 
đồng 20.000 - 60.000 con và dự trữ mật nhiều: 25-30kg/dàn, 
Ong ít bốc bay trừ các nòi ong ở Châu Phi. Do điều kiện mùa 
đông ở Châu Âu rất lạnh và kéo dài chỉ những đàn dự trữ nhiều 
thức ăn mới sống sót nổi, nếu không đủ sẽ bị chết vì lạnh và đói. 
Trong số 24 loài thì có 4 phân loài được nuôi rộng rãi nhất là: 
Apix mellera ligustica (ong Ý), Am. caruicda, Aum, Cưncaưxia 
(ong CapcaZo) và ong nâu tây Châu Âu Ai. melifera. 

Trong số các loài ong mật thì ong Á. 0clh/era được nghiên 
cứu sớm nhất và đầy đủ nhất. Ngày này ong A. mellffra được du 
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nhập và nuôi rộng rãi ở Châu Á. Một số nơi như Trung Quốc, 
Nhật. Đài Loan. Triểu Tiên, Bắc Thái Lan, Bắc Ấn Độ đã nhập 
thành công ong A. cố ra và cho sản phẩm cao. Nhưng ở 
nhiều nơi có nguồn mật rải rác, khí hậu khắc nghiêt thì việc 
nhập ong bị thất bại, đo loài ong này còn bị các kí sinh như: 
Varroda-JacobsoHt, Tropildelapx clarede và một số kẻ thù như 
ong bò vẽ (Vespa), chim ăn ong (Meorops) tấn công. Việc nhập 
A. mellƒfera cũng mang theo các loài kí sinh và bệnh như về khí 
quản (Acarapix vuoodi), bệnh thối ấu trùng Châu Âu, bệnh ấu 
trùng túi (Sacbrood) bào tử trùng (Nosema)...cho ong A. ccr- 
đua pây nên hiện tượng rất phức tạp làm giảm số lượng đàn A. 
cerana mà chưa có biện pháp giải quyết. 

Nuôi ong châu Âu (ong Ý) ở Miền Nam Việt Nam 

Vào đầu những năm 1960, 200 đàn ong Apis mellifera gốc Ý 
được nhập từ Hồng Kông vào Miền Nam nước ta. Qua hơn 4 thập 
kỉ chúng đã tỏ ra thícH nghi tốt với điều kiện nguồn hoa và khí 
hậu ở một số vùng của Việt Nam như ở các tỉnh Lâm Đồng, Gia 
Lai, Kon Tum, Ban Mê thuột, Đồng Nai, Tiên Giang... Những 
tỉnh trên có cây nguồn mật phong phú. số lượng nhiều, khí hậu 
lại ổn định, nên các đàn ong phát triển tốt, năng suất mật cao: 
bình quân 30kg/ đàn/năm, cá biệt có nơi như ở Gia Lai năng suất 
đạt 50kp/đàn/nãm. 

Hiện nay số đàn ong Ý của nước ta có khoảng 70.000 - 80.000 
đàn, cho sản lượng khoảng 2000 tấn, chiếm 70% tổng sản lượng 
mật của cả nước và chiếm 100% lượng mật xuất khẩu, Các sản 
phẩm của ong Ý rất đa đạng: ngoài mật, sắp ong, người nuôi ong 
còn thu được phấn hoa và sữa ong chúa. Ong Ý lại có tu điểm có 
tính công nghiệp cao, ít chia đàn bốc bay nên một người nuôi ong, 
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có thể quản lí được 200 - 300 đàn. Do có đặc tính 1u việt nên nghẻ 
nuôi ong Ý đang trở thành nghề sán xuất hàng hoá có hiệu quá 
kinh tế cao (ỐTSL/CPSX = 1.11 (giá trị sản lượng/chỉ phí sản 
xuất)) ( Phạm Thanh Bình và Nguyễn Quang Tuân 1992), Vì thể 
vào đầu những năm 1990 ong mới được đưa ổ ạt r« nuôi ở các tính 
Miễn lắc và các tỉnh cực Nam. Tuy nhiên ở các tĩnh Miễn Bắc. 
Miền Trung và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là nơi có nguồn 
mật phân tán. khí hậu hay thay đổi thì hiệu quả kinh tế của ong 
ngoại chưa cao vì phải chỉ phí cho vận chuyển và đường cho ong 
ăn nhiều mà giá đường ở nước ta lại đất đỏ. Vì thế nên nuôi ong 
Ý có độ rủi ro khá cao. Trong khi đó giống ong nội địa Ápiš cer- 
and lại có thể phát triển tốt ở cả các vùng có nguồn lực tập trung 
cũng như phân tán vì nó là ong bản xứ. Ông nội địa có thể nuôi 
di chuyển theo quy mô lớn. cồn ong Ý có thể nuôi cố định, quy 
mô nhỏ. Theo Phạm Thanh Bình và Nguyễn Quang Tuấn (1994), 
nghề nưôi ons nội ở Miền Nam nước ta tuy là nghề phụ nhưng có 
hiệu quả kinh tế rất cao, GTSL/CDPSX = 2,97. Tuy nhiên do mật 
ong nội có thuỷ phần cao, khi bảo quản mật để bị lên men nên 
người nuôi one quy mô lớn gặp phải vấn đề khó khăn trong tiêu 
thự sản phẩm. Ngược lại, người nuôi ong quy mô nhỏ sẵn sàng 
tiêu thụ mật của mình với giá cao hơn giá xuất khẩu 2-5 lần. Do 
đó. ở mỗi địa phương trước khi chọn nuôi giống ong nào, nội liay 
ngoai, người nuôi ong phải cân nhắc về lượng cây hoa, nguồn mật, 
khả nãng đầu tư về thời gian, tiền vốn của mình để quyết định. 


5, Ong Phi hoá (ong lai Phi) 
Năm 1956 W.E.Kerr đã chuyển 63 ong chúa Châu Phi nhiệt 


đới nòi Apis mơ H/era secutelata từ Nam Phí và Tanzania tới 
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Piracicaba, Spaulo Brazin với ý đồ tăng năng suất mật thay cho 
loài A. mellifera có nguồn gốc Châu Âu đã nhập vào những nảm 
trước. Năm 1957 một số dàn ong chia đàn và do đó đẫn đến việc 
hình thành giống ong lại của nồi ong Châu Phí với nòi ong Châu 
Âu. Ong lai Phi tuy tụ đần nhỏ nhưng khả năng chia đàn rất cao 
(5-19 đàn/năm) lại hay bốc bay nên khả năng lan truyền rất lớn : 
300-500 km/năm. Cho đến nay nó đã lan truyền tới gần hết vùng 
Nam Mỹ và di chuyển qua Mêhicô vào tới Hoa Kỳ. Ong lai Phi 
rái hung dữ, đốt chết nhiều người và gia súc khi tới gần chúng. 
Vì thế còn được gọi là loài ong giết người. Do đặc tính hung dữ 
gây Khó khăn trong khai thác nên năng suất mật thấp, đó đang là 
một vấn để nan giải cho nghề nuôi ong ở Châu Mỹ. 


II. CẤU TẠO ONG MẬT 
1. Hình thái cơ thể 
Cơ thể ong mật gồm 3 phần khớp động với nhau là đầu, ngực 
và bụng. Cơ thể ong được bao bọc bằng một lớp vỏ kiún. Chính 
lớp vỏ kiun là bệ xương ngoài, chỗ dựa cho các cơ quan bên trong 
và bảo vệ cơ thể ong tránh những tác động bất lợi bên ngoài. 


1.1. Phần dâu ong (hình 1) 

Đầu ong hình hộp. Trên đầu có 2 mắt kép. Số mắt kép ở ong 
đực lớn hơn ở ong chúa và ong thợ. Đỉnh đâu có 3 mắt đơn phân 
bố theo đạng hình tam giác. Mắt kép gồm rất nhiều mắt đơn gộp 
lại, mỗi mắt đơn là một thấu kính trong suốt, tầng tế bào thị giác 
và các dây thần kinh thị giác. Ở ong chúa và ong thợ, mắt kép do 
4.000-5.000 mắt đơn hợp thành, còn ở one đực có khoảng §.000 
mắt đơn hợp thành. Có giả thiết cho rằng nhờ mắt đơn mà ong 
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phân biệt được các đối tượng ở gần 1-2 cm và định hướng làm 
việc trong tổ và trên hoa. Mắt kép giúp ong phân biệt được các 
đối tượng ở xa. Người 1a còn cho rằng, mắt đơn của ông tẠo điểu 


kiện cho mắt kép thực hiện chức năng của nó hoàn hảo hơn. 


Hình 1. Ba loại ong trong đàn và cấu tạo đầu của chúng. 


Á - Ông chúa và đầu ong thợ B- Ong dực và đầu C - Ong thợ và đầu 
1 - Mắt đơn; 2 - Mất kép: 3 - Ria: 4 - Môi trên: 5 - Hàm dưới: 6 - Vôi 
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Ở phần trước đầu ong có một đôi râu. Râu ong chia làm nhiều 
đốt. Râu là cơ quan cảm giác rất nhạy bén. Ong dùng râu để phân 
biệt mùi vị trong và ngoài tổ. Ráu còn có tắc dụng xác định đào 
động sóng trong khóng giam. 

Với chức Hãng cắn. nghiền và hút, miệng và vòi ong có đặc 
điểm Khác với nhiều loại côn trùng khác. One dùng hầm trên để 


Hình 2. Vồi ong 


I- Hàm dưới * 


2- Lá ngoài của 
hàm đưới 


3- Chân phụ 
hàn dưới 


4- Chân môi dưới 
1 3- Lưỡi phụ 

6- Rau môi dưới 

7- Lưỡi 

8- Bản môi 


9- Râu hàm dưới 
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căn các vật cứng Khi mớ rộng cứa tổ, cân nắp lỗ tổ chứa mật, vít 
nắp. nghiền phấn hoa. Ông dùng vòi để hút các chát lỏng như mật 
họa. xirô, nước và để tiết các chất dịch. Bình thường vòi có vào 
dưới đầu. Khi muốn hút các chất lỏng vòi thò ra ngoài ( hình 2). 

Vài hút của ong đặc trưne cho từng giống, Mỗi giống ong 
Khác nhau có chiều dài vòi khác nhau. Thí dụ ong xám Capcazơ 
có chiều đài vòi là 7.2 mm; các giống khác có chiều dài vòi ngắn 
hơn. Ở phần đế vòi của ong còn có cơ quan xác định độ chua, 
ngọt của các chất. Khi lấy mật hoa. ong dùng vòi hút mật hoa xác 


định độ naot. sau đó mang về tổ. 


1.2. Phần ngực ong 

Ngực ong gồm 3 đốt : đốt ngực trước, đốt ngực giữa và đốt 
neực sau. Phần ngực của ong mang các cơ quan vận động là cánh 
và chân. Trong phần ngực thì đốt ngực g!ữa ø1ữ vai trò quan trọng 
nhất. Các đốt ngực được chia ra nửa lưng và nửa bụng. Nửa lưng 
có 2 đôi cánh trước lớn hơn đôi cánh sau. Khi ong bay, cánh trước 
móc lại với cánh sau thông qua hệ thống móc cánh ( hình 3). 


Hình 3, Cánh ong 


[- Cánh trước ; II - Cánh sau ; ïII - Móc cánh 
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Cánh ong mật có hệ thống gân, giữa các pân là màng cánh 
mỏng trong suốt. Hệ gân cánh của ong là cơ quan vận động trong 
phân loại học. Cánh ong là cơ quan vận động trong không khí. 
Khi Không mang tải, ong bạy với vận tóc khoảng 60-70km/giờ. 
Khi phải mang tải nặng, ong bay với vận tốc 15-20Km/giờ. Nhờ 
các cánh phát triển cho nên trone lúc bay, ©ng có thỂ mang vật 
nặng, bàng trọng lượng cơ thể nó. Nửa bụng của phần npực ong 
mật có 2 3 đôi chân gần vào 3 đốt ngực tương ứng. 

Mỗi chân ong gồm 5 đốt: đốt gốc. đối chuyển, đốt đùi, đối ống 
và đốt bàn. Đốt bàn chân chia thành 5 đốt nhỏ. phần cuối của đốt 
bàn chân có hai vuốt nhọn, giữa hai vuốt có tấm đệm mềm. Ngoài 
nhiệm vụ vận động, mỗi đôi chân của one mật còn có chức Tiãng 
đạc biệt: chân trước có bộ phận làm sạch râu; ở đầu đốt bàn có 
hốc lõm hình bán khuyền. cuối đốt đùi có cựa kéo đài đậy lên hốc 
löm đó. Khi râu ong bị bám phấn hoa và các vật khác, ong cho 
râu vào hốc lõm ở đốt bàn, dùng cựa ở đốt đùi đậy lại và kéo râu 
về phía trước vài lần để làm sạch râu. Chân trước cũng có lớp 
lông, ong dùng chân trước chùi sạch mắt kép. Gần đây người ta 
phát hiện được ở khớp đầu gối chân trước ong mật có cơ quan 
cảm giác xác định được sóng truyền trong không khí. Đốt chân 
giữa của ona có nhiều lông tơ, ong dùng chân làm sạch đầu và 
phần ngực của cơ thể. Cuối đốt đùi cuả chân giữa có lông tơ cứng 
và nhọn, ong dùng lông tơ này để gạt viên phấn từ giỏ phấn vào 
bên trong lỗ tổ. Ở đốt đùi của chân sau có giỏ phấn, ong thợ lấy 
phấn hoa về thành viên nhỏ đựng vào trong giỏ để mang vẻ tổ. 
Đết thứ nhất của bàn chân sau phát triển mạnh, ở mặt trong của 
nó có hàng lông cứng tạo nên bàn chân nhỏ. Ong dùng bàn chải 
này chải phấn ở đốt bàn chân sau để thu nhật phấn hoa trên cơ 
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thể nó. Ở phần cuối cùng của đốt bàn chân có tàm đệm. nhờ tấm 
đệm này mà ong có thể đi chuyển trên các bề mật trơn láng mội 
cách dễ dàng. Các cơ chân của 0ng mật cũng rất phát triển. Chân 
sau của ông chúa và ong đực Không có giỏ phấn và bàn chải phần 
cũng không phát triển (zj; +4). 


!ình 4. Chân ong 


[- Phản chân trước: II - Phản chân giữa: HĨ - Phân chân sau: 


Ì.3. Phần bụng ong 


Bụng ong mật có 6 đốt và nối với phần ngực qua đốt chuyển. 
Mỗi đốt pồm có hai phần : phần lưng và phần bụng. Các đốt bụng 
nổi với nhau bằng màng kiin mỏng, đàn hỏi. Nhờ các màng 


mỏng này mà ong có thể thay đổi thể tích bụng. Kích thước các 
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đốt bụng thứ 2 và 3 có ý nghĩa quan trọng trong phản loại học. 
Hai bên mỗi đốt bụng có lồ thở. Ở phần bụng của 4 đốt bụng cuối 
Cùng có các cơ quan tiệt sáp. cuối bụng có ngòi đối. Ngồi đốt có 
nhiệm vụ bảo vệ. Ngòi đốt có hai phẩm: phần cố định và phần di 
động. Phân cố định gồm có hai bao ở 2 bên bọc lấy ngòi và túi 
chứa nọc. Phần di động có hai kim đốt có thể địch chuyển về phía 
trước và lùi Tà SaU, Ở cuối kim đốt có các răng cưa. Kim đốt của 
ong được nối với các cơ hình tam giác, dướt tác động co giãn của 
cơ, kim đốt sẽ cắm sâu vào đối tượng bị đốt. Chính nhờ sự co bóp 
cuả các cơ này mà mặc đù bị dứt khỏi cơ thể ong nhưng bệ phận 
ngòi đốt vân dịch chuyển và đưa nọc độc vào sâu trong cơ thể của 
đối tượng bị đốt. Khi đốt người hay động vật, ong Không rút ngòi 
đốt ra được mà bị đứt nên các con ong này sẽ bị cltết sau khi đốt. 
Ông chúa trưởng thành thì bộ phận ngòi đốt trở thành cán dẻ 
trứng và là phương tiện chiến đấu với các ong chúa khác, Giữa 
đốt bụng thứ 5 và thứ 6 của ong mật có tuyến naxônöp (tuyến 
mang tên nhà bác học Nga N.V. Naxônôp người phát hiện ra 
tuyến này) tiết ra vị hương đặc trưng cho đần ong. Ở ong chúa, 
tuyển naxônôp phát triển và tiết ra mùi đặc trưng gọi là chất 
chúa. Chất chúa điều khiển đàn ong hoạt động bình thường. Trên 
cơ thể onp còn có lớp lông móng làm nhiệm vụ xúc giác. 


2. Các cơ quan bên trong cơ thể ong 


2.1. Cơ quan tiêu hoá (hình Š) 

Ông mật thuộc vào loại các côn trùng dinh dưỡng rất chuyên 
tính. Cơ quan tiêu hoá của ong còn là nơi dự trữ tạm thời mật hoa 
khí thu nhận và vận chuyển về tổ. đồng thời thích hợp với việc dự 
trữ dinh dưỡng khi qua đông ở xứ lạnh. 
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lRuột ong được chia làm 3 phần : phần ruột trước, ruột giữa và 
ruột sau. Ruột trước bất đầu từ miệng ong đến cuối diều mật. 
Phần này pồm hâu. thực quản, diều mật và van điều mậi. Háu 
nằm troup phần dâu của one. tiếp đến là thực quản đi từ hầu qua 
phần bụng và phân ngực nối với diều mật. Diều mật của ong có 
dạng hình quả lê, phía ngoài có lớp cơ có tác dụng làm cho diều 
mật giãn ra hay co lại. Nhờ có lớp cơ này mà điều mật của ong 
có thể giãn nở chiếm 3/4 thể tích khoang bụng ong. Diều mật có 
thể chứa 7Ômg mật hoa. lúc bình thường chứa 35-40 mg. Ngoài 
nhiệm vụ chứa mật hoa. điều mật còn là nơi làm sạch mật hoa. 
Giữa chỗ chuyển tiếp của điều mật xuống ruột giữa có một cái 
van. Van này chỉ cho thức ăn đi qua theo một chiều từ diều mật 
xuống ruột giữa. Trên van này có lớp lông mềm có tác dụng giữ 
các hạt phấn hoa lẫn tronp mật hoa. Các hạt phấn được giữ lại và 
được chuyển từ từ xuống ruột giữa để có thể tiếp xúc với men 
phân huỷ xenlulôzơ (vỏ hạt phấn) và prôtêin. 


Hình 5. Cơ quan tiêu hoá của ong 


1 - Thực quản : 2 - Ruột giữa : 3 - Ruột sau 


Ruột giữa là bộ phận rất quan trọng, ở đây diễn ra quá trình 
tiêu hoá và hấp thụ các chất định đưỡng. luột giữa có nhiều nếp 
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nhãn, thức än được tiêu hoá ở phần trước của ruột giữa, con phán 
sau hấp thụ các chất đỉnh dưỡng vào trong cơ thể ong. Các chất 
cạn bã được đưa ra ruột Sau để thải ra ngoài. luột sau chưa làm 
hai đoạn: đoạn nhỏ và đoạn lớn. Đoạn nhỏ là phần hình ống thắng 
có nhiệm vụ chuyển chất cận bã xuống đoạn ruột lớn. Đoạn ruột 
lớn có dạng hình túi. thành trốn nếp rất đàn hồi, vì vậy nó có thể 
tang được thể tích. Ở các xứ lạnh khi thời kì ong qua đóng kéo 
dài, lượng cặn bã được tích ở đoạn lớn của ruột sau rất nhiều làm 
ruột sau phình to chiếm tới 3/4 thể tích khoang bụng và chứa 
được lượng chất thải bằng 1/2 trọng lượng cơ thể ong. Trong ruột 
sau của ong có 6 tuyến nội tiết để tiết ra các chất ngăn cản sự lên 
men của các chất cặn bã, đồng thời hấp thụ bớt nước trong các 
chất đó. Trong ruột già có enzim catalaza có ý nghĩa quan trọng 
trong việc qua đông của ong. Vì vậy người ta đã nghiên cứu thành 
phần enzim catalaza trong ruột già của ong để xác định khả năng 
qua đông của chúng. 

Thức än được đưa vào cơ thể ong qua miệng. Sau khi tiêu hoá. 
các chất đỉnh dưỡng. được hấp thụ vào cơ thể qua thành ruột giữa, 
còn các chất cặn bã được tập trung lại ở ruột sau và được thải ra 
ngoài qua hậu môn. 


2.2. Cơ quan hô hấp (hình 6) 


Cơ quan hô hấp cuả ong gồm các lỗ thở, hệ thống khí quản 
phân nhiều nhánh, các túi khí và hệ thống mao quản trao đổi khí 
với các tế bào, các mô trong cơ thể. 

Các lỗ thở nằm hai bên cơ thể, có 3 đôi lễ thở ở phần ngực và 
6 đôi lỗ thở nằm ở phần bụng, riêng phần bụng của ong đực có 8 
đội lỗ thở. Trên bề mặt lỗ thở có các lông nhỏ, lông này có tác 
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dụng ngàn cản các chất bẩn đi vào hệ bô hấp củaœong. Tiệp liền 
tõ thở là túi khí. không khí được giữ lại ở đây trước khi đi vào 
trong cơ thể. Các ống khí quản bất nguồn từ túi khí và phân 
nhánh đi khắp cơ thể, các nhánh này nhỏ dẩn và cuối cùng tao 
nên các mao quản đi tới các tế bào trong cơ thể. Nhờ sự co bóp 
của bụns» mà không khí đi ra hoặc đi vào cơ thể qua lỗ thở. Từ 
lỗ thở, không khí vào túi khí rồi đi đến các khí quản theo hiện 
tượng khuếch tán. Khác với một số động vật, khi lượng khí 
cacbônic trong môi trường tăng lên, ong vẫn hoạt động bình 
thường. Khi ong hoạt động quá mạnh hoặc khi nhiệt độ môi 
trường tăng lên cao thì ong điều hoà nhiệt bằng cách thoát nước 
ra ngoài qua ống khí quản đọng đầy hơi nước, vì thế ong không 
hô hấp được và chết ngại. 


1 - Lỗ thở 
2 - Túi khí 


2.3. Cơ quan tuần hoàn (hình 7) 


Hệ thống tuần hoàn của ong là một hệ thống hở. Máu của ong 
mật gồm hai thành phần: máu và bạch huyết. Do máu không có 
màu nên gọi chung là bạch huyết, bạch huyết từ cuối bụng chảy 
lên đầu theo các ống tuần hoàn, đó là các tim và mạch máu. Hệ 


XS 
*¬ 


thông tim của ong gồm 5 ngăn. hai bên sườn của mỗi ngăn tim 
có các cửa để cho máu từ ngoài vào. Các cơ của ngăn tim phát 
triển mạnh. Khi các cø co bóp. máu được đồn vẻ phía trước, các 
ngân tim thông với nhau, ở phía cuối của ngàn tìm cuối cùng bị 
đóng kín. Đoạn động mạch đi từ ngăn tìm đầu tiên theo phần lưng 
của cơ thể qua ngực và đổ vào đầu. Máu từ các ngân tim dược 
chuyển đần theo động mạch lên đầu ong rồi từ đây chảy đi khấp 
cơ thể theo hướng từ đầu xuếng bụng. Dưới tác dụng ngân cách 
của cơ ngăn, máu chảy từ đầu vào phần dưới của bụng rồi chảy 
ngược lại phần trên của bụng, sau đó trở về xoang bao tim để vào 
tim qua các lỗ hai bên tim. Cứ như vậy vòng tuần hoàn mấu của 
ong điễn ra liên tục. Cơ ngăn có tác dụng đưa máu đến các cơ 
quan của cơ thể rồi mới đưa trở về tim. Máu của ong làm nhiệm 
vụ vận chuyển dinh đưỡng đến cơ quan và các tế bào, đồng thời 
thu nhận các chất phế thải ở đó để thải ra ngoài. Máu của one 
không làm nhiệm vụ vận chuyển ôxi cho cơ thể. 


Hình 7. Cơ quan tuần 
hoàn của ong 


1 - Động mạch 


2 - Chuỗi tím 


3 - Cơ hoàn cách 


Máu được đẩy đi trong cơ thể ong là nhờ tim co bóp. Sự co bóp 
của tim phụ thuộc trạng thái cơ thể ong. Bình thường các tìm ong 
cơ bóp 60-70 lần/phút, khi ong làm việc tim co bóp 100 lần/phúi. 
Còn khi ong bay, nhịp tim của nó đạt tới 140 lần/phút, Ngoài ra 
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mắu của ong mật còn làm nhiệm vụ liên lạc giữa hệ thống tiêu 
hoá, hô hấp và bảo vệ cơ thể ong. Các chất thải của ong được máu 
dưa ra ngoài qua hệ thống malpigi. Hệ thông malpigi là cơ quan 
Dài tiết của ong, [lệ thống này có khoảng 100-150 ống malpigi, 
đó là những ống nhỏ một đầu,kín một đầu hở đổ vào khoang eiữa 
của ruột giữa và ruột sau, Các ống malpigi chí cho các chất đi 
theo một chiều từ ngoài vào trong. Khi máu đi qua hệ thống 
malpigi thì các ống malpigi hấp thụ các chất cặn bã lrong máu. 
Máu được lọc sạch, tiếp tục lấy chất dinh dưỡng qua thành ruột 
giữa và chảy ngược lên phần trên của bụng sau đó qua bao tim 
rồi vào tim để tiếp tục vòng tuần hoàn. 


2.4. Cơ quan thần kinh (hình ở) 

Cơ quan thần kinh của ong mật phát triển rất cao, bảo đảm 
mối liên hệ thường xuyên của đàn Ong VỚI môi trường xung 
quanh, đồng thời điều khiển mọi hoạt động thống nhất trONB Cơ 
thể ong. Cơ quan thần kinh được chia thành 3 phần: thần kinh 
trung ương, thân kinh ngoại biên, thần kinh thực vật tính 


l - Não 
2- Hạch thần kinh ngực 


: ¬ - 3- Hạch thần kinh bụng 
Hình ở. Cơ quan thần kinh của ong 


3ï 


Thần kinh trung ương gồm có các hạch thần kinh. Hạch trên 
hầu và hạch đưới hầu nằm ở trong đầu, ba hạch thần kinh ngực 
nằm trong 3 đốt ngực và ở bụng có 5 hạch thần Kinh. 

Thần kinh ngoại biên gồm các dãy thần Kinh xuất phất từ các 
hạch thần kinh đi đến các tế bào cảm giác trong các cơ quan khác 
nhau và các đầu mút thần kinh vận động ở trong cơ. 

Thần kinh thực vật tính đi tới các cơ quan trong cơ thể điều 
khiển mọi hoạt động sinh lí bình thường của cơ quan đó. Nhờ có 
hệ thần kinh mà các bộ phận của cơ thể ong làm việc theo thể 
thống nhất. Các hoạt động của chúng dược thực hiện nhờ các 
phản xạ. Phản xạ của ong gồm : phản xạ phức tạp và phản xạ đơn 
giản. Phản xạ đơn giản là những phản ứng điễn ra của cơ thể 
không có sự tham gia của thần kinh trung ương. Phản xạ phức tạp 
gồm phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Phản xạ 
không điều kiện là những phản xạ có sẵn trong cơ thể ong và 
được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tập hợp mọi phản 
xa không điều kiện thành bản năng của con ong. 

Phản xa có điều kiện là những phản xạ ong được tiếp thu trong 
quá trình sống. Những phản xạ này không mang tính đi truyền. 
Trong quá trình sống nếu các phản xạ có điều kiện không được 
củng cố thường xuyên thì nó cũng bị mất đi (thí dụ huấn luyện 
cho ong ăn v.v..). Nắm vững các phản xạ và tập tính của đàn ong 
có ý nghĩa lớn trong công tác sử dựng ong thụ phấn cho cây trồng 
và trong một số khâu kĩ thuật nuôi ong. 


2.5. Cơ quan sinh đục (hình 9) 
Ong mật cũng như các côn trùng khác đều thuộc nhóm động 
vật phân tính nghĩa là cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục 
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cái ở trong các cá thể khác nhau. Cơ quan sinh dục của ong chúa 
gồm có hai buồng trứng hình quả lẻ, môi buông trứng có rất 
nhiều ống trứng nằm song song với nhau. Số ống trứng ở mỗi 
buồng trứng khoảng từ 110-1S0 cái, có khi lên tới 230 cái. Tiếp 
theo mỗi buồng trứng là một ống dẫn trứng riêng. Hai ống dân 
trứng riêng đổ vào ống dân trứng chung. Phía trên ống dân trứng 
chung có túi chứa tỉnh dạng hình cầu. Tiếp theo ống dẫn trứng 
chung là âm đạo và túi ngòi đốt. 
Số lượng và chiều dài ống trứng trong buồng trứng ong chúa 
là chỉ tiêu quan trọng đánh giá chất lượng chúa. Ngoài yếu tố di 
truyền. chỉ tiêu trên được quyết định bởi chế độ dinh dưỡng trong 


Hình 9. Cơ quan sinh dục của ong 
a- Buồng trứng của ong 


b- Cơ quan sinh dục của ong đực 


giai đoạn từ ấu trùng biên thái thành nhộng ong chúa. Cơ quan 
sinh dục của one thợ vẻ cấu tạo piếng như cơ quan sinh dục của 
ong chúa, nhưng không được phát triển hoàn chỉnh. Hai buông 
trứng của ong thợ có đạng dải. 

Số lượng ống trứng trong mỗi buồng trứng ong thợ có khoảng 
1-12 ông. Mặc dù có cơ quan sinh dục nhưng ở trạng thái bình 
thường ong thợ không bao giờ đẻ trứng. 

Cơ quan sinh dục của ong đực gồm có đôi dịch hoàn, ống dẫn 
tỉnh, tuyến phụ và bộ phận giao phối. Dịch hoàn nằm ở phần 
trước của bụng ong có dạng hình hạt đậu màu vàng. Trong dịch 
hoàn có nhiều ống sinh tình ngoằn ngoèo. Trong mỗi dịch hoàn 
có khoảng 200 ống sinh tính, tiếp đến là ống dẫn tỉnh mở rộng 
thành túi chứa tĩnh. Túi chứa tỉnh co bé lại đi vào đáy cuả tuyến 
phụ sinh đục. Bộ phận giao phối gồm có ống phóng tỉnh. dương 
vật. lrong quá trình giao phối, bộ phận giao cấu của ong đực bị 
đứt vào âm đạo của ong chúa, vì thế sau khi làm xong nhiệm vụ 
duy trì nòi giống thì ong đực bị chết. 


40 


Chương TII 
ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA ONG MẬT 


Đặc điểm sinh học của ong mật từ lâu đã thu hút sự chú ý của 
nhiều nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiền. Nhiều vấn đề lí thú 
về sinh học của ong mật đã tạo cơ sở hoàn thiện các biện pháp kĩ 
thuật sóp phần làm tăng nàng suất, tăng hiệu quả kinh tế của 
nehỀ nuôi ong. 

Nam 1887 nhà khoa học Dzierron đã đưa ra lí thuyết về sinh 
học của ong gồm 13 điểm. 


L. LÝ THUYẾT 13 ĐIỂM VỀ SINH HỌC ONG 
CỦA DZIERRON 


1/ Trong một thời kì hoạt động, đàn ong gồm có 3 loại hình 
ong là ong chúa,ong thợ và ong đực. 

2/ Trong đàn ong bình thường, ong chúa là ong cái duy nhất 
phát dục hoàn toàn và đẻ trúng. Trứng ong chúa đẻ ra có hat loại: 

- Trứng được thụ tỉnh trong điều kiện khác nhau sẽ nở ra ong 
chúa hoặc ong thợ; nếu trứng được đẻ vào mũ chúa (hình chóp) 
được ong thợ cho ăn sữa chúa liên tục sẽ nở ra ong chúa; còn nếu 
trứng được đẻ vào lỗ tổ hình lục giác sẽ nở ra ong thợ là con ong 
cát phát dục không hoàn toàn; 

- Trứng không được thự tinh chỉ nở ra ong đực (trúng đẻ vào 
lỗ tổ hình lục piác nhưng lớn hơn lỗ tổ ong thợ) 

3/ Ông chúa có thể đẻ trứng đã thụ tỉnh và trứng chưa thụ tình. 
Trứng chưa thụ tỉnh đẻ vào lỗ tổ ong đực, trứng đã thụ tỉnh đẻ vào 
lỗ tổ ong thợ. 
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4/ Ông chúa phải được thự trình mới để được trứng cái và (trứng 
dực khác nhau. 

3/ Khi giao phối, ong chúa nhất thiết phải bày ra ngoài tổ ít 
nhất là một lần. 

6/ Sau Khi siao phối, bộ máy sinh đục bên ngoài của ons đực 
bị đứt vào lỗ sinh dục của ong chúa, nên khi làm xong nhiệm vụ 
đuy trì nòi giống thì ong đực bị clnết. 

7/ Trong đời ong chúa, sau khi thụ tỉnh đầy đủ, giữ được sức 
khoẻ có khả năng sinh sản lâu dài (3-4 năm). Từ sau khi đẻ trứng, 
trừ trường hợp chia đàn bốc bay đi nơi khác, ong chúa không hẻ 
rời tỔ. 

8/ Trứng của ong chúa không được thụ tỉnh trong lúc giao 
phối mà chỉ khí ong chúa đẻ trứng qua van của túi chứa tỉnh. 
trứng tiếp xúc với tính trùng của ong đực và được thự tính. Van 
của túi chứa tinh được khống chế đưới tác dụng của hệ thần kinh. 

9/ Khi trứng của ong chúa rụng, qua túi chứa tỉnh trứng kết 
hợp với tính trùng trở thành trúng cái, còn những trứng không 
được kết hợp với tỉnh trùng đều là trứng đực. 

10/ Chúa tơ (chưa giao phối) thường không đẻ trứng nhưng 
giữ mãi trạng thái không đi giao phối thì vẫn đẻ trứng được và 
trứng chí nở ra ong đực. 

11/ Tĩnh trùng giữ trong túi chứa tinh của ong chúa quá lâu sẽ 
bị hao mòn và yếu đi, ong chúa mất khả năng khống chế túi chứa 
trnh, trứng đẻ ra không được thụ tính sẽ chỉ nở ra ong đực. 

12/ Ở những đàn ong mất ong chúa, ong thợ phải dùng ấu 
trùng ong thợ bồi dục thành ong chúa. Trong những đàn ong mất 
chúa thường phát hiện thấy ong thợ đẻ trúng, nhưng vì trúng 
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không được thụ tịnh nên chỉ nở ra one đực. Những ong thợ đẻ 
trứng cũng được các ong thợ khác tôn trọng bón mớm sữa chúa. 
13/ Khi ong chúa đe còn ở đàn hoặc trong những đàn ong mất 
chúa đang có mũ chúa thì không có ong thợ đẻ trứng. Nhưng đôi 
khi cũng có trường hợp đặc biệt trong đàn có mũ chúa, chúa 
chưa giao phối trong thời gian dài thì cũng phát hiện thấy one 
thợ đẻ trứng. : ' 


II. KẾT CẤU CỦA TỔ ONG 

Tổ ong được cấu tạo bởi nhiều bánh tổ theo hướng thẳng góc 
với mặt đất. Giữa bánh tổ này với bánh tổ khác có một khoảng 
trống thích hợp để làm lối đi lại và nghỉ ngơi của ong. Bánh tổ 
ong có nhiều lỗ tổ hình lục giác đều và được xây bằng những vảy 
sáp đo ong thợ tiết ra từ các tuyến sáp. Các lỗ tổ có cạnh chung, 
đáy chung với nhau. Kết cấu kiểu này tất tiết kiệm nguyên liệu, 
sử dụng không gian hợp lí, tăng cường độ vững chắc và thuận lợt. 
Nghệ thuật xây tổ của ong là một nghệ thuật thuộc bản năng Kì 
điệu của loài ong. 

Bánh tố thường được xây theo một chiều, hướng về lối ra vào 
của nó, một số lỗ tổ hơi nghiêng. Trên bánh tổ có nhiều loại lỗ tổ: 

1. Lõ tổ ong thợ chiếm đại đa số, khoảng 2.500 lỗ ở một mật 
cầu. Lỗ có hình lục giác đều nằm ở giữa bánh tổ. Lỗ tổ chứa 
trứng, ấu trùng, nhộng ong thợ và chứa cả mật, phấn hoa. 

2. Lô tổ đặc biệt (mũ chúa) chuyên để bồi dục ong chúa. chỉ 
xuất hiện trong mùa chia đàn, thay thế tự nhiên, có hình búp 
măng đường kính trung bình 7.2-§mm. Mũ chúa tự nhiên thường 
được xây dựng ở phía dưới và hai bên mép cạnh bánh tổ với số 
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lượng I-]0 mũ chúa (tuỳ trường hợp ra đời của ong chúa) có 
hướng thẳng góc với mật đất. 

Sau khi chúa nở. ong thợ thường phá bỏ mũ chúa. Khi dàn ong 
mát chúa đột ngột, ong thợ cả! tạo lỗ ong thợ có sẵn ấu trùng ong 
thợ thành mũ chúa cấp tạo. Những mũ chúa cấp tạo này thường 
nằm ở vòng đẻ trứng và không tháng góc với mật đất. 

3. Lô tổ ong đực thường nằm phía đưới và hai bên góc bánh 
tổ. hình lục giác đều nhưng kích thước lớn hơn lô tô ong thợ. Số 
lượng lỗ tổ ít. chỉ xuất hiện khi đàn ong phát triển đòi chia đàn tự 
nhiên, Ngoài tác dụng chính là để bồi dục ong đực. ong còn dùng 
lỗ tổ chứa mật, phấn khi nguồn thức ăn phong phú. 

+4. Lô tổ dựng mật có đáy hình Lục giác, ở phía trên cùng bánh 
tố. chủ yếu để đựng mật nhưng trong mùa phát triển cũng thấy 
ong đẻ trứng vào., 

$. Lô tổ quá độ (chuyển tiếp) nằm giữa lỗ tổ ong thợ và ong 
đực hoặc giữa những lỗ tổ ong thợ, những lỗ này chỉ có 3 hoặc 5 
cạnh không theo quy luật nhất định. Lỗ tổ đôi khi được đắp đầy 
lên vững chắc, những lỗ tổ này không dùng cho đẻ trứng mà chỉ 
chứa mật, phấn khi có nhiều. 

6. Lổ tổ bên cạnh (lỗ tổ biên) là những lễ tổ nửa hình 6 cạnh 
ở chỗ nối tiếp giữa bánh tổ với khung cầu. Ngoài tác dụng làm 
cho bánh tổ chắc còn dùng chứa mật khi mùa hoa nở rộ. 

Nhiều tài liệu chơ rằng cứ sau 12 thế hệ onp, chiều dày vách 
tổ tăng thêm 0,1§-0,22 mm, dung tích lỗ tổ hẹp đi 6%, đáy lỗ tổ 
dày lên. Lỗ tố dự trữ mật, lễ tổ ong đực thường được xây cao. 
Chiều dày bánh tổ khoảng 30-32mm, thì khoảng cách giữa hai 
bánh tổ là 5-7mm: chiều đày bánh tổ (chỗ đẻ trứng phát triển thành 
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ấu trùnp, nhộnp) khoảng 22-23 mm thì khoang cách giữa hi bánh 
tổ là II-12 mm. Một bánh tổ chứa đầy mật nặng khoảng 2-3Rg. 
Ong thợ xây một lỗ tổ phải tiết ra 139mg sáp (50 vảy sáp): cứ 
25em2 sáp xây được 110-115 lỗ tổ ong thợ hoặc 85-90 lỗ tổ ong đực. 
Muốn ong tiết ra 0.5SKg sáp cần cung cấp cho nó 175kg thức ăn. 


HII. THÀNH PHẦN ĐÀN ONG 


Ong mật có đặc tính sống thành xã hội. đần ong là một đơn vị 
sinh học hoàn chỉnh bao gồm 3 loại hình ong là ong chúa. ong 
đực và ong thợ. 

Mỗi loại hình có một vị trí sinh học nhất định trons đàn nhưng 
gắn bó với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau rất chặt chẽ. 


1. Ong chúa 

Ong chúa là ong cái duy nhất có cơ quan sinh dục phát triển 
hoàn chỉnh để giao phối với các ong đực. Nhiệm vụ chủ yếu của ong 
chúa là đẻ trứng duy trì nòi giống bảo đảm sự tồn tại của cả đàn ong. 

Cơ thể ong chúa lớn, cánh ngắn, bụng thon dài, bên trong chứa 
hai buồng trứng phát triển. Trọng lượng cơ thể ong chúa lúc mới 
nở tỉ lệ thuận với số lượng và chiều dài ống trứng. Đây là chỉ tiêu 
quan trọng để đánh giá chất lượng ong chúa mới nở. Các giống 
ong khác nhau thì chỉ tiêu này khác nhau. 

Ví dụ : Ong Api3 cerana, trọng lượng cơ thể ong chúa lúc mới 
nở trung bình khoảng 150mg. Số lượng ống trứng trung bình (ở 
một nhánh buồng trứng) khoảng 90-L10. 

Ong A. melj/era : trọng lượng cơ thể ong chúa lúc mới nở 
trung bình 180-210mg. Số lượng ống trứng (một nhánh) trung 
bình là 110-180. 
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Sau khí nở từ trứng đã thụ tính, ấu trùng ong chúa được ong thợ 
non nuôi dưỡng bằng một loại thúc ãn đặc biệt (sữa chúa). Ấu 
trùng lớn rất nhanh và mầm mống buồng trứng trong âu trùng ong 
chúa cũng phát triển rất nhanh. Các nhà khoa học đã chứng minh 
rằng trong giai đoạn ấu trùng và nhộng, buồng trứng ong chúa 
phát triển đến mức ôn định. Như vậy có nghĩa là con ong chúa sau 
này đẻ tốt bay không thì một trong những điều kiện quan trọng là 
thức ăn nuôi ấu trùng chúa đến khi thành nhộng có tốt hay không. 

Từ trứng đến khi nở ong chúa trưởng thành trải qua 15 npày. 
Ong chúa mới nở rất mập mạp nhưng sau vài ngày do bị ong thợ 
hạn chế '“khẩu phần” nên ong chúa giảm bớt trọng lượng. cơ thể 
thon nhỏ lại chuẩn bị cho chuyến bay “trăng mật”. Trước chuyến , 
bay “trăng mật”, ong chúa có vài lần bay ra khỏi tổ tập bay và 
định hướng tổ. Nếu thời tiết đẹp thì sau khi nở 3-5 ngày ong chúa 
bay đi giao phối. Ong chúa giao phối với chừng 19-20 con ong 
đực trên không true. Việc giao phối với nhiều ong đực là quá 
trình tiến hoá nhằm làm cho ong chứa tiếp nhận những tỉnh trùng 
ong đực từ nhiều nguồn gốc, tránh được cận huyết. Sau khi giao 
phối. ong chúa vẻ tổ và được ong thợ chăm sóc đầy đủ, cơ thể ong 
chúa nở nang dần đặc biệt là phần bụng, sau đó vài ba ngày ong 
chúa bát đầu đẻ trứng. 

Một con ong chúa trong đàn 6-7 cầu đầy đủ thức ăn có thể đẻ 
700-900 trứng một ngày đêm, nhưng vẫn con chúa ấy nếu nuôi ở 
đàn 2-3 cầu, thức ăn không đầy đủ thì chỉ đẻ được 300-400 trứng 
một ngày đêm. Như vậy thường xuyên nuôi đàn ong mạnh thì tốc 
độ phát triển đàn càng nhanh. 

Một đặc điểm quan trọng và cũng là một khả năng đặc biệt 
của ong chúa là chúng tiết chất có mùi đặc biệt mà chúng ta gọi 


46 


là “chất chúa”. Các nhà khoa học gọi chất này là "pheromon” để 
đẫn dụ ong đực khi bay đi giao phối, đân dụ ong thợ trong lúc 
chia đàn tự nhiên, bốc bay đi nơi Khác và cũng dùng chất này duy 
trì “trật tự xã hội” trong đàn ong. Ong chúa càng già chất 
pheromon càng giảm nên tác dụng của ong chúa càng giảm sút, 
lúc này ong thợ phải xây mũ chúa để thay chúa tự nhiên. 

Nhiệm vụ chủ yếu của ong chúa là đẻ trứng và duy trì trật tự 
đàn ong. 

Các trường hợp ong chúa ra đời 

a) Đàn ong chúa đản tự nhiên: trong điều kiện ngoại cảnh thuận 
lợi (thời tiết tốt,nguồn thức ăn phong phú) và điều kiện chủ quan: 
đần ong phát triển mạnh đến mức lực lượng “lao động” dư thừa, 
đàn ong thợ quá đông, đàn ong chật chội, nóng bức, nhiều ong non, 
đần ong sẽ xây khoảng 3-8 mũ chúa để chia đần tự nhiên. Chia đàn 
tự nhiên là bản năng của chúng để duy trì nòi giống. 

Do có qúa trình chuẩn bị trong điều kiện ngoại cảnh thuận lợi 
như vậy, cho nên ong chúa ra đời trong trường hợp này có chất 
lượng cao. 


Mũ chúa ong chia đàn tự nhiên 
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b) Đàn ong thay thể tự nhiên: trong điều kiện ong chúa già 
không còn khả năng duy trì đàn hoặc ong chúa non nhưng bị tần 
tật, ong thợ xây mũ chúa để thay thế tự nhiên. Trường bợp này 
đàn ons thường xây I-2 mũ chúa (khác chia đàn tự nhiên). Ông 
chúa ra đời trong trường hợp thay thế có chất lượng tốt vì đần ong 
chủ động bồi dục ong chúa: 

Trường hợp thay thể tự nhiên, chúa cũ vẫn song song tồn tại 
với chúa mới đến khi chúa mới trưởng thành (piao phối. đẻ trứng) 
thì chúa cũ bị đàn ong thải loại. 


Một mũ chúa 
ong thay thể 


€) Đàn ong khẩn cấp tạo chúa: đần ong mất chúa đột ngột, 
trong tổ còn trứng và ấu trùng. ons thợ khẩn cấp cải tạo lỗ tổ one 
thợ có sân ấu trùng, cho ấu trùng ăn sữa chúa để bồi dục thành 
ong chúa gọi là ong chúa cấp tạo. Ông chúa ra đời trong trường 
hợp này chất lượng kém vì đàn ong không chủ động bồi dục và 
có thể gặp điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi. 


đ) Tạo chúa nhân tạo (xem Tựo chúa và nhân đèn): 
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Các mũ chúa cấp tạo 
ở bề mặt và rìa bên, 
phía dưới bảnh tổ 


Các mũ chúa nhân tạo sắp nở 
Các mũ chúa được tiếp thu 
sau khi nở 3 ngày 


Ong chúa đang nở ra từ 
mũ chúa nhân tạo 


- COVKTNO 49 


2. Ong đực 

One đực sinh ra từ trứng không thụ tỉnh và trong điều Kiện 
bình thường chúng chí xuất hiện trong mùa sinh sản. Nhiệm vụ 
duy nhất của ong đực là piao phối với ong chúa.Với chức nàng 
đó nên ong đực có cơ quan sinh dục rất phát triển, thể lực tôi. 
cánh to khoẻ và thính giác nhạy cảm với chất kích thích 
(phcromon dẫn dụ) do ong chúa phát ra khi bay đi giao phốt. 

2.1. Các trường hợp ra đời của ong đực 

+ Vào mùa sinh sản, đàn ong phát triển mạnh, có nhu cầu chia 
đần tự nhiên nên đàn ong bồi đục ong đực. 

+ Ong chúa đã già hoặc ong chúa non nhưng bị bệnh hoặc tàn 
tật không đủ khả năng duy trì phát triển nên đàn ong phải thay 
ong chúa tự nhiên thì đàn ong cũng bồi dục ong đực để giao phối 
với ong chúa. „ 

+ Ống chúa già kém không khống chế được van túi chứa tỉnh 
nên có những trứng không được thụ tĩnh và nở ra ong đực. 

+ Ông thợ đẻ trứng, trứng nở ra ong đực. 

2.2. Đòi sống ong đực 

4) Sự phát triển từ trứng đến trưởng thành: 

Khác với ong chúa và ong thợ, ong đực được phát triển từ 
trứng không thụ tỉnh. Cũng giống như ong thợ, trong 2,5-3 ngày 
đầu tiên ấu trùng ong đực được ăn bằng thức ăn ấu trùng nhưng 
thành phần có khác gọi là "sữa ong đực”. Hàm lượng đường của 
sữa ong đực cho ấu trùng 1-2 ngày tuổi ăn là 7,5% và khi ấu trùng 
được 3-5 ngày tuổi là 24,9%. Sau 3 ngày tuổi, ấu trùng ong đực 
được ân thêm mật và phấn hoa. Giai đoạn ấu trùng ong đực kéo 
đài 7 ngày nên tiêu tốn thức ăn gấp hai lần ấu trùng ong thợ và 
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kích thước của nó cũng tăng lên nhiều hơn. Tuy nhiên tí lệ chết 
của ong đực ở giải đoạn ấu trùng cao hơn tỉ lệ chết của ong thợ 
rất nhiều. Theo Woykc, 1977: 


Tỉ lệ chết ấu trùng Ong (hợ Ong đực 
Mùa xuân 11% ¡3% 
Mùa hè 199% 25% 
Mùa thu _ 33% 47% 


Theo Levent 1956 để nuôi [000 ong đực A. melljfera từ trứng 
đến trưởng thành cần 750g mật ong và 450g phấn hoa, và tronp 
suốt cuộc sống của mình số ong đực trên tiêu thụ hết khoảng 
6,32kg mật ong. Theo tính toán của những nhà nuôi ong thực tế 
để tạo 1000 ong đực trong đàn thì giảm mất 7kg mật. Tuy nhiên 
theo số liệu tính toán ngày nay thì số lượng mật ong tiêu tốn cho 
một ấu trùng còn lớn hơn nhưng thực tế những đàn ong có nhiều 
ong đực năng suất mật xẵn không giảm, bởi vì trong đàn ong có 
nhiều mối tương tác mà chúng ta vẫn chưa hiểu hết. 

Sau 7 ngày, ong nuôi đưỡng ngừng cho ăn và vít nắp lỗ tổ lại. 
Lỗ tổ ong dực thường nằm ở các góc phía dưới của bánh tổ. Nắp 
vít lỗ tổ ong đực nhô cao hơn nắp vít tổ ong thợ. Sau khi vít nắp 
lỗ tổ được 2-3 ngày, trên nắp vít lỗ tổ ong đực 4. cerana xuất hiện 
một lỗ thủng nhỏ ở chính giữa do ong thợ lấy hết sáp đi. Lí do 
hình thành lỗ nhỏ đó còn chưa được rõ (Ruttner, 1988). Thời gian 
phát triển từ trứng đến trưởng thành của ong đực là 24 ngày đối 
với ong A. mellfera và 22-23 ngày đối với ong A. cerana. 

b) Ông đực trưởng thành và sự bay giao phối: 

Sau khí nở ong đực thường đậu trên các cầu bánh tổ có ấu 
trùng, nơi có nhiệt độ cao 359C để thúc đẩy sự hình thành tỉnh 
tử. Suốt 3-4 ngày đầu tiên nó không tự lấy thức ãn được mà phải 


nh: 


nhờ ong thợ nuôi đưỡng bằng phấn hoa và mật ong. Dân đần nó 
có thể tự lấy thức ăn trong các lỗ tổ không vít nắp. Qup đực đành 
70-R0%, thời gian để nghỉ ngơi hoàn toàn. thời gian còn lại nó bồ 
đi đây đó trong tổ. Khi được 6-LÔ ngày tuổi, ong đực thực hiện 
những chuyến bay đầu tiên để bài tiết và định hướng vị trí tổ. Ở 
tuổi 12-]4 ngày ong đực thành thục vẻ mặt sinh dục và sẽ bay đi 
giao phối vào tuổi I5-†§ ngày (Hejtmnamek, 1962). 

Ong đực A. meHifera bắt đầu tập bay định hướng ở tuổi trẻ hơn 
ong A. cerana. Ong đực của cả hai loài A. melljJera và Â. cerana 
thường bay ra khỏi tổ từ 12-18h và nhiều nhất vào lúc 14-16h. 
Trung bình một chuyến bay kéo dài 20-25 phút. Ông đực thường 
bay cách tổ 1-3km đôi khi đến 6km. Tâm bay của ong đực cao 
hơn tầm bay của ong thợ. Người ta thấy ong đực bay đến những 
địa điểm nhất định, mà ở đó có nhiều ong đực khác gọi là “điểm 
hội tụ ong đực”. Ở điểm này có từ vài chục đến vài trăm và có 
khi tới vài nghìn ong đực thành thục và chưa thành thục về mật 
sinh dục. Khi trại ong Á. cerana đặt gần trại ong A. ellfera thì 
thấy ở điểm hội tụ có cả ong đực của 2 loài (Ruttncr, 973B). Tại 
điểm hội tụ các ong đực tiết ra pheromon để hấp dân nhau và hấp 
dẫn ong chúa bay tới. Điểm hội tụ ong đực thường cách xa tổ 700 
- 800m cho đến 2000m. Nó thường ở vị trí cố định từ năm này 
qua năm khác. 

c) Sự giao phốt giữa ong đực và ong chúa: 

Khi ong chúa tơ bay đến điểm hội tự onp đực có rất nhiều ong 
đực bay theo nó giống như một cái đuôi sao chối ở phía sau ong 
chúa. Một trong số ong đực đuổi kịp ong chúa, dùng chân trước 
và chân giữa ôm lấy lưng còn chân sau óm lấy bụng của ong 
chúa. Tiếp theo nó conp bụng lộn cơ quan giao cấu vào buồng 
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ngồi đốt đã mở củu ong chúa, rồi nó trở nên tê liệt, chân rời ra và 
cảnh không vẫy nữa cuối cùng nó lật về phía sau. Ong chúa tiếp 
tục bay mang theo ong đực bị tê liệt. l.úc này tình trùng sẽ đi vào 
ống đân trứng chung và đôi ống dẫn trứng đơn. Sau đó ong đực 
rời ra nhưng đẻ lại các nút hình thành từ phần còn lại của đương 
vật và chất nhày của ong đực đông lại khi gặp không khí. ngăn 
không cho tỉnh dịch thoát ra. Chỉ vài giây sau con ong đực khác 
lại bám vào ong chúa để giao phối như con ong đực trước và tất 
nhiên nó phải gạt bố chất nhẩy do con ong đực trước để lại. Các 
con ong đực sau khi giao phối thì bị chết. 

Khi thấy lượng tỉnh trùng đã đủ, ong chúa bay về tổ với dấu 
hiệu do ong đực để lại gọi là “dấu hiệu giao phối”. Nó tự bỏ dấu 
hiệu giao phối trong vòng 3-5 phút bằng cách bò trên bánh tổ để 
thành lỗ gạt vào dấu hiệu giao phối làm nó tụt ra. Đôi khi ong thợ 
giúp chúa loại bỏ dấu hiệu giao phối này. 

3. Ông thợ 

Ong sinh ra từ trúng được thụ tỉnh, nhưng được ong chúa đẻ vào 
lỗ tổ hình lục giác đều và ấu trùng ong thợ chỉ được än sữa chúa 
trong ba ngày đầu. Từ ngày thứ tư trở đi ấu trùng chỉ được ăn lương 
ong. Do đó tuy là ong cái, nhưng nó không phát đục hoàn chỉnh 
mà chỉ phát triển các cơ quan phù hợp với chức năng của ong thợ. 


IV. SINI TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA ONG MẬT 

Ong mật thuộc loài côn trùng biến thái hoàn toàn. Quá trình 
phát triển của một con ong (vòng đời) qua 4 giai đoạn (hình 10): 

1.Trứng ong 

Trứng hình quả chuối tiêu, đầu tơ nhỏ khác nhau, đầu nhỏ 
dính xuống đáy lỗ tổ sau này phát triển thành phần bụng của ong. 
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Trên vỏ trứng có chất dịch, trứng màu trắng sữa hơi trong, dài 
khoảng Imm rộng 0.4mm. 

Trứng ong đẻ ra trong ngày đầu hơi nghiêng chéo với đáy lỗ tổ. 
ngày thứ hai nghiêng hẳn, sau hai ngày thì năm hắn xuống đáy lỗ 
tổ. 3 ngày sau thì trứng nở ra ấu trùng. Trước khi trứng nở ong thợ 
chui đầu vào lỗ tổ tiết ra chât dịch màu sữa để trứng đễ nở. 


Hình 10. Các giai đoạn phát triển của ong 
\.2.3: trứng ong: 4. 5, 6. 7. 8. 9: các giai đoạn phát triển của ấu trùng: 10: nhộng 
2. Âu trùng ong 


Áu trùng hình lưỡi liểm, càng lớn càng giông hình vành 
khuyên, nó phát triển và lớn lên trong lỗ tổ. Trong vòng 3 ngày 
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đâu ấu trùng được ăn sữa chúa. đến ngày thứ tư chỉ ấu trùng ong 
chúa mới được ăn sữa chúa tiếp tục còn ấu trùng ong thợ, ong đực 
phát ăn lương ong. 

Trong suốt thời kì ấu trùng. lượng thúc ân tiêu tốn rất lớn, 
trong 5 ngày ăn bết 20 gam và được ong thợ bón mớm 1000-1390 
lần/ngày. Vì vậy ấu trùng lớn rất nhanh. 

Ấu trùng lột xác 5 lần và trong thời kì này cận bã không bài 
tiết mà được tích luỹ ở ruột giữa. Trước khi hoá nhộng, cặn bã 
này được thải ra ngoài đọng lại ở đáy lỗ tổ, sau khi ong nở, được 
ong thợ khác đến dọn. Kết thúc thời kì ấu trùng nó hoá nhộng, 
ong vít nắp lỗ tổ. Sau khí vít nắp. các cơ quan bên trong của ấu 
trùng chuyển hoá rất mạnh. 


3. Nhộng ong 

Nhộng ong thuộc loại nhộng trần. Đầu tiên nhộng màu trắng, 
sau biến thành tráng sữa rồi màu hồng nhạt. Ở giai đoạn này hình 
thành chân, cánh và các cơ quan bên trong của ong. Thời kì 
nhộng, mắt kép cũng đổi màu: ngày thứ nhất màu sữa. ngày thứ 
hai mầu phấn hồng. ngày thứ ba màu hồng nhạt, ngày thứ tư hồng 
sẫm, ngày thứ năm có màu nâu sâm. 

Căn cứ vào màu sắc của nhộng ta có thể đoán được tuổi chúng. 
Ong non sau khi mọc cánh sẽ cắn nắp lỗ tổ chui ra, màng kén sẽ 
dính trên thành tô tổ do đó mỗi một thế hệ ong non ra đời lại làm 
dung tích lỗ tổ hẹp lại và có mầu đen. Cứ sau 12 lần đẻ vào lỗ tổ 
thì đung tích hẹp mất 6% nên những con ong của thế hệ sau ở loại 
tổ này bị nhỏ đi vì vậy hàng năm phải thay thế bánh tổ cũ bằng 
bánh tổ mới. 

Nắp tổ của lỗ ong đực có hình nón. thường nhô lên cao hơn lỗ 
tổ ong thợ. Sự phát dục của ong còn phụ thuộc vào điều kiện 


35 


ngoại cảnh, dặc biệt là thời tiết khí hậu vì đàn ong yêu cầu nhiệt 
độ nhất định là 35-369C để đảm bảo sự phát dục bình thường của 
ong. Nếu nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn đều ảnh hưởng không 
tốt đến sinh trưởng phát triển. phát dục của ấu trùng nhộng. 


Các giai đoạn sinh trưởng, phát dục của các loại hình ong (ngày) 


Các loại hình ong Trứng l _Ấn trừng Nhộng Tổng số ngày 
Ống chúa 73 $5 T5 lốT 
Ong thợ „ 3 6.0 J2.0 21 
Ong đực 3 6.5 14.0 24 


Nắm được các giai đoạn phát dục của ong trong piai đoạn ấu 
trùng, nhộng, ta biết được điều kiện hiện tại và triển vọng của đàn 
ong để có biện pháp xử lí kĩ thuật, chủ động tạo ong đực, ong 
chúa và các lớp ong thợ đúng tuổi ở các vụ hoa. 

4. Ong trưởng thành 

Trưng bình ong thợ sống được 60-70 ngày, trong thời vụ thu 
hoạch ong thợ phải lao động căng thẳng nên tuổi thọ bị giảm. 

Ong chúa có thể sống 3-4 năm nhưng giai đoạn đẻ trứng tốt 
nhất thường chỉ ở năm đầu. Ong đực có khả năng sống đài hơn 
ong thợ (6 tháng) nhưng khi nguồn hoa khan hiếm, thời tiết khó 
khăn chúng bị ong thợ đuổi ra ngoài tổ và bị chết đói chết rét. 


V. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀN ONG 

1. Hoạt động của ong thợ 

1.1 Sự phát triển sinh lí của ong thợ 

Trước đây người ta quan niệm rằng trong đàn ong, ong thợ chia 
thành các nhóm: xây tổ. trinh sát. tìm kiếm thức ăn, v.v.. nhưng 
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thực ra trong đời sống của ong thợ chúng phải hoàn thành nhiều 
công việc khác nhau phụ thuộc vào sự phát triển sinh lí của chúng. 

4) Giai đoạn còn non: một vài ngày đầu sau khi nở, ong thợ 
làm nhiệm vụ đọn vệ sinh lỗ tố. giai đoạn này được ong trưởng 
thành nuôi thêm. Đến ngày thứ ba có thể bón mớm cho ấu trùng 
lớn bằng lương ong vì lúc này tuyến sữa chưa phát triển. Ngoài 
ra nó còn tiết chất dịch vào trứng để trứng dễ nở. 

Số lượng ấu trùng càng nhiều, tuổi ấu trùng càng lớn thì nhu 
cầu thức án càng nhiều, đặc biệt ấu trùng ong chúa cần thức ăn 
gấp nhiều lần ong thợ, ong đực. 

b) Giai đoạn 6-12 ngày tuổi: tuyến sữa phát triển nên tiết sữa 
nuôi ấu trùng ong chúa và ong thợ. ong đực trong ba ngày tuổi, sau 
đó tập bay ra ngoài cửa tố. 

€) Giai đoạn 12-18 ngày tuổi: tuyến sắp phát triển. Giai đoạn 
này ong làm nhiệm vụ xây tầng mới và cơi nới bánh tổ. 

đ) Giai đoạn !8-45 ngày tuổi: là giai đoạn ong thợ phải đương 
đầu với những công việc nặng nhọc như lấy mật hoa, phấn hoa, 
nước và muối khoáng, v.v.. lúc này các cơ quan vận động cũng 
phát triển mạnh. 

e) Giai đoạn 45-60 ngày tuổi: ong thợ yếu đân nên không 
tham gia đi lấy mật hoa, phấn hoa thường xuyên mà làm những 
việc như lấy-nước, bảo vệ tổ ong, quạt gió. 

Những giai đoạn phân chia ở trên có tính chất tương đối, tuỳ 
điều kiện cụ thể có thể thay đổi. Thí dụ: vào thời vụ lấy mật và 
phấn hoa, đàn ong phải huy động cả những ong chưa đến tuổi 
hoặc quá tuổi đi lao động ; ong bốc bay chia đàn đến nơi ở mới 
phải huy động cả những ong quá tuổi tiết sáp xây dựng tổ. 


1.2. Các công việc của ong thơ 

4) Làm vệ xinh: trước khi one chúa đẻ trúng vào lỗ tổ. ong non 
phải dọn vệ sinh sạch xẽ (phân, ấu trùng, Kén) và mài nhân thành 
lô tổ. chuyển những xác ấu trùng chết, váy nắp sáp và những thứ 
bấn bên trong tổ ra ngoài.. 

b) Luyện mắt lúa thành mắt ong: thức ăn chủ yếu của ong là 
mật hoa. phấn hoa. Trong mật hoa chủ yếu là đường saccarôzơ. 
Mật hoa trở thành mật ong phải qua 3 quá trình: Làm giảm lượng 
nước trong mật hoa; chuyển hoá từ đường đa sang đường đơn nhờ 
các enzim làm xúc tác: tạo phản ứng axit cho mật bằng cách tiết 
vào trong mật một số axit hữu cơ. Ngoài việc luyện mật, ong thợ 
còn chế biến phấn hoa thành lương ong bằng cách thả mật trong 
điều (có nhiều enzim tiêu hoá) vào phấn hoa trong lỗ tổ, phấn hoa 
lên men chuyển hoá thành lương ong. 

C) Tiết sáp xây tầng của ong thợ: Sắp ong do 4 đôi tuyến sáp 
nằm từ đốt thứ 2 đến đốt thứ 5 ở bụng ong thợ tiết ra. Sấp nằm 
trong tuyến sáp là một dung dịch loãng, nhầy. Khi qua lỗ tiết, sáp 
ra ngoài tiếp xúc với không khí chúng cứng lại và thành những 
phiến sắp (vảy sáp). Váy sáp có màu nâu 1rong suốt, hình đa piác 
(5-9 cạnh) không đều, mỏng và mềm. 

Khi xây tổ, ong thợ dùng mấu chân sau bẩy những phiến sáp 
đính bên ngoài lễ tiết sáp đưới bụng ra. rồi dùng chân giữa cặp 
đưa lên miệng nhai nhào với nước bọt cho đẻo sau đó dùng chân 
trước đặt phiến sáp vào nơi đang xây. 

Nếu có tầng chân nhân tạo thì ong đùng hàm trên cắn những 
cạnh trên tầng chân sau đó đặt những phiến sáp vào thật kín với 
các cạnh póc đã tạo. Khi ong đặt xong phiến sáp vào thành lỗ thì 
ong lạt thay đối vị trí đặt vảy sáp khác ở những góc độ khác nhau. 
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Đề tiết được sắp, ông thợ phải được ăn đầy đủ (đặc biệt là phấn 
hoa). Khi chia đàn tự nhiên, ngoài lượng mật ở tổ cũ mang đi, ong 
còn dùng thẻin lượng mật hoa mới lây được. Ong huy động lượng 
prôtêin dự trữ trone cơ thế để sản xuất sáp. Nhu cầu tiết sắp xây 
tầng của đàn ong rất lớn. Trong đàn ong mất chúa, thường ong 
tất 
nhiều, đàn ong còn đông thì ong thợ cũng tiết sáp xây thêm lỗ tổ. 


thợ không xây bánh tổ, nhưng trường hợp ong thợ đẻ trúng 


¬ 


Những đàn ong có chúa non thường xây nhiều lỗ tổ ong thợ, đàn 
có chúa già xây nhiều lỗ tổ ong đực. Thời kì đầu của đàn onø mới 
chra đàn tự nhiên, bánh tổ được xây rất hoàn hảo nên Hgười nuôi 
ong phải biết lợi dụng cho xây bánh tổ mới. 

đ) Điều tiết nhiệt độ trong rổ: Tuỳ theo nhiệt độ không khí bên 
ngoài mà đàn ong điều tiết nhiệt độ trong tổ khác nhau, nhằm 
duy trì nhiệt độ 35-369C với độ ẩm 65-70%, Ong điều chỉnh 
nhiệt độ bảng cách quạt gió; lấy nước khi trời nóng bức, hoặc tụ 
lại thành hình cầu khi nhiệt độ giảm xuống quá thấp (ong A.cer- 
đnữ quạt gió đầu quay ra ngoài, còn ong A.meilifera quạt gió thì 
đầu quay vào trong tổ). 

Trong quá trình điều tiết nhiệt độ, ong không những không đi 
ấy mật và phấn hoa mà còn tiêu tốn thức ăn. 

Nếu một đàn ons có 2kg ong thì cứ Igiờ điều tiết nhiệt độ chị 
hí mật để tăng và giảm nhiệt độ trong tổ là: 


Nhiệt độ không khí xung quanh tổ (ĐC) Lượng mật chỉ phí (gam) 
0 7 90 *IÍ 
5 40 
10 20 
1§ lỆ) 
20 § 
25 15 


1.3. Tuổi thọ ong thợ 

Tuổi thọ của ong thợ thấp nhất so với ©ng chúa và ong đực vì 
nó phải đảm nhiệm tất cả những công việc nặng nhọc ở trong và 
ngoài tố. Vào mùa mật, phấn nhiều. one thợ di làm nhiều, nuôi 
con nhiều, tuổi thọ rút ngắn chỉ còn 5-6 tuần. Lúc ít mật ít phấn, 
ong Không phải đi làm nhiều, nuôi con giảm nên tuổi thọ dài hơn. 


2. Hành ví của ong 

Toàn bộ hoạt động của ong do hệ thần kinh điều khiển thông 
qua các phản xạ không điều kiện và có điều kiện. 

Phản xạ không điểu kiện là phần xạ theo bản năng được hình 
thành bởi phản ứng liên tục tạo nên một loạt hành vi hoàn thiện 
để thoả mãn nhu cầu nào đó hoặc tạo ra điều kiện không thể 
thiếu được trong sự sinh tồn của chúng. Phản xạ không điều 
kiện do di truyền mà có. Những hoạt động của ong như nuôi ấu 
trùng: tìm kiếm thức än: chế biến mật, lương ong. chống kẻ 
thù... là do bản năng được đi truyền từ đời này qua đời khác một 
cách tự nhiên. 

Phản xạ có điểu kiện là phần xạ được hình thành nhờ khả năng 
liên hệ bằng cách nhắc lại những kích thích bên ngoài. 

Nhờ phản xạ có điều kiện của ong mà con người có thể huấn 
luyện được đàn ong tìm kiếm nguồn mật mong muốn hoặc tác 
động kĩ thuật để không tạo nên phản xạ bất lợi cho đàn òng 
(tính hung dữ). 


3. Các điệu múa và tiếng nói của ong (hình /7) 
Năm 1823 con người đã phát hiện được hiện tượng kì lạ của 


ong. Một con ong dị lấy mật hoặc phấn hoa về trao lại cho con 
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khác rồi bò rát nhanh trên bánh tổ theo những đường vòng tròn 
hoặc hình số 8 đồng thời xoay mình từ phía này sang phía khác. 
Sau vài lần như vậy những con ong khác hiểu và bạy đến nơi có 
thức ăn, Khi con ong đang xoay mình thì các con ong khác xúm 
lạt xung quanh co râu vào mình nó. 


Hình 1Ì, những điệu múa của con ong 


Một trầm năm sau (1923), nhà khoa học người Đức Karl 
Erisch dựa trên kết quả nghiên cứu lâu năm đã xác minh vẻ 
những điệu múa của ong. Ong thường có hai điệu mứa: điệu múa 
số 8 và điệu múa vòng tròn. Quan hệ về mặt khóng gian giữa mặt 
trời - tổ ong - nguồn thức ăn được ong trình sát thể hiện thông 
qua những điệu mứa khác nhau. Nếu nguồn thức ăn ở cùng phía 
mật trời và tổ thì ong múa xoay đầu lên trên (ngược hướng với 
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mặt trời) và ngược lại. Nếu nguồn thức ăn ở lệch đi một sóc bao 
nhiêu độ với mặt trời thì ong múa léch đi bấy nhiều độ. Nếu 
npuốn thức ấn ở bên trái one múa lệch về bên trát và ngược lại. 

Nguồn thức ăn nhiều hay ít thì one múa nhanh hay chậm. 
Nguồn hoa ở xa thì số vòng trong một giây íL(tốc độ chậm). Nguồn 
thức ân ở gần, số vòng múa trong một giày nhiều (tốc độ nhanh). 

Ong vừa múa vừa chuyển mật phấn cho con khác. Chúng 
chuyển cho nhau rất nhanh. Người ta đùng nguyên tố phóng xạ 
để theo dõi việc one chuyền thức ăn cho nhau. 

Ong còn dùng những âm thanh để truyền tin cho nhau khi 
múa. Những âm thanh đó là sóng siêu âm mà nhà Khoa học Đức 
K. Frisch đã ghi lại trên bảng ghí âm và gọi là tiếng nói của ong. 
Âm thanh này phát ra như tiếng trống gõ liên hồi và ông kết luận 
rằng những biểu hiện bằng âm thanh đó chính là ngôn ngũ trao 
đổi của ong. 

Như vậy ong thợ vừa là một danh ca vừa là một nhà vũ đạo tài 
ba. Chúng đã dùng những điệu múa và “ngôn ngữ" để báo hiệu 
nguồn thức ăn tìm kiếm được. Những điệu múa và tín hiệu không 
phải là một hình thức duy nhất để ong truyền tìn mà còn có các 
cơ quan khác như: xúc giác, khứu giác.... để báo cho đàn ong biết 
vị trí nguồn thức ăn. 

Ngày nay bằng những thí nghiệm, người ta đã đi sâu hơn trong 
việc khám phá những bí mật truyền tin của ong. Khi ong trình sát 
múa, nó cọ bụng dưới vào khe lỗ tổ nên được tích điện, những 
con one khác cảm nhận được điện tích này nhờ bộ râu (anten) của 
mình. Những con ong thợ khác thu nhận thông tin từ ong trình sát 
không phải bằng thị giác mà dựa vào sự thay đổi về giá trị và 
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lướng của điện trường ong trình sát phát ra. Chúng xác định được 
chính xác động tác múa của những con ong rong bánh tổ. 

Ong chỉ dùng đóng tác múa để báo hiệu hướng bay đi tìm mật 
và phấn, còn thông tn về Khoảng cách thì chúng dùng tín hiệu 
âm thanh. Một điều thú vị là khi trong tế ong tương đối yên lặng, 
one trình sát phát tín hiệu rất nhỏ để tiết Kiệm năng lượng. Khi 
trong tổ ong ồn ào chúns liền thay đổi tần số phát sóng để cho cả 
đàn đều nghe. 


4. Sự điều hoà hoạt động của đàn ong 

Mỗi đàn ong bao gồm từ vài nghìn đến vài chục nghìn cá thể 
gầm các nhóm có cấu tạo về hình thái và sự phân công chức năng 
khác nhau nhưng hoạt động của nó trong rất nhiều trường hợp lại 
giống như một cơ thể nguyên vẹn và thống nhất. Vậy cơ chế điều 
hoà của đàn ong như thế nào ? mối liên quan giữa các thành viên 
của đàn ong ra sao ? Những vấn đề này đang được các nhà khoa 
học làm sáng tỏ. 

Một trong những đặc điểm sinh học đặc biệt của đàn ong là 
chúng có khả năng tiết ra các pheromon để điều hoà các hoạt 
động sống trong đàn. Pheromon là chất có hoạt tính hoá học được 
các tuyến của cơ thể côn trùng tiết ra môi trường xung quanh và 
có ảnh hưởng đến trạng thái sinh lí và tập tính của các cá thể cùng 
loài. Đối với ong mật, pheromon là phương tiện thông tin hoá 
học, nó bao gồm các chất lỏng và chất dễ bay hơi. Các chất lỏng 
được truyền qua sự tiếp xúc của các con ong còn các chất bay hơi 
thì truyền qua không khí. 

d) PhetFomon của ong chúa: 


Pheromon của ong chúa còn gọi là “chất chúa” (Butler.I954) 
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hay chất dân dụ sinh dục (Pa, 1955) bạo ốm trên 30 loại 
pheromon. Các pheromon có hoạt tính cao là: 
- AxiIt 9-oxi 2-dexenic 9-ÓI2AÁ 
AxH 9-hidroxi 2-dexeric 9-HDA 
4-ludro 3-methil oxi phenil etanol điaxetat HVA; 


Ù 


methil p-hidroxi benzoic HOB. 

Các pheromon được sản sinh ra từ tuyến hàm trên, các tuyến 
ở các đốt bụng 3-5 và các tuyến bàn chân của ong chúa. Sự phối 
hợp của các pheromon có các tác dụng sau: 

- Kìm hãm sự hình thành trứng trong ông trứng của ong thợ. 

- Ngăn cán bản năng xây các mũ chúa của ong thợ. 

- Kích thích ong thợ tiết ra pheromon nasônôp. 

- Hấp dẫn ong đực trong thời gian ong chúa bay đi piao phối. 

Ở chúa tơ chỉ có pheromon tiết ra từ tuyến hàm trên mà chưa 
có tác đụng hấp dẫn ng thợ như chúa đẻ. 

Các pheromon của ong chúa được tiết ra từ tuyến hàm trên và 
các đốt bụng 3-4-5 của ong chúa được tràn ra bề mặt cơ thể. Các 
ong thợ tham gia vào đội “tuỳ tùng” của ong chúa liếm những 
pheromon này và cùng với thức ăn chúng truyền cho các cá thể 
trong đàn. Qua thức ăn có pheromon của ons chúa ong thợ nhận 
biết tình trạng của ong chúa trong đàn. Khi không được thoả mãn 
pheromeon vì đàn quá đông hoặc chúa già hoặc chúa bị đị tật tiết 
pheromon kém ong thợ có thể xây mũ chúa chia đàn hoặc mũ 
chúa thay thế. Khi chúa chết ảnh hướng tới tất cả các hoạt động 
của đàn. Nếu trong đàn không còn ấu trùng non để tạo chúa thì 
ong thợ đẻ trứng và đàn ong sẽ bị chết đần. Vì thế mặc dù ong 
chúa có thể sống được tới 3 năm, người nuôi ong vẫn thay ong 
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chứa 6-2 tháng một lần để chúa tiết đủ pheromon điều hoà hoạt 
động của đàn. 

b) Pheromon của ong thợ : 

Ong thợ có hai loại pheromon là pheromon báo động và 
pheromon đánh đấu. 

- Pheromon báo động gồm bai thành phần là isopentil axetat 
do cơ quan đết tiết ra và heptanol-2 được tiết từ tuyến hàm trên. 
Các chất trên có tác dụng đánh dấu mục tiêu và báo cho ong thợ 
khác biết tình hình bị uy hiếp của đàn và kích thích chúng xông 
ra đốt kẻ thù để bảo vệ tổ. Số lượng isopentil-axetat được sản 
xuất ra trong một lần đốt đo được ở ong A. đørsara là 40ttg, ở 
ong Á. mellfera là 2ug, ong A. cerana là Lụug và A. florea 0,2Hg 
(Morse và cộng sự, 1967). Khi bị ong đốt, chúng ta ngửi thấy 
mùi nọc hãng hắc đấy chính là mùi pheromon báo động, cần 
phải đi rửa tay cho hết mùi đó, nếu không rửa sạch đàn ong thợ 
nhận ra tín hiệu báo động sẽ nhanh chóng xúm đến. Khi kiểm 
tra và thao tác các đàn ong nên bắt đầu từ các đàn hiển trước, các 
đàn đữ nên làm cuối cùng vì nếu làm đàn dữ trước chúng sẽ để 
lạt mùi pheromon báo động, mùi này sẽ kích thích ong ở đàn lành 
trở nên đữ hơn. 

- Pheromon đánh dấu có hai loại: một loại ở các đốt bàn chân 
của ong thợ có tiết ra một loại pheromon (ít nhất có I1 thành 
phần) để lại trên hoa khi nó lấy phấn hoặc mật, chất này có tác 
dụng hấp dẫn các ong thợ khác đến đó thu hoạch. Loại thứ hai ở 
giữa đốt bụng 6-7 của ong thợ, đó là tuyến nasônôp. Tuyến này 
tiết ra loại pheromon có tác dụng giúp cho các ong thợ nhanh 
chóng xác định được nơi ở mới, tập hợp ong khi chia đàn, định 
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hướng cửa tổ cho ong non tập bay và cùng với pheromon ở đối 
bàn chân để lại trên các bông hoa nhằm chỉ vị trí của nguồn thức 
ăn cho các con ong khác cùng đàn đến lấy mật và phấn được 
nhanh chóng. 

©) Pheromon của ong đực: 

Từ tuyến hàm trên, ong đực tiết ra ngoài không khí (ở vùng hội 
tụ ong đực) một loại pheromon có tác dụng hấp dẫn ong đực của 
đàn khác đến tập trung và hấp dẫn ong chúa bay đến giao phối. 

d) Pheromon của ấu trừng và nhộng: 

Ấu trùng và nhộng cũng tiết ra pheromon để hấp dẫn ong thợ 
đến cho. ăn và ủ ấm. Nhộng ong chúa tiết ra 30ktg, nhộng ong 
đực tiết ra IOug và ở nhộng ong thợ tiết ra 2-5ug pheromon 
(Koemger và Weith.1984). Ấu trùng ong chúa tiết ra loại 
pheromon ngăn cản sự phát triển trứng trong ống trứng của ong 
thợ. Vì vậy ở những đàn mất chúa còn ấu trùng non ong thợ sẽ 
chọn một số ấu trùng xây thành mũ chúa. Ong thợ ở đàn đó sẽ 
không đẻ hoặc rất chậm đẻ trứng. 
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Phần thứ hai _ 
CÔNG NGHỆ NUÔI ONG LẤY SẢN PHẨM 


Chương ] 
NHỮNG VẤN ĐỀ KĨ THUẬT CƠ BẢN 


I. NHỮNG YẾU TỐ CÂN THIẾT ĐỂ NUÔI ONG 
CÓ KẾT QUẢ 


Ong sống thành từng đàn. Trong điều kiện bình thường mỗi 
đàn ong chỉ có một ong chúa, vài chục ngàn ong thợ, vài trăm ong 
dực. Chúng sống gắn bó với nhau thành một thể thống nhất, khác 
với các gia súc, gia cầm từng cá thể tự phát triển. Nếu ong chúa, 
ong thợ sống riêng lẻ thì đàn không tồn tại được. Hiểu biết những 
đặc điểm sinh vật học của ong cho phép người nuôi ong vận dựng 
những yếu tố kĩ thuật cơ bản để nuôi đưỡng đàn ong có kết quả. 

1. Ong chúa tốt 

Cả đàn ong chỉ có ong chúa là ong cát được phát dục hoàn 
chỉnh, đẻ được hai loại trứng khác nhau: trứng đực và trứng cái. 

Mội con ong chúa tốt thể hiện ngoại hình to, thon thả, màu sắc 
đặc trưng tuỳ giống, có sức đẻ trứng cao, vòng trứng rộng, đẻ 
trứng trên bánh tổ theo hình xoáy trôn ốc từ trong ra ngoài. Ong 
chúa tốt đẻ khoẻ, đẻ liên tục một ngày đêm 600-800 trứng, có khả 
năng đuy trì đàn lớn, thế đàn mạnh liên tục, ít chia đàn tự nhiên, 
duy trì được sự cân bằng và thống nhất trong cả đàn. Trong quá 
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trình chăm sóc nuôi đưỡng đàn ong cần chú ý chọn lọc giống 
theo một quy trình chặt chẽ. khoa học để chọn được giồng tốt. 
chúa tốt, kiên quyết đào thải những chúa xấu. 


2. Thức ăn cho ong đầy đủ 

Thức ăn chính của ong là niật hoa và phấn hoa. Do đó phải bố 
trí đàn ong ở những nơi có nhiều cây nguồn mật. nguồn phấn. 
Trong trường hợp thiếu mật hoa tự nhiên, người nuôi phải cho 
one an bổ sung đường, vitamin nhưng phải đảm bảo vệ sinh. 
Thiếu thức ăn, đàn ong phát triển kém và không ổn định. Ông 
chúa đẻ kém, không có các lớp ong kế tiếp nhau liên tục, thế đàn 
giảm sút nhanh, bệnh ong để phát sinh, dân tới đàn ong bỏ tổ tìm 
nơi khác có nguồn thức ãn. 


3. Vệ sinh phòng bệnh cho ong 

Ong sống rất sạch sẽ, thích thoáng mát, không ưa mùi hôi 
thối, ẩm thấp. Do đó người nuôi phải tìm chỗ thích hợp bảo đảm 
các yêu cầu vệ sinh để đặt tổ ong, có biện pháp phòng bệnh 
thường xuyên cho ong, phát hiện sớm và xử lí kịp thời triệt để 
những biểu hiện của sâu bệnh ong. 


4. Bánh tổ mới 

Bánh tổ cũ có màu đen, bị giòn đo chồng chất các lớp kén và 
phân ấu trùng của nhiều thế hệ. Bởi vậy ong chúa không thích đẻ 
vào bánh tổ cũ. Mặt khác sâu phá tổ và bệnh cũng đễ thâm nhập 
vào bánh tổ cũ. Do đó phải cho xây bánh tổ mới loại bỏ bánh tổ 
cũ. Bánh tổ mới do cơ quan chuyên môn về ong chế tạo đúng tiêu 
chuẩn. Sáp nguyên chất được khử trùng in thành những chân tầng 
làm nền cho ong xây tổ nhanh, đỡ tốn nãng lượng và thức ãn bổ 
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sung cho ong. Ong chúa thích đẻ vào bánh tổ mới đẻ vòng rộng, 
tốc độ phát triển nhanh, hệ số nhân dàn lớn. Sâu bệnh ít thâm 
nhập vào bánh tổ mới, người nuôi ong đễ đàng xử lí kĩ thuật đàn 
ong trong bánh tổ mới mà không sợ vỡ bánh tổ. 

Hàng năm người nuôi ong phải thay bánh tổ cũ và xử lí ngay 
(nấu sáp). 


5. Trình độ và tay nghề của người nuôi ong 

Người nuôi ong phải nắm vững các đặc điểm sinh vật học của 
ong và những biện pháp kĩ thuật nuôi ong để xử lí kịp thời đúng 
đắn các khâu trong nghề. Để nuôi ong có hiện quả cao, người nuôi 
ong vừa phải có trình độ kĩ thuật vừa phải có nghệ thuật nuôi ong. 


II. ĐẢM BẢO SỰCÂN ĐỐI VÀ ỒN ĐỊNH 
.CỦA ĐÀN ONG 


Đàn ong muốn phát triển cần được đảm bảo sự cân đối, ồn 
định thường xuyên, nếu không sẽ nảy sinh những trường hợp xấu 
như ong bốc bay, chia đàn tự nhiên, sâu bệnh phát triển, nãng suất 
sản phẩm kém,... Dưới đây là các yếu tố đảm bảo sự cân đối và 
ổn định của đàn ong: 


1. Số lượng ong tương đương với số cầu 

Lượng ong quá đông hoặc quá thưa trong đàn đều không tốt. 
Đàn ong đông quá gây chật chội, nóng bức nên chúng mất nhiều 
năng lượng để điều tiết nhiệt độ, độ ẩm kém; không đủ ong bảo 
vệ cầu và ủ ấm cho ấu trùng ảnh hưởng đến sự đẻ trứng của ong 
chúa; chất lượng đàn ong ngày càng giảm, đàn ong không ổn 
định sẽ bỏ tổ bay đi nơi khác. 
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2. Các lớp ong thợ kế tiếp nhau phải có độ tuổi thích hợp 

Phải đảm bảo cho đàn ong thường xuyên có lớp ong thợ lao 
động kế tiếp nhau. Yếu tố này đặc biệt quan trọng vào vụ khai 
thác sản phẩm ong. 


3. Trứng, ấu trùng, nhộng 

Đàn ong lúc nào cũng phải có trứng, ấu trùng, nhộng với tỉ lệ 
nhất định thì mới phát triển tốt. Chỉ cần ong chúa ngừng đẻ vài 
ngày là không có các lớp ấu trùng, nhộng kế tiếp, dẫn đến không 
có ong trưởng thành làm đàn ong giảm sút nghiêm trọng. Do đó 
phải có ong chúa tốt, đẻ khoẻ, liên tục. Trường hợp đặc biệt đàn 
ong nào thiếu cầu con phải điều chỉnh đàn khác sang kịp thời. 


4. Thức ăn của ong thường xuyên đầy đủ 

Đàn ong thường xuyên phải được đảm bảo đầy đủ thức ăn như 
mật, phấn. Có mật ong dự trữ thì đàn ong ổn định, duy trì điều 
tiết nhiệt độ, độ ẩm trong tổ. Lương ong đầy đủ kích thích ong 
chúa đẻ khoẻ, đẻ đều càng thúc đẩy đàn ong phát triển, cho năng 
suất sản phẩm cao. 

5. Đàn ong được phòng chống sâu bệnh tốt 

Sâu bệnh ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển đần onp. Nhiều 
bệnh nguy hiểm làm đàn ong bị điệt vong nên việc phòng bệnh 
cho ong là rất quan trọng. Khi người nuôi phát hiện thấy bệnh của 
ong phải trị bệnh triệt để. 

6. Điều kiện vi khí hậu trong tổ thích hợp với sự phát triển 

của đàn ong 

Môi trường trong tổ thích hợp với đàn ong là phải bảo đảm 

nhiệt độ 35-369C và độ ẩm 70-80%. Để giúp đàn ong điều tiết tốt 


70 


khí hậu trong tổ, người nuôi ong phải chú ý chóng nắng, nóng, 
lạnh, khỏ hanh hoặc ẩm ướt cho đàn ong tạo điều kiện cho chúng 
phát triển đầy đủ. Nếu không có sự giúp đỡ của con người bảo 
đảm các điều kiện vi khí hậu trong tổ thích hợp cho sự phát triển 
của đàn ong thì chúng sẽ bỏ tổ tìm nơi khác phù hợp. 


III. LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM NUÔI ONG VÀ BỐ TRÍ 
ĐÀN ONG TRONG VƯỜN NUÔI 

1. Lựa chọn địa điểm nuôi ong 

Thức ăn chính của đàn ong là mật hoa và phấn hoa, còn việc 
cho ong ăn bổ sung xirô là khi không có nguồn hoa tự nhiên. Cho 
ong ăn xirô vừa tốn kém vừa làm ong giảm tốc độ phát triển sO 
với an mật hoa tự nhiên. Ong là loài côn trùng biến thái hoàn toàn 
rất nhạy cảm với điều kiện môi trường, nguồn hoa, thời tiết, khí 
hậu, mùi vị, chấn động.... Do đó việc lựa chọn địa điểm nuôi ong 
có tầm quan trọng quyết định đến tốc độ phát triển đàn onp, năng 
suất sản phẩm, năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Lựa chọn 
địa điểm nuôi ong còn tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất, mục đích 
nuôi ong, ví dụ: nuôi ong để nghiên cứu, hay chuyên sản xuất ong 
giống. hoặc khai thác sản phẩm... 

a) Địa điểm nuôi ong ở tring tâm nguồn mật và phấn: 

Ong khóng thể tách rời hoa nên trước khi xác định địa điểm 
nuôi ong phải điều tra kĩ dữ lượng cây nguồn mật, phấn trong 
vòng bán kính 2km. Tính toán thời vụ ra hoa từng loại cây; khả 
năng cho mật, phấn, dự tính sản lượng sản phẩm thu được, lập 
lịch hoa nở cho từng tháng ở nơi đó để có biện pháp bổ sung và 
xử lí Kĩ thuật. 
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b) Địa điểm nuôi ong phải đảm bảo ấm vào mùa động, mái 
vào mùa hè: 

Địa điểm nuôi ong không nên hố trí ở dưới thung lũng. đỉnh 
đổi gò cao. sườn đổi phía tây và bác, tránh nơi chiếu nắng trực 
tiếp vào mùa hè, gió lừa vào mùa đông. 

©) Địa thế thoáng mắt, yên tĩnh: 

Địa thế nuôi ong cần bằng phẳng thoáng mát, trắnh nơi có 
chấn động mạnh như sát đường, giao thông chính, nhà máy. Đặc 
biệt phải bố trí tổ ong xa nơi dự trữ thuốc trừ sâu, phân bón,... 

đ) Xa nhà máy đường, kẹo, nhà máy hoa quả: 

Mùi vị đường, kẹo, hoa quả chế biến quyến rũ ong đến lấy và 
thường bị chết nhiều ảnh hưởng lớn đến lực lượng lao động của 
đàn nên đàn ong giảm sút rất nhanh. 

€) Không bố trí ở nơi có nhiều hồ, do, sông ngòi bạo quanh: 

Tổ ong đặt ở nơi có nhiều bồ ao, sông ngồi bao quanh khi ong 
đi làm về mang nặng dễ bị sa xuống nước chết, đặc biệt ong chúa 
đi giao phối càng dễ bị chết. 

) Nơi thuận tiện giao thông, sùnh hoạt: 

Nơi nuôi ong cần thuận tiện giao thông, sinh hoạt đảm bảo 
việc vận chuyển vật tư, sản phẩm, đàn ong và con người sinh sống. 


2. Bố trí đàn ong trong vườn nuôi 

Việc bố trí, sắp xếp đàn ong trong địa điểm nuôi ong rất quan 
trọng, nó quan hệ đến quy mô và phương hướng sản xuất như 
nhân giống hay khai thác sản phẩm, điều kiện địa hình, nguồn 
thức ăn. Các giống ong khác nhau thì việc sắp xếp chúng cũng 
khác nhau. Giống ong 4A. øcÌijƒera có thể đặt gần sát nhau được, 
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nhưng giống ong A. ccruna phải có khoảng cách nhất định. Thời 
vụ khác nhau, việc sắp xếp đàn one cũng khác nhau: mùa hè 
tránh nắng. nóng, mùa đóng tránh gió mùa đông bác, rét, banh 
khô. Phải bố trí sắp xếp đàn ong sao cho tránh được ong bốc bay 
dây chuyền, ong än trộm mật lẫn của nhau. lan truyền bệnh tât.... 

ad) Bố trí lượng đàn ong phủ hợp với nguồn thức ăn tự nhiên: 

Nguồn thức ăn tự nhiên (cây nguồn mật, phấn) quan hệ mật 
thiết với số lượng đàn ong, nó quyết định sự phát triển đàn ong 
đến năng suất sản phẩm. Số lượng đàn ong nhiều hơn so với 
nguồn thức ãn tự nhiên thì ong sẽ bị đói; do đó đàn ong không 
phát triển được, tranh cướp mật, bốc bay, bị bệnh,... người nuôi 
không thu được sản phẩm. 

Ngược lại, nếu ong quá ít so với nguồn thức ăn thì lãng phí, 
không kinh tế. Tuỳ tính chất kinh tế mà xác định số lượng đàn 
ong với lượng thức ăn tự nhiên: 

+ Nếu là nhân giống: cần thức ăn đều trong các tháng chủ yếu 
là nguồn phấn. 

+ Nếu là thu sản phẩm: cần nguồn thức ăn tập trung ở từng 
mùa hoa để thu sản phẩm. 

b) Khoảng cách thích hợp giữa các đàn ong (1ổ): 

Để tránh các hiện tượng: ong chứa sau khi giao phối về nhầm 
tổ bị cắn chết, ong ăn cướp mật của nhau, bốc bay dây chuyền, 
lây lan bệnh giữa các đàn... thì khoảng cách giữa các đàn ong 
phải thích hợp. bình thường nên cách nhau 3-4m. Trường hợp 
diện tích quá chật, số lượng đàn ong ít nhất cũng nên đặt cách 
nhau Im. Không nên đặt các thùng ong cách nhau quá xa gây 
khó khăn khi xử lí kĩ thuật (điều chỉnh đàn ong, vệ sinh phòng 
bệnh, quay mật,...). 
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Ă©) V2 trí đặt tuàng ong, hướng của tổ: 

Nên đặt thùng ong ở chỗ quang đầng, có bóng mất, trước cửa 
tổ không có chướng ngại vật. Làm giàn che nắng cho ong cách 
nắp thùng 30-40cm. không che phủ trực tiếp lên nãi thùng. Cửa 
ra vào của đàn ong mùa hè không quay về hướng tây, mùa đông 
không đặt hướng bắc. Tót nhất để cửa tổ quay về hướng nam hoặc 
đông nam. 

đđ) Độ cao chắn thừng one thích hợp: 

Độ cao của chân thùng ong so với mặt đất có ý nghĩa lớn trong 
công tác chăm sóc. nuôi dưỡng đàn ong. Chân thùng ong quá 
thấp dẻ bị ẩm ướt nóng nực, dễ bị các vật hại (cóc, kiến,...) xâm 
nhập. Chân thùng ong cao quá không vững dễ bị đổ, người nuôi 
khó khăn khi xử lí kĩ thuật. Độ cao chân thùng nên khoảng 25- 
30cm so với mật đất, tuỳ thuộc vào mùa vụ, vị trí cụ thể mà kề 
độ cao thích hợp. 


Thùng ong đế trên giá đỡ (chân thùng) phải tháng bằng, chắc 
chán, tạo cho đàn ong yên nh, ổn định. 


IV. TÌM KIẾM VÀ CẢI TẠO ĐÀN ONG DÃ SINH 

1. Bát ong dã sinh 

Đàn ong nội ở nước ta hiện nay vẫn mang tính dã sinh, ong 
đang nuôi khi bốc bay vào rừng chúng sẽ thành ong hoang đã và 
ngược lại đàn ong sống tự nhiên trong rừng có thể bắt về nuôi 
dưỡng thành ong nhà. Muốn bất ong người ta phải dựa vào tập 
tính chuyển chỗ ở theo mùa, tính chia đàn tự nhiên của đàn ong. 

a) Bắt ong chuyển vùng : Ö các tỉnh phía Bác. tháng 10-11 thời 
tiết chuyển lạnh. ong từ các hốc đá trên triển núi cao chuyển về 
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sinh sống ở nơi có địa hình thấp và ấm áp. Đây là thời vụ bắt ong 
chính. Người nuôi ong dựa vào đặc điểm chung là khi di chuyển 
đàn ong phải tìn nơi ở mới, đó là các hốc cây. Có thể dùng biện 
pháp bát ong chuyển vùng (hánh ong ) như sau: đật đõ one (đã 
nuôi ong) xung quanh nhà, cửa tổ quay ra ngoài, trát kín 2 đầu và 
các khe hở (cũng có thể đặt đõ ở gốc cây sườn đồi, cửa quay ra 
phía quang đãng và ấm) ong sẽ tự tìm đõ và chuyển về sinh sống.- 

b) Bắt ong soi đố: Người chuyên đi bát ong phải có đố bát ong 
riêng. Đố bắt ong làm bằng loại gỗ thích hợp như lõi mít, gỗ 
mỡ,... Đô cao $0-60cm, đường kính 20-25cm, ruột rỗng 14- 
15cm, tronp không nhân ngoài bào trơn. Mở một cửa bên cạnh 
15x4 cm để kiểm tra ong. Phía sau đõ có lỗ cửa tròn đường kính 
lcm để cho ong ra vào. Đố bắt ong được nuôi ong quanh năm chỉ 
khi đi bắt one mới chuyển đàn sang nuôi ở đố khác để quyến rũ 
được ong trính sát đi tìm ơi ở mới. Đố bắt ong rất được coi 
trọng. Ở một số vùng những người đi bất ong tổ chức thi bắt ong. 
Đó là cuộc thi lí thú trong nghề nuôi ong. Khi bất ong chọn 
những cây cao to ở sườn núi phía đông nam xung quanh quang 
đăng. Nếu quan sát thấy những con ong bay về xung quanh cây 
(ong soi đõ) thì dùng vợt màn bất vài con thả vào đõ, vít cửa 
khoảng 5-10 phút cho chúng quan sát tổ. Khi mở cửa, ong bay rà 
nhưng vẫn quay đầu quan sát, sau đó chúng dẫn vài chục con đến 
kiểm tra lại. Vài giờ sau chúng kéo cả đàn tới. Để đàn ong chui 
gọn vào đõ mới nút cửa (nút bằng cành cho có lễ thông hơi) và 
manp, về chuyển sang đõ nuôi nếu còn tiếp tục bắt ong. 

©) Bắt ong chía đàn và ong sùnh sống trong hốc cây: 

Người nuôi ong Khi đi rừng thường quan sất và nghe ngóng 
tiếng kêu của ong để bất ong chia đàn vì khi chia đàn tự nhiên 
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ong còn dừng tạm ở cành cây để đợi chuyển đến nơi ở mới. Ngoài 
ra còn quan sát ong đi lấy nước. lấy mật và phấn hoa để tìm nơi 
ở của chúng. Nhiều npười có kinh nghiệm nhìn địa hình ong 
thường cư trú và nhìn ong thợ bay đi khi đã lấy đủ thức ăn và 
nước để đoán; nếu ong bay vọt lên cao thì tổ ở gần ¡ ong bay là 
là thì tổ ở xa. Sau khi phát hiện được đàn ong người ta bổ cây. 
dùng mũ lưới hoặc ống quần để túm ong, nếu ở gần thì mang đõ 
đi theo và buộc phần bánh tổ có nhộng vào đõ để phòng ong bốc 
bay và đàn ong nhanh ổn định. 


2. Cải tạu đàn ong nuôi trong đõ 

Sau khi bát được ong nếu không có thùng ong nuôi theo 
phương pháp mới thì nên nuôi ong tronp đỗ và chỉ nên bắt ong 
vào trước vụ vài ba tháng. Nuôi ong trong đõ thì không sử dụng 
được thùng quay mật li tâm và rất khó kiểm tra đàn. Vì vậy cần 


nuôi ong trong thùng cải tiến, gọi là sang thùng. 


Hình 72. Sang thùng ong 


I- Nắp thùng: 2- Tấm gỏ: 3- Cầu ong: 4- Bánh tô đã ghép: 
5- Dây thép: 6- Dây buộc tổ 
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Phương pháp sang thùng: 

Thời vụ xang Hưàng thông thường: sau vụ đông chuẩn bị vào vụ 
mật xuân hè. 

Điều kiện sang thàng: đã có thùng nuôi ðng, cải tiến, khung 
cầu căng đây thép; ong tron đố đông, nhiều bánh tổ (nói chung 
phải được Ikg ong/đàn). 

Không nên sang thùng nhiều đàn ong ở gần nhau cùng một lúc. 
Sau khi sang thùng 2-3 ngày mới di chuyển đàn ong đi nơi khác. 

Nếu đã có đàn ong nuôi cải tiến thì dùng cầu của đàn đó hỗ 
trợ cho đàn ong mới sang thùng một cầu nhộng vít nắp. 

Thao tác khi sang thừng: mở nấp đõ xua ong khỏi bánh tổ 
bằng cách phun khói, tay trái đỡ bánh tổ, tay phải lách cắt bánh 
tổ nàng nhẹ ra ngoài đặt lên nắp thùng. Đặt một tấm gỗ hoặc ván 
ngăn lên trên nắp hòm onš. Cắt I-2 miếng bánh tổ ghép vào với 
nhau, đặt khung cầu lên trên, cắt bánh tổ phải theo xà cầu. cho 
bánh tổ lọt vào lòng cầu với điện tích khoảng 30x1?cm. Dùng 
dao sạch cắt bánh tổ theo dây thép sâu 8-I0mm, ấn đây thép ngập 
vào đường rạch. Tay phải lật tấm gỗ cho vuông góc với mặt hòm. 
dùng đây buộc bánh tổ lên xà cầu, lật cầu trở lại và đặt vào thùng 
cải tiến (thùng này phải đặt ở vị trí đố ong đã nuôi). Dùng tay bốc 
nhẹ ong thả sang thùng cải tiến, khi còn ít ong thì dùng tấm nilon 
hoặc tờ báo đặt ở cửa thùng rồi đỗ đõ cho ong bay vào thùng. 
Kiểm tra lại cầu, nắn các mối buộc ngay ngắn rồi đậy ván ngăn, 
chèn thước, đuổi ong vào hết phía trong ván ngăn. Tối cho ong 
ăn nửa lít xirô đường. Giữ ong yên ổn 2-3 ngày rồi kiểm tra cắt 
dây buộc và sửa lạt cầu cho bánh tổ vào đúng giữa xà cầu. Đợi 
cho ong nói bánh tổ đạt tiêu chuẩn của một cầu ong mới cho xây 
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tảng chân. Vụ mật sau cần thay các bánh tô pià xây tự nhiên 
không đạt tiêu chuẩn chất lượng cầu ong. 


V. KIỀM TRA ĐÀN ONG 

Nuôi ong nhằm thu hút các sản phẩm của ong (mật ong. phấn 
họa, sữa one chúa...) sao cho có hiệu quả kinh tế nhất. 

Để đảm bảo yêu cầu trên, người nuôi ong cần kiểm tra, nắm 
vững tình hình phát triển và những diễn biến của đàn ong để kịp 
thời xử lí kĩ thuật. 

1. Điều kiện kiểm tra đàn ong 

Đàn ong sống trong quần thể, mọi hoạt động của từng cá thể 
đều liên quan mật thiết với nhau. Các yếu tố ngoại cảnh (thức ăn, 
thời tiết...) có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của đàn 
ong. Vì vậy khi kiểm tra đàn ong cần chú ý đến các đặc điểm sau: 

Nắm vững mục đích, yêu cầu kiểm tra. 

Kiểm tra lúc đàn ong ổn định, thời tiết tốt, không nên kiểm tra 
đàn ong đang đi làm tập trung. 

Có số sách ghi chép theo dõi đàn ong và có dụng, cụ làm vệ 
sinh (chổi quét, kim điệt sâu phá tổ, lưới bảo hiểm....). 

Không kiểm tra đàn ong lúc thời tiết bất lợi. 

Tránh để bánh tổ có nhộng, ấu trùng chịu nắng, mưa gió rét. 

Có lịch kiểm tra đàn ong định kì (trừ trường hợp kiểm tra 
đột xuất). 

a) Kiểm tra cục bộ: 

Để đánh giá sơ bộ tình hình của đàn ong, ong chúa đẻ, ong lấy 
mật, thức ăn cho ong, sâu bệnh hại ong.... , cần kiểm tra bất 
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thường một số đàn ong đại điện ở loại mạnh, trung bình, yếu. 
Ngay trong các đàn cũng chỉ xem xét một số cầu đại diện. Trên 
cơ sở kiểm tra sơ bộ, người nuôi lập kế hoạch chỉ tiết nhằm đạt 
mục dích của mình. 

b) Kiểm tra toàn điện: 

Tiến hành định kì hoặc đo nhu cầu cần thiết phải kiểm tra toàn bộ 
đàn ong nuôi, có ghi chép đầy đủ tình hình phát triển của đàn ong 
để người nuôi lập kế hoạch nhân giống. xây tầng, điều chỉnh dàn 
ong, thu hoạch sản phẩm.,... Do kiểm tra toàn diện đàn ong, người 
nuôi kịp thời xử lí các biện pháp kĩ thuật: xử lí sâu bệnh. cho ăn bổ 
sung, xây câu, thay chúa già,... giúp cho đàn ong phát triển tốt. 


2. Nguyên tắc kiểm tra đàn ong 

Ong có bản năng bảo vệ quần thể bằng cách dùng ngòi để đốt 
những “khách không mời mnà đến”. Ong không thích các mùi 
kích thích. Khi kiểm tra ong, ta phải dùng lưới bảo hiểm, mặc áo 
màu sáng, không có mùi kích thích như: rượu, bia, mùi thơm, 
mùi hắc hoặc mồ hôi... 

Kiểm tra đàn ong đến đâu ổn định ngay đến đó, thao tác nhẹ 
nhàng tránh làm ong bị chấn động. Khi bị ong đốt, nhẹ nhàng đặt 
cầu vào vị trí cũ, rửa tay và rửa chỗ bị đốt cho hết mùi nọc ong 
rồi mới kiểm tra tiếp. 

Kiểm tra những đàn ong lành trước, sau đó kiểm tra những đàn 
ong bị bệnh. Kiểm tra đàn ong nào phí chép riêng đàn đó để theo 
dõi và xử lí kĩ thuật kịp thời. Kiểm tra quá lâu ở một đàn ong sẽ 
làm ảnh hưởng đến quá trình nuôi chúa, ấu trùng, thay đổi ôn ẩm 
độ cần thiết cho đàn ong và kích thích đàn ong khác đến ăn cướp 
mật khi thiếu nguồn hoa. 
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3. Thao tác kiểm tra ong (hình 23) 

Khi kiểm tra đàn ong, đầu tiên là quan sát bên ngoài. Sau đó 
đúng bên cạnh thùng ong về phía ván ngăn (không đứng trước và 
sau thùng). nhẹ nhàng mở nắp chính thùng ong. Nếu trên nấp 
thùng có nhiều ong đậu thì nghiêng nắp thùng hướng vào cửa tổ 
cho ong bò dần lên cửa tổ, tránh làm ong bay loạn xạ. Nếu không 
có ong đậu, ta đựa nắp thùng về phía sau thùng. Dùng hai ngón 
tay giữa ấn vào cầu trong, ngón tay trỏ và ngón cát nhấc nhẹ ván 
ngăn tách khỏi cầu trong để cách cầu trong độ 4cm. Dùng hai 
ngón tay giữa giữ cầu trong kẻ đó, nhấc nhẹ cầu thứ nhất ra khỏi 
thùng đưa ngang tầm 
mắt để xem. Trước hết 
quan sát ong chúa, tình 
hình đẻ trứng ong chúa; 
lượng ấu trùng, nhộng, 
mật, phấn dự trữ; sâu 
bệnh,... Xem xong cầu 
ilình j3 thứ nhất đặt ngay về 


Thao tác kiểm phía ván ngăn, lấy thước 
tra đàn ong 


ngăn cách giữa hai xà 
cầu trên để ra ngoài ván 
ngăn. Sau đó lần lượt 
kiểm tra các cầu còn lại 
theo thứ tự trên. Làm vệ 
sinh lau chùi đáy thùng ; 
quét những nắp lỗ tổ khi 
ong nở rơi xuống tránh 
sâu phá tế phát sinh. 
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Kiểm tra xong nhẹ nhàng dùng 2 tay lấy thành thùng làm điểm 
tựa đấy dần những cầu đã ổn định vào sát thành thùng và cho thớt 
ngăn cuối cùng vào, rồi đậy nắp thùng ngay ngắn. 

Khi nhấc cầu ong lên phải nhấc thắng không để chạm vào cầu 
bên cạnh và thành thùng vì có thể làm chết ong chúa, ong thợ bị 
gạt lại bay lung tung. Xem cầu ong phải đưa lên theo phương 
thẳng đứng dồn trọng lực vào xà cầu để tránh làm rơi mật, phấn 
hoặc bánh tổ đầy thức ăn (mật, lương ong) bị vỡ. 


4. Ghi chép theo đối đàn ong (xem bảng) 

Mỗi đàn ong được phi chép Kĩ sau lần kiểm tra để theo dõi sự 
phát triển của đàn ong qua các vụ, các năm, từ đó chọn được 
những đàn ong có những đặc điểm tốt: năng suất sản phẩm cao, 
khả năng kháng bệnh, chống chịu điều kiện ngoại cảnh tốt, duy 
trì đàn lớn tốt... 


, 


Mẫu bằng theo dõi tình hình đàn ong 


Nhộng| Mật 


trùng bệnh | chúa | chú 


đề 
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6 - COVKTNO hãi 


VI. CHO ONG SỬA BÁNH TỔ CŨ 
XÂY BÁNH TỔ MỚI 

1. Sửa bánh tổ cũ 

Mùa xuân đến thời tiết thích hợp cho nhiều loại cây ra hoa. 
đàn ong có điều kiện phát triển mạnh. Số lượng bánh tổ cần có 
nhiều cho ong chúa đẻ trứng và làm nơi dự trữ mật, phấn. Mùa 
hè-thu nắng nóng, bão lụt, gió lớn không thuận lợi cho thực vật, 
ít cây nở hoa nên ong phát triển kém, nhu cầu bánh tổ giảm, 
lượng ong non kế tiếp giảm nhiều, ong thợ già chết vợi, đàn ong 
thưa. Số bánh tổ dư thừa, do đó hàng năm người nuôi ong phải 
loại bỏ bánh tổ cũ xấu, giữ lại các bánh tổ đạt tiêu chuẩn. Nhưng 
vì đàn ong thưa, những chỗ bánh tổ không có ong bậu hoặc 
không chứa thức ăn dự trữ bị giòn, gãy. Đến vụ thu đông nhiều 
loại cây nở hoa kết trái, đàn ong có nguồn thức ăn dồi dào sẽ phát 
triển nhanh, ong chúa đẻ khoẻ nhu cầu bánh tổ lại tăng lên. Đàn 
ong phải xây tiếp những bánh tổ chưa hoàn chỉnh ở trong tổ, cơi 
thêm những hàng lỗ tổ xung quanh bánh tổ. Để giúp con ong loại 
ra khỏi tổ những hàng lỗ tổ bị giòn cứng, người nuôi ong dùng 
đao con cắt gọt những hàng lỗ tổ đó để bánh tổ vuông vắn. Phun 
nước xirô vào bánh tổ, ong đến ăn và tiếp tục xây tổ đó đến khi 
đạt tiêu chuẩn. 


2. Xây bánh tổ mới 

Xây tổ là bản năng tự nhiên của ong. Nhưng để ong tự xây thì 
ong tốn nhiều nãng lượng, đối với người nuôi ong thì không kịp 
thời vụ nhân giống cũng như thu hoạch sản phẩm. Để nâng cao 
hiệu quả trong việc nuôi onp, người nuôi phải dùng máy in sẵn 
chân tầng và cho những đàn ong có đủ điều kiện xây thành bánh 
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tổ kịp thời cho vụ nhân giống, thu sản phẩm của.ong có năng suất 
cao. Việc ¡in chân tầng phù hợp với đặc điểm sinh vật của ong đã 
có các cơ quan chuyên môn đùng máy in với sáp đã được khử 
trùng ¡n thành chân tầng phục vụ người nuôi ong. Để ong xây 
bánh tổ cần đảm bảo các khâu kĩ thuật sau: 

2.1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư 

Chọn khung cầu đúng tiêu chuẩn kích thước, chắc chắn không 
vênh, cong. 

Bộ gắn chân tầng: ghế để gắn thước, mỏ hàn, ấm nấu sáp. 

Dây thép căng cầu đúng tiêu chuẩn (chuyên dùng). 

Những tấm chân tầng đẹp, rõ nên lỗ tổ, không mốc, vỡ. 

2.2. Tiển hành gắn chân tầng vào khung cầu 

Lấy đây thép cắt thành đoạn có số đo bằng 3 lần chiều dài cầu 
cộng với ! lần chiều ngang rồi vuốt thật thẳng. 

Luồn dây thép vào 3 hàng lỗ của thành đầu cầu. 

Buộc vào khung cầu phía xà cầu dưới trước, lấy dụng cụ hay 
móng tay cái ấn nút buộc. 

Dùng dụng cụ (như quản bút) quấn dây thép ở đầu đây phía xà 
cầu trên để cầu không vênh, méo; vừa cuộn dây từ từ vừa vuốt 
cho dây thẳng và cảng. Tránh để dây thép lún vào xà dọc khung 
cầu, cuộn dây cho đến khi đây thép căng đều cả ba hàng dây mới 
buộc nút xoắn ở xà dọc bên kia. Nút buộc xoắn 3-4 vòng rồi buộc 
khít vào khung cầu, như vậy ta được một khung cầu đã căng dây 
thép đạt tiêu chuẩn. 

Lấy tấm chân tầng để lên ghế gắn có lót giấy ở dưới, dùng 
ngay khung cầu đó để xén những chỗ chân tầng thừa cho thẳng 
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rồi đặt khung cầu đã căng đây thép đè lên tấm chân tầng trên phế 
gắn sao cho thật khít với xà cầu trên và cách đều ba mật còn lại. 

Dùng mỏ hàn nóng từ từ gí lên dây thép. Nhiệt độ mỏ hàn 
truyền sang dây thép làm sáp nóng chảy vùi đây thép vào tấm 
chân tầng. : 

Dùng thước cữ vuốt cho thẳng rồi cất đều hai bên chân tầng 
với xà cầu trên, dùng sáp nóng chảy trong ấm nấu sáp rót vào để 
hàn chân tầng với xà cầu trên cho vững chắc. 

Làm như vậy ta được khung cầu đã gắn chân tầng ngay ngắn, 
chắc chăn đạt tiêu chuẩn. 

2.3. Cho ong xây bánh tổ 

Do nhụ cầu cấp bách về bánh tổ để nhân giống kịp thời vụ nên 
việc cho xây bánh tổ ở đầu vụ là một biện pháp kĩ thuật cần thiết. 
Nhưng không phải ong;thợ ở lứa tuổi nào cũng có thể tiết sáp xây 
bánh tổ được mà chỉ ong thợ non ở độ tuổi từ 12-18 ngày tuổi là 
thời kì tiết sáp xây thành tổ tốt nhất. Trước khi xây bánh tổ phải 
chuẩn bị đàn ong chu đáo có nhiều ong non, ong chúa đẻ khoẻ, 
bánh tổ to mới cho xây bánh tổ. Biện pháp này vừa tiết kiệm thức 
ăn vừa được bánh tổ xây đạt tiêu chuẩn kĩ thuật, kịp thời vụ nhân 
giống và khai thác sản phẩm. 

Có 3 phương thức xây bánh tổ: 

1/ Đàn nhó xây bánh tổ: đầu mùa hoa đàn ong mới phát triển 
được hoặc những đàn mới nhân giống ra, yêu cầu lượng bánh tổ 
lớn để nhân giống, hay chuẩn bị cho vụ thu hoach sản phẩm, ta 
phải cho cả những đàn nhỏ xây tầng, bằng cách cho chân tầng 
vào giữa hai bánh tổ vuông vấn đủ kích thước, cho ong ăn đầy đủ, 
chống rét, nóng cho ong, cho thêm cầu có nhộng ong non vào. 
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2/ Đàn lớn xảy bánh tổ: đàn ong mạnh, nhiều ong non, chúa 
đẻ khoẻ, thiếu ló tổ đòi hỏi xây bánh tổ biểu hiện ở chỗ xây lưỡi 
mèo, cơi thêm cầu cũ, xây lên xà cầu... Thời điểm này ta cho xây 
bánh tổ rất nhanh, lợi dụng những đàn như vậy tích cực cho xây 
để viện trợ cho đàn khác không xây được, nâng thế đàn ong phát 
triển đồng đều. Ở đàn lớn có đủ điều kiện cho xây bánh tổ dễ 
dàng hơn ở đàn nhỏ. Có thể cùng lúc cho xây liền hai chân tầng 
nhưng không được liền nhau mà xếp xen kẽ với bánh tổ. 

3/ Tạo đàn chủ công xảy bánh tổ: đầu vụ các đàn ong phát 
triển tự nhiên không đồng đều. Ngoài việc điều chính thế đàn ong 
người nuôi còn phải có biện pháp tạo đàn ong chủ công xây bánh 
tổ để kịp có bánh tổ nhân giống, thay bánh tổ cũ. Người nuôi ong 
tạo đàn ong chủ công bằng cách: viện trợ cho đàn ong (có chúa 
non đẻ khoẻ, thiếu lỗ đẻ trứng) nhiều cầu nhộng sắp nở, nhập ong 
non, rút bớt cầu, tạo thế chật chội gây nóng bức, cho ong ăn bổ 
sung đầy đủ, chống nóng, rét chu đáo cho ong. Khi đã chuẩn bị 
được đàn ong như vậy thì tiến hành cho ong xây tổ liên tục, đến 
khi ong xây gần xong (70-80%) thì rút bánh tổ này đi để đàn ong 
khác xây hoàn chỉnh. Còn đàn chủ công xây tiếp bánh tổ mới. 
Đối với những đàn ong chủ công cần thường xuyên cho ăn đầy 
đủ và nhập sáp ong non bổ sung. 

2.4. Chú ý khi cho ong xây bánh tổ 

Khi cho chân tầng vào để ong xây thành bánh tổ phải đặt vào 
giữa 2 bánh tổ đủ kích thước vuông vấn có đủ thức ãn và con (ấu 
trùng, nhộng) nhưng chủ yếu là nhộng. 

Không cho đàn ong yếu (thưa quân) xây bánh tổ, cầu không 
đủ kích thước (bé) cũng không nên cho ong xây tầng. 


Sau khi đặt chân tầng 2-3 ngày, nếu thấy hiện tượng không 
xây tầng thì cần rút chân tầng chuyển cho đàn khác, nếu không, 
chân tầng sẽ thành ván ngăn, ngăn cách đàn ong thành hái đàn và 


gây hiện tượng ong thợ đẻ trứng hoặc xây mũ chúa cấp tạo. 


VII. CHO ONG ÀN, UỐNG 


Thức ãn chính cho ong là mật hoa và phấn hoa. Chỉ cho ong 
ăn xirô trong các trường hợp: không có nguồn thức ăn tự nhiên; 
cho ăn thuốc điều trị bệnh ong; cho ăn huấn luyện nguồn hoa 
mới; cho ăn bổ sung lúc xây tầng, tạo chúa, khai thác sữa 
chúa.Thực vật ở Việt Nam rất đa dạng phong phú. có điều kiện 
để phát triển nghề nuôi ong. Tuy vậy không phải nguồn thức ăn 
tự nhiên (mật hoa, phấn) lúc nào cũng đủ cung cấp cho ong. Đa 
số cây cối thường ra hoa tập trung vào các vụ xuân, xuân-hè, 
đông-xuân còn các tháng khác trong năm có ít hoa hơn. Do vậy 
cần phải cho ong ăn thức ăn bổ sưng. Mặt khác trong quá trình 
nuôi ong cũng có thời kì phải cho ong an kích thích nhằm thúc 
đẩy ong xây bánh tổ; bồi dưỡng thêm các chất đỉnh dưỡng khi tạo 
ong chúa; cho ong ăn thuốc phòng chống bệnh; cho ăn chống 
nóng, chống rét. Có các hình thức cho ong ăn như sau: 

1. Cho ong ăn bổ sung 

Cho ong ăn bổ sung trong trường hợp thiếu mật, phấn hoa tự 
nhiên (mùa hè, mùa đông); cho ong ăn đầy đủ để đàn ong ổn định 
hoặc vào vụ nhân piống ong xây bánh tổ. 

+ Cho ãn xirô đặc pha tỉ lệ 1:1 (1 phần đường + I phần nước) 


khuấy kĩ đường cho tan hết. Cho các đàn ong ăn liên tục đến khi 
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trên các bánh tổ có mật vít nắp mới thôi. Không nên cho ong ăn 
nhỏ giọt (mỗi lần cho ân một ít và rải rác làm nhiều tối) vừa tốn 
đường mà ong lúc nào cũng đói, đàn ong không ổn định.Thiếu 
mật dự trữ trong tổ đàn ong điều hoà ôn ẩm độ khó khăn. bánh tổ 
khô giòn, sâu phá tổ đề xâm nhập. 

+ Cho ong ăn buổi tối, không để rơi vãi xirô vừa lãng phí vừa 
hấp dẫn kiến, cóc. ong rừng đến phá hoặc đàn ong khác đến ăn 
cướp mật làm đàn ong không ổn định và dẫn đến bốc bay. 

+ Trước khi cho ong ấn cần kiểm tra đàn nào nhiều cầu ít ong 
thì rút bớt cầu (nếu xấu thì loại bỏ) hoặc đưa vào đàn khác đông 
ong hơn. 

+ Vào mùa thu-đông hanh khô, cho ong ăn xirô loãng hơn với 
tỉ lệ l:1,5 (1 đường +l,5 nước ) trộn thêm muối ăn (0,8%). 

2. Cho ong ăn kích thích 

+ Cho ong an xirô với tỉ lệ loãng ]:],5 (1 đường + l,5 nước). 

+ Không cho ăn liên tục mà chỉ cho ăn ít để khuyến khích ong 
tích cực đi lấy mật hoa, phấn hoa, xây tổ... 

+ Cho đàn ong ăn thêm lòng đẻ trứng pà, vitamin Bị để kích 
thích sức đẻ trứng của ong chúa; tăng cường tạo chúa, tạo ong 
đực phục vụ cho việc chuẩn bị đàn ong khai thác sản phẩm, nâng 
cao chất lượng ong chúa, ong đực giống. 

+ Cho ăn thuốc định kì phòng bệnh ong. 

+ Ướp hoa mà ong chưa quen lấy mật để huấn luyện ong. 

+ Không để vương vãi thức ãn khi cho ong ãn. 

+ Không cần thiết cho hàng loạt đàn ong ăn mà đàn ong nào 
cần mới cho ãn. 
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+ Không cho ăn khuyến khích vào những ngày quá rết vì sẽ 
kích thích ong đi làm dẫn đến ong chết rét cóng piẩm lực lượng 
lao động. 


3. Cho ong uỏng niớc 

Nhu cầu nước cho một đàn ong trong một ngày rất lớn. 
Những ngày nắng, nóng, hanh khô lượng nước càng cần nhiều vì 
thế người nuôi ong phải cho nước trực tiếp vào máng onp đật 
trong tổ để ong uống. Nếu có điều kiện nên làm máng nước hợp 
vệ sinh cho ong đến lấy. Nước cho ong uống có pha thêm muối 
ăn với tỉ lệ 0,8% (nước sinh lí). Cho ong ăn, uống tuỳ nguồn thức 
ăn tự nhiên ở từng nơi, từng vùng, không nhất thiết phải thống ` 
nhất lịch cho ong ăn định kì. Nơi nào nguồn thức ăn tự nhiên 
thiếu nhiều thì cho ong ăn nhiều và ngược lại nhưng phải đảm 
bảo ong không bị đói. Nếu ong đói đàn ong không ốn định, 
không phát triển bình thường ong sẽ bốc bay đi tìm nơi có thức 
ăn. Những đàn ong bị bệnh phải cho ăn riêng, máng sau khi cho 
ãn phải rửa sạch phơi khô. 

VIII ONG CHIA ĐÀN TỰNHIÊN 
VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ 

Chia đàn tự nhiên là bản năng của ong nhằm duy trì nòi giống. 
Hàng năm cứ đến mùa thực vật ra hoa kết trái, nhiều mật hoa, 
phấn hoa, thời tiết tốt, đàn ong phát triển nhanh có nhiều onp 
non, sức đẻ trứng của ong chúa cao.... đàn ong bồi dục ong đực 
trước, sau một thời gian chúng xây mũ chúa để chia đàn tự nhiên. 

1. Chia đàn tự nhiên 


4) Những nhân tố thúc đẩy đàn ong chìa đàn tr nhiên: 
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+ Điều kiện khách quan: Nguồn mật và phấn tự nhiên phong 
phú, thời tiết khí hậu thích hợp. 

+ Điều kiện chủ quan của đàn ong: đàn ong do có thức ân tự 
nhiên phong phú nên mật, phấn dự trữ trong bánh tổ nhiều; ong 
thợ đông lực lượng lao động dư thừa, nhiều ong non; cầu con vượt 
quá mức bình thường; ong chúa đẻ khỏe, đàn ong chật chội nóng 
bức,... Đàn ong xây lỗ tổ ong đực và đẻ trúng không thụ tính vào, 
sau 24 ngày ong đực ra đời, đàn ong xây 5-7 mũ chúa để chia đàn 
tự nhiên. Đàn ong chia đàn tự nhiên lần thứ nhất thì chúa cũ cùng 
với thợ non ra khỏi tổ, còn chúa tơ hoặc mũ chúa và ong thợ già 
ở lại đàn cũ (đàn cũ không có nhu cầu xây tổ mới, sẵn có bánh 
tổ có con và thức ăn dự trữ). 

b) Thời gian ong Chỉa đàn tự nhiên: 

Đàn ong đã đủ điều kiện để chia đàn tự nhiên thường chờ 
những ngày trời trong sáng, mát mẻ, gió nhẹ. khoảng từ 8 đến 16 
giờ nhưng thích hợp nhất từ 9 giờ đến II giờ là đàn ong chua đàn 
tự nhiên. Cũng có trường hợp do mưa, rét ong có thể chia đàn 
sớm hoặc muộn hơn. 

Ở nước ta ong thường chỉa đần tự nhiên vào vụ xuân hè từ 
tháng 3 đến tháng 5 và vụ thu-đông tháng 10-11. 

c) Hiện tượng đàn ong chia đàn tự nhiên: 

Ở những đàn có nhiều ong đực, mũ chúa hoặc chúa tơ đã nở, 
tuỳ trường hợp từng đàn, vào ngày trời trong sáng, đàn ong ít ong 
thợ đi làm. Một số ong thợ ra cửa tổ bậu như chùm nho, một số 
ong thợ bay thấp lượn xung quanh trước cửa tổ rồi bay cao hơn. 
Số lượng ong bay lên cao mỗi lúc một đông, lượn quanh khu 
vườn. Vài phút sau, ong chúa mới bay ra cùng một số ong thợ 
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nhập vào số ong bay ra trước lượn vài vòng quanh khu vực rồi 
tạm thời tụ lại ở nơi thích hợp gần đó như cành cây râm mát. kín 
gió... chờ ong trình sát đi tìm nơi xây tô mới về dân cả đàn bạy 
đi. Những ong này ăn thức ăn trong tổ rất no để có nàng lượng 
đến nơi mới xây dựng tổ; thời gian ong tạm dừng cánh một vài 
giờ có khi lâu hơn tuỳ thuộc vào ong trình sát có tìm được nơi 
thích hợp hay không. : 

Khi đàn ong đã thực hiện chia đàn tự nhiên lần thứ nhất, chúa 
tơ nở đầu tiên sẽ tìm trong tổ những mũ chúa còn lại để tiêu diệt. 
nếu đàn ong còn mạnh thì ong thợ trong đàn bảo vệ mũ chúa 
không cho chúa tơ phá để chia đàn lần thứ hai. Khi chia đàn lần 
thứ bai, chúa tơ cùng một số ong thợ trẻ hơn bay ra khỏi tổ. Sau 
khí chia đàn tự nhiên lần thứ h:ủ, chúa tơ còn lại tiếp tục đi tìm 
mũ chúa để tiêu diệt, nếu đàn ong yếu không bảo vệ mũ chúa nữa 
các mũ chúa bị phá (chúa tơ dùng ngòi châm chết nhộng ong 
chúa, sau ong thợ căn phá đi) việc chia đàn tự nhiên kết thúc. 
Trường hợp thời tiết xấu (mưa, rét kéo đài), ong chúa cũ phá toàn 
bộ mũ chúa trong tổ, nhưng có trường hợp ong thợ bảo vệ được 
vài ong chúa tơ nở ra. Cưộc đánh nhau không phân thắng bại thì 
có lúc một vài chúa tơ cùng bay đt với đàn chía ra. Chia đàn tự 
nhiên có nhiều nhân tố thúc đẩy và cũng là bản năng duy trì nòi 
giống của nó nên chất lượng ong chúa rất tốt, ta lợi dụng những 
ong chúa này để tạo thêm đàn mới. Đàn ong chia dàn tự nhiên do 
ong chúa cũ và ong chúa non bay ra khỏi tổ cũ đi xây dựng tổ 
mới nên khả năng xây bánh tổ mới rất khoẻ. Ong cần xây tổ mới 
để lấy chỗ ong bậu và ong chúa đẻ trứng ngay nên ta lợi dụng cho 
xây bánh tố mới triệt để. Người nuôi ong cần phân biệt giữa ong 
chia đàn với ong bốc bay để bình tĩnh xử lí: 
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Ong chia đàn tự nhiên: đần ong đang chia đân thường bay đi 
với chúa cũ còn con nào ở lại tổ cũ vẫn đi làm bình thường và 
những con bay ra khói cửa tổ vẫn lượn thấp trước cửa tổ. 

Ong bốc hay: cả đàn ồ ạt bay đi tấp nập không có con nào 
quay lại, không con nào lượn quanh cửa tổ. 

Ong chia đàn tự nhiên hoặc bốc bay có điều đặc biệt là quên 
hẳn nơi cũ. dù bát lại để cách chỗ cũ vài ba mét chúng cũng 
không về. 

đ) Nhược diểm của ong chía đàn tịt thiên: 

Nuôi ong nhàm thu những sản phẩm quý của nó: mật ong 
phấn hoa, sữa chúa.... Đàn ong càng mạnh nàng suất thu hoạch 
càng cao. hiệu quả càng lớn. Nhưng cứ đến thời vụ hoa nở, mật 
phấn nhiều thì đàn ong lại chia đàn tự nhiên. Đàn ong đã có hiện 
tượng chia đàn tự nhiên thì đi làm không tích cực. hoặc đã chia 
đàn nhỏ năng suất sản phẩm thấp. 


2. Biện pháp xử lí hiện tượng chia đàn tự nhiên cua ong 

Ong chia đàn tự nhiên gây phiền phức cho người nuôi, không 
chủ động được kế hoạch nhân giống, khai thác sản phẩm. Mặt 
khác sản lượng thu hoạch sẽ bị giảm cho nên tà chỉ sử dụng ong 
chia đàn tự nhiên vào thời vụ nhân giống không thu sản phẩm. 

Có thể sử dụng hiện tượng ong dàn tự nhiên trong việc tạo 
chúa: thúc đẩy đàn ong phát triển đến mức có xu hướng chia đàn 
tự nhiên rồi mới đưa mũ chứa nhân tạo vào nuôi để có chất lượng 
chúa cao. 

Trong việc khai thác sữa ong chúa có thể sử dụng đàn ong có 
hiện tượng chia đàn tự nhiên để làm mà không cần tách chúa. 
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Khác phục hiện tượng chỉa đàn tự nhiên: 

Cho đàn ong xây cầu mới để nới rộng điện tích bên trong tổ 
cho onp chúa có chỗ đẻ trứng. đỡ chật chội. 

Khai thác triệt để sản phẩm (quay mật) nếu có nguồn hoa hoặc 
có thể điều chỉnh bớt cầu thức ăn, cầu con cho những đàn yếu. 

Chống nóng về mùa hờ. chống rét về mùa đông cho tổ ong. 

Xử lí sớm cắt bỏ lỗ tổ ong đực ở 2 góc bánh tổ. 

Nhân giống (chia đàn) nhân tạo trước vụ hoa chính, bồi dưỡng 
tích cực để có đàn ong ổn định vào vụ khai thác. 


Thường xuyên điều chỉnh thế đàn đồng đều cho các đàn ong. 


IX. ONG BỐC BAY VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ 


Ong chúa cùng toàn bộ ong thợ bỏ tổ bay đi nơi khác gọi là 
bốc bay 


1. Ông bốc bay 

a) Nguyên nhân ong bốc bay: 

Ong sống đã sinh trong rừng thường hay di chuyển cả đàn đi 
nơi khác do nơi cũ thiếu thức ăn, điều kiện thời tiết khí hậu không 
phù hợp, nhiều thiên địch phá hoại ... Đàn ong nuôi hiện nay vẫn 
còn mang nhiều tính dã sinh đó. Ong bốc bay có nhiều nguyên 
nhân nhưng chủ yếu là: 

Thuần hoá tính dã sinh chưa triệt để nên ong vẫn bốc bay theo 
mùa: mùa đông rét chúng bay về nơi ấm và ngược lại. 

Thiếu thức ăn, thiếu mật, phấn dự trữ trong bánh tổ. 


Không có con trong bánh tổ (trứng, ấu trùng. nhộng). 
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Sâu bệnh, địch phá hoại đàn ong. 

Điều kiện ngoại cảnh khắc nghiệt: nóng, nắng, rét, khô hanh 
quá sức tự điều chính cửa đàn ong. 

BỊ tác động cơ giới: ôn ào, va chạm mạnh, hun khói, có mùi 
hôi thối, thuốc hoá học... ⁄ 

Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho ong bốc bay vân là: 
trone tổ không có con ong, nếu có ít con thì đàn ong vẫn ổn định 
trừ trường hợp đặc biệt. 

b) lhêện tượng ong bốc bay: 

Khi sắp bốc bay, ong chúa ngừng đẻ trứng, cơ thể thon nhỏ lại. 

Đàn ong làm việc uể oái hoặc ngừng hẳn. Cửa tổ không có 
hoặc rất ít ong bảo vệ, quạt gió. 

Trước lúc bốc bay, ong ăp hết thức ăn trong tổ, sau đó ùn ùn ra 
khỏi tổ bay vút lên cao, phát ra âm thanh náo động, khí khoảng 
1/3 ong thợ bay ra, ong chúa bay theo và đàn ong bay hết khỏi tổ. 

2. Biện pháp xử lí 

Đàn ong bốc bay không những ảnh hưởng đến sự phát triển 
của đàn ong ấy, gây khó khăn cho người nuôi ong mà còn làm 
ảnh hưởng đến đàn ong khác cạnh đó, nên phải có biện pháp khắc 
phục và xử lí kĩ thuật ngay. 

@) Biện pháp đề phòng: 

Đàn ong phải thường xuyên có ong chúa tốt, có sức đẻ trứng 
cao, liên tục chống chịu với mọi điều kiện ngoại cảnh bất lợi. 

Chọn lọc, nhân giống từ những đàn ong, dòng ong đã được 
thuần hoá. 
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Nuội ở nơi có đầy đủ nguồn hoa chủ yếu là phân hoa. Tổ ong 
phải ấm về mùa đông, mát về niùa hè, thoáne, không bị chấn 
động. không mùi hôi hắc... 

Phòng trị bệnh triệt để. 

Thay ong chúa giš yếu ở những thời vụ nhân giống bằng ong 
chúa trẻ khoẻ. 

Điều chỉnh toàn bộ đàn ong có thế đàn đồng đều; viện trợ cầu 
cơn cho những đàn chúa đẻ kém 

Cho ăn đầy đủ: các bánh tổ đều có mật dự trữ. tốt nhất là 
chuyển đàn ong đến nơi có nguồn hoa tự nhiên. l 

b) Xử lí khi ong bốc bay: 

Khi thấy đàn ong chuẩn bị bốc bay, đóng cửa tổ lại mở cửa sổ 
cho thoáng; chiều tối kiểm tra đàn øng tìm nguyên nhân khắc 
phục. Nếu thiếu con phải viện trợ cầu con tương ứng để đàn ong 
có thể nuôi được, tránh tình trạng viện trợ cầu quá nhiều con, 
đàn không đủ sức nuôi, nó cắn phá sẽ lãng phí. Tiếp tục cho đàn 
ong ăn để ổn định. Nếu vị trí đặt không thích hợp phải chuyển 
tổ ra chỗ khác. Trường hợp bốc cả đàn ra khỏi tổ, ta dùn ø vật cản 
đường bay (tung đất nhỏ; khua sào đài có buộc giể vào chỗ 
chúng bay nhiều) chờ nó tụ xuống nơi gần đó, đùng nón chuyên 
dùng bắt ong bốc bay để bát chúng lại. khi bắt ong vào nón, cần 
để ong ở ngoài bay hết vào nón mới buộc túm vào màn nón sau 
đó treo vào chỗ mát. Đợi gần tối lấy một số cầu có thức ăn và 
cầu con ( đặc biệt cầu nhộng và ấu trùng lớn) đặt vào thùng. Cho 
ong vào, đậy nắp. Cho ăn để ổn định đàn ong. Nếu có điều kiện 
thì chuyển đến nguồn hoa mới. 


94 


Phân biệt ong chia đàn tự nhiên và ong bốc bay 


Ong chía đàn tự nhiên Ông bốc bay 


Í- Xây ra chính đâu vụ mặt, nguốn| Xây ra lúc nguồn mật hoa khan 
thức ân phong phú tháng 3-+ hoạc|hiếm thời tiết không thuận tháng 7-9 
tháng 10-]1. và I]-l2. 

2- Trong đàn ong có mũ chúa và cóƑ Trong tỏ ong không có mật phần. 
phãn-mật-con. không con và có địch lrại. 


3- Ong bạy ra quá nửa số ong thợ Ong bay toàn bộ (ong chúa và ong 
cùng với ong chúa cũ. thợ). 


4- Bay dậu gần. thường đừng chân | Bay cao xa, ít đừng chăn. 


3- Có ong bay ra lấy phấn mát. Chỉ bay ra không có ong bay vào. 
Bất về lại có thể bay nên tối mới 
ổn định. 


6- Bất về ong ổn định ngay. 


X. NHẬP CẦU ONG 


Nhập cầu ong từ đàn này sang đàn khác nhằm giải quyết các 
trường hợp : đàn mất ong chúa, tăng lực lượng cho đàn được nhập 
để xây bánh tổ, làm chúa, lấy sản phẩm (mật ong, sữa chúa), điều 
chính thế đàn ong đồng đều, nhân giống, những ong chúa đi giao 
phối không thành công nhập lại đàn cũ, đàn ong bốc bay hoặc 
chia đàn tự nhiên bắt về chúa bị chết. 

1. Các phương pháp nhập cầu ong 

Mỗi đàn ong có chất chúa (phcromon) đặc trưng mùi khác 
nhau cho từng đàn. Do đó ong thợ của đàn này không thể vào đàn 
khác được. Mặt khác ong có bản năng bảo vệ tổ không cho thiên 
địch và ong khác đàn vào tổ của mình. Việc nhập đàn ong nếu 
không nắm được điểm này để có biện pháp kĩ thuật xử lí thì sẽ 
gây tác hại lớn cho đàn được nhập. One thợ đàn được nhập và one 
nhập đánh nhau (châm ngồi đốt vào nhau) mùi nọc bốc ra càng 
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nhiều, bản nãng bảo vệ càng lớn làm chết toàn bộ những ong 
đánh nhau, có khi chết cả ong chúa. 

a) Nhập cầu ong bằng lưới ngăn cách: 

Dùng lưới ngân cách ở giữa đàn được nhập và cầu ong nhập. 
ong đi lại trên tấm lưới quen đần mùi nhau. Sau 12-24 tiếng đồng 
hồ nhấc lưới thép ra, nếu thấy ong ổn định không đánh nhau thì 
ta sáp xếp các cầu ong đó gần nhau thành đàn. 

b) Nhập cầu Ong ngoài VẲH Hgăn: 

Ta định nhập cầu ong (đàn A với đàn B) vào buổi tốt thì ngay 
chiều hôm đó phải làm các việc sau: 

- Chuẩn bị vị trí nhập cầu của ong đàn B (đàn được nhập ) 

- Tách những cầu định nhập của đàn A (đàn mang nhập) ra 
giữa thùng không để ong bậu vào thành thùng. Tách đủ chỗ cho 
số cầu định nhập để khi nhập ong không bò lộn xộn. Trước khi 
nhập khoảng l giờ, mở nắp thùng đàn được nhập, đặt ngửa nắp 
lên miệng thùng ong, đưa đàn phải nhập lại gần rồi cũng mở nắp 
thùng đặt ngửa lên miệng để khi nhập được nhẹ nhàng, ổn định 
ong không bò đi bò lại, đánh nhau. 

- Khi nhập ong phải nhẹ nhàng nhấc nắp của 2 thùng rồi từ từ 
đặt những cầu ong định nhập vào vị trí đã chuẩn bị trước ở đàn 
được nhập. 

Ngày hôm sau nếu thấy ong không đánh nhau thì cho chúng 
ổn định thành một đàn. 

c) Nguyên tắc nhập đàn ong: 

Cho ong thợ ở hai đàn có chung mùi hơi. 


Nhập đàn yếu vào đàn mạnh, nhập dần dần làm vào buổi tối. 
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Nhập đàn không có chúa vào đàn có chúa. 

Thao tác nhẹ nhàng không làm cho ong bò lộn xộn trong đàn 
được nhập cũng như cầu mang nhập. 

Còn có các phương pháp nhập đàn khác nhưng yêu cầu trình 
độ kí thuật cao hơn, đó là: : 

+ Nhập trực tiếp: vào vụ có nguồn thức ãn tự nhiên phong phú, 
ong hoạt động mạnh: ong đi lấy mật hoa, phấn hoa tấp nập, ong 
khác tập trung luyện mật, chế biến lương ong, cho nên khâu bảo 
vệ lơ là, lúc này có thể nhập trực tiếp không qua vắn ngăn. 

+ Nhập ong đi làm về: mùa nhiều hoa ong đi làm về tấp nập, 
ta đổi chỗ 2 đàn (đàn khoẻ, đàn yếu) cho nhau để đàn yếu được 
bổ sung thức ăn vào tổ (mật hoa, phấn hoa) kích thích ong chúa 
đẻ và ong thợ khác đi làm, nuôi con. Người nuôi ong tuỳ tình 
hình cụ thể mà đổi chỗ lại hoặc giữ nguyên các đàn đó. 

+ Nhập trực tiếp ong non bổ sung: đàn nuôi chúa (đàn nuôi 
dưỡng) hoặc đàn chủ công xây tầng thiếu ong non đúng tuổi tiết 
sữa, tiết sáp, do đó nuôi chúa tiết sáp kém, ta cần bổ sung ong 
non. Nếu viện trợ cầu nhộng vẫn thiếu, ta có thể nhập trực tiếp 
ong non. Có thể làm như sau: nhấc bánh tổ định mang nhập ra 
khỏi đàn, người nuôi ong ngồi trước cửa tổ, phả khói thuốc lá vài 
lần vào hai mặt bánh tổ để ong già bay ra khỏi bánh tổ rồi chui 
vào tổ, còn lại những ong non không bay được đem nhập vào đàn 
thiếu ong non. Cũng có thể nhập ong bằng khói hoặc nước hoa 
nhưng chỉ nên đùng khi thực hiện các biên pháp trên kém hoàn 
hảo làm cho ong đánh nhau. Dùng biện pháp phun khói hoặc 
nước hoa sẽ làm đàn ong không ổn định lúc nhập, có khi ong 
chúa bị ảnh hưởng hoặc chết. 
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XI. DI CHUYỂN ĐÀN ONG TIIEO NGUỒN HOA 


Nguồn hoa cúng cấp thức ăn tự nhiên cho ong ở nước ta rất 
phong phú và phán bố trên nhiều vùng. Nhiều loại cây nở hoa vào 
những tháng khác nhau trong năm. Ong sống chủ yếu bằng mật 
hoa và phấn hoa. Nếu nuôi ong cố định ở một địa điểm thì việc 
thụ phấn cho cây trồng, thu sản phẩm và phát triển đàn kém, hiệu 
quả kinh tế không cao, nên việc di chuyển đàn ong theo nguồn 
hoa là cần thiết. 

1. Di chuyển đàn ong 

1.1. Công việc chuẩn bị 

a) Điều tra địa điểm (từm điểm di chuyển): 

Xem xét số lượng cây nguồn hoa cho mật, phấn, địa điểm nào 
là trung tâm. hướng nắng, gió, giao thông, tình hình sinh trưởng 
và phát dục của cây, nhiều hay ít hoa, dự đoán ngày hoa nở. 

Xem xét số đàn ong hiện có ở địa phương, tình hình diễn biến đàn 
ong những năm trước (cả về phát triển đàn và sản lượng sản phẩm). 

Tính toán địa điểm và thời gian vụ hoa kế tiếp sao cho việc đi 
chuyển ong tiện lợi và hiệu quả. Từ các số liệu điều tra trên, 
người nuôi ong lập kế hoạch di chuyển đàn ong. 

Tình hình sử dụng thuốc trừ sâu ở vùng định chuyển ong tới. 

b) Chuẩn bị vật tr dụng cụ di chuyển: 

Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện sẩn có để đi chuyển đàn ong 
an toàn chắc chắn. 

Chuẩn bị thùng ong, khung cầu, thức ăn dự phòng. thùng chứa 
sản phẩm, thùng quay li tâm và các dụng cụ sản xuất khác. Thay 
hoặc chữa các thùng ong đang nuôi bị cong vênh. 
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Quay lấy mật những cầu đầy mật. 

Chuẩn bị dụng cụ bảo đảm an toàn khi di chuyển gồm dao, 
nẹp. búa đỉnh, vật chống nóng, năng, rét cho ong. 

1.2. Đóng gói đàn ong để đảm bảo an toàn khi đi chu yến 

Đóng gói là dùng búa đỉnh nhỏ hoặc thước tre ghim định Vị 
các cầu ong vào thùng để khi vận chuyển các cầu ong không bị 
bật làm vỡ bánh tổ. Việc đóng gói đàn ong chỉ tiến hành trước giờ 
vận chuyển không quá lâu (tối di chuyển thì đóng gói từ sáng nếu 
nhiều đàn ong). Trong trường hợp đặc biệt, nếu đã đóng gói rồi mà 
vài ngày sau chưa đi được thì nên tháo đóng gói nắp chính ra. 

Khi đóng đỉnh nên nhẹ nhàng tránh làm sập cầu, lệch cầu đè 
chết ong. 

Yêu cầu đóng gói sao cho khoảng cách giữa các cầu đúng kĩ 
thuật (6-8mm) để không xô lệch khi vận chuyển. 

Bốc xếp đàn ong lên xuống: trước khi bốc xếp ong lên phương 
tiện ta đóng cửa các thùng ong và mở cửa sổ cho thoáng. 

Khuân vác nhẹ nhàng, ngay ngắn, xếp lên xe thăng bằng, cửa 
sổ hướng về phía trước, tất cả theo một chiều: cầu ong hướng 
SOng song với đường đi. 

Phương tiện chở phải sạch sẽ không có mùi hôi, mùi xăng đầu, 
thuốc trừ sâu,... 

Di chuyển đàn ong ở gần tốt nhất vào ban đêm. 

Xếp gọn thành hàng lối, chàng dây chặt chẽ để khi đường xấu 
xe xóc không bị xô lệch thùng. 

Khi đến địa điểm mới, khẩn trương đưa đàn ong xuống vị trí, 
chú ý khuân vác các thùng cân bằng, nhẹ nhàng. 
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Ôn định vị trí cẩn thận mới mở cửa tổ cho ong ra. 
Khi đàn ong ổn định, người nuôi ong tháo đóng gói xem xét 
và ổn định những cầu ong cho ngay ngắn. 


Xử lí kĩ thuật kịp thời những sự cố xảy ra kbi vận chuyển. 


2. Chăm sóc bảo quản đàn ong trên đường đi chuyển 

Chống nóng cho ong trên phương tiện vận chuyển bằng cách 
tưới nước lên nắp thùng one. Nếu vận chuyển đường xa trời nắng, 
nóng, nên đặt phía trên cùng vài thùng nước để khi xe đi nước 
vung vãi làm mất ong. 

Chạy xe cẩn thận, tránh xóc mạnh làm vỡ bánh tổ gây chết ong. : 

Trên đường di chuyển không nên nghỉ quá lâu làm ong ngạt, 
đặc biệt khi trời nắng, nóng. 

Với quãng đường di chuyển quá xa có thể tạm dừng ở chặng 
giữa vài ngày để ong nghỉ ngơi, bốc giỡ ong xuống đặt vào vị trí 
tạm. Khi nghỉ, mở cửa cho ong ra, nếu ong đói thì cho ăn một ít 
để ổn định đàn. 


XI. XỬ LÍ CÁC HIỆN TƯỢNG BẤT THƯỜNG 
TRONG ĐÀN ONG 


1. Ong ăn cướp mật-biện pháp đề phòng và xử lí 

Ong thợ từ đàn này bay sang đàn khác chui vào tổ, đánh nhau 
thậm chí giết cả ong chúa của đàn bị cướp để lãy mật, đó là hiện 
tượng ong ăn cướp mật của nhau. 

Ong đi ăn cướp mật gây cho đàn ong xung quanh không ổn 
định, bên ngoài ong bay nhốn nháo, đánh nhau chết nhiều. Đàn 
bị cướp nhiều không khống chế nổi dẫn đến bốc bay. Trong trại 


100 


nuôi có nhiều đàn đi ăn cướp mật của nhau gây tình trạng toàn 
trại không ổn định rất phức tạp cho người nuôi onp thậm chí gây 
thiệt hại lớn. 

4) Nguyên nhân ong đt ăn cướp mật: 

Đật nuôi ở cùng một nơi những đàn ong có thế đàn không 
đồng đều (có đàn mạnh, đàn yếu), nguồn hoa khan hiếm, thời tiết 
khí hậu không thuận lợi. ' 

Cuối vụ hoa. mưa kéo đài ong không đi làm được, đói. 

Khi cho ong ăn làm rơi rớt xirô, có đàn ăn không hết hoặc 
không ăn, xirô bốc mùi kích thích đàn khác đến ăn cướp. 

Cuốt vụ hoa vẫn quay mật. 

Đặt các thùng ong quá gần nhau, khi kiểm tra ong mùi thơm 
bốc lên kích thích những đàn ong mạnh xung quanh đến ăn cướp. 

b) Đề phòng ong ăn cướp và biện pháp xử lí: 

Công tác phòng vẫn là công việc quan trọng hàng đầu. Nội 
dung gồm một số công việc chính sau: 

Điều chỉnh các đàn ong cho tương đối đồng đều về số lượng, 
chất lượng cầu trong đàn, lượng ong thợ, thức ăn dự trữ (mật, 
phấn); không cho ăn ban ngày, ban đêm ong ăn không hết, sáng 
ra phải cất ngay, khi cho ăn nếu vương vãi xirô phải lau chùi sạch 
sẽ; không quay mật khi nguồn hoa bên ngoài khan hiếm; khi 
kiểm tra cần làm nhanh. khoảng cách giữa các đàn không quá 
gần nhau. 

C) Biện pháp xứ lí kĩ thuật: 

Khi trong trại có ong thợ bay nhốn nháo khác thường, người 
nuôi ong cần xem xét có điều gì đã xảy ra. Nếu là ong đi ăn cướp 
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mật thì khẩn trương xem đàn nào bị ăn cướp (ong bậu nhiều 
ngoài cửa tổ bảo vệ và đánh nhau, xung quanh nắp chính và các 
khe hở có nhiều ©ng bậu và tìm cách chui vào) lập tức lấy bột mịn 
(phấn) rắc vào chúng; đóng kín cửa đàn ng bị cướp chuyển đi 
nơi khác, thay vào đó một thùng khác (không có 0nB} và một vài 
cầu không (cầu loại) để những 0ng đi ăn cướp vào thây không có 
8ì. Sau đó xem đàn nào đi ăn cướp (có những con bị đính bội) 
Cũng đóng ngay cửa tố lại, khi nào ổn định mới mở và trả về vị 
trí cũ, 


tới nơi khác, khi nào ổn định mới chuyển về chỗ cũ. 


hoàn chỉnh, buồng trứng không phát triển không có khả năng 


Hình 14, 
I- Trứng ong chúa 
2- Trứng ong thợ 
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gilo phối với ong đực. Ong thợ vần có khả năng đẻ trúng nhưng 
chí đẻ ra trứng không được thụ tính và nở ra ong dực. Ông đực 
này chất lượng kém khôn 8 được đề siao phối với ong chúa giống. 

œ) Nguyên nhân on 8 thợ để trứng: 

Đàn ong mất chúa lâu tígày một số ong thợ được những ong 
thợ khác tôn trọng cho ăn sữa chúa làm cho buồng trứng phát 
triển nên chúng đẻ trứng được. 

Trong đàn ong có chúa tợ nhưng bị piam hãm lâu ngày (bị 
nhốt, mưa rét kéo đài..) không đi giao phối được. 

Chúa già không đủ khả nàng điều khiển (chất chúa kém) 

BỊ ngăn cách chứa lâu ngày, đàn ong ở trong tình trạng mất chúa. 

b) Hiện trạng của đàn ông có ong thợ đẻ trứng: 

Nhiệm vụ chủ yếu của ong thợ là nuôi con, lấy mật, lãy phấn, 
xây tổ, luyện mật... nên cấu tạo phải phù hợp với nhiệm vụ chính 
của nó như cánh khoẻ, điều mật to, vòi dài, không có chức năng 
đẻ trứng, nhưng do những nguyễn nhân nêu trên mà ong thợ phải 
đẻ trúng. Vì thế trứng mà ong thợ đẻ ra rất lộn xộn, mỗi lỗ tổ đẻ 
từ một đến nhiều trứng, đít ong thợ ngắn nên trứng không ở đáy 
lỗ tổ mà thường bám vào thành vách lỗ tổ, 

Đàn ong có ong thợ đẻ trứng thì thời gian đầu ong đi làm về 
uể oải, ong thợ đen, hay đốt người và súc vật đi qua lại. Khi ấu 
trùng lớn dần, những lỗ tổ có vài ba ấu trùng được ong thợ tha đi 
chỉ để lại một ấu trùng phát triển thành nhộng. Nhộn gong thợ vít 
nắp cao (như chóp nón) ở giữa có lỗ thủng như lỗ thông hơi, bánh 
tô có ong thợ đẻ thường gồ ghẻ chỗ thấp chỗ cao vì ong thợ đẻ 
lung tung trên khắp bánh tổ, 


©) Biện pháp xử lí Kĩ thuật: 

Mỗi ấu trùng ong đực ăn thức ăn gấp 3 lần ấu trùng ong thợ; 
ong đực trưởng thành ăn cũng rất nhiều; ong đực không có giới 
hạn đàn (vào đàn nào cũng được) dễ trở thành môi giới truyền 
bệnh, lại không biết đi kiếm thức ăn. Vì vậy trừ ong đực giống 
(ở những đàn lớn) cần phát hiện kịp thời những đàn ong có ong 
thợ đẻ trứng và xử lí ngay từ khi còn là trứng và ấu trùng là có 
lợi nhất. 

Phương pháp xử lí: lấy cầu có trứng và ấu trùng ong đực do 
ong thợ đẻ đem hong trong năng nhẹ hoặc trong gió rét khoảng 
20-30 phút để trứng và ấu trùng chết, sau đó cho vào đàn ong 
mạnh để ong thợ dọn những ấu trùng chết, dành lỗ cho ong chúa 
đẻ. Khi trứng đã phát triển thành nhộng thì dùng dao cắt hết nắp 
nhộng đực đó, dùng tay gõ nhẹ cho nhộng rơi ra hoặc cho vào 
thùng quay mật với tốc độ cao hơn để chúng văng ra. 
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Chương II 


GIỐNG ONG. CHỌN LỌC NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG ĐÀN ONG VÀ NHÂN GIỐNG 


I. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC GIỐNG ONG VÀ TÌNH 
HÌNH GIỐNG ONG ĐANG NUÔI Ở VIỆT NAM 


1. Đặc điểm công tác giống ong 

Khi bắt đầu nuôi ong phải nghĩ ngay đến vấn đế giống. Giống 
ong có những đặc điểm riêng, biểu hiện như sau: 

I- Ông mật sinh hoạt theo đàn, đàn ong là một khối thống 
nhất. Mục đích chọn giống ong là nhằm tạo ra những đàn ong có 
sản lượng cao nhưng khi chọn lọc thì chủ yếu chọn ong chúa 
(me) và ong đực (bố). Kết quả cuối cùng đạt được lại biểu hiện ở 
ong thợ vì ong thợ là lực lượng lao động trong đàn ong, tất cả mọi 
sản phẩm thu được đều nhờ ong thợ. 

2- Ong chúa giao phối ngoài trời cách tổ 7-12km và giao 
phối với nhiều ong đực trong một lần bay nên rất khó kiểm soát 
được những cặp bố mẹ. Vì vậy để đảm bảo chất lượng ong chúa, 
người ta phải tiến hành chọn lọc và cho giao phối cách lí sau đó 
dùng những ong chúa đã đẻ trứng tốt thay thế dần những ong 
chúa già yếu. 

3- Ong chúa có tuổi thọ dài (4-5 năm) còn tuổi thọ của ong 
thợ chỉ khoảng 5-6 tuần, ong chúa đi giao phối một lần sau đó đẻ 
trứng suốt đời. Trúng mang đầy đủ tính di truyền của một nòi 
ong. Vì vậy. nếu khi nhập giếng người ta chỉ mang ong chúa mới 
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thay vào đàn ong đã có sản thì sau một vài thế hệ ong thợ ra đời 
đần ong hoàn toàn biểu hiện những đặc điểm và tính đi truyền 
Của nòi ong mới. 

4- Ông là loài côn trùng biến thái hoàn toàn qua 4 giai đoạn: 
trứng - ấu trùng - nhộng - ong trưởng thành. Công tác chọn giống 
phải được tiến hành cả bên trong tổ (trứng và ấu trùng) và bên 
ngoài tổ (ong trưởng thành). Ví dụ nếu đàn ong bị cận huyết dẫn 
đến thoái hoá có biểu hiện là ong thợ còi cọc: nhưng biếu hiện 
đặc trưng là hiện tượng hữu sinh võ dưỡng, tuỳ mức độ cận huyết 
mà ⁄4 - 1/2 số ấu trùng một ngày tuổi bị ong thợ ăn thịt để lại 
những lễ trống xen Kẽ trên bánh tổ. Do đó chỉ có kiểm tra cầu con 
mới phát hiện được đàn ong bị thoái hoá. 


2. Giống ong đang nuôi ở Việt Nam 
Hiện nay ở nước ta có hai giống ong nuôi phổ biến : 
Ong nội 4p¡s cerana 
Ong ngoại Apix mellifera 
2.1. Đặc điểm của ong nội Apis cerana 
Theo điều tra sơ bộ dựa vào các chỉ tiêu hình thái thấy rằng: 
ong nội ở phía Bắc thuộc về chủng (phân loài) Apis cerana 
cerana. Còn ở các tỉnh phía Nam nhất là vùng cực nam Nam 
Bộ thì các chỉ tiêu như trọng lượng cơ thể, độ dài sải cánh, 
chiều rộng và chiều sâu của lễ tổ trên bánh tổ, v.v.. của đàn 
ong đều giảm rõ rệt so với ong ở phía Bắc, chúng thuộc chủng 
Apis cerana indica. Đần ong nột ở cả phía Nam và phía Bắc, 
tuy đã được cải tạo bước đầu nhưng chúng còn biểu hiện tính 
đã sinh. 
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da) nu điểm của ong Hội 
_ Ong nội chịu khó kiếm ân ở những vùng có cây nguồn mật rải 
rác, lượng mật ít đo đó tốn ít thức ãn cho ăn thêm và thu được 
nhiều vụ mật. 

Ong nội đã sinh hàng nghìn nãm ở những vùng có đặc điểm 
khí hậu và địa hình khác nhau nên đã hình thành khả năng thích 
nghỉ và chống chịu mọi hoàn cảnh bất lợi. Đây là ưu điểm và 
cũng là đặc điểm cần được chú ý trong công tác giống ong. 

Ong nội ít mãn cảm với các loại ve kí sinh (Varroa và 
Tropilaelaps). 

Mật ong thu ở đàn ong nội có hương vị thơm ngon . Ở những 
vùng đàn ong sinh sống lâu đời thường thu được những loại mật 
đặc biệt có giá 1rỊ cao. 

Trang thiết bị nuôi ong nội rất đơn giản, thích hợp với quy mô 
nuôi ong gia đình. 

b) Nhược điểm của ong nội: 

Lượng trứng đẻ một ngày đêm của ong chúa còn thấp nên thế 
đàn và tốc độ phát triển chậm. 

Ong nội chia đàn tự nhiên mạnh khi nguồn mật phong phú, dễ 
bốc bay và hay ăn cướp mật khi nguồn mật khan hiếm và thời tiết 
bất lợi. 

Sản lượng sữa ong chúa và phấn hoa ở đàn ong nội thấp. 

Ong mật dễ mắc các loại bệnh ấu trùng. 

Việc quản lí, chăm sóc đàn ong nội đời hỏi tỉ mỉ, phải thường 
trực ở trại ong và tốn nhiều công lao động. Hiện giờ quy mö mỗi 
trại ong còn nhỏ chưa thích ứng với nuôi ong công nghiệp. 
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1.2. Đặc điểm của ong ngoại Apis mellfera 

Đàn ong ngoại được nuôi ở nước ta đo một số người nuôi ong 
nhập vào từ những năm 1960 và nuôi ở vùng cao nguyên Lâm 
Đóng, Đặc Lắc, Gia Lai, Kon Tum và Đồng Nai. Đàn ong Âpš 
melfera nhập nội từ 30 nãm trước không rõ nguồn gốc nhưng có 
biếu hiện ngoại hình của giống ong Ý (Api melljera lieustica) 
và một số dấu hiệu của ong Capcazơ (Apis mellifera caucasia), 
chúng ta thường gọt là ong Š; 

a) Ưu điểm của ong ngoại: 

Đàn ong ngoại có thế đàn lớn, có khả năng thu hoạch và luyện 
mật tốt, trong điều kiện nguồn mật lớn, sẽ cho năng suất mật cađ 
và hàm lượng nước trong mật thấp. Chúng tạo ra sản lượng mật 
hàng hoá đặc biệt là mật xuất khẩu. 

Ong chúa đẻ khoẻ, đàn ong tăng lên rất nhanh sau vài thế hệ 
ong ra đời, có thể chủ động thực hiện chiến lược ngắn về tăng - 
giảm lượng mật ong nhằm đạt số lượng ong tốt đa lúc thu mật và 
giảm tối thiểu lúc nuôi đưỡng nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Ít chia đàn tự nhiên, rất ít bốc bay, ít bệnh ấu trùng hơn ong 
nội đo chúng tiết ra nhiều keo ong có khả năng kháng khuẩn tốt 
để giữ vệ sinh cho lỗ tổ. 

Sản lượng sữa chúa và phấn hoa cao, có khả năng khai thác 
sản phẩm toàn diện, thích ứng với nuôi ong công nghiệp có quy 
mô lớn. 

b) Nhược điểm của ong ngoại: 

Không có khả năng thu mật ở cây nguồn mật lẻ tẻ, tiết mật ít. 
Trong mùa nuôi dưỡng, chi phí thức ăn lớn. 
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Dẻ mắc bệnh kí sinh (Varroa, Tropilaelapa) - 


Tính ăn cướp mạnh, khi đàn ong ãn cướp mật rất khó khác phục. 


1.3. Tóm tắt một số đặc điểm của hai giống ong Apis cerana 


và Apis mellfera (xem bảng) 


Đặc diểm kinh tế 


Ong ngoại (A.me/ljferu) | Ong nội (A.cerana) 


'Tính tụ đàn _ 
Tính chia đàn tự nhiên 
Khả năng phát triển 


Tính thích ứng với khí 
hậu và địa hình 

Thu mật + sản lượng 
+ chất lượng 

Yêu cầu về cây nguồn 
mật 

Thu sữa và phân hoa 

Thu sáp ong 


Tính bốc bay 

Tính ăn cướp 

Bệnh thường mắc 
[Tiêu hao thức ãn 
Thích ứng di chuyển 
Trang bị nội 

Nuôi công nghiệp 


Lớn (10-20 cầu) cỡ 484 |Nhỗ (2-7 cấu) cỡ 420 | 
Í Mạnh 

Lượng ong tăng rất nhanh |Iượng ong tảng chậm. 
Hệ số nhân 10-30 lần/năm |Hệ số nhân 3-5 iần/pám 
Khá với khí hậu thời tiết[Tốt với khí hậu vùng 
phía Nam 

Cao (tính theo đàn) 
Đặc, ít thơm 

Lớn tập trung 


Cao (tính theo cầu) 
Loãng, thơm ngon 
Thích ứng cả nguồn nhỏ 
phân tán 

Sản lượng thấp 

Sản lượng thấp. 

chất lượng tốt 

Hay bốc bay 


Sản lượng cao 

Sản lượng cao, 
chất lượng khá. 
Hầu như không 


Mạnh (khó chữa) - Mạnh 
Kí sinh trùng ấu trùng 
Nhiều hơn ong nội Tốn ít 


Ít, có thế nuôi tại chỗ 
ít, đơn giản 
Khó quy mô nhỏ 


Đi chuyển sẽ có lợi 
Nhiều. tốn kém 
Dễ với quy mô lớn 


II. CHỌN GIỐNG ONG VÀ NÂNG CAO 


CHẤT LƯỢNG ĐÀN ONG 


Công tác giống ong ở nước ta đã có màng lưới từ trung ương 
tới địa phương. Công việc chọn giống thuần chủng và lai tạo 
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giống, nhân giống gốc được tiến hành ở các cơ sở nghiên cứu và 
các xí nghiệp giống ong. Ở nơi sản xuất: người nuôi ong có thể 
chọn giống đại trà dựa vào một số chỉ tiêu sau đây để đánh giá 
đàn ong. 

1/ Sản lượng mật cao (tính từng vụ và cả năm) sản phẩm khác 
như sáp ong, sữa chúa thì tuỳ mục đích của người chọn giống. 

2/ Tính tụ đàn lớn, ít chia đàn tự nhiên. Đàn ong nội có nhược 
điểm là chỉ 5-6 cầu/đàn là đã chia đàn tự nhiên nhưng cũng có 
những đàn ong 8-10 cầu vẫn không chia đàn. Những đàn onp này 
cần được chọn làm giống. 

3/ Ít tiêu tốn thức ãn, tốc độ phát triển nhanh trong vụ nhân đàn. 

4/ Ít bị nhiễm bệnh (khả näng miên dịch cao) 

5/ Không än cướp mật, tính tình hiền lành dễ quản lí. 

Kinh nghiệm của những người nuôi ong: chọn đàn ong mạnh, 
số cầu nhiều, ong chúa đẻ khoẻ (ong chúa đầu thon đít nhọn, màu 
mận chín, dáng đi uyên chuyển). Khi kiểm tra, ong không chạy 
lung tung, trên bánh tổ nhộng vít nắp như bánh đa không bị lỗ 
chỗ, ong thợ không còi cọc, không bị xoăn cánh, không chạy tán 
loạn xuống đáy thùng ong. Các chỉ tiêu trên có thể tính điểm để 
chọn ra: 20- 25% số đàn ong ưu tú để làm đàn tạo chúa chia đàn 
và thay chúa cho cả trại ong ; 20-25% số đàn ong kém sẽ được 
loại toàn bộ ong chúa và thay bằng những chúa tốt, 50-60% số 
đàn ong trung bình hoặc trên trung bình được giữ lại để nhân 
g!ống và chọn tiếp vào năm sau. Người nuôi ong vừa chọn giống 
vừa tổ chức nuôi dưỡng đàn ong chu đáo; không để ong đói, 
không dùng bánh tổ cũ, không để ong mắc bệnh,... Như thế qua 
một số nam chất lượng đàn ong đang nuôi sẽ được nâng cao. 
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HI. TẠO CHÚA VÀ NHÂN ĐÀN 


Sau Khi đã chọn lọc nâng cao chất lượng đần ong ta tiến hành 


nhân giống những đàn ong đó. 


1. Tạo chúa nhân tạo 

Tuỳ thuộc nhiệm vụ, chức nãng và quy mô nuôi mà tạo ong 
chúa nhân tạo với số lượng khác nhau. Trước hết ta bồi dưỡng 
những đàn đã được chọn lọc (có những đặc tính tốt), đàn bố (đàn 
bồi dục ong đực), đàn mẹ (đàn lấy ấu trùng để nuôi thành ong 
chúa), đàn nuôi đưỡng (đàn mạnh có nhiều ong non, nhiều thức 
ăn nuôi, cần có mũ chúa để di ấu trùng vào), đàn ong hễ trợ (đàn 
để lấy cầu thức ăn nhiều, cầu ấu trùng hỗ trợ đàn nuôi dưỡng). 
Khi đã chọn lọc và chia thành các nhóm đàn, ta tiếp tục bồi 
dưỡng cho đàn ong phát triển mạnh và tiến hành các khâu sau: 

ad) Chuẩn bị dụng cụ: 

- Cầu chúa: trên khung cầu bình thường ta làm 3 thang để gắn 
mũ chúa nhân tạo vào. Thang là những thước có kích thước 
12x1Ömm, chiều dài bằng chiều đài bên trong khung cầu, 2 đầu 
đóng 2 đính nhỏ ngắn 1,5cm để dễ xoay đi xoay lại khi đi ấu 
trùng hoặc kiểm tra và cất mũ chúa. Mỗi thang đóng cách nhau 
4cm tập trung vào khoảng giữa khung cầu (vòng đẻ trứng của ong 
chúa) vì nơi đó ong tập trung nuôi con, giữ được ôn, ẩm độ tốt 
nhất. Không để thang chúa gần xà cầu dưới vì ở đáy ít ong bậu, 
piữ nhiệt và nuôi con kém. 

- Khuôn chúa, kim di ấu trùng. 


- Giá đỡ cầu khi lấy ấu trùng. 


III 


- Mũ chúa nhân tạo (chén sáp): dùng khuôn chúa nhúng vào 
sáp tốt (màu vàng, sạch) nóng chảy rồi cho vào bát nước lạnh để 
sáp nguội tróc ra khỏi khuôn chúa. Nhúng đuôi chén sáp và sáp 
nóng đặt lên thang chúa. sau Khi sáp nguội rút quản chúa ra ta 
được mũ chúa nhân tạo gắn lên thang chúa. Cứ làm như vậy ta 
sẽ có cầu chúa với số lượng mũ chúa mong muốn. Tà gân những 
mũ chúa tập trung vào vòng đẻ trứng (vòng con). 

b) Di ấn tràng vào mũ chúa (chén sáp): 

Lấy cầu ấu trùng ở đàn mẹ đã chuẩn bị để trên giá đỡ, có độ 
nghiêng thích hợp với tắm mắt, tầm tay của người thao tác. Dùng 
kim đi ấu trùng đưa vào lưng ấu trùng một ngầy tuổi (tốt nhất là 
ấu trung đưới 12 giờ tuổi) múc cả lớp sữa nuôi ấu trùng ở đáy lễ 
tổ nhẹ nhàng đưa chén sáp đã để sản thức ăn (sữa chúa pha hơi 
loãng) rồi từ từ rút kim đi ấu trùng ra khỏi ấu trùng. Lần lượt làm 
như vậy với các mũ chúa nhân tạo (chén sáp) đã gần vào cầu chúa. 
Thao tác nhẹ nhàng, khẩn trương nhưng không làm nhão lớp sữa 
nuôi ấu trùng, không để kim chạm vào ấu trùng. Tiến hành vào 
buổi sáng đẹp trời ở chỗ khuất nắng gió, nhưng đủ ánh sáng. 

€) Kĩ thuật tạo bánh tổ có ấu trìng một ngày tuổi ở đàn mẹ: 

Trứng ong sau 3 ngày nở thành ấu trùng, do đó trước khi tạo 
chúa 3 ngày ta chuẩn bị một bánh tổ không quá mới (để dễ lấy 
ấu trùng) không quá cũ (vì ong chúa không thích đẻ). Cho cầu 
này vào đàn ong mạnh, dọn vệ sinh sạch sẽ, tạo mùi thơm của 
đàn ong trong vài tiếng đồng hồ rồi cho chúa ở đàn mẹ vào cầu 
cách lñ ong chúa. Tà cho ăn kích thích để ong chúa đẻ ngay một 
loạt trứng vào. Sáng ngày thứ tư lấy cầu ấu trùng đó ra ta được 
cầu ấu trùng ở độ tuổi đồng đều trong một ngày tuổi của đàn rne. 
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d) Cho cầu chứa vào đàn nói dưỡng: 

Đàn nuôi dưỡng là đần ong mạnh có đủ ong non và thức ăn dự 
trữ nuôi dưỡng cầu chúa. Trước khi cho cầu chúa vào đàn nuôi 
dưỡng khoảng 4 đến 5 giờ, ta tách ong chúa của đàn nuôi dưỡng 
bằng cách đặt ván ngàn vào giữa sao cho ong chúa không lọt qua 
được chỉ có ong thợ qua lại được. Tách ong chúa như vậy tạo cho 
đàn nuôi dưỡng ở tình trạng mất chúa để khi cho cầu chúa vào sẽ 
tiếp thu cao. Chuẩn bị trước vị trí đặt cầu chúa xen giữa hai cầu 
có nhiều nhộng và ong non để tiện cho ấu trùng mũ chúa än và ủ 
ấm. Ngay tối hôm đó cho đàn ong nuôi dưỡng ăn kích thích. 

œ) Di trùng kép vào mũ chúa nhân tạo: 

Sau khi đi trùng một lần (đi trùng đơn) khoảng 36 đến 48 giờ 
đàn nuôi dưỡng đã tiếp thu thì cho sữa nuôi chúa vào mũ chúa và 
xây mũ chúa cao lên. Ta.nhấc nhẹ cầu chúa đó ra khỏi đàn ong, 
không được giũ ong mạnh mà chỉ quét nhẹ để ong rơi xuống 
thùng. Dùng dao con hớt nhẹ vào một phần mũ chúa do ong mới 
xây thêm, dùng kim di trùng khêu nhẹ (hoặc panh gắp) ấu trùng 
di lần trước ra giữ nguyên lớp sữa nuôi chúa. Sau đó lại lấy cầu 
một ngày tuổi đã chuẩn bị trước, đi ấu trùng lần 2 (di trùng kép) 
vào mũ chúa có sẵn sữa nuôi chúa của lần di trùng đơn. Biện pháp 
này nhằm cung cấp đầy đủ sữa nuôi ấu trùng thành chúa có chất 
lượng. Sau khi đi ấu trùng kép lại cho cầu chúa vào vị trí cũ của 
đàn nuôi dưỡng. Cho đàn nuôi dưỡng ãn liên tục chất dinh dưỡng 
như lòng đỏ trứng gà, vitamin BI đến khí mũ chúa vít nắp mới 
thôi. Đàn nuôi dưỡng ong thường xuyên được viện trợ thức ăn, 
onp non, cầu con từ đàn hỗ trợ để có đủ sức nuôi cầu chúa tốt. Để 
đảm bảo ong chúa nở đồng đều và có chất lượng, ta kiểm tra cầu 
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chúa, loại bó mũ chúa có ấu trùng quá to (mũ chúa xây cao) và 
mũ chúa có ấu trùng quá nhỏ (mũ chúa xây thấp) hoặc mũ chúa 
xây cong, tù, chỉ siữ lại những mũ chúa thẳng thon đài, độ cao 
đồng đều. Khi kiểm tra cầu chúa tuyệt đối không được giữ ong. 
không lật nghiêng ngửa làm ảnh hưởng có hại đến ấu trùng 
nhộng bên trong mũ chúa.ˆỞ mỗi đàn ong nuôi dưỡng chỉ dược 
nuôi một cầu chúa với không quá 20 mũ chúa . 


2. Nhân giống ong (chia đàn ong) 

Sau khi di trùng kếp 10-11 ngày, ta chuẩn bị những đàn ong 
mạnh để nhân giống (chia thành nhiều đàn tuỳ số lượng cầu và 
nhu cầu đàn giống), chuẩn bị thùng ong chắc chắn sạch sẽ. Có 
hai phương pháp chia đàn: 

a) Chia đàn mạng ải: 

Đàn ong mạnh được chia làm 2 đàn. Một đàn được mang đi xa 
cách chỗ cũ khoảng 2km, nếu gần hơn thì ong thợ đi làm sẽ bay 
về chế cũ, bỏ lại ong già, ong non và mũ chúa hoặc chúa cũ. Đàn 
mang đi có chúa cũ hay mũ chúa tuỳ thuộc vào vị trí sắp đến có 
thích hợp cho chúa tơ đi giao phốt hay không. 

Nguyên tắc chia đàn: ưu tiên cho đàn gắn mũ chúa những cầu 
có nhiều trứng, nhiều ấu trùng, nhiều ons non vì đàn này phải chờ 
chúa nở mới đi giao phối và đẻ trứng. Sau khi nở khoảng 7 ngày 
thời tiết thuận lợi, thức ăn đủ thì ong chúa mới giao phối và bất 
đầu đẻ trứng. Thời gian đầu chúa đẻ chưa khoẻ. Sau khi chia đàn 
xong ta dùng lưỡi dao mảnh cắt sát vào thang chúa (đáy mũ chúa 
có để) tách mũ chúa ra khỏi thang chúa, nhẹ nhàng đưa mũ chúa 
vào cầu theo hướng tự nhiên không lật ngược, gắn vào giữa phần 
mật và con của bánh tổ đàn không có chúa cũ. Chú ý khi gắn 
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không để đầu mũ chúa vềnh ra, vì khi ổn định mà hai cầu gần 
nhau, đầu mũ chúa sát vào cầu bên làm chúa không nở được và bị 
chết ngạt. hoặc gán không chắc thì khi vận chuyển đến địa điểm 
mới mũ chúa rơi xuống đáy thùng, chúa bị thương hoặc chết. 

út điểm của phương pháp chia đàn mang đi: 

Không phải điều chỉnh đàn ong 
Ong chúa đi giao phối về không vào nhầm giữa hai tổ. 
Dễ thay đối vị trí khi địa điểm quá chật. 

Nhược điểm của phương pháp chia đàn mang đi: 

Khi ong chúa đi giao phối không thành công khó nhập lại 
đàn cũ để chia lần khác. 
Phiền phức cho người nuôi khi quản lý chăm sóc. 

b) Chia đàn song song: 

Chúa đàn song song tức là chia đần ong thành hai đàn, đặt song 
song với vị trí cũ rồi nhích dần xa nhau và quay hướng cửa tổ 
khác nhau. Nguyên tắc chia cũng như chia đàn mang đi. Chia đàn 
song song yêu cầu người chăm sóc có trình độ kĩ thuật cao hơn 
vì quá trình chăm sóc, theo dõi phải thường xuyên điều chỉnh vị 
trí cho ong vào đều giữa hai đàn (đàn nào ong vào nhiều thì nhích 
xa vị trí cũ nhiều hơn và ngược lại), nhích dần cho đến ngày ong 
chúa nở và tập bay định hướng vị trí ổn định. 

Uù điểm: 

Tiện việc quản lí theo đối chăm sóc. 
Khi chúa giao phối không thành công có thể cho nhập lại 
dễ dàng. 

Nhược điểm: 


Xử lí kĩ thuật phức tạp hơn. 


Công tác giống ong rất quan trong đặc biệt là khâu chon lọc 
nâng cao chất lượng để được những dòng ong tốt có những đạc 
điểm mong muốn từ đó nhân giống ra phục vụ sản xuất. Muốn 
nhân giống ta phải chọn những đàn mẹ, đàn bố. đàn nuôi dưỡng 
tốt và thực hiện đầy đủ các khâu Kĩ thuật trong quá trình tạo chúa. 
Tạo chúa được chọn lọc KI từ mũ chúa (thẳng, thon đều). Khi 
chúa tơ nở ta chọn con to, khoẻ có lớp lông tơ mịn màu táø tàu 
hoặc cánh gián, không què chân xước cánh. Loại bỏ chúa tơ lâu 
không đi giao phối. Tiếp tục chọn lọc nhiều thế hệ như vậy ta 
được những đàn ong tốt. Đối với người nuôi ong gia đình không 
thực hiên được đầy đủ được quy trình tạo chúa nhân tạo ngoài 
việc sử dụng ong chúa của cơ quan chuyên môn thì có thể vận 
dụng đặc điểm sinh học ong mật tạo cho đàn ong ở thế chia đàn 
tự nhiên, từ đó chọn những mũ chúa đẹp để chia dàn. 

Biện pháp tạo mũ chúa tự nhiên (hình 15,16) 

Điều kiện để chia đàn tự nhiên là đàn ong mạnh có nhiều ong 
non, cầu con nhiều mật, ong chúa đẻ khoẻ, lực lượng lao động dư 
thừa, chật chội nóng bức, thức ăn dự trữ đầy đủ, nguồn thức ăn tự 
nhiên phong phú. Căn cứ vào điều kiện trên ta chọn đần ong tốt 
rút bớt cầu làm cho đàn ong đỡ chật chội, đổi cho đàn có cầu 
nhộng già sắp nở, cho ăn thật đầy đủ có cả vitamin để kích thích 
ong chúa đẻ khoẻ. Lấy một cầu ra cắt hai góc (vị trí ong xây lỗ 
ong đực) để ong xây lỗ tổ ong đực và đẻ trứng đực vào, sau vài 
ba tuần đàn ong sẽ xây 5-7 mũ chúa để chia đàn tự nhiên rồi 
chọn những mũ chúa thẳng, ở vị trí thuận lợi. Cần chia đàn có mũ 
chúa sớm hơn các trường hợp khác để tránh phức tạp cho việc 
nuôi ong. Đối với người nuôi ong quy mô nhỏ, muốn nhân giống 
nhanh mà vẫn đảm bảo chất lượng có thể đùng biện pháp sau: 
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- Chia nhiều đàn lấy một đàn giống: biện pháp này sử dụng 
khi đàn ong nuôi chưa đủ mạnh (mỗi đàn chỉ 3-4 cầu). Ta chuẩn 
bị thùng nưới ong cẩn thận và lấy ở mỗi đàn một cầu nhập lại với 
nhau, gắn mũ chúa vào được một đàn mới. Phải bảo đảm cho đàn 
mới chia có ít nhất 2-3 cầu. 

Tối thứ nhất nhập 2 cầu lấy từ hai đàn khác nhau và găn mũ 
chúa vào. Tối thứ hai nhập tiếp cầu thứ 3 vào đàn mới. Khi đàn 
ong ổn định tiếp tục cho ong ăn kích thích. 


Hình 15. Phương pháp , Hình 16. Ong xây mũ chúa để 
bồi dục ong đực chia đàn tự nhiên 
I- Khung cầu: 2- Bánh tổ: 3- Phần 1- Khung cầu: 2- Bánh tổ: 
bánh tổ bị cát để đàn ong xây lỗ 3- Các mũ chúa ong xây 
tổ ong đực 


- Chia một đàn lấy nhiều đàn: 

Nếu có một đàn ong mạnh 6-7 cầu trở lên mà có như cầu 
giống có thể chia đàn đó thành 3 đàn giống và gắn mũ chúa vào. 
Đàn ong mới chia thường là đàn chúa tơ hoặc mũ chúa. Ong chúa 
phải bay đi giao phối đầy đủ mới đẻ trứng. 

Để giúp đàn ong mới chia phát triển ta phải tiến hành các việc sau: 

L/ Đặt đàn có ong chúa tơ ở nơi thoáng, không bị vật che chắn, 
xa ao hồ lớn; 
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2/ Đánh dấu mặt trước thùng onp bảng cách dán giấy, quét sơn... 

3/ Chúa tơ được 3-4 ngày ta cho đàn ong ăn kích thích vào 
khoảng 7-8 giờ sáng. 

4/ Điều chỉnh đàn ong sao cho đàn chúa tơ vẫn đảm bảo cầu 
con để có các lớp ong kế tiếp và kích thích ong chúa đi giao phối. 

5/ Kiểm tra loại bỏ các mũ chúa hỏng, chúa tơ không đạt 
yêu cầu như: nhỏ, xoän cánh, què chân hoặc quá lâu không đi 
giao phối. 

Phương pháp bồi dục ong đực 

Từ những đàn bố đã được chọn lọc ta phải tạo ong đực giống. 
Không có đàn bố (ong đực giống) tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến chất 
lượng ong chúa nên việc tạo ong đực tốt rất quan trọng. Ong đực 
có tuổi xuân khá chênh lệch với ong chúa (khoảng 20-30 ngày) 
nên trước khi tạo chúa một tháng ta phải bổi dục ong đực. 

Nếu để những đàn bố đã được chọn lọc phát triển tự nhiên thì 
ta không chủ động thời vụ nhân giống. Do đó cần bồi dưỡng đàn 
ong tốt (cho ăn đầy đủ, kích thích ong chúa đẻ) tạo cho chúng 
xu hướng chia đàn tự nhiên, đàn ong sẽ xây lỗ tổ ong đực để ong 
chúa đẻ trứng không thụ tỉnh vào, cách làm là: rút bớt cầu tạo thế 
chật chội trong tổ, ong chúa thiếu lỗ đẻ trứng, không có nơi để 
thức ăn dự trữ, viện trợ những cầu nhộng già, ong non cho đàn 
ong bố. Sau đó dùng đao cắt 2 góc bánh tổ, đàn ong sẽ xây ngay 
những lỗ ong đực vào 2 góc đó, ta được những ong đực giống 
mong muốn từ đàn ong bố cả về thời gian và chất lượng. 


J18 


Chương [LII 
QUẢN LÍ ONG THEO THỜI VỤ 


Diễn biến của thời tiết, nguồn mật nuôi ong và hoạt động của 
đàn ong có quan hệ mật thiết với nhau, chỉ phốt lần nhau. Nước 
ta có địa hình phức tạp, cây nguồn mật phong phú, mỗi địa 
phương đã hoàn thành quy trình quản lí đàn ong theo thời vụ 
thích hợp. 


I. THỜI VỤ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ ĐÀN ONG 
Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC 
Do chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa, thời tiết Miền Bắc 
chia làm 4 mùa rõ rệt. Do đó có 4 vụ quản lí đàn ong như sau: 


vụ Xuân Hè 
15/2 - 20/7 


6 


Vụ xuân- hè hay vụ mật chính : từ 15/2 đến 20/7. 
Vụ hè-thu (qua hè) : từ 20/7 đến 15/9. 
Vụ thu-đông : từ 16/9 đến 20/12. 
Vụ đông-xưân (qua đông ) : từ 21/12 đến 14/2. 
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1. Đặc điểm thời tiết, nguồn hoa và quản lí đàn ong trong 
vụ xuân-hè 

1.1. Đặc điểm thời tiết và nguồn hoa 

Vụ xuân-hè ứng với thời kì sau tết âm lịch, nguồn hoa rất 
phong phú. Vùng đồng bằng trung du có vải chua, vải thiểu, nhãn 
(vụ xuân). đay, bạch đàn, liễu, sú vẹt (vụ hè). Miền núi có hoa 
muộn hơn và tháng 2 vẫn ít hoa, sau đó có 2 vụ hoa rừng: vụ Ì 
vào tháng 3-4, vụ 2 vào tháng 5-6 (chủ yếu là sài đất). Ngoài ra 
vụ xuân hè còn có rất nhiều cây nguồn mật phụ quan trọng như 
cam, quýt, bạch đàn trắng. sú ven biển, cà phê và cao su khu 4, 
keo lá tràm vùng trung du,... Nói chung đầu vụ còn rét nhưng 
nhiệt độ đã thích hợp cho việc phát triển đàn ong. Nhược điểm 
lớn trong vụ là mưa phùn kéo dài, nhiều năm mất cả vụ mật hoa 
vải và 2/3 vụ mật hoa nhãn. Sau tiết thanh mình có thể trời ấm và 
nắng, sau đó nói chung thời tiết thuận lợi. Cuối vụ đo ảnh hưởng 
của bão, nhiều năm bị mất một phần mật bạch đàn và sú vẹt. Đàn 
ong vụ đông thiếu phấn và bị rét, sang vụ xuân hè phát triển rất 
nhanh, ong nội bị chỉ phối bởi điều kiện tự nhiên rất rõ, cho nên 
đàn ong xây tầng nhanh và chia đàn tự nhiên mạnh, ong chúa 
giao phối tốt và nói chung ong chúa tạo ra trong vụ xuân chất 
lượng rất tối. 

1.2. Quản lí đàn ong 

Yêu cầu của công tác quản lí đàn ong trong vụ là làm biến đổi 
chất lượng đàn ong để có đàn mạnh, chúa mới, cầu mới, không bệnh. 

a) Khôi phục đàn ong đầu vụ: Vụ đông trời rét ong đẻ kém, 
thế đàn sa sút, nhiều năm rét đậm kéo đài, đàn ong chỉ còn vài 
cầu. Tuy vậy. người nuôi ong phải dựa vào điểu kiện tối ưu vẻ 
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nguồn hoa cuối xuân để củng có đàn ong, Ví dụ: cuối tháng 2 hoa 
Cam quýt nở rộ có thể đưa đàn từ 2 cầu lên 4-5 cầu sau một tháng 
và người nuôi ong có thể vên tâm thu mật hoa nhãn. Biện pháp cụ 
thể là: chuyển ong đến vùng có mật và phấn, điều chỉnh đàn onp 
bằng cách rút bớt cầu xấu cho xây cầu mới. Cầu mới đầu xuân kích 
thích ong chúa đẻ rất mạnh. Cát góc bánh tổ pià và sửa bánh tổ cho 
ong cơi nới thêm, lúc này mật chưa nhiều nên cho ãn kích thích 
ong chúa đẻ, chú ý phòng tránh bệnh thối ấu trùng vì ẩm độ cao. 

b) Thay chúa: Vụ xuân-hè cần thay toàn bộ ong chứa kể cả 
ong chúa mới tạo ra trong vụ thu đông. Ong chúa tạo trong vụ 
nhãn có chất lượng tốt nhất trong năm. Trọng lượng chúa tơ có 
thể đạt 160mg, trọng lượng chúa đẻ hơn 200mg và đẻ gần 1000 
trứng một ngày đêm. Từ lúc chúa nở đến khi chúa đẻ mất khoảng 
8-10 ngày. Tỉ lệ giao phối thành công 80-90% trong khi các vụ 
khác chỉ đạt 60-70% -: 

Các biện pháp thay chúa: 

[/ Thời vụ thay chúa: cuối tháng 3. 4, 5; cuối tháng 2 đầu 
tháng 3 chỉ thay những ong chúa quá xấu. 

2/ Kết hợp thay chúa với thụ mật, đùng chúa tơ để lãng sản 
lượng mật. Chúa tơ chưa đẻ, ong thợ không bận nhiều đến VIỆC 
nuôi ấu trùng và có cầu trống nên năng suất mật cao. Cần tạo 
chúa trước 10 ngày. Khi quay mật hoa nhãn vòng ¡ thì bắt toàn 
bộ chúa cũ thay chúa tơ, sau ]O ngày sẽ có hàng loạt chúa mới 


3/ Kết hợp thay chúa với chia đàn: cuối vụ hoa nhãn đến vụ 
mật bạch đàn còn 40-50 ngày, tất cả đàn ong 5 cầu trở lên chia 
đôi và gắn 2 mũ chứa hoặc giới thiệu 2 chứa tơ (giết chúa pià) sau 
khi chúa mới đẻ sẽ điều chỉnh đàn ong xây tầng mới chuẩn bị cho 
vụ mật bạch đàn. 
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4/ Dùng mũ chúa tự nhiên thay chúa: vụ xuân ong thích chia 
đàn tự nhiên nén ong chúa tạo ra lúc này thường chất lượng tốt 
cần triệt để tàn dụng mũ chúa tự nhiên trong vụ. Trước hết cần 
chọn mũ chúa ở đàn ong khoẻ mạnh có thế đàn lớn, nâng suất 
cao. những, câu có mũ chúa chưa vít nắp thì không quay mật. Để 
tránh chia đàn tự nhiên. có thể đồn các cầu mũ chúa vào đàn ong 
đã tách và mũ chúa già đến đâu thì sử dụng đến đó. 

c) Xây cầu mới: Vụ xuân-hè ong xây tầng rất nhanh và ong 
chúa rất thích đẻ vào cầu mới, cần xây tầng ở tất cả các đàn ong 
(trừ đàn ong quá thưa); kết hợp xây cầu mới với việc rút cầu cũ, 
thay xong cầu trong vụ. Xây cầu tốt nhất là vào đầu vụ mật khi 
hoa nở 20-30%. Những vụ mật hè (bạch đàn, vẹt) chỉ xây tầng có 
mức độ vì sau vụ này đàn ong bắt đầu giảm cần phải rút cầu. 

(|) Phòng chống chia đản tự nhiên: Vụ xuân-hề chia đàn 
mạnh. Ở những đàn ong có tính chia đàn cao xảy ra tình trạng 
đàn mỏng, một đàn chia nhiều lần hoặc vừa có gờ mũ chúa Ong 
đã chia đàn. Thường trước khi chia đàn, ong đi làm rất kém, sau 
đó đàn ong bị chia nhỏ không thu được mật. Muốn tránh chia đàn 
tự nhiên trong vụ cần kịp thời loại bỏ vật chống rét, xây thêm cầu, 
hiệu quả nhất vẫn là thay chúa và thu mật. Sau khi thu mật, ong 
chia đàn tự nhiên giảm đi nhiều. Ngoài ra cần kiểm tra và vặt bỏ 
kịp thời mũ chúa, cắt vợi nhộng ong đực ở những đàn ong không 
cần thiết 

Chia hợp lí một số đàn sau vụ mật vải hoặc nhãn, chuẩn bị đàn 
ong cho vụ mật sau. Cần tạo chúa trong vụ hoa nhãn, kết thúc vụ 
hoa thì chia đàn ngay để củng cố đàn ong kịp thời cho vụ mật sau, 

€) Thu sản phẩm: Xuân-hề là vụ mật chính trong năm cần tập 
trung thu sản phẩm kể cả mật và sữa ong chúa. Muốn đạt năng 
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suất cao cần nấm vững đặc điểm vụ mật. Đây là vụ mật kéo dài 
[20-130 ngày, có những vùng các vự mật gối nhau như Hải 
Hưng. liên tục có vải nhãn, đay. Có những vùng chỉ có nhãn. rồi 
đến bạch đàn. Để vừa có đàn ong mạnh. vừa có nhiều đàn ong 
trong khi thu sản phẩm cần chú ý bảo vệ ong chúa và luôn luôn 
có chúa mới để thay đàn ong mất chúa. Cần tính toán tốt để chọn 
nguồn hoa thích hợp. Đầu vụ nên đặt ong ở ngoài tán cây, sang 
hè đặt nơi râm mát và có đủ nguồn nước ngọt cung cấp cho ong. 
Dĩ chuyển ong trong vụ hè phải Xếp xe thật thoáng và chỉ chuyển 
vào ban đêm. Trong nhiều năm vụ mật sú vẹt và bạch đàn chiếm 
60-70% sản lượng mật cả năm cho nên vụ xuân-hè ở Miền Bắc 
phải vừa thu mật vừa củng cố phát triển đàn ong để lấy mật vụ 
sau, đó là điểm khác cơ bản với vụ mật xuân ở các tỉnh phía Nam. 

2. Đặc điểm thời tiết, nguồn hoa và quản lí đàn ong trong 

vụ hè - thu 

2.1. Đặc điểm thời tiết và nguồn hoa 

Vụ hè-thu nguồn mật khan hiếm nhất trong năm nhưng ở vùng 
Cao như Mộc Châu, Bắc Hà nguồn mật rất phong phú. Vùng đồng 
bằng trung du chủ yếu dựa vào phấn sen, các loại cây leo và hoa 
có chăn nuôi. điển thanh,... Thời tiết vụ hè-thu nắng nóng mưa 
kéo dài, bão lụt gây thiệt lại lớn cho đàn ong. Các loại địch hại 
như chuồn chuồn. ong rừng lại quấy phá rất mạnh. Do đó đàn ong 
trong vụ hè-thu chỉ đuy trì ở mức độ có thể phát triển vụ sau, 

2.2. Quản lí đàn ong 

4) Điêu chỉnh đàn ong: có thể tiến hành sau vụ mật vẹt, bạch 
đàn. Đàn ong không nên để quá yếu vì để gây tình trạng ăn cấp 
mật, ong không có đủ khả năng chống trả với địch hại. Vừa điều 
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chỉnh bằng cách rút cầu nhộng già cho đàn yếu vừa nhập đàn ong 
không có chúa. ong thợ đẻ trứng. đần ong quá yếu không có khả 
năng duy tì trong vụ, 

Sau Khi chuyển đàn ong đến nơi qua hè, ngoài phần mật còn 
lại, cho ăn thêm để có mật vít nắp (mật vít nắp ong sẽ dự trữ và 
chất lượng mật trên bánh tổ tốt, mật tiêu hao ít hơn so với không 
vít nắp). 

b) Chống nóng, che nu: mưa nắng làm ong tiêu hao nhiều 
thức ăn. tốt nhất đặt ong trong hiên nhà, phên nứa, phên cỏ, cỏ 
tranh che đậy đàn ong chống mưa nắng. Đàn ong đặt ở vùng ven 
biển cần có cột chống bão; đàn ong đặt ở nơi ngập lụt chú ý đặt 
nơi cao, không đặt ong theo hướng tây, 

©) Đề phòng ong rừng: thu bớt cửa tổ ra vào của ong, phải trát 
kín khe hở xung quanh thùng để mùi mật không toả ra ngoài hạn 
chế tác hại của ong rừng. 

Trừ vùng cao có thể tạo chúa, thay chúa và thậm chí chia đàn, 
còn nói chung cần giữ nguyên trạng thái đàn ong và hạn chế 
kiểm tra. 


3. Đặc điểm thời tiết, nguồn hoa và quản lí đàn ong 
vụ thu - đóng 
3.1. Đặc điểm 
Nguồn hoa tương đối phong phú (chỉ kém vụ xuân-hè), nguồn 
mật có: táo tháng 9 - 10; cỏ lào tháng 12 - đầu tháng 1, bạc hà 
vùng Hà Tuyên tháng II - [2, cỏ chân chim tháng I2 - I... Nguồn 
phấn dư thừa, chủ yếu là ngô, trinh nữ, chè, rau các loại. Thời tiết 


thư- đông thuận lợi cho việc phát triển đàn ong, mưa đã giam, 
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rét chưa nhiều, cần chú ý những đợt hanh khô ong bốc bay và đây 
cũng là thời vụ bát ong đi chuyển từ núi đá xuống vùng núi đãi. 

3.2. Công tác quản lí 

Yêu cầu chính của vụ là nhãn đàn ong để chuẩn bị đàn 0n 
giống cho năm sau: Ẽ 

d) Khôi phục đàn ong sau khi vượt hè: Cân rút cầu cho ăn kích 
thích để ong đẻ và xây thêm cầu mới khi nguồn hoa đã phong 
phú. Cần đặc biệt chú ý giữ cân đối tỉ lệ ons/cầu để chống sâu 
phá tổ. 

b) Thụ mật: Vụ thu-đông hoa cỏ lào ong nội thu mật kém, bạc 
hà ở xa và đành cho ong vùng cao, cỏ chân chỉm thu mật tốt 
nhưng ở cuối vụ rét và ít phấn chủ yếu vẫn là vụ mật táo (5/9- 
15/10), cần chuẩn bị đần ong và tập trung thu mật táo. 

©) Tạo chúa, chia đàn và xây tầng: Có thể tiến hành liên tục 
từ tháng 9 đến 30 tháng ¡! bắt đầu khi đàn ong đã khôi phục, 
mỗi đàn có 4 cầu trở lên. Tạo chúa và chia đần vụ này cần tránh 
ong chúa đi giao phối vào hạ tuần tháng 9 và mồng 5 tháng 10 
đó là nước rươi thường có mưa kéo đài. Ở những nơi có số lượng 
đàn ong lớn có thể tạo chúa liên tục 5 ngày một đợt, vừa tạo chúa 
chia đàn vừa xây tầng. Cần kết thúc vào 20 tháng 11 để đàn ong 
qua đông. 

+) Chống hanh khô: Tháng 11 thường có những đợt hanh khô. 
Ong bốc bay nhiều nhất vào lúc trời hanh khô lại có chúa tơ đi 
giao phối, thùng ong đặt dày kích thích nhau bốc bay. Do đó, khi 
trời hanh khô cần đùng nước tưới xung quanh đàn ong. Có thể đặt 
một viên gạch ngâm nước vào khoảng trống trong thùng ong: 
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hoặc dùng bèo Nhật Bản, bẹ chuối, giẻ thấm nước đặt cạnh ván 
ngân để chống hanh. Cần chú ý trát kín thùng để tránh thoát 
hơi nước. 

e) Chống rét: Không đặt ong quay hướng bắc đặt nơi khuất 
gió. Chân thùng kê thấp hơn vụ hè, mỗi đàn ong đặt một tấm 
bằng rơm rạ trên phủ giấy để chống rét. Đặc biệt giữ đàn ong 
khoẻ mạnh, đủ thức ăn để chúng tự chống rét. 

4. Đặc điểm thời tiết, nguồn hoa và quản lí đàn ong 

vụ đông - xuân. 

4.1. Đặc điển 

Đây là thời Kì rét nhất trong năm. Rét thường kéo dài từ Đông 
chí (22 tháng 12) đến Lập xuân vào thượng tuần tháng 2, đáng 
chú ý là các đợt rét Tiểu hàn (6 tháng 1) và Đại hàn (20 tháng 1). 
Nguồn hoa vụ đông xuân ít: đồng bằng chủ yếu là khoai lang, rau 
các loại; miền núi có mận, đào, chè và cây cứt lợn. Đàn ong trong 
vụ đông xuân nếu đủ ăn thì đàn mạnh và chứa trẻ thì không bị sa 
sút, ngược lại đàn ong vụ thu-đông đói và rét thì rất đễ bị chết. 

4.2. Quản lí đàn ong 

Nếu có mật, ở điều kiện 9-10ĐC ong vẫn đi thu mật bình 
thường, ví dụ mật cỏ chân chim và bạc hà. Do đó muốn đạt được 
yêu cầu là duy trì đần ong trong vụ đông-xuân cần chú ý những 
vấn để sau: 

- Giữ đàn ong mạnh, ong trên cầu đông sẽ tự ủ ấm và đậu 
thành hình cầu có khả năng chống rét rất tốt. 

- Đủ ăn: nưôi ong kiểu cũ thường đõ ong rất ấm nhưng có 
nhiều đàn ong bị chết vì thư vụ mật đông quá mức không để cầu 
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mật lạt cho ong an. Muốn ong đủ ăn, khi thu mật vụ đông cần để 
lại một phần mật. Gặp rét chỉ nên quay tỉa, đưa ong đến những 
cây có mật phụ như bí đỏ, thìa là, cây sau sau, bạch đàn, chanh, 
mơ, Imận, đão,... Thiếu mật phải cho ong ấn thêm. Cần cho ăn 
xiIrô đường ấm. Ngày rét quá không cho ãn vì cho ăn sẽ kích thích 
ðng đi làm sớm vì thế bị chết rét. 

- Tăng cường công tác chống rét nhân tạo. 

- Đề phòng bệnh ở ong trưởng thành: bệnh bại huyết và ỉa 
chảy ong hay mắc vào thời gian rét mưa phùn kéo dài. 

- Vít bớt cửa tố, ít kiểm tra, nếu không đủ điều kiện thì không 
cho xây tầng và chia thêm đàn mới. 


II. THỜI VỤ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ ĐÀN ONG 
Ö CÁC TÍNH PHÍA NAM 

Khí hậu Miễn Nam nước ta có hai mùa: mùa khô tháng 11- 4, 
mùa mưa tháng 5-10. Mùa mưa cây sinh trưởng, mùa khô cây 
thay lá ra hoa tiết mật. Do đó, trong mùa vụ quản lí đàn ong ở 
các tỉnh phía Nam cần coi trọng đặc điểm sau đây của các cây 
nguồn mật: 

- nguồn mật lớn, thu mật tập trung, thời tiết khi thu mật 
thuận lợi. 

- tước vụ mật nguồn phấn phong phú và kéo dài, còn trong 
khi thu mật thì rất ít phấn, sau vụ mật nguồn phấn khan hiếm. 

Đàn ong ở các tỉnh phía Nam được phân vùng tự nhiên như sau: 

- vùng nuôi và khai thác mật ong gác kèo (Apis dorsata) Ở 
vùng rừng tràm Minh Hải — Kiên Giang, chủ yếu là ong đã sinh, 
hầu như không có ong nội và ong Ý. 


- vùng nuôi ong Ý tập trung là Lâm Đồng, Gia Lai - Kom 
Tum. Đắc Lắc, Đồng Nai. 

- vùng ong nội phần lớn là đồng bàng sông Cửu Long và rải 
rác ở các tính Sông Bé, Tây Ninh. Đặc điểm của đàn ong nội ở 
các tính phía Nam là: thế đàn ong nhỏ, ong thợ và ong đực đều 
nhỏ, có khả năng chúng thuộc chủng Áp cerana tdïca. Loại 
ong này chưa được nghiên cứu nhiều ở nước ta. Tầng chân sử 
dụng vẫn lấy từ các tỉnh phía Bắc vào, đó là chân tầng của ong 4. 
Cerdha cerana có tầm vóc lớn hơn. Tạm thời chia làm 3 vụ quản 
lí ong: 

Vụ đưỡng ong : từ tháng 7 đến tháng 9. l 
Vụ nhân đàn : từ tháng 10 đến tháng 1. 
Vụ thu mật _ : từ tháng 2 đến tháng 6. 


1, Quần lí đàn ong trong vụ dưỡng ong 

a) Đặc điểm: 

Vụ dưỡng ong bắt đầu khi kết thúc vụ thu mật nhưng ở mỗi 
một vùng có khác nhau. Ví dụ vùng cao su hết tháng 4, vùng hoa 
chôm chôm, nhãn thì bắt đầu tì tháng 7, vụ mật nhãn ở vùng ven 
biển có thể kéo dài đến trung tuần tháng 7. Vụ dưỡng ong thời 
tiết bất thuận, thường có mưa dông, lụt làm cho đàn ong thu phấn 
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và mật rất khó khăn dễ bị bệnl: ấu trùng và sâu phá tổ. Vụ dưỡng 
ong có thể dựa vào hoa cam, bắp ngô, bình linh (keo dậu). Hậu 
Giang còn có đay cách, nhiều tỉnh có dừa nhất là Bến Tre, vùng 
Lái Thiêu (Sông Bé). 

b) Quản lí đàn ong: 

Cuối vụ mật phải giữ lại vòng mật cuối. Khi thiếu mật cần cho 
ăn thêm, hiện nay ở các tỉnh phía Nam rất ít chơ ong ăn thêm nên 
có những vùng trong vụ không có mật, đàn ong đói ăn dễ bị bốc 
bay hoặc đẻ kém; cho ong ăn xirô đường với tỉ lệ 2 đường cộng 
với Ï nước (vì độ ẩm cao). 

Điều chỉnh đàn ong cho ong đậu kín cầu, loại bỏ kịp thời các 
cầu cũ, trát kín các khe hở ngoài thùng ong; thu hẹp cửa ra vào 
đề phòng sâu phá tổ và ong ăn cướp mật. 

Đặt ong phân tán để tận-dụng ngưồn thức ăn ít ỏi ở bên ngoài. 
chân thùng kê cao 30cm, che mưa nắng và ít kiểm tra đàn để ong 
ổn định. 


2. Quản lí đàn ong trong vụ nhân đàn 

đ) Đặc điểm: 

Vụ nhân đàn cũng là vụ chuẩn bị đàn ong cho năm sau, nhiều 
vùng phải mua cả đàn ong mới. Thời vụ ở những vùng núi thì sớm 
hơn như vùng chè Bảo Lộc và Plâyku hoặc một số nơi có hoa cà 
phê mít. Nói chưng từ thàng !0 trở đi đàn ong ở các tỉnh phía 
Nam đã phát triển vững chắc. 

Về thời tiết: tháng I0 vẫn còn có mưa đặc biệt là Nam Trung 
Bộ mưa bão đến muộn hơn, vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn 
còn có mưa dông nhưng trời ấm gió nhẹ, nói chung thời gian này 
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chuyển vụ từ mưa sang khô. Đáng lưu ý là các tỉnh Đông Nam 
Bộ biên độ nhiệt độ ngày đêm lớn: 15-20%. Trước 25 tháng 12 
đêm lạnh ngày nắng hanh khô, ong bị bệnh hoa trà nhiều năm 
rất nghiêm trọng. Về nguồn phấn thì phong phú nhất trong năm. 
Miễn Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có trinh nữ, chè, bắp, cà 
phé (nở từ tháng 1í đến tháng 2 tuỳ theo độ ẩm), hoa cà phẻ rất 
quan trọng vừa có mật vừa có phấn. Phấn hoa cà phê có giá trị 
với đàn ong và với người. Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu 
có mận (gioi), nhãn (vụ hai nở tháng 11-12). Nguồn mật có thể 
thu được là cúc quỳ (Gia Lai-Kom Tum) và bông tráng (cổ lào) 
ở nhiều nơi. 

b) Công tác quản lí đàn ong: 

Mục tiêu chính cửa vụ này là nhân nhiều đàn ong. Đánh giá 
chất lượng đàn ong khi kiểm tra để điều chỉnh thế đàn, nếu yếu 
cần nhập đàn sớm rồi chia sau, nếu thiếu ăn thì cho ăn kích thích 
để ong chúa đẻ tốt. Ong có bệnh phải giải quyết dứt điểm để khi 
có nguồn phấn tốt thì có điều kiện phát triển đàn ong. 

- Xây tầng mới: khi đàn ong đông, nguồn hoa phong phú thì 
cắt bớt góc bánh tổ cho ong cơi nới thêm. Loại bỏ các cầu quá pià 
cũ cho ong đậu dày trên cầu và tích cực xây thêm cầu mới. Ở các 
tỉnh phía Nam chưa xác định được loại tầng chân tiêu chuẩn cho 
ong địa phương nên cẩn tăng cường cho ong xây tầng tự nhiên 
bằng cách: dùng khung cầu đã căng dây thép gắn một đải tầng 
chân hoặc đố một vệt sáp ong vào giữa xà trên cầu rồi đặt vào giữa 
đàn ong (dải tầng chân chỉ nên rộng Icm dài 36cm) để ong xây. 

- Chia đàn: từ tháng I0 đến đầu vụ mật có thời gtan 3-4 tháng 
cần chia thêm đàn. Công tác chia đàn trong vụ tiến hành liên tục 
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5-10 ngày tạo một đợt ong chúa hoặc tận dụng ong chúa tự nhiên 
để chia đàn. Đàn ong chia đợt trước bị mất chúa thì gắn giới thiệu 
mũ chúa đợi sau. Đàn ong mạnh đến đâu chia đến đó. Khi đàn 
ong chỉa ra có chúa mới có khả năng xây bánh tổ và phát triển rất 
nhanh phải kết hợp chặt chẽ giữa chia đàn với xây bánh tổ, đồng 
thời thay thế một số onp chúa yếu. Trước khi khai thác mật một 
tháng thì kết thúc chia đàn, tiếp tục xây thêm cầu mới. Xây dựng 
đàn ong mạnh và lên kế hoach chuẩn bị thu mật. Khi ngừng chia 
đàn chú ý chống chia đàn tự nhiên bằng cách luôn điều chỉnh số 
ong tương đương với số cầu. Vặt bỏ mũ chúa và thay những chúa 
già vì ong chúa già chia đàn tự nhiên rất mạnh. Trong vụ clúa 
đàn, đàn ong vùng hoa trà và phấn đắng thường bị bệnh ấu trùng 
(đàn ong bã bị nặng hơn, đàn ong nội bị nhẹ hơn). 

Cách giải quyết tốt nhất là đời ong về vùng hoa cà phê sớm, 
gạt bớt phấn và cho ăn xirô loãng với lượng nhỏ nhưng cho ăn 
liên tục. 

3. Quản lí đàn ong trong vụ thư mật 

a) Đặc điểm: 

Thời tiết trong vụ thu mật ở các tỉnh phía Nam thường rất ổn 
định, chỉ có ít mưa vào tiết Vũ Thuỷ. Từ tháng 2 trở đi liên tục có 
mật nhưng nguồn phấn rất ít, cuối tháng 2 kết thúc hoa cà phẽ. 
Một số nơi có phấn lúa. Đàn ong đầu vụ mật rất mạnh, có thể chia 
đàn tự nhiên. 


b) Công tác quản lí: 
- Cần chuẩn bị sớm nguồn hoa thu mật: đốt với đàn ong nội 
không nên đặt cùng với ong Ý vì dễ gây hiện tượng ong cướp mật 
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vào cuối vụ. Không nên đặt đàn ong, trại ong khoẻ mạnh cạnh 
đàn ong hoặc trại ong đang mắc bệnh. Để tận dụng những nguồn 
hoa cho mật thơm ngon, khi chôm chôm, nhãn nở hoa nên bỏ mật 
lá lấy mật hoa. 

- Đề phòng ong ngộ độc thuốc trừ sâu đặc biệt khi đặt ong ở 
vùng hoa nhãn. Phải quan hệ chặt chẽ với người làm vườn nhằm 
nắm vững lịch phun thuốc để xử lí đàn ong. 

- Khi thu mật cần chờ mật vít nắp 80-90% mới thu, vừa thư 
mật vừa xây tầng mới. Cần luôn luôn giữ đàn ong đông thì mới 
có thể đạt sản lượng mật cao. Thay chúa già yếu còn lại. Đàn ong 
bị bệnh thu mật sau cùng không để lây lan bệnh sang đàn khác, 
loại bỏ ong chúa dùng mũ chúa gắn vào đàn bệnh để giải quyết 
bệnh thối ấu trùng. 

- Cuối vụ mật: khi thấy đàn ong mật vào máy quay thì chấm 
dứt quay mật để ong dự trữ mật nuôi chúng cả vụ sau. Đàn bị 
bệnh nghiêm trọng có thể huỷ bỏ vì trong vụ dưỡng chúng không 
tồn tại được mà lại lây lan bệnh sang đàn khác... Mỗi vòng thu 
mật là một lần kiểm tra. Cần cất bớt nhộng ong đực và giải quyết 
mọi việc phát sinh như mất chúa, vỡ bánh tổ trong khi thu mật, 
loại bớt cầu và điều chỉnh đàn ong chuẩn bị cho vụ dưỡng. 
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Chương IV 
BỆNH ONG VÀ PHÒNG CHỐNG 


Đần ong có khả năng phất triển nhanh, mỗi ngày đêm ong 
chúa có thể đẻ 1.000-2.000 trứng với giống ong ngoại và khoảng 
300-600 trứng với giống ong nội. Dịch bệnh và thời tiết khắc 
nghiệt đã gây tổn thất lớn cho đàn ong. Từ 1974 đến 1980 đàn 
ong nội ở Miền Bắc nước ta bị bệnh tới 70-80% nên đã sa SÚT 
nghiêm trọng. nhiều trại nuôi ong bị mất trắng. Bệnh có thể diệt 
đàn ong nhanh chóng hoặc sây chết đai đẳng, đàn yếu dần, chữa 
chạy tốn kém, làm ngừng trệ các công việc tạo chúa, chia đàn, 
thu sản phẩm. Dùng thuốc chữa bệnh cho ong không những ảnh 
hưởng đến sự phát triển của đàn ong mà còn làm giảm chất lượng 
sản phẩm ong và tác động xấu đến sức khoẻ người tiêu dùng. Ở 
nước ta, công tác phòng chống bệnh ong đã được quan tâm và đã 
giải quyết có kết quả một số bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp 
sinh học và bằng thuốc dân tộc trên cả đàn ong nội và đàn ong Ý. 
Áp dụng phòng trị bệnh ong bằng phương pháp sinh học đã hạn 
chế tối đa việc dùng hoá chất. Đàn ong phát triển ổn định hơn, 
chất lượng mật được nâng cao đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. 


I. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI BỆNH ONG 

1. Đặc điểm bệnh ở loài ong 

- Ông sinh hoạt theo đàn, có sự phân công công việc rất cụ thể 
theo bản năng. Khi đàn ong có một số cá thể bị bệnh sẽ ảnh 
hưởng đến cả đàn. 


- Nhiệt độ trung bình trong đàn ong 35-36ĐC chỉ duy trì được 
ở đàn ong mạnh, có khả nâng giữ ấm cho tổ, nuôi ấu trùng và 
chống bệnh tốt. Đàn ong thưa, ấu trùng dễ bị lạnh dân đến bệnh 
thối ấu trùng. 

- Ong thợ hoạt động rất tích cực, tuổi thọ của chúng trung bình 
40-45 ngày. Trong quãng đời ngắn ngủi đó, ong thợ phải làm rất 
nhiều công việc. Nếu ong thợ bị nhiêm bất cứ loại bệnh.nào thì 
sự hoạt động của đàn ong cũng bị đảo lộn. Ví dụ khi ấu trùng bị 
bệnh, ong phải tăng cường công tác vệ sinh, sau đó trong đàn 
không có ong non ra đời, ảnh hưởng đến công việc nuôi ấu trùng, 
đàn ong thu mật rất kém. 

- Ong thu mật, thu phấn và ong chúa giao phối ngoài trời, đàn 
ong có thể ăn cướp mật lẫn nhau, ong đực không có giới hạn đàn. 
Sự qua lại trong đàn và giao lưu trên hoa làm cho bệnh lây lan 


, 


rất nhanh. 

- Sản phẩm của ong được sử dụng trực tiếp không qua chế 
biến, vì vậy khi đùng loại thuốc chữa bệnh ong có thể ảnh hưởng 
đến chất lượng sản phẩm. 

- Ong là loại côn trùng rất nhạy cảm với các loại hoá chất độc. 
Khi sử dụng thuốc chữa bệnh cho ong phải có liều lượng chính 
xác. Ví dụ dùng thuốc xông hơi chữa bệnh kí sinh nếu dùng liều 
nặng gây chết ong thợ, nhiều trường hợp làm ong chúa ngừng đẻ. 


2. Phân loại bệnh ong 

Ong mật vùng nhiệt đới như ở nước ta thường bị nhiễm rất 
nhiều loại bệnh. Đựa vào những đặc điểm của bệnh có thể phân 
ra các nhóm bệnh sau: 
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1/ Bệnh lây lan: bao gồm bệnh do các loại virut, vi khuẩn, nấm 
và các ve bét kí sinh gây ra. Những loại bệnh trên nhờ những môi 
giới truyền bệnh có thể lây lan rất nhanh, gây chết nhiều đàn OnB. 
Trong bệnh lây lan cũng có thể tách ra bệnh truyền nhiễm do 
virt, vi khuẩn, nấm gây ra và bệnh xâm nhập do ve bét kí sinh 
gây ra. 

2/ Bệnh không lây: bệnh gây ra đo ngộ độc mật hoa, phấn hoa, 
ngộ độc hoá chất, do thời tiết biến đổi đột ngột hoặc nóng, lạnh 
quá mức chịu đựng của ong. 

3/ Ngoài các bệnh lây và không lây, các loại côn trùng và động 
vật phá hoại tổ hoặc ăn thịt ong như sâu phá bánh tổ, cóc, chuồn 
chuồn, ong rừng, kiến, ... được xếp vào nhóm thiên địch hại ong. 

Dựa vào kí chủ bị hại có thể phân ra: 

L/ Bệnh ở ấu trùng (bao gồm cả giai đoạn nhộng) như các bệnh 
thối ấu trùng Châu Âu, bệnh ấu trùng túi, bệnh thối ấu trùng 
Châu Mỹ, bệnh phó thương hàn,,... 

2/ Bệnh ở ong trưởng thành như các bệnh nhiễm trùng bại 
huyết, bệnh phó thương hàn,... 


LI. CÁC CON ĐƯỜNG LÂY LAN TRUYỀN BỆNH 
Các loại bệnh thuộc nhóm lây lan có thể truyền từ đàn này 
sang đàn khác, trại này sang trại khác, vùng này sang vùng khác 
một cách để dàng qua nhiều con đường. 
1, Từ đàn org này sang đàn ong khác trong một trại ong 
Do đổi cầu từ đàn bệnh sang đàn khoẻ. 
Do nhập ong bệnh vào đàn khoẻ. 
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Do dùng máng ăn từ đàn bệnh cho đàn khoẻ. 

Quay mật hoặc kiểm tra chăm sóc đàn bệnh trước, đàn 
khoẻ sau. 

Dùng lại thùng, phụ kiện kèm theo của những đàn bệnh 
mà chưa được khử trùng đảm bảo. 

Ong của đàn bệnh, đàn khoẻ än cướp mật của nhau. 

Do các loại côn trùng hay kí sinh vật khác làm môi giới 
truyền bệnh v.v... 


2. Từ trại này sang trai khác, từ vùng này sang vùng khác 
Do vận chuyển ong bệnh đến trại (vùng) chưa bị bệnh. 
Trao đổi, mua bán ong chúa, đàn ong, vật tư, đụng cụ 
nuôi ong giữa trại ong bị bệnh với trại ong chưa bị bệnh. 

Như vậy, cách thức lan truyền bệnh rất khác nhau nhưng 
những vi phạm các rguyên tắc phòng bệnh của người nuôi 
ong chính là con đường lan truyền nguy hiểm nhất trong nghề 
nuôi ong. 


IIIL NGUYÊN TẮC CHUNG PHÒNG TRỊ BỆNH ONG 


1. Chọn nơi đặt ong thích hợp: khô ráo, tránh gió mạnh, đông 
ấm hè mát, ở xa chuồng trâu, bò, xa nơi bùn lầy, nước đọng. Mỗi 
điểm không nên đặt nhiều ong, cự li giữa các đàn ong không quá 
dày, thùng kê cao 20-30 cm. 

2. Thùng nuôi ong phải đúng quy cách, đủ ấm, thùng kín tránh 
các loại côn trùng xâm nhập, cửa ong ra vào mở vừa phải để tránh 
onp ăn cướp mật, khi cho ong ăn không nên để đường mật vương 


vãi, không nên cho ong ăn ban ngày. 
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3. Thường xuyên tham khảo lịch phun thuốc sâu, tìm hiểu cây 
nguồn mật có thể gây ngộ độc cho ong để chủ động phòng tránh. 

Hạn chế người ra vào các điểm đặt ong, không nhập ong, dụng 
cụ nuôi ong, tảng chân,... nếu không biết nguồn gốc, ons nhập 
phải được nuôi cách li. Việc đi chuyển đàn ong phải chú ý khi 
ong bị bệnh, không chuyển đến nơi đã có ong hoặc không đưa 
ong đến vùng ong đang bị bệnh. 

4. Thực hiện tốt các biện pháp kĩ thuật liên hoàn trong nuôi ong. 

Tạo đàn mạnh là đàn ong có trên 4 cầu. ong đông, đầy đủ 
nhộng - trứng - ấu trùng, đầy đủ thức ăn (phấn và mật). 

Thực hiện tốt lịch thay chúa, không chia đàn quá mỏng, không 
để ong thợ đẻ trứng, tránh tình trang ong ăn cướp mật. 

3. Thực hiện phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. 

Khi nghỉ đàn ong có bệnh cần lấy mẫu gửi cơ quan chuyên 
môn để chẩn đoán và cho phương pháp điều trị. Cần kết hợp chặt 
chế công tác vệ sinh thú y (thay thùng, thay mật trong bánh tổ) 
với việc phòng trị bệnh ong bằng sinh học (thay chúa, nhốt chúa) 
và phòng trị bệnh bằng các loại thuốc. Coi trọng cả thuốc kháng 
sinh, thuốc khử trùng với các loại thuốc nam. Cần di chuyển đàn 
ong đến nguồn hoa tốt để có điều kiện chữa bệnh. 

6. Coi trọng công tác chọn giống ong: tạo những đàn ong có 
khả năng chống bệnh và tránh thoái hoá giống. 

Một số lưu ý khi sử dụng thuốc cho ong: 

Xác định nồng độ : 

Nồng độ là lượng thuốc pha vào 1.000ml xirô đường. Lượng 
thuốc thường được tính theo đơn vị miligam (mg) hoặc gam (g) 
dựa theo cách quy định của y tế. 
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Ví dụ: nồng độ 500 đv/1.000ml xirô đường 

nồng độ 0.5 s/1.000ml xirô đường... 

Có thể sử dụng các loại cốc vại 500ml, 350ml, 150ml, ... để 
đong xirô đường phía thuốc. Cần xem kĩ hướng dẫn ïn trên bao bì 
lượng thuốc pha là bao nhiêu đơn vị để khỏi lầm. Nếu dùng không 
hết một lọ cho một tối thì có thể đùng cách chia phần ước lượng. 

Hoà thuốc: không nên hoà thuốc trực tiếp vào xirô đường mà 
pha bằng nước ấm cho tan hết, sau đó mới đổ vào xirô đường. 
khuấy thật đều. 

Cách đưa thuốc vào đàn ong: 

Cho ong ăn: rót xirô thuốc theo liều lượng đã định vào máng ˆ 
cho ong ăn. Tốt nhất là cho ăn vào ban đêm, nhưng nếu có ít ong 
và trong mùa không quá thiếu thức ăn có thể cho ong án ban ngày. 

Phun thuốc nước:,sử dụng bình bơm tay bằng nhựa dung tích 
0,5-1 lít (có bán ở các chợ và các trạm bảo vệ thực vật). Rót xtrô 
thuốc theo liều lượng đã đựng vào bình và phun lên mật cầu có 
ong bám. 

Cách lấy mẫu và gửi mâu bệnh: 

Khi không tự xác định được bệnh qua lâm sàng, cần gửi mẫu 
bệnh đến phòng thí nghiệm thú y thì làm như sau: 

- Lấy khoảng 100 ong thợ chết (trong thùng, trước cửa tổ) cho 
vào lọ thuỷ tình, bao diêm hoặc túi nông. 

- Cát bánh tổ có ấu trùng nghi là bị bệnh, hoặc có phần thức 
ăn (mật, lương ong) nghỉ là bị nhiễm độc bỏ vào trong lọ thuỷ 
tỉnh hoặc hộp cứng để không bị giập nát. 

- Dán nhãn vào lọ hay hộp, trên nhãn ghi rõ: ngày, nơi và 
người lấy mẫu, nghi là bệnh gì. kèm theo một tờ giấy miều tả 
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càng kĩ càng tốt về các triệu chứng bệnh đã quan sát được, tình 
hình chung trong khu vực (tình hình đàn ong các trại khác, tình 
hình phun thuốc trừ sâu ở khu vực,...). 

- Trực tiếp mang mẫu hệnh đến nơi phân tích càng nhanh càng 
tốt. Nếu ở quá xa có thể gửi.qua bưu điện nhưng cần ghi rõ là: 
“mẫu ong, xin cẩn thận, tránh giập nát”. 

Nơi gửi: Trung tâm nghiên cứu ong 

Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 


Hoặc các cơ quan chẩn đoán thú y ở các tỉnh hoặc trung ương. 


IV. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở ĐÀN ONG NỘI 

1. Bệnh thối ấu trùng Châu Mỹ 

a4) Đặc điểm vật gây bệnh: 

Bệnh thối ấu trùng Châu Mỹ còn gọi là bệnh thối ấu trùng ác 
tính, do vi khuẩn Baci!fus larvae gây ra. B. larvae là trực khuẩn 
có nha bào nên có khả nàng chống chịu cao. Ö. /4rvae là vi khuẩn 
háo khí, nhiệt độ thích hợp là 35-389C thích ứng với nhiệt độ 
trong đàn ong. Trong quá trình sinh sống, chúng bài xuất kháng 
sinh để kìm hãm các vi khuẩn nên đễ chẩn đoán và phân lập 
chúng ở dạng thuần chúng. Ö. /2vøe có khả năng chống chịu 
cao, nha bào tồn tại hàng chục năm ở đất, vài năm ở bánh tổ cũ, 
thùng ong, bị tiêu diệt khi ánh sáng mặt trời chiếu liên tục trong 
40 giờ. Chúng ở trong mật, trong lỗ tổ thì ánh sáng chiếu liên tục 
nửa tháng mới tiêu diệt được chúng. Ö. /2rvze bị tiêu diệt ở nước 
sôi trong 15 phút, nước sạch 959C trong I giờ, focmôn 10% trong 
6 giờ. Nha bào ở trong mật, trong bánh tổ nhất là trong sáp ong 
có tính chống chịu rất cao (nhiệt độ 140-1709C) vì sáp ong tạo 
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thành lớp bảo vệ cho nha bào. Khi ong mác bệnh này rất khó khử 
trùng. Mật ong bị nhiễm bệnh phải đưa sôi 107C trong 40-60 
phút (làm mất tính chất mật ong). Sáp ong đun sôi 279C ở trong 
nổi áp suất 1,5-2 atm trong 2 giờ. 8. iarvøe gây bệnh khi ấu trùng 
đã nhiễm 10.000 vi khuẩn và đàn ong có hàng chục triệu vị 


khuẩn. Khi ấu trùng chết, mỗi ấu trùng có hàng tỉ nha bào. 


Hình 17. Bệnh thối ấu trùng Châu Mỹ 
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b) Biển hiện bệnh ở ấu trằng: 

Ấu trùng bị bệnh chủ yếu là ấu trùng 5- 6 ngày tuổi, song cũng 
có trường hợp bị nhiễm ở tuổi lớn hơn. Bệnh có 2 dạng: ẩn và rõ. 
Dạng ẩn là khi ấu trùng đã mắc bệnh nhưng chưa rõ về triệu 
chứng lâm sàng, chưa phân biệt được ấu trùng lành và ấu trùng 
bệnh; đạng rõ là khi ấu trùng đã bị nhiễm một lượng vi khuẩn đủ 
gây bệnh. Nếu bị nhẹ, ấu trùng vẫn sinh trưởng cho đến khi thành 
nhệng mới chết; nếu bị nặng, ấu trùng chết ở đạng còn nhỏ có khi 
còn ở dạng vành khuyên. 

Ấn trùng bị bệnh sẽ đổi màu: từ màu sáng chuyển sang hơi 
đục, không còn nếp nhãn. Bề mặt da từ trắng xám chuyển nâu 
xám rồi nâu sâm, bị rách, khối sinh chất dính như hồ và kéo 
nhằng ra. Ấn trùng chết nằm dọc theo chiều sâu của lỗ tổ. Trong 
lỗ tổ khối sinh chất thành vảy bám vào thành và đáy lỗ tổ rất chặt, 
ong rất khó làm vệ sinh,,cho nên, nếu không phá lỗ tổ, khó làm 
sạch các vảy này, 

Ấu trùng bị bệnh lúc đầu không mùi, khi ấu trùng đã chết 
thành màu sâm có mùi keo da trâu (hoặc móng trâu). Nắp vít có 
màu tối do đầu ấu trùng khi chết xẹp lại và kéo nắp xuống làm 
cho nắp thủng thành lỗ nhỏ. Khi bị bệnh nhẹ, ong làm vệ sinh, 
tha ấu trùng đi để lại những lỗ trống xen kẽ trên bánh tổ. Khi bị 
nặng, sinh chất trong lỗ tổ khô quánh, ong không thể dọn sạch 
tác nhân gây bệnh và đàn ong cứ tiếp tục bị bệnh, không có ong 
non ra đời, dần dần, đàn ong bị tiêu diệt. Hiện nay các nhà khoa 
học chưa thấy bệnh này ở Việt Nam. 


2. Bệnh thối ấu trùng châu Âu (European Foulbrood} 
a) Đặc điểm vật gây bệnh: 
Bệnh thối ấu trùng Châu Âu còn gọi là bệnh thối ấu trùng lành 


141 


tính, thối ấu trùng chua. Vi khuẩn gây bénh là S/zcptococux pÌi- 
ton, Ngoài ŠS. phươn còn có các vì khuẩn khác gọi là Para 
EFoulbrood (vĩ khuẩn thứ cấp hay á thôi âu trùng) đó là Bacifra 
phươn, Bacdlius ahtel, SIreDtoCoCHS aÐis. S, phúưon hình cầu, hai 
đầu hơi nhọn, Không tạo nha bào nhưng có khả năng tạo một lớp 
vỏ bọc chống chịu được Với điều kiện ngoại cảnh. S. pluton sống 
trong bánh tổ khô được một năm, môi trường có nhiệt độ trong 
phòng sống được 7 tháng, bị tiêu diệt ở ánh sáng mặt trời trực tiếp 
tronp 30 giờ, trong mật 4Ó giờ, fenol 2% trong 6 giờ. 

b) Triệu chứng của ấn trùng bị bệnh: 

Ấn trùng bị bệnh thường ở 3-5 ngày tuổi. Mầm bệnh từ mật, 
ong. lương ong hoặc do tiếp xúc trực tiếp xâm nhập vào ấu 
trùng, tấn công vào ruột giữa tiếp cận với màng ruột và sinh sản 
này nở ở đó rồi nhờ máu ong mà chuyển đi các tế bào khác. 
Thường thì S. piởn sinh sản trong tế bào sống của ấu trùng. 
Khi tính kháng khuẩn của tế bào ong bị khống chế, tế bào bị 
nhiễm một lượng lớn vi khuẩn, chúng chuyển sang nhiễm thứ 
cấp. Nhiễm nặng, ấu trùng bị chết: nhiễm nhẹ, ấu trùng không 
bị chết có thể nở ra nhưng mang khá nhiều mầm bệnh. Bệnh 
thối ấu trùng Châu Âu cũng có 2 dạng: ẩn và rõ. Dạng ẩn khó 
phát hiện trong đàn có mắm bệnh, đàn mạnh không bị suy sụp; 
đạng rõ, ấu trùng chết có mùi chua: đấu hiệu đầu tiên là các ấu 
trùng còn ở dạng “lưỡi liểm” bị khô. da trong suốt, có khi nhìn 
rõ cả ruột, da không căng. 

Màu sắc ấu trùng thay đổi từ tươi sáng đến đục, sau chuyển 
màu trắng xám có ánh vàng. Ấu trùng chết ở dạng khác nhau 
thành khối ở đáy tổ nằm dài theo lễ tổ. Ấu trùng chết có màu nâu 
hoặc nâu thẫm, không dính. dễ gắp ra khỏi lỗ tổ. Đàn ong bị bệnh 
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khôòng nuôi ấu trùng, không có ong non ra đời. ong đề bị bốc bay 
hoặc suy yêu không thu được sản phẩm. Đây là bệnh hay mắc ở 
đàn ong nội, 


. Âu trùng chết trong lễ tö 


Vi khuẩn 
gây bệnh 


Hình 18. Bệnh thối ấu trùng Châu Âu 


3. Bệnh ấu trùng túi (Sacbrood) 

Do virut qua lọc gây bệnh cho ấu trùng tuổi lớn, chủ yếu là 
thời kì trên nhộng, biến ấu trùng thành bọc chất lông, khả năng 
gây nhiễm rất cao, một ấu trùng bệnh có thể gây nhiễm cho 3.000 
ấu trùng khác. Virut bị tiêu diệt ở nước 609C trong 10 phút, nhiệt 
độ trong phòng sống 3 tuần, ánh sán 8 mặt trời trực tiếp diệt trong 
7-8 giờ. Khi virut xâm nhập vào tế bào ấu trùng làm ấu trùng biến 
đổi sâu sắc; da dày lên, lượng máu tăng, các mô chuyển thành 
chất lỏng gồm những hạt cầu nhỏ. Điều kiện xuất hiện bệnh: thời 
tiết thay đổi đột ngột; thiếu thức ăn: thế đàn yếu làm piảm khả 
năng chống chịu của ấu trùng. Triệu chứng đầu tiên là ong đi làm 
kém, mở cửa ra thấy đàn ong xô dạt xuống đáy cầu. Ấu trng 
thường bị bệnh khi 5-6 ngày tuổi hoặc khi hoá nhộng, Giai đoạn 
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ấn khoảng 5-6 ngày, trên bánh tổ cũng có những lỗ tổ trống xen 
kẽ. Vít nắp nhộng đổi màu từ vàng sáng sang nâu thãm, bị thủng, 
ấu trùng bị bệnh nằm dọc lỏ tổ, do bị phù thũng nên đầu nhọn 
nhô ra, gắp ra để dàng, ấu trùng gắp ra là bọc nước nên còn gọi 
là nhộng bọc. Diễn biến của bệnh có thể có 5 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: biểu hiện lâm sàng chưa rõ, ấu trùng không có gì 
khác, chỉ đôi khi đầu hơi cong xuống, màu vàng sáng, nhìn rõ các 
nếp nhãn dưới da, ấu trùng đã có những hạt trong suốt. 

Giai đoạn 2: đầu ấu trùng nhọn nhô ra khỏi nắp vít, màu ấu 
trùng sáng sau chuyển sang màu nâu có ánh vàng, đầu trên sâm 
hơn đưới, đa căng do bị phù nước và đầu nhọn. 

Giai đoạn 3: đầu ấu trùng gục xuống, ấu trùng mất tính đàn 
hồi chuyển màu nâu, nếp nhãn kém, da bị phá huỷ dày lên, gắp 
ra có hình bọc trong đó có những hạt trong suốt. 

Giai đoạn 4: ấu trùng khô, đầu cong gục tách ra khỏi thành lỗ 
tổ, màu thâm không rõ nếp nhàn, khô nước những vẫn còn những 
hạt trong. 

Giai đoạn 5: ấu trùng khô thành vảy nằm ở đáy lỗ tổ, lấy ra 
khỏi lễ tổ dễ dàng. Đặc biệt bệnh không hề có mùi. 

Bệnh ấu trùng túi hiện nay gây tổn thất rất lớn cho đàn ong nội 
và do vật gây bệnh là virút nên chưa có loại thuốc đặc hiệu để chạy 
chữa cho đàn ong khi mắc bệnh. Đàn ong bị ấu trùng túi cũng còn 
mắc cả bệnh thối ấu trùng Châu Âu nên đàn ong cũng có mùi chua 
nhưng không được lẫn bệnh thối ấu trùng Châu Âu với ấu trùng túi. 

4) Các biện pháp phòng trị bệnh ấu trùng ong: 

Các loại bệnh ấu trùng ons đều có con đường lây bệnh lan 
giống nhau, tốc độ lây bệnh mạnh, nhất là bệnh ấu trùng túi. Khi 
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Phân biệt ba loại bệnh ấu trùng 


trùng Châu Mỹ 


Bệnh thốiãu | 


Bệnh thối âu ˆ 
trùng Châu Âu 


Tác nhân gãy bệnh 
Đặc điểm bệnh | Vi khuẩncónha bào. 
Thuần-dễ 

lập nha bào 


phân 


B. larvae ác tính.| Š. pluton 


Không ác tính 
Vị khuẩn không 
nha bào 

Có cá á thối ấu 
trùng (Para foul- 
brood) 


Bệnh ấu trùng túi 
(Sacbrood) 
Virut 


Tuôi ấu trùng 4-0 ngày 3 ngày 3-6 ngày 

Nắp lỗ tổ nhộng | Trống lõm Trống Trống-lõm-đầu 
nhọn nhô ra 

Mùi HÔNG Tào Ha da T Không mùi 


móng trâu 
Dính thànÌi sợi 
mầu cà phê khó 


CAPSN/ĐÔN - | ˆn thái 18 tế 


Không dính, dê 
tách rả 

(Ấu trùng nhỏ 
lhình chữ C) 


Đề tách. sinh 
chất có bọc nước 
ánh vàng, hạt 
trong 


Thuốc đặc hiệu Nhóm sunfamit 


Kháng sinh 


(Pên¡ixilin... 
Streptomixin} 


Phải giải quyết 
tổng hợp 


dàn ong bị bệnh cũng có hiện tượng giống nhau là đàn ong đi làm 
kém hẳn mặc dầu bên ngoài có hoa, quan sát cửa tổ thấy ong tha 
ấu trùng ra ngoài, đàn ong không ổn định, ong thợ dạt xuống dưới 
hoặc trên xà cầu. Kiểm tra thì ong chạy tán loạn, đàn bị bệnh 
nặng có khi ong bỏ cả cầu đậu ở ngoài. Lưu ý rằng không phải 
tất cả ấu trùng ong chết đều do bệnh truyền nhiễm mà còn do ong 
bị lạnh. Khi cầu ấu trùng ở ngoài sát ván ngăn, đêm trời lạnh, ong 
co lại, ấu trùng bị lạnh chết hoặc khi di chuyển cầu ấu trùng bị 
chết do sây sát. Thiếu thức ăn, phấn bị ngộ độc, ong cũng không 
nuôi ấu trùng. Khi chia đàn, ong chưa trở về đần cũ, cầu còn lại 
nhiều ấu trùng nhưng ong quá thưa, ấu trùng bị chết. Khi viện cầu 
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nhộng sang đàn bị bốc bay mà chưa xử lí các hiện tượng khác. 
ong vẫn cố tình bốc bay và bỏ cầu nhộng làm cho ấu trùng mới 
viện không được nuôi bị chết. Khi quay mật, kiểm tra, nếu để ấu 
trùng quá lâu ngoài trời. chúng cũng bị chết v.v.. Có một số loại 
bệnh như thối ấu trùng Châu Âu và nhộng bọc lại thường tồn tại 
song song trong đó bệnh thối ấu trùng Châu Âu là nguyên nhân 
của bệnh nhộng bọc. Vì vậy, khi chữa bệnh, cần áp dụng biện 
pháp phòng trị bệnh tổng hợp: vệ sinh thú y: phòng trị bệnh bảng 
sinh học, dùng hoá chất, v.v.. 

b) Các biện pháp xử lí dàn ong khi bị bệnh: 

Khi đàn ong bị bệnh, nhất thiết phải gửi mẫu bệnh đến cơ. 
quan chẩn đoán thú y và giải quyết bệnh theo hướng dẫn của bác 
sĩ thú y. Mẫu bệnh gửi di là cầu ong bị bệnh hoặc mẫu bánh tổ bị 
bệnh (có kích thước nhỏ nhất là I0 xIOcm) gói trong giấy báo, 
cho vào túi polietileñ (PE) buộc kín, để rõ yêu cầu chẩn đoán 
bệnh ong và địa chỉ của người nuôi ong. Nếu có 50 đàn thì gửi 
khoảng 3 mẫu lấy ở 3 đàn. Nếu ong trưởng thành thì gửi vài trăm 
xác ong hoặc ong sống. Đàn ong bị bệnh thối ấu trùng Châu Âu 
dùng thuốc kháng sinh cho ăn trong 3 tối thấy có hiệu quả rõ rệt. 

Thuốc dùng riêng: Pênixilin 60.000 đơn vị cho một cầu ong 
hoặc Streptomixin 0,04g cho một cầu. 

Dùng hễn hợp: Pênixiin 30.000 đơn vị + Streplomixin 
0,02g/1 cầu với dung dịch xirô đường (1 đường + 1 nước). Tuỳ số 
cầu, pha thuốc vào chén nước sôi để nguội, sau đó pha xirô đường 
với thuốc lượng tăng dần. Ví dụ có 8-10 cầu ong bị bệnh dùng 
ống thuốc 500.000 đơn vị hoà với nước nguội, pha đều thuốc 
trong dung dịch xirô (2 kg đường + 1 lít nước). Cho ong ăn đều 
3 tối liền (mỗi tối 500.000 đơn vị). Cách tuần có thể cho ăn liền 
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3 tối nữa nếu còn bệnh. Không cho ăn liều. quá cao ảnh hưởng 
đến sức đẻ trứng của ong chúa, ngược lại, nếu cho ăn liều thấp 
thì vi khuẩn gây bệnh sẽ quen thuốc, rất khó trị. Cần thay thuốc 
khi có hiện tượng quen thuốc. Pênixiin thường giữ mùi lâu 
trong mật nên trước và trong vụ mật không cho ong ăn PênixtÏin. 
Khi độ ẩm không khí cao, có thể cho ong än phòng bệnh với liều 
thuốc bằng nửa liều trị bệnh. Pênixilin 30.000 đơn vị/cầu hoặc 
Streptomixin 0,02g/cầu. Có thể pha thuốc trong xirô sau đó tính 
đơn vị thuốc trong 100ml xirô để cho ăn. Ví dụ có 60.000 đơn 
vị Pênixilin/100ml xirô thì cho 10 cầu ong ăn T lít xirô. Khi cho 
thuốc, chú ý kết hợp với các biện pháp rút bớt cầu, chống nóng, 
rét, ẩm để ong sớm ổn định và đẻ bình thường. 


4. Bệnh ấu trùng tuổi lớn 

Ở Việt Nam nguồn,bệnh ấu trùng tuổi lớn có thể do Sacbrood 
hoặc á thối ấu trùng Parafoulbrood. Từ năm 1980, ở các tỉnh phía 
Bắc đã dùng các biện pháp sau đây chữa trị bệnh ấu trùng tuổi 
lớn có hiệu quả, đàn ong sản xuất bình thường: 

1/ Chọn một số đàn ong còn lại: ở vùng đã bị nhiễm bệnh đem 
nhân giống phục vụ sản xuất. Đàn ong nội ở vùng Thát Bình, Hải 
Hưng, Hà Nội trước đây đã mắc bệnh rất nghiêm trọng, đến nay 
bệnh còn tồn tại nhưng sản xuất đã ổn định, trong khi đó đàn ong 
từ miền núi bắt về nuôi dễ bị bệnh và dễ bị diệt. 

21 Giải quyết bệnh bằng phương pháp sinh học: 

Thay chúa già bằng cách gắn mũ chúa hoặc giới thiệu chúa tơ. 
Sử dụng phương pháp này trong thời vụ còn có khả năng thay 
chúa, trong khi chờ chúa mới đẻ trứng, đàn ong không có ấu 
trùng mới, như vậy làm mất kí chủ của vật lây bệnh. Trong trường 
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hợp không thay được chúa thì nhốt chúa 7-10 ngày cho qua một 
thế hệ ấu trùng. Ở nơi có số đàn ong hơn 40-50 đàn, người ta tạo 
chúa liên tục, nếu đàn ong chớm bệnh thì diệt ngay chúa già và 
gắn mũ chúa mới. 

Chuyển đàn ong đến nguồn hoa mới, đặc biệt khi thiếu phản, 
thay cầu cũ và thay thùng nuôi ong. Nhờ đảo lộn môi trường sống 
của vật gây bệnh, bệnh có thể giảm hoặc khỏi. 

Sử dụng các biện pháp: thay chúa, nhốt chúa, thay cầu, chuyển 
địa điểm, thay mật chứa trong bánh tổ, kết hợp với dùng các loại 
thuốc: Dùng thuốc nam chữa bệnh: thuốc OLG (của trường Đại 
học Nông nghiệp I) gồm lá bỏng, cây rẻ quạt, ké đầu ngựa giã 
nhỏ trộn xirô cho ăn có hiệu quả. 

Nếu bệnh xác định là á thối ấu trùng thì có thể dùng các loại 
thuốc kháng sinh (xem bảng). 


Các kháng sinh dùng chữa bệnh ấu trùng tuổi lớn 


Liêu dùng cho một cầu ong 
Cho ăn trị bệnh Cho ăn phòng bệnh 


LOẠI THUỐC 


1000 đơn vị gam 1000 đơn vị 
Erythromixin 0.04 
Kanamixin 0.04 0.02 
Furazolidon 0,10 0.05 
Biomixin 0.05 0.025 
Neomixin 0.05 0.025 
Pênixilin 30 15 
Streptomixin 0.04 0.02 
Thuốc tím 0,1 


Có thể pha thuốc để cho ăn như ở phần trị bệnh thối ấu trùng 
Châu Âu. Chọn các loại thuốc có hiệu quả và rẻ tiền như 
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Erythromixin. Kanamixin và Furazolin. Riêng- Furazolin rất khó 
tan cần hoà nước ở dạng sệt, sau đó pha đủ nước cho tan đều rồi 
pha với xiró. Tốt nhất là dùng thuốc phun ở dạng bột hoặc dạng 
nước. Dùng các loại bình phun bột cũng với liều lượng như cho 
ăn. Ở đạng nước thì pha xirô rồi dùng bình phun dưới đạng sương. 
Khi phun thuốc nên phun cả lên ong. Khi giữ cầu riêng phải phun 
rất nhẹ ở dạng sương bay, nếu phun thành giọt ấu trùng sẽ bị chết. 
Thuốc tím sử dụng phun dưới dạng nước xirô 0,1% (Igam thuốc 
tím pha vào [lít xirô), phải phun nhẹ nếu không ong rất dễ bốc 
bay. Phải đốt tất cả các cầu ong bị bệnh nặng. Đối với cầu ít bệnh 
đùng panh gắp ấu trùng chết ra để ong đọn vệ sinh dễ đàng. 


5. Bệnh nhiễm trừng bại huyết (Apiseptisemia) 

4) Nguyên nhân gây bênh: 

Nhiễm trùng bại huyết là bệnh truyền nhiễm của Ong trưởng 
thành, do một số loại vi trùng như seđomonas qpDlSCPHTCHS, 
Prot€OHS apiSepIiCus gây ra. 

Mầm bệnh có khắp nơi trong thiên nhiên, thường ở nơi ẩm 
thấp, nơi ao tù đầm lầy, rác rưởi, bụi trong thùng ong. Nguồn 
bệnh xâm nhập vào cơ thể ong qua đường hô hấp, tiêu hoá,... sau 
đó vào máu ong và phát triển, gây bệnh cho các cơ quan, tiêu thụ 
các chất dinh dưỡng và thải ra chất độc làm ong trưởng thành bị 
chết. Sau khi ong chết, vị khuẩn còn phát triển rất mạnh, nên cơ 
thể ong bị phân huỷ nhanh chóng. 

b) Triệu chứng bệnh: 

Ông bệnh mất khả năng bay, lông bị trụi đi nên nhìn đen hơn 
bình thường, bò lổm ngổm khắp trại ong, đặc biệt ở gần tổ, sau 
đó chết cứng đờ. 
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Các cơ quan nội tạng và cơ của ong chết bị phân huỷ tất 
nhanh. biến thành màu nâu, đen. có mùi thịt thối rữa, các phần cơ 
thể rất để tách rời. Người nuôi ong thường gọi nhiễm trùng bại 
huyết là bệnh “ong nát”. Đây là dấu hiệu đặc trưng của bệnh. 
Bệnh thường xuất hiện vào mnùa xuân, thu, cuối đông khi mưa 
nhiều, ẩm độ cao (đặc biệt vào các giai đoạn mưa phùn ở Miền 
Bắc và mùa mưa ở Tây Nguyên). 

€C) Phòng rrị bệnh: 

Phòng bệnh: 

Địa điểm đặt ong phải ở nơi cao ráo, thoáng. Không đặt ong 
dưới tấn cây um tùm, thấp vào mùa mưa phùn hay mưa kéo đài, 
tránh xa các giọt gianh, ao tù, chuồng gia súc. Thùng ong nên có 
mái che mưa. 

Vệ sinh thùng ong sạch sẽ, tránh đọng nước. Tranh thủ phơi 
các vật chống rét trong thùng để tránh ẩm mốc. 

Vào mùa mưa dâm, cho ong ăn thêm vitamin C hoặc chanh (2 
viên vitamin C 250mg hoặc nước của 3 múi chanh to cho I cầu 
ong) để ức chế một số vi khuẩn đường ruội, không cho chúng tạo 
ra các “cổng nhiễm trùng”. 

Cho đàn ong uống thuốc kháng sinh phòng bệnh với liều thấp. 

Trị bệnh: 

Chuyển ong đến địa điểm cao ráo, thoáng đăng. Vệ sinh thùng 
ong sạch sẽ, khô ráo. 

Có thể dùng một trong các loại thuốc kháng sinh sau đây: 

Levomixetin; Penixilin; Streptomixin; Neomixin để phòng 
trị bệnh với liều lượng !.000.000 đơn vị thuốc hoà vào 
1.000ml xirô đường (I nước: I đường) cho ong ăn theo liều 
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lượng 100 ml/cầu/tối. Cũng có thể pha thuốc theo tỉ lệ như trên 
rỏi dùng bình phun phun lên mặt cầu có ong bám với lượng 50 
ml/] cầu/ I lần, phun liên tục trong 3 ngày, mỗi ngày 1 lần. 


6. Bệnh ía chảy Nosema 

ad) Nguyên nhân: 

Bệnh do một loại nguyên sinh động vật có tên là Woxema apiš 
gây ra. Bệnh thường xuất hiện vào vụ đông xuân sau những ngày 
mưa rét kéo dài, ong không bay ra ngoài được. 

b) Triệu chứng: 

Có nhiều ong bò lết ở đưới đất trước cửa thùng ong đôi kht hay 
tập trung thành đám nhỏ ở các chỗ trững, bụng trướng. Trước cửa 
tổ trong vách thùng ong có nhiều đấu vết phân màu vàng hoặc 
màu đen. Đàn ong yếu đi do tuổi thọ giảm, ong nuôi ấu trùng 
kém, một số đàn lụi đi trong khí các đàn khoẻ phát triển bình 
thường. Đàn bệnh thu rất ít mật. 

Để chẩn đoán chính xác phải nghiền nát bụng các con ong 
nghỉ là bị bệnh thu lấy chất lỏng soi dưới kính hiển vi nếu thấy 
các bào tử dạng trực khuẩn ở các mép có phát huỳnh quang là bào 
tử của )osema qp3. 

Khi ong bệnh đi bài tiết, phân có bào tử rơi vào cây cỏ, ao hồ, 
rãnh nước, ong khoẻ đi lấy nước hoặc mật phấn hoa ăn vào bị 
nhiễm bệnh và lây lan ra cả tổ. 

©) Chữa bệnh: 

Thay chúa bệnh bằng chúa mới. Cho đàn ong ăn thuốc 
Fumagilin hoà trong nước đường với liêu lượng 25mg thuốc 
nguyên chất trong Ilít xirô đường cho 40 cầu ong ăn, ăn liên tục 
trong I0 ngày. Cần kết hợp thay thùng, giũ bớt cầu bệnh, ủ ấm 
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cho đàn ong. Nếu không có Fumagilin có thể thay bằng thuốc 
Penixilin 1.000.000 đơn vi/lít nước đường. Một số npười nuôi 
ong giả nhỏ 10 gam gừng tươi hoà trong Hít xirô cho I0 cầu ong 
än cũng thấy có tác dụng. 


7. Bệnh ngộ độc hoá học 

a) Nguyên nhân: 

Để phòng trừ sâu, bệnh hại cho các cây trồng nông nghiệp, 
lâm nghiệp... người ta đã sử dụng một lượng thuốc hoá học 
khổng lồ, gần 212.000 tấn/năm (FAO-198I). Nhờ việc sử dụng 
các thuốc trên nên năng suất mùa màng tăng lên đáng kể, nhưng 
đồng thời nó cũng mang lại tác hại to lớn là làm chết rất nhiều 
côn trùng có ích trong đó có ong mật. Ngoài ra, việc sử dụng các 
thuốc trừ cỏ còn tiêu diệt các loài cỏ là nguồn cung cấp phấn mật 
cho ong, làm giảm năng suất mật thu được từ ong. 

Ở nước ta hiện nay đang sử dụng và khảo nghiệm nhiều loại 
thuốc trừ chuột, cỏ đại, nhện, thuốc trừ sâu bệnh và tuyến trùng. 
Lượng thuốc hoá học trên không phải lúc nào cũng sử dụng một 
cách hợp lí đã gây ra tổn thất lớn cho nghề nưôi ong, đặc biệt là 
ở các tỉnh đồng bằng, trong vu hoa vải thiểu, nhãn. Ví dụ vào vụ 
hoa vải thiểu năm 1995, chỉ riêng khu vực thị trấn Chũ, Lục 
Ngạn, Hà Bắc có 1.300 đàn ong nội và ngoại. Qua điều tra 1.045 
đàn ong của 17 người nuôi ong thì thấy có 434 (41%) đàn ong bị 
chết hoàn toàn, rất nhiều đàn ong khác bị thiệt hại ở các mức độ 
khác nhau (Phạm Thị Huyền- 995). 

Ong bị nhiễm độc do: 

- người sử dụng thuốc sâu không thông báo cho người nuôi 
ong về thời gian, địa điểm, loại thuốc sử dụng. 
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- phun thuốc trừ sâu vào ban ngày. vào thời kì cây trồng nở hoa. 

- sử dụng các loại thuốc để trừ côn trùng như ruồi, muỗi ngay 
cạnh thùng ong, ở các rãnh nước, cây cỏ mà ong đến lấy nước, 
mật và phấn. 

- người nuôi ong không biết về tác hại của các loại thuốc và 
không áp dựng đúng các biện pháp phòng ngừa. 

b) Triệu chứng ngô độc và tác hại: 


Triệu chứng: khi thấy ong chết đột ngột với số lượng lớn trước 
cửa tổ, trong thùng ong và ở khu vực đặt ong. Số ong đi làm giảm 
mạnh, đàn càng mạnh thì ong chết càng nhiều (do số lượng ong 
đi làm nhiều). Một số ong bò lết dưới đất, một số con vừa bò vừa 
xoay tròn, nhiều con còn đang mang cả giỏ phấn. Đa số ong chết 
có vòi duỗi dài. 

Tác hại: tuỳ theo việc sử dụng các loại thuốc khác nhau mà 
mức độ hại với ong khác nhau, nhìn chung thuốc trừ sâu có độ 
độc cao hơn thuốc trừ nấm và cỏ. Theo mức độ ngộ độc của thuốc 
người ta chia các loại thuốc làm 4 nhóm: nhóm I: độc tính cao, 
nhóm 2: độc tính trung bình, nhóm 3: ít độc, nhóm 4: không độc. 

Khi ong lấy mật bị phun thuốc sâu có độc tính cao, ong sẽ chết 
ngay, hoặc chết trên đường bay về tổ. Trường hợp này, số quân đi 
làm giảm mạnh nhưng ong và ấu trùng ở tổ không bị ảnh hưởng 
trực tiếp của chất độc. 

Nếu ong lấy mật bị phun thuốc sâu tác động chậm (hoặc phấn 
bị nhiễm độc), khi bay về tổ, nó chuyển cho các ong khác và huy 
động thêm ong đến lấy thì sẽ gây chết hàng loạt ở các lứa tuổi. 
Ong bám trên cầu rất thưa thớt, ấu trùng nhộng chết dần do ăn 
mật có chất độc và thiếu ong nuôi làm cả đàn thiệt hại. Trường 
hợp phấn bị nhiễm độc thì ong non chết trong thời gian dài. 
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€) Phòng trí bệnh: 

Người nuôi ong phải điều tra kĩ tình hình sứ đụng thuốc sâu Ù 
địa điểm mình chuẩn bị chuyển ong đến. Tốt nhất là tránh những 
vùng, những cây thường xuyên sử dụng thuốc sâu. 

Chủ động gập gỡ với người trồng trọt bàn biện pháp bảo vệ các 
côn trùng thụ phấn khác và ong mật bằng biện pháp phòng trừ 
tổng hợp. Nếu phải sử dụng thuốc hoá học thì chọn loại ít độc 
nhất, vào thời điểm cây không nở hoa, phun vào lúc chiều tối. 

Khi được báo ngày phun thuốc, thuốc có độc tính cao, tốt nhất 
là chuyển ong đi khu vực mới cách điểm cũ trên 5km. Nếu thuốc 
ít độc hơn, có thể cách lí ong tại chỗ 2-3 ngày. 

Nới rộng khoảng cách giữa các cầu, đóng cửa sổ, mở cửa số. 
bịt các khe hở, đặt ong vào chỗ tối, thỉnh thoảng đội nước mát. 

Trường hợp không được thông báo thấy ong bị chết đột ngột, 
cần đóng cửa tổ xử lí như trên. 

d) Xử lí dàn ong bị ngộ độc: 

Sau khi chuyển ong đến vùng khác cần giữ bớt các cầu bánh 
tổ có mật hoa mới, các cầu phấn. Cho ong ãn nước đường loáng 
trong 3-4 ngày, nhập các đàn thưa quân, chết chúa lại, các đàn bị 
ngộ độc nặng đều phải thay chúa. 


Mức độ chết do thuốc trừ sâu (đối với ongApis mellifera) 


Mức độ ngộ độc 


Số lượng ong chết một ngày tại cửa tố 


100 'T¡ lệ chết bình thường 
200 - 400 ít 
500 - 1000 trung bình 
trẻn 1000 nặng 


Nguồn FAO Bulletin 68/3/1988 
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8. Ngộ đọc do cây có mật phấn độc 

Ngoài việc ong đi lấy phấn, mật trên hoa của các cây bị phun 
thuốc trừ sâu bệnh, đỏi khi người nuôi ong thấy ong bị ngộ độc 
do lấy mật phấn từ các cây trong những điều kiện nhất định: 

Ngô độc mật hoa chè (Thea #inensix): Từ tháng 9 đến tháng 
11, những đàn ong đặt ở vùng hoa chè vào những ngày nắng khô 
thấy nhiễu ấu trùng 4-5 ngày tuổi bị chết. Nguyên nhân là đo hoa 
chè tiết nhiều mật, trong mật hoa có hàm lượng ta nin cao làm 
chết ấu trùng. Ông ngoại A.mellifera bị ngộ độc nhiễu hơn so với 
Org nội Á.cerana. 

Ngộ độc hoa lim (Erythrophletim fordii). Cây lim nở hoa vào 
cuối tháng 4, đầu tháng 5, cây cho mật và phấn. Nhiều người nuôi 
ong đặt ong ở vùng có nhiều lim vào đầu vụ hoa nở thấy ong có 
hiện tượng bị ngộ độc mật, một số ong đi làm về run rẩy, chết 
trước cửa tổ. 

Ngoài ra, ong đặt ở vùng có cây thuốc lá, đậu ván đại, bồ 
hòn, trúc đào, cây đắng,... là những cây có độc được, thấy bị 
ngộ độc mật và phấn. Nếu ong bị ngộ độc mật thì thấy nhiều 
ong bụng trướng to, ruột đầy phấn hoa chết gần cửa tổ; ấu trùng 
bị khô và chết,... 

Phòng trị: Nếu ong thợ không chết nhiều, có thể cho ăn xirô 
đường có tỉ lệ 1:[ hoạc 2:1, ... Nếu ong bị chết nhiều, nhiều đàn 
bị, thì nhập các đàn yếu lại với nhau, chuyển ong đến vùng khác. 
Nếu ngộ độc phấn thì cần đặt gạt phấn trước cửa tổ, cho ăn xirô 
pha nước chanh khoảng [ quả/ít. 


V. CÁC KÍ SINH TRÙNG CỦA ONG 

L. Ve kí sinh \2rzoa Jacobso/i (chí lớn) 

Loài ve kí sinh họ Varroidae có nguồn gốc từ ong Châu Á - 
ÁPIS corand, nhưng gây tác lrại rất ít cho ong này. Ve chỉ kí sinh 
trên nhộng ong đực, rất ít khi thấy kí sinh trên nhộng ong thợ. Do 
vòng đời ong thợ ngắn; ấu trùng ong thợ chỉ nằm trong lỗ tổ vít 
nấp I0 ngày, mật khác ong thợ có tập tính tự dọn vệ sinh và vệ 
sinh cho nhau, cắn và tiêu diệt ve (Peng- 1987), Khi nhộng ong 
đực bị ve kí sinh nhiều thì đàn Ong Á. cerawa bỏ tổ bốc bay để lại 
các ấu trùng có kí sinh nên nguồn bệnh còn rất ít. 

Khi nhập ong Châu Âu 4, mellfera vào Châu Á, loài ve này 
chuyển sang kí chủ mới và gây thiệt hại rất lớn. Trừ Châu Úc, còn 
tất cả các châu lục nuôi ong A. mell/fera đều bị nhiễm ve Varzoa. 


2. Ve kí sinh Tropllaelaps clareae (chí nhỏ) 

Loài ve này có nguồn gốc từ ong khoái Apis dorsara, khi du 
nhập ong Châu Âu Aanelljfera vào Châu Á thì loài ve này chuyển 
sang kí sinh trên ong Châu Âu gây thiệt hại lớn hơn cả ve V42-ø, 
Ve Varoa kí sinh trên cả ấu trùng và ong trưởng thành nhưng ve 
Tropilaelaps chỉ kí sinh trên ấu trùng. Vì vậy, ở các nước ôn đới, 
thời gian ong qua đông kéo dài 5-6 tháng, đàn ong không nuôi ấu 
trùng nên ve Tropllaelaps không tồn tại được. 

Ở nước ta chưa thấy ve Tropilaelaps gây hại cho các đàn Ong 
nội Á. cerana. 


3. Ve Neocypholaelaps india Evans 

Quan sát các đàn ong nội A.cœrana, đôi khi thấy có một loài 
ve nhỏ màu vàng nhạt bám vào phần lưng ngực one. Có khi thấy 
rất nhiều ve (30-60 Con) trên một con ong. và con ong đó rất ngứa 
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ngáy. cố rung lưng, lắc cánh để thoát khỏi các con ve. Đấy là ve 
Neocypholaelaps, một loài ve an phấn. Nó thường đậu sẵn trên 
một số bông hoa như bạch đàn, kiểu mạch,... khi ong đến thì 
chúng bám vào ong để chuyền đến bông hoa khác. Ve này không 
sây hại eì cho ong và ấu trùng nhưng do bám số lượng nhiều trên 
một con ong làm cho ong mailg nặng và ngứa ngáy khó chịu. 


VI. CÁC CÔN TRÙNG HẠI ONG 

1. Sâu ăn sáp (sâu phá bánh tổ) 

Sân ăn sáp có hai loại: loại lớn (Galleria mellonenlla) và loại 
nhỏ (Achrota griselle) 

Trưởng thành của sâu ăn sáp là một loài ngài thuộc họ Ngài 
đêm (Nocidae) cố màu xám tro. Ở loài lớn con cái đài 20mm, 
con đực đài Í5mm, sải cánh dài 30-35 mm; tương ứng như vậy ở 
loài nhỏ là: lÔmm, 13mm và 23 mm. 

Sau khi nở vài ngày, chúng giao phối vào ban đêm rồi chui vào 
thùng ong qua cửa tổ hoặc các khe hở để đẻ trứng. Nó đẻ trứng 
vào các khe hở hẹp trong thùng hoặc vào các bánh tổ. Mỗi lần đẻ 
50-100 trứng. Trứng được dính chặt với nhau và đính vào khe hoặc 
bánh tổ nhờ lớp keo dính, làm cho ong thợ không dọn đi được. 
Một con cái đẻ được 500 trứng. Ấu trùng mới nở đã có thể chạy 
rất nhanh, phân tán đi khắp cả tổ. Sâu non ăn các mẩu sáp, tạo 
thành các đường hầm bằng tơ ở vách giữa các bánh tổ. Có đường 
hầm dài tới 15cm. Khi đây sức, sâu non thường tìm khe hở hoặc 
chỗ hõm của thùng để kéo kén rồi hoá nhộng. Nước ta ở vùng 
nhiệt đới nên vòng đời của sâu là 4-5 tuần. Sâu non thường thích 
các bánh tổ vì màu tối và có phấn hoa, nên vào mùa thiếu thức ăn 
bánh tổ không nuôi ấu trùng sẽ cũ đi nhanh và sâu hay xâm nhập. 
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Tác lại: Khi đào các đường hầm sâu ân sáp phá các lỗ tổ đựng 
phấn. mật và cả các lỗ tổ có ấu trùng và nhộng làm cho ấu trùng 
và nhộng bị chết. Ở một số đàn thấy có hiện tượng nhộng đã đen 
mắt bị ong mở lớp vít nắp ra gọi là bệnh nhộng trần là do bị sâu 
ăn sáp đục lỗ tổ nhộng làm nhộng chết. Dùng panh gắp các con 
nhộng chết thấy có một số hạt nhỏ màu đen đính vào phần bụng 
của nhộng, đây là phân của sâu ãn sáp. Do sâu đào các đường 
hầm, làm chết ấu trùng, nhộng, đàn ong mất ổn định nên dễ đàng 
bỏ tổ bốc bay. Ở Miền Bắc nước ta, sâu ăn sáp hại ong vào vụ hè 
thu tháng 7-8 và vụ đông xuân tháng 1-2. Những cầu bị sâu ăn 
sắp phá hoại chỉ thu được rất ít sáp. 

Phòng trừ: 

Giữ cho đàn one luôn mạnh, quân phủ dày các cầu, đủ thức ân 
để chúa đẻ thường xuyên. Vào vụ thiếu thức ăn, cần mạnh dạn 
loại bớt cầu, nhất là các cầu cũ. 

Thường xuyên vệ sinh đáy thùng sạch sẽ, quét sạch sáp vụn, 
lưỡi mèo, nắp vít và cạo kĩ các khe thùng để diệt trứng sâu. 

Thu hẹp cửa tổ, bít kín các khe hở của thùng bằng phân trâu 
bò hoặc mầu gỗ nhỏ. 

Các cầu bánh tổ, sáp vụn loại ra cần nấu sáp ngay không để 
lưu cữu trong trại. Tầng chân chưa dùng, sáp mới nâu phải gói kín 
bằng nilon. 

Trường hợp muốn dự trữ bánh tổ để dùng cho vụ sau, có thể 
xây bảng cách đốt bột lưu huỳnh, etylen oxit, paradi cloben- 
zen,... 50p/1m3 không gian chứa cầu. Thùng đựng phải kín. Sau 
15-30 ngày phải xông lại các cầu một lần cho đến khi đưa cầu 
ra sử dụng. 
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2. Kiến 

Cũng như nhiều nước nhiệt đới khác, nước ta có rất nhiều loài 
kiến. Chúng thường xuyên gây hại đối với nghề nuôi ong. Do số 
lượng đông, chứng tấn công ồ ạt vào tổ, ăn cả ong chết, one sống, 
nhộng, ấu trùng và cả mật ong. Khi có ít kiến tấn công, chúng 
làm ong trở nên dữ hơn, khó thao tác và chăm sóc ong. Khi tấn 
công nhiều, chúng làm cho các đàn ong nội Äpis cerana và một 
số đàn ons ngoại Apis mell/fera yếu bỏ tổ bốc bay. Một số loài 
kiến còn tranh nguồn thức ăn là mật hoa ở trên các bông hoa. Đôi 
khi nó vào ăn tranh nước đường người nuôi ong cho ong ăn vào 
lúc thiếu hoa và cắn chết nhiều ong thợ. Chúng còn tấn công cả 
người nuôi ong khi đi lại, làm việc trên các đần ong của trại. 

Các loại kiến gây hại nhiều nhất là kiến vồng (Oecophylta 
smaradina), kiến lửa (Solemy spp.). kiến đen (Mƒonomorium 
mdtcunì,... 

Biện pháp phòng chống: 

Dọn sạch cỏ và cây bựi nhỏ trong trại ong, buộc giẻ tẩm dầu 
máy thải vào các chân cọc, nếu trời mưa phải bôi lại. Trường hợp 
trong trại ong có nhiều tổ kiến thì tìm các tổ kiến và dùng nước 
Sôi tiêu diệt. 

Nếu dùng các loại thuốc để diệt kiến thì nên sử dụng Diazinon. 
chỉ nên phưn thuốc đạng bột hoặc bột ẩm vào lúc ong không đi 
làm và phải cách thùng ong ít nhất 20-30cm để an toàn cho ong. 

Những người nuôi onp cố định và số lượng đàn ít thì làm các 
giá gễ 3 hoặc 4 chân để kê thùng ong. Các chân của giá kê đặt 
trên các bát nước có giỏ vài giọt dầu hoả hoặc dầu máy sẽ ngăn 
kiến rất hiệu quả. 


Tìm những tổ kiến vồng trên các cây ăn quả, cây gỗ để đốt 
hoặc dùng thuốc sâu phun để tiêu diệt kiến. 


3. Ông bò vẽ 

Các loài ong bò vẽ thường sống thành xã hội hoặc đơn độc là 
một trong những kẻ thù phá hại one mật rất mạnh. Ở Ixraen, ong 
bò vẽ Vespa orientalis giết chết 3.000 đàn ong Apis mellifera 
trong ] năm (Crane.E, 1989). Ong bò vẽ tấn công và sàn lùng ong 
thợ đi làm trên hoa và ong bay vào bay ra ở cửa tổ, chúng dùng 
hàm cứng cắn chết nhiều ong tha về tổ. Ở các đàn ong yếu, có tới 
20-30 ong bò vẽ cắn chết nhiều ong ở cửa tố rồi tấn công vào 
trong đàn, chúng đem về tổ cả ấu trừng, ong trưởng thành và mật 
ong để nuôi ấu trùng của chúng. Khi bị ong bò vẽ tấn công mạnh, 
một số đàn ong ngoại yếu sẽ bị tiêu điệt và làm bốc bay một số 
đàn ong nội. Nói chung, ong nội có khả năng bảo vệ tốt hơn, 
chúng bay lấy mật theo đường z¡ich zắc và thường ở khu vực tối 
để ong không phát hiện được. Khi ong bò vẽ tấn công ở trước cửa 
tổ và trong thùng khoảng vài chục, đến vài trăm ong thợ sẽ bám 
lấy và vây quanh con ong bò vẽ thành một cục tròn. Nhiệt độ 
trong cục ong sẽ tăng tối 469C và con ong bò vẽ sẽ bị chết nóng 
trong khoảng 20 phút (Ono và công sự, 1987). 

Các trại ong đặt ở vùng đồi, núi hoặc gần rừng thường bị phá 
hại nặng hơn đặt ở đồng bằng. Ở nước ta. ong bò vẽ thường phá 
hại mạnh vào mùa hè-thu từ tháng 7 đến tháng I0. 

Biện pháp phòng trừ: 

Sử dụng biện pháp thủ công hoặc dùng thuốc. Dùng chổi bằng 
cuống lá đừa, lá cọ đập chết từng con ong trước cửa tổ là biện 
pháp có hiệu quả. Tìm các tổ ong bò vẽ trên các cây ở khu vực 
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xưng quanh trạt, hoặc sử đụng kinh nghiệm của người săn lùng 
tổ ong bò vẽ để lấy nhộng, họ buộc sợi tóc có buộc túm bông nhỏ 
màu trắng hoặc buộc sợi rơm đài 15-20cm vào eo giữa bụng và 
ngực ong bò vẽ, thả ra, ong bò vẽ bay về tổ, nhìn theo ong bay sẽ 
phát hiện ra tổ của chúng. Ban đếm, đốt ong hoặc phun thuốc trừ 
sâu để diệt. l 

Dùng bấy bả bằng nước hoa đặt trong thùng không và có hom 
ở cửa tổ để ong bò vẽ vào nhưng không ra được. Dùng bả độc 
bằng chất đạm (thịt bò, cá,...) là phương pháp tốt nhất để điệt ong 
bò vẽ. Vì ong bò vẽ sẽ mang miếng thịt, cá có tẩm thuốc độc về 
tổ làm cho ong chúa và các ấu trùng bị chết. Các loại thuốc sâu 
tác động chậm không màu, không mùi vị như Fluoroacet amid 
(02% bột), Acepphate (0,2%),... thường được dùng. Cần lưu ý 
các thuốc trên rất độc với người và gia súc. Để tiêu diệt ong bò 
vẽ có hiệu quả, đầu tiên để một vài miếng thịt, cá không có thuốc 
cho ong bò vẽ đến lấy. Sau đó, đặt miếng thị có tẩm thuốc độc 
vào. Bằng cách này có thể diệt cả đàn ong. 

Vào vụ đông xuân, trong tổ ong bò vẽ chỉ có một mình ong 
chúa sống sót. Tìm tổ để diệt ong chúa lúc này rất dễ và có hiệu 
quả. Mội ong chúa đầu xuân bảng cả đàn ong bò vẽ mùa hè thu. 


4, Chuồn chuồn 

Chuồn chuồn là côn trùng ăn thịt, chúng thường bắt ong khi 
đang bay. Chúng bắt cả ong thợ, ong đực và ong chúa. Chuồn 
chuồn gây tác hại rõ nhất là khi người nuôi ong chỉ có một vài 
đàn ong đạt biệt lập. Do pha ấu trùng của chuồn chuồn ở đưới 
nước cho nên những vùng gần ao, đầm hồ,... có nhiều chuồn 
chuồn hơn. Chuồn chuồn thường xuất hiện vào tháng 5-8 ở các 
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tỉnh phía Bắc và vào mùa mưa ở các tỉnh phía Nam. Tác hại của 
chuồn chuồn là làm giảm số lượng ong thợ đi làm và đặc biệt là 
làm giảm tỉ lệ chúa giao phối thành công. Trong điều kiện bình 
thường, tí lệ chúa giao phối thành công khoảng 70-§0% nhưng 
khi chuồn chuồn nhiều, tỉ lệ này giảm xuống 10-20%. Có hai loài 
gây hại nặng nhất là chuồn chuồn cống (loại 1o) mầu đen. vàng và 
chuồn chuồn ngô (loạt nhỏ đen). 


Phòng trừ: 

Dùng thuốc, que tiêu diệt loại chuồn chuồn nhỏ. Dùng nhựa 
mít gắn vào que nhỏ để tiêu điệt chuồn chuồn to khi chúng đậu 
trên cọc. Không nên tạo chúa và thay chúa vào mùa nhiều ` 
chuồn chuỏn. 

5, Ngài đầu lâu (hình 19) 

Ngài đầu lâu Acheromia afropos thuộc họ Ngài trời 
(Sphimgilae), nó có tên như vậy là do ở phần lưng ngực có hình 


Hình 19. Ngài đầu lầu (Ácheromia at ropos) 
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giống cái đầu lâu. Cơ thể ngài dài 50mm, sải cánh 120- 40 mm. 
Nó thường bay đến tổ ong và tìm cách chui vào từ lúc chập tối 
đến 9- IØ giờ đêm. Nó chui vào thùng qua các khe hở hoặc cửa ra 
vào mở rộng để hút mật, mỗi lấn hút 5-l0ø mật ong. 

Tác hại chủ yếu của nó là phát ra âm thanh và vẫy cánh làm 
đàn ong mất ổn định, ong thường dữ hơn. Ngài đầu lâu thường bị 
ong thợ đốt chết ở bên trong tổ. 


Phòng trừ: bịt kín các khe hở thùng, thu hẹp cửa tổ chỉ cho 
ong chui ra chui vào. 

6. Ruồi kí sinh (Senofainia sp.) 

Ruổi kí sinh Senoizirm¿ thuộc nhóm ruồi ăn thịt họ 
Sarcophagrdac thường xuất hiện vào tháng 7-§ ở các tỉnh vùng 
đổi núi như Mộc Châu (Sơn La). 

Ruối kí sinh có kích thước gần bằng ruồi nhà, có màu tro xanh 
lá cây và có sọc trắng trên đầu, gây hại cho ong bằng giòi của nó. 
Những ngày trời nắng, ruồi cái thường đậu trên nắp thùng ong, 
bay đuổi theo các ong thợ, đẻ một ấu trùng lên giữa đầu và ngực 
ong. Sau 10-20 phút, giòi chui vào cơ ngực và hút máu làm cho 
ong chết sau 2-4 ngày. Sau khi ong bị chết, giồi chui ra và xuống 
đất hoá nhộng. rồi thành ruồi trưởng thành sau 7-12 ngày. 

Một con ruồi có thể đẻ nhiều trứng nên có thể điệt nhiều ong 
đi làm, làm cho thế đàn giảm sút. 

Triệu chứng: Gần thùng ong có một số ong bò và nhảy, bụng 
trướng to, khêu ra thấy có ấu trùng (giòt). Cả ong A. mellfera và 
A.cerana đều bị hại. 

Phòng trừ: xử lí nắp thùng ong bằng dịch nước tỉnh bột 1% 
chứa 9.5% clorofoc, đốt những con ong bị chết. 


VII. MỘT SỐ LOÀI GÂY HAI KHÁC 


1. Chìm ăn ong 

Có một số loài chim ăn ong như chim xanh (MeFrops dpiaster), 
chim én (Cypxelwx spp.). chim chèo bẻo (Đicirunuš spp.). Chúng 
thường bắt ong khi ong bay đi làm, đôi khi đến bắt gần cửa tổ. 
Các trại ong bị thiệt hạí nặng khí đặt gần khu vực chim làm tổ. 
Đôi khi trên đường di cư, chúng phát hiện trại ong, đừng lại vài 
ngày, bất ong làm thức ăn. Khi chỉ có vài con chim thì tác hại 
không đáng kể vì chim còn bát cả những côn trùng có hại khác 
để ăn như ong bò vẽ, chuồn chuồn, Nhưng khi có nhiều chim thì 
tác hại rất rõ, số lượng ong đi làm bị giảm sút nhiều, tỉ lệ chúa 
giao phối thành công rất thấp. 

Phòng trừ: ngoài ong ra, chim còn ăn nhiều sâu hại khác nên 
người ta không coi chúng là loài có hại. Vì vậy cần thận trọng 
trong khi dùng các biện pháp tiêu diệt chúng bằng súng hơi hay 
lưới, bấy. Khi chim quá nhiều thì biện pháp tốt nhất là dị chuyển 
trại ong đến địa điểm mới, cách xa vùng đó. 

2. Cóc, nhái 

Một số loài lưỡng thê như cóc, nhái, chẫu chuộc cũng gây 
thiệt hạt đắng kể cho ong trong những mùa vụ nhất đinh. 

Vào mùa mưa rào, cóc (Bufor viữnds), nhái thường xuất hiện 
trước cửa tổ ong. Chúng ăn ong đậu ngoài cửa tổ, nhất là những 
đêm trời nóng, ong bò ra ngoài nhiều đậu dưới đáy thùng. Một 
đêm mội con cóc có thể ăn tới 100 con ong làm giảm số lượng 
ong đi rõ rệt. Chúng thường ăn ong vào ban đêm hay sáng sớm 
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nên nhiều khi người nuôi ong không phát hiện được. Có thể 
thấy rõ xác ong chết thành cục màu đen do cóc bài tiết ra Ở 
trước cửa tổ. 

Biện pháp phòng trừ: 

Kê thùng cao cách mật đất 40 em để cóc không bắt được ong. 
Ban đêm nhất là những đêm mữưa rào, soi đèn pin đánh cóc rồi 
chôn vào một hố, làm như vậy vài đêm liên tục thì hết cóc. 


3. Một số kẻ thù hại ong khác 

Ở nhiều nơi, người nuôi ong còn gặp một số kẻ thù hại ong 
khác như thằn lằn, thạch sùng, nhện, mối,... Thần lằn thường nằm 
trên cửa tổ để bắt ong đi làm. Thạch sùng chưi vào trong thùng 
ong bắt ong thợ đi làm về, đôi khi bắt cả ong chúa gây thiệt hại 
cho đàn ong. 

Nhện thường chăng tơ lưới ở trước cửa tổ, ong đi làm mắc vào 
lưới bị nhện ăn thịt. Cần bịt kín các khe hở của thùng, mở cửa tổ 
hẹp chỉ vừa đủ cho ong ra vào. Dọn sạch cỏ trước thùng ong, tiêu 
điệt nhện. 

Nếu bị mối tấn công cần thay cọc, đối vị trí thùng, tiêu diệt 
hết mối ở trong thùng. 
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Chương V 
KHAI THÁC SẢN PHẨM ONG 


Ong cho ta nhiều sản phẩm nhưng ở đàn ©ng nội sản phẩm 
chính là mật ong, sữa ong chúa và sáp ong. 


I. MẬT ONG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC 

L. Sự khác nhan giữa mật ong và mật hoa, mật lá 

4) Mật ong có hàm lượng nước thấp: (tiêu chuẩn từ 17% đến 
21% theo 10 TCN) còn ở mật hoa hàm lượng nước > 20%, có khi 
tới 80%. Muốn giảm lượng nước trong mật hoa ong thư về, chúng 
nhả đều vào các lỗ tổ chứa mật trên bánh tổ. Sau quá trình luyện 
mật, hàm lượng nước trong mật giảm xuống còn 17-21%, Ong 
chuyển mật lẻn những lỗ tổ gần xà cầu trên và ong thợ dùng sáp 
phủ một lớp mỏng ở miệng lỗ tổ chứa mật (gọi là vít nắp). Đó là 
mật ong chín. Thu hoạch mật ong chín ta được mật ong có chất 
lượng theo từng vụ hoa. Nếu thụ hoạch mật ong chưa chín (chưa 
vít nắp) thì mật còn chứa nhiều nước, lượng enzim trong mật ít, 
các loạt vi sinh vật sẽ hoạt động, chúng chuyển hoá đường thành 
rượu và khí CO› làm mật bị chua, có ga (CO2). 

b) Thành phần đường trong mật on 9 khác mát hoa: Đườn Bị 
trong mật hoa có 20-30% chủ yếu là đường saccarôzơ, còn trong 
mật ong, nồng độ đường tới 70-75%, trong đó chủ yếu là đường 
glucôzơ và fructôzơ, còn đ ƯỜnE saccarôzơ nồng độ rất thấp, 
khoảng 5%. Trong mật O8 còn có enzim invertaza phân huỷ 
đường kép thành đường đơn, enzim này do ong tiết ra trong quá 
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Chương V 
KHAI THÁC SẢN PHẨM ONG 


Ong cho ta nhiều sản phẩm nhưng ở đàn ong nội sản phẩm 
chính là mật ong, sữa ons chứa và sắp 0ng. 


Ì. MẬT ONG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC 

1. Sự khác nhau giữa mật ong và mật hoa, mật lá 

d) Mật ong có hàm lượng nước thấp: (tiêu chuẩn từ ]7% đến : 
21% theo I0 TCN) còn ở mật hoa hàm lượng nước > 50%, có khi 
tới 80%. Muốn giảm lượng nước trong mật hoa ong thu về, chúng 
nhả đều vào các lỗ tổ chứa mật trên bánh tổ. Sau quá trình luyện 
mật, hàm lượng nước trong mật piảm xuống còn I7-21%, ong 
chuyển mật lên những lỗ tổ gần xà cầu trên và ong thợ dùng sáp 
phủ một lớp mỏng ở miệng lỗ tổ chứa mật (gọi là vít nắp). Đó là 
mật ong chín. Thu hoạch mật ong chín ta được mật ong có chất 
lượng theo từng vụ hoa. Nếu thu hoạch mật ong chưa chín (chưa 
vít nắp) thì mật còn chứa nhiều nước, lượng enzim trong mật ít, 
các loại vi sinh vật sẽ hoạt động, chúng chuyển hoá đường thành 
rượu và khí CO làm mật bị chua, có ga (CO›). 

b) Thành phần đường trong mật ong khác mát hoa: Đường 
trong mật hoa có 20-30% chủ yếu là đường saccarôzZơ, còn trong 
mật ong, nồng độ đường tới 70-759, trong đó chủ yếu là đường 
glucôzơ và Íructôzơ, còn đường saccarôzơ nông độ rất thấp, 
khoảng 5%. Trong mật ong còn có enzim invertaza phân huỷ 
đường kép thành đường đơn, enzim này do ong tiết ra tronp quá 


Ló6 


trình luyện mật. Mật ©ng chứa trong bánh tổ lâu thì hàm lượng 
Cnzim imvrttza cao. Enzim ínvertaza là một chỉ số cần thiết 
trong tiêu chuẩn của mật ong. Tuy nhiên, đo khó phân tích enzim 
ÍIIVeIfaz4t nên người ta dùng chí số enzim diastaza (tÍ lệ thuận với 
chỉ số enzim invertaza). Chỉ số enzim diastaza đánh giá độ chín 
của mật ong chỉ có thể đạt được khi đần ong mạnh và có thời gian 
luyện mật thích ứng. Để đạt được chỉ tiêu này cần tổ chức nuôi 
ong ở đàn kế, nuôi đàn lớn có nhiều cầu chứa mật và kéo giãn 
Vòng quay trong các vụ mật. 

€) Trong quá trình luyện mật hoa thành mật ong, cøn OHĐØ Còn 
HIẾT Pa HỘI SỐ dvÉt hữM cơ làm cho đường trong mật ong không bị 
lên men, làm tăng tính sát khuẩn của mật. Hàm lượng nước, chỉ 
Sổ enzim. nồng độ d ường (trong đó chỉ số saccarôzơ không quá 
chỉ số cho phép), hàm lượng axit là những chỉ tiêu cơ bản đánh 
giá chất lượng mật. Một chỉ tiêu quan trọng nữa là độ trong của 
mật. Độ trong phụ thuộc vào cây nguồn mật (mật hoa trong hơn 
mật lá) và phương pháp khai thác mật. Khi lấy mật ở cầu mới, 
Không lân ấu trùng, giữ vệ sinh tốt, không lân tạp chất, lấy mật 
xong lọc cẩn thân rồi chứa vào trong các dụng cụ bảo đảm đúng 
quy cách thì mật trong. 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mật ong 

4) Cây nghồn mật: Mật hoa thường có chất lượng khá, đặc biệt 
là mật nhãn, vải. Giá bán những loại mật này hơn gấp hai lần giá 
bán mật lá. 

b) Giống ong và cách quản lí dàn ong khai thác mật: Nhiều 
người cho rằng mật ong nội thơm hơn (có thể do men Ong tiết ra), 
mật ong Ý đặc hơn chủ yếu do đàn ong Ý mạnh, khả năng quạt 
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gió tối. Tại vùng cao sư Xuân Lộc, mật ong nội đạt chỉ tiêu hàm 
lượng nước 20-21%, như vậy mật ong nội vẫn có khả năng xuất 
khẩu. Đàn ong mạnh lên kế thì chất lượng mật ong tốt vì đần ong 
mạnh, qưạt gió tốt - lên kế làm cho đàn ong có chế độ lưu thông 
không khí, nước bay hơi nhanh. Khi thu mật chỉ thu ở cầu không, 
nhộng và ấu trùng được giữ nguyễn trong đàn nên mật trong hơn 
- đàn kế số cầu nhiều, số vòng quay ít, các chỉ tiêu chất lượng đều 
cao. Nuôi ong cổ truyền, người ta đã tìm cách nâng cao chất 
lượng mật bằng cách nuôi đỡ đứng, chỉ cắt phần mật phía trên để 
thu hoạch. Hiện nay chúng ta đã nghiên cứu nuôi đàn kế và có 
kết quả bước đầu. Một số người cải tiến cầu nuôi ong bằng cách 
ghép hai cầu nhỏ song song với nhau, phần trên là một cầu kế khi 
thu mật có thể tách ra mà không cần quay cả phần ấu trùng. 

C) Chất lượng thùng nuôi ong và điều kiện thời tiết: Có ảnh 
hưởng rất rõ đến chất lượng mật: thùng ong hở có thể gây khó 
khăn cho việc điều hoà độ ẩm, nếu ẩm độ bên ngoài cao, mật hút 
thêm nước, đàn ong yếu thì đù có để lâu cũng rất khó vít nắp; cầu 
cũ, giòn, khi thu mật ảnh hưởng rõ đến chất lượng mật. 

d) Dụng cụ thu mật, phương pháp bảo quản và tỉnh lọc: Có 
ảnh hưởng đến chất lượng mật. Máy quay mật, các dụng cụ chứa 
mật bằng kim loại (đễ bị ăn mòn) làm cho mật có màu đen. Sau 
khi lọc mật, nên chứa mật vào can có nắp kín, mỗi can chứa đầy 
không để khoảng trống. Không nên chứa mật ở các thùng miệng 
rộng vì như vậy, mật hút nước, nếu ẩm độ bên ngoài cao, có thể 
tăng lên 1-2% nước trong một ngày. Mật ong bảo quản ở nhiệt độ 
Cao trong thời gian đài sẽ tăng hàm lượng HMEF (hidroxi methil 
furfurol). Do đó, cần giữ mật ở nơi mát, không được đun nóng 
mật ở nhiệt độ cao quá 459C, thời gian đun không được kéo dài 
và phải đun cách thuỷ. Một số người nuôi ong cổ truyền vắt mật 
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lẫn ấu trùng sợ mật hỏng mang nấu (canh) làm cho hàm lượng 
HMEF tất cao và mất đi các loại vitamin, hocmôn quý, 


3. Mật ong kết tỉnh và phương pháp xử lí 

Kết tỉnh mật là quá trình lắng đọng của tỉnh thế mật chuyển 
từ đạng lỏng sánh sang đạng hại. Đường wlucôzơ trong mật càng 
nhiều thì kết tỉnh càng nhanh. Trạng thái Kết tinh có đạng thô như 
mật cao su, có loại tỉnh như mỡ (mật chân chim). Loại mật kết 
tính nhỏ thường kết tính rất nhanh và có loại mật kết tỉnh ngay 
trên bánh tổ. Mật kết tỉnh còn phụ thuộc vào nhiệt độ. Theo tài 
liệu của Liên Xô (cũ), mật kết tình nhanh nhất ở nhiệt độ ]4- 
249C, chậm nhất ở dưới 14ĐC. Kết tính còn phụ thuộc loại cây 
nguồn mật và có mầm kết tỉnh. Khi cho một ít mật kết tỉnh vào 
mật không kết tỉnh hoặc ít kết tỉnh vào làm men thì mật có khả 
nãng kết tỉnh. Mật ong được tỉnh lọc sớm thì kết tỉnh ít và như 
vậy thuận lợi cho việc xuất khẩu (khi lọc chưa bị kết tính thì 
không tốn kém công phá kết tỉnh). Mật kết tỉnh không hề ảnh 
hưởng đến chất lượng mật. Ở các nước người ta sản Xuất mật kết 
tính chứa trong những hộp nhỏ để bán cho khách ăn bánh mì. Ổ 
nước ta thường dùng chai đóng mật, do đó cần phá mật kết tính 
trước khi đóng chai. Muốn phá mật kết tỉnh cần đưn cách thuỷ 
mật ong ở nhiệt độ 40-439C. Ở nhiệt độ này, tỉnh thể glucôzơ sẽ 
được hoà tan. Không được đun mật ong ở nhiệt độ cao vì sẽ làm 
mật thay đổi mùi vị và màu sắc. Sau khi phá kết tỉnh, cần làm cho 
mật nguội thật nhanh để tránh tăng hàm lượng HMF trong mật. 


4. Các biện pháp tăng sản lượng mật ong 
Sản lượng mật phụ thuộc vào số lượng và chất lượng đàn ong, 
cây nguồn mật, thời tiết và kĩ thuật khai thác mật. 
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, - - x lộ 3 
4.1. Chuẩn bị đàn OHg fFUÓC vụ mắt 
Khi thu mật cần có đàn 0ng mạnh, ong thợ đông và đúng độ 
tuổi đi làm. đàn ong được ốn định không có bệnh. 


Chí đàn sớm và kết thúc chia đần trước 40-50 ngày (dùng 


chúa tơ kết thúc trước 50 ngày; dùng chúa đẻ chia đàn kết thúc 
trước 40 ngày). Kết thúc chia đần sớm ong mới có điều kiện xây 
thêm cầu. đầu vụ mật đạt 5-6 cầu ong, trước vụ mật 30 ngày, ong 
chúa đã đẻ ổn định. {0 I8ầY TƯỚC Vụ mật ong thợ đã nở và đầu 
vự mật ong thợ 10-15 ngày tuổi có khả năng thu mật cao. Chia 
đàn muộn thì vào đầu vụ. mật ong vân còn nhỏ, ong chứa bát đầu. 
đẻ khoẻ, không có cầu trống chứa mật, nãng suất sẽ rất thấp, 

Giải quyết triệt để bệnh thối ấu trùng, cần thiết có thể cho ãn 
phòng bệnh. Nếu ong có bệnh trong lúc thu mật sẽ khó khăn cho 
việc chữa bệnh, thuốc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mật. Đàn on bá 
bị bệnh không tích cực làm việc, năng suất mật thấp. 

Tổ chức lên kế trước vụ mật khoảng 1 tháng bằng cách viện 
thêm cầu nhộng từ đàn hỗ trợ sang đàn chuẩn bị lên kế để nhanh 
chóng đạt 6 cầu đồng ong. Xây cầu nhỏ (cầu 1/2) ở đàn hỗ trợ 
hoặc cát một số cầu cũ ghép thành cầu nhỏ đưa vào tầng trệt để 
ong thợ dọn vệ sinh. Khoảng 10-15 ngày sau bắt đầu chụp kế, 5- 
1Ô ngày trước vụ mật cần hoàn chỉnh đàn kế (kế và trệt đều có 6- 
7 cầu). Đưa ong vào nuôi tron g thùng kế đối với đàn ong nội hiện 
nay vẫn cẩn tiếp tục nghiên cứu để giải quyết tồn tại lớn là ong 
chra đàn tự nhiên. Ở đàn kế có số ong khoảng 9-10 cầu rất mạnh 
s0 với đàn ong nội hiện nay cho nên sẽ phát sinh tình trạng chia 
đàn tự nhiên. Cách phòng chống chia đàn tự nhiên cho đàn kế là 
chọn đàn ong có chứa trẻ. đẻ khoẻ, tính tụ đàn lớn. Kiểm tra ngắt 
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mữ chúa và đưa thêm cầu để ong chúa có chỗ đẻ. Lấy mật sớm 
làm cho đần on» mất phản xạ cha đàn, tích cực làm việc. 

Cho ăn kích thích trước vụ mật 35-40 ngày. Cho đàn ong ăn 
kích thích sẽ thúc đẩy chúa đẻ mạnh. Xirô pha loãng 1/2 (I 
đường 2 nước). cho ân nhiều tối, mỗi tối 50-I00ml. như vậy vừa 
kích thích ong thợ đi làm vừa nuôi ấu trùng tốt, ong chúa đẻ trứng 
và tránh thừa mật bịt kín lỗ tổ làm ong mất chỗ đẻ trứng. _ 


4.2. Chọn cây nguồn mật và chuyển ong đúng thôi vụ 

Đặt ong ở trung tâm nguồn mật. Mỗi lần chuyển ong đi thu 
mật có thể gây tốn thất cho đàn ong như chết chúa, chết ngạt hoặc 
vỡ bánh tổ nhưng cũng mang lại nguồn thu lớn. Chọn nguồn mật 
để chuyển ong đến phải đạt các yêu cầu sau: 

- Cây nguồn mật có sản lượng và chất lượng mật cao, ít bị ảnh 
hưởng thời tiết, có nguồn phấn hoa hoặc ở gần nguồn phần bổ sung: 

- Đường xá đi lại thuận tiện; 

- Sau vụ hoa thuận lợi cho việc chuyển ong đến nguồn hoa mới. 

Cần đưa ong đến nguồn hoa sớm để ổn định khí bước vào vụ 
mật. Trong điều kiện bình thường, đến nguồn hoa mới, đàn ong 
phát triển rất nhanh, có thể làm thay đổi thế của đàn: cơi bánh tổ, 
xây bánh tổ, thay đổi nguồn thức ãn còn lưu trữ lâu ngày không có 
lợi cho đàn ong. Nhưng chuyển đến quá sớm “ong đợi hoa” làm 
cho đàn ong đói, ngừng đẻ, thế đàn sa sút, đân đến khi hoa nở thì 
không có lực lượng lao động dồi dào, giảm năng suất sản phẩm. 

Cách đặt ong thu mật 

Đặt ong ở trung tâm nguồn hơa với bán kính bay tối đa của 
ong đi thu mật là 20km nhưng nên bố trí ở cự ly 500m trở lại để 
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tăng số lần đi làm việc của one thợ. Ong thợ khi bay đi bụng lép, 
lúc trở về bụng chứa đầy mật nên để ong bay về thuận chiều gió. 
Đặt ong thu mật tuỳ theo thời vụ: mùa đóng ở phía bắc nên đặt 
dưới tán cây, mùa hè phải chống nóng. Ong đạt nơi nóng nực sẽ 
không có mật. vì ong tập trung quạt gió chống nóng. Đặc biệt vụ 
mật bạch đàn không đặt ong trong rừng bạch đàn mà nên đặt ong 
ở vườn mát nhưng phải coi trọng độ thoáng trên đường ong bay, 
lốt đt lại của ong bị cẩn trở có ảnh hưởng đến nàng suất mật. Cá 
biệt, nếu đặt ong thành nhiều hàng thì những hàng ong quang 
đãng ở phía trên ong sẽ vào nhiều hơn, vô tình nhập thêm ong ở 
những đàn khác. 

5. Khai thác mật ong 

3.1. Chuẩn bị dụng cụ thu mát 

- Dụng cụ thu mật và phểu lọc mật. Thùng quay mật, chổi quét 
ong. Dao cát mật: nuôi ong gia đình có thể dùng dao mỏng hoặc 
lưỡi cưa mỏng mài sắc uốn hơi cong dùng làm dao cắt mật. 

- Bình phun khói và găng tay (nếu cần). 

- Panh, kim xử lí sâu bệnh. 

- Khay cắt nắp, thùng chuyển cầu ong. 

Tất cả dụng cụ đều bằng vật không gỉ hoặc tráng sáp khí dùng. 
Trước khi quay mật phải rửa sạch và lau khô. Cần có xô nước rửa 
tay khi làm việc. 

5.2. Thời điểm quay mật 

Thường hoa nở 20-30%, trong đàn ong mật đã vít nắp 60-70% 
thì bắt đầu quay mật, Kết thúc quay mật lúc ong đã vào thùng 
quay, hoa nở 80%, số mật còn lại để ong đủ ăn. Các vòng quay 
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không cố định, mật đã chớm vít nắp 60-70% thì quay mật, song 
ở những đàn ong nhiều mật muốn chia đàn tự nhiên thì cần quay 
mật sớm, cần xây tầng thì quay mật lùi lại một vài ngày. Cuối vụ 
không còn nguồn hoa thì để mật đử vít nắp dự trữ, còn vụ hoa sau 
gối tiếp tại chỗ thì quay mật bình thường, nguồn hoa sau ở nơi 
khác đã nở nếu là nguồn hoa Tớn thì nên “bỏ cuốt đuổi đầu”. Ví 
dụ, cuối vụ mật vải thiểu thì bỏ quay mật vòng cuối chuyển đến 
nhãn sớm để lấy vòng mật đầu. 


3.3. Thao tác khi quay mật 

GiÑ ong: khi giữ ong để [ấy mật cần chú ý g1ữ an toàn cho ong 
chúa, kiểm tra cầu thấy có ong chúa tách ra bên kia ván ngăn thì 
giũ các cầu mật mang đi quay. Dùng lá gạt nhẹ cầu có chúa sang 
phía cầu đã quay mậi rồi mới giữ cầu quay mật. Khi giũ ong. cầm 
hai tại cầu. Cầu ong luôn luôn giữ thế thẳng đứng, cánh tay cố 
định rung mạnh từ cổ tay làm cho ong thợ rụng xuống đáy thùng. 
Cần chứ ý rung liên tục không cho ong đậu tiếp vào cầu, sau đó 
dùng chối quét nhẹ những con ong còn lại trên cầu, chuyển cầu 
đi quay mật. 

Cát nắp: cầu ong đặt chéo 309 so với đường thẳng đứng, I góc 
tì vào khay cắt nắp. tay trái giữ cầu, tay phải dùng dao lia nhẹ để 
hớt nắp mật trên bánh tổ. Mật ong đặc thì khó cắt nắp, nếu dao 
dính nhiều mật thì phải rửa sau đó cắt tiếp. 

Quay mậi: thùng quay mật đặt ở nơi bằng phẳng, có thể đặt ở 
bệ cho vòi mật chảy vào phêu lọc đật trên bình chứa mật, mật 
được lọc luôn khi quay mật hoặc đặt thùng ngay xuống nền sạch, 
quay mật khi chạm cầu thì đổ vào bình qua phểu lọc. Quay mật 
phải làm nhẹ nhàng. tốc độ quay từ nhỏ đến lớn, không được làm 
cho cầu vỡ, quay xong mật cầu thứ nhất, lật quay mặt cầu thứ hai. 
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Ổn định ong: khi quay mật phải kết hợp kiểm tra ong và xử lí 
như sau; cầu quay xong phải cất bỏ nhộng ong đực và mũ chúa. 
Sửa lại bánh tổ bị vỡ, bắt sâu phá bánh tổ nếu có. Nói chung cầu 
của đàn nào. khí quay mật xong nên trả lại đàn đó để ong ổn định 
và tích cực làm việc. Cầu quay xong phải ổn định ngay không để 
ở ngoài lâu làm ảnh hưởng đến ấu trùng và tốc độ làm việc của 
ong thợ. Ổn định xong dùng chối quét nhẹ ong ngoài ván ngần 
để ong đậu vào cầu. Nếu đàn bị bệnh hoặc mất chúa phải xử lí 
kịp thời. Đặc biệt khi có ong bệnh, đàn bị bệnh thì quay mật sau 
cùng. Đàn nuôi chúa hoặc cầu có mũ chúa cần giữ lại không nên 
quay mật. 


3.4. Xử lí đàn ong sau vụ mật 

Nếu còn vụ mật tiếp gối ngay sau đó thì giữ đần ong bình 
thường. Nếu vụ mật sau còn cách 30-40 ngày, có thể chia những 
đàn mạnh để tăng số lượng đàn lấy vụ mật sau. Nếu sau đó không 
còn mật thì hạ kế, bảo quản cầu nhỏ nếu cần, giữ mật vít nắp nuôi 
ong, thu bớt cửa ra vào để ong bảo vệ tổ, nếu đàn ong không đều 
thì điều chỉnh thế đàn không để có đàn quá mạnh, đàn quá yếu 
sau vụ mật. 


H. SÁP ONG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC 

Sáp ong là sản phẩm do ong thợ tiết ra để xây bánh tổ. 

1. Thành phần và tính chất 

Sáp ong là dẫn xuất của axit béo no và không no có phân tử 
lượng lớn, các axit tự đo và rượu gồm 50 hợp chất, 75% là este, 


tiđrat cácbon 12-15%, axit béo tự đo 13-15%, Tí trọng ở 159C là 
0,95. nhiệt độ nóng chảy 61-65ĐC. Sáp ong chỉ tan trong đầu, 
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mỡ, tỉnh đầu, xăng. dầu thông. cacbua disunfua trộn với parafin, 
không tan trong elixerin, cồn và nước, để bị biến màu khi có phản 
ứng với kiểm (đun nhiều hoặc dùng xà phòng rửa tầng chân nhiều 


lần sáp sẽ hiến màu). 


2. Sáp thỏ và phương pháp khai thác chế biến 

Sáp thô là loại sáp chưa qua nấu và tỉnh chế thành sáp tỉnh, 
thực chất đó là sáp bánh tổ, sáp lưỡi mèo. sáp cất vít nắp,... Muốn 
có Ikg sáp phải nấu 13-l§ cầu ong Ý hoặc 20-25 cầu ong nội 
(cầu loại). Muốn có sáp ong tốt phải tổ chức khai thác sáp. 

Loại cầu và bảo quản chế biến kịp thời, không để sâu phá tổ 
xâm nhập. 

Cân để mật vít nắp, tận thu sáp khí quay mật cắt vít nắp. 

Tổ chức đặt cầu thu sáp: trong vụ mật tích cực cho ong xây 
cầu mới, loại cầu cũ. 

Tận thu các loại sáp ở trên thước, trên cầu ong, mũ chúa và sáp 
vụn khi kiểm tra cắt ra. Sáp thô để lâu sẽ bị mốc và sâu phá tổ 
xâm nhập. nếu chậm chế biến sẽ thu được rất ít sáp. Do đó tốt 
nhất là cầu loại ra đến đâu xử lí trước đến đó. 

Xử lí sáp thô tại các cơ sở nuôi ong 

Hiện nay cách nấu sáp đơn giản lả: 

Đối với sáp lưỡi mèo lẫn tạp chất, người ta thu gom nấu cho 
tan, sau đó sáp sẽ đóng bánh, bên dưới có lắn mật có thể dùng 
cho ong ãn trở lại. 

Đối với các loại sáp khác: bẻ nhỏ sáp thành miếng 2-3cm x 4- 
5cm, sau đó nấu cho tan (nồi nấu sáp có thể cho một ít nước để 
khỏi cháy nồi). Sau đó lấy ra ép bằng các dụng cụ ép khác nhau 


175 


rồi lại đưa vào nấu tiếp và ép cho đến khi sáp trong túi chỉ còn lại 
ở đạng cặn bã, không có độ dẻo. Nếu nấu nhiều, có thể cho sáp 
vụn vào nồi nấu rồi đồ vào túi đưa lên bàn để ép cho sáp chảy ra 
và cũng làm 2-3 lần như trên. Nấu xong ta được nước sáp, để lắng 
trong xô, chậu sẽ được sáp ong có lần tạp chất. Nước sáp còn 
đang nóng cần sử dụng vải. giấy, chãn,... ủ để phần cặn bã còn lại 
có đủ thời gian lắng xuống đưới, cạo bỏ phần cặn sáp ở mặt dưới 
tảng sáp, nấu lại và lọc qua lưới sau đó đổ vào khuôn (khuôn có 
thể là máng gỗ ngâm nước), lồng máng được bôi một lớp mật 
ong, đổ sáp thành khuôn theo hình đáng máng và khi sáp nguội 
bóc ra khỏi máng. Khi đã cho vào khuôn thì không nên nấu lại 
nữa, chú ý khi nấu sáp đã chảy thì luôn giữ ngọn lửa nhỏ để tránh 
hoả hoạn do sáp trào ra và giữ độ dẻo, màu sắc của sáp. Nuôi ít 
ong, ít sáp, có thể đổ nước sáp vào xô, chậu, ống tre làm khuôn. 

3. Dùng sáp ong sản xuất tầng chân 

Sáp ong nội thường có màu sắc và độ dẻo thích hợp cho việc 
sản xuất tầng chân ong nội. Khi sản xuất tầng chân, không dùng 
sáp ong ở đàn ong bị bệnh nếu không có điều kiện khử trùng. Do 
đó, sản xuất tầng chân phải biết rõ nguồn gốc của sáp ong, Ikg 
sắp ong tốt có thể sản xuất được khoảng 18-20 tầng chân ong nội. 
Sáp có lân tạp chất, trước khi sản xuất tầng chân cần phải lọc lại. 
Do đó, lkg sáp chỉ sản xuất được 15-16 tầng chân. 

Một số yêu cầu chất lượng của tầng chân: 

Tầng chân phải rõ gờ, đáy đều không lệch. 
Màu sắc tầng chân vàng, nếu trắng là sáp đã nấu lại 

nhiều lần. 


Sáp dẻo, mặt xén không bị vỡ mà cắt nhắn theo vết dao. 
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Đúng kích thước tầng chân 37x20cm, hàng lỗ ngay ngắn. 
Hong khô trước khi đóng gói. Có giấy mềm ngăn cách giữa 
các tấm, có hộp bìa cứng để đựng tầng chân, mỗi hộp 10-20 chiếc. 


4. Bảo quản sáp ong và tầng chân 

Cần giữ sáp và tầng chân trong thùng kín, đặt nơi khô, các hộp 
tầng chân không được chồng lén nhau nhiều. Tránh tình trạng 
làm hỏng gờ lỗ tổ, tầng chân để lâu mặt sẽ bị cứng, hoặc bị mốc, 
biến màu. Do đó, sản xuất tầng chân đến đâu dùng đến đó, không 
để đến vụ sau. Để chống sâu phá tổ, có thể định kì vài tháng một 
lần xông lưư huỳnh: Đốt 60 gam lưu huỳnh cho 1m có chứa sáp 
ong trong phòng kín. 


II. KHAI THÁC SỮA ONG CHÚA 


Đàn ong Ý cho sữa ong chúa với năng suất cao. Đàn ong nội 
cho năng suất sữa ong chúa thấp nhưng cũng có thể sản xuất 
được. Có những năm Miền Bắc đã sản xuất được 300kg sữa ong 
chúa ở đàn ong nội. 

1. Thời vụ 

Có thể khai thác sữa ong chúa khi trong đàn có đủ nguồn phấn 
dự trữ. Ở Miền Nam khai thác sữa ong chứa từ tháng 8 đến tháng 
12. Miền Bắc có hai vụ khai thác: vụ xuân: xen kẽ khi thư mật 
tháng 3-7; vụ đông: tháng 10-11. 


2. Bố trí đàn ong khai thác sữa ong chúa 

Khi khai thác sữa ong chúa, đàn ong phải mạnh, nhiều ong 
trong tuổi tiết sữa và được cho ăn đầy đủ. Bố trí ong thành hai 
nhóm: đàn ong khai thác sữa và đàn hỗ trợ, tỉ lệ tuỳ ý định của 


12- COVKTNO 177 


người sản xuất. Nếu sản xuất lớn thì có thể khai thác sữa ở 1/2 - 
2/3 số đàn, số đàn còn lại dùng để hô trợ. 


3. Các bước tiến hành 

a) Chuẩn bị dụng cụ gồm: cầu nuôi chúa, kìm di trùng, panh, 
sáp ong. quần áo, khẩu trang vệ sinh, thùng ong để tách chúa, ấm 
nấu sáp, khuôn chúa để làm khuôn chén sáp, bát nước lã,... 

b) Sản xuất chén sáp và gắn lên cẩu: lợi dụng tính không tan 
trong nước của sáp, người ta ngâm khuôn chúa trong nước, nấu 
chảy sáp cho đến độ nguội vừa phải (cho một mẩu sáp mỏng vào 
không tan ngay), nhúng khuôn vừa đến vạch 7mm cho sáp bám 
vào, lấy ra nhúng vào bát nước lã, sáp đông lại rồi tách nhẹ khỏi 
khuôn chúa. Chén sáp được gắn lên các thang trong cầu nuôi 
chúa. Số lượng mũ thường 25-30 cái/thang x 3 thang/cầu. 

©) Tách chúa: sẵn xuất sữa ong chúa dựa theo nguyên tắc là làm 
cho đàn ong có cảm giác bị mất chúa, dùng mũ chúa nhân tạo và di 
ấu trùng ong thợ cho chúng nuôi thành ong chúa; hoặc làm cho đàn 
ong muốn chia đàn tự nhiên sẽ tạo chúa chia đàn. Vì vậy, khi nguồn 
mật phong phú, thức ăn đồi dào, đàn ong mạnh muốn chia đàn tự 
nhiên thì không cần tách chúa. Nên tách chúa trước 6 tiếng đồng hồ 
nếu di trùng trong ngày hoặc tách chúa trước một ngày (chiều hồm 
trước tách chúa, sáng hôm sau đi trùng). Sau khi tách chúa cần cho 
ăn kích thích khoảng 200-300ml xirô nếu bên ngoài ít mật. 

đ) Di trìng: trước khi di trùng cần đặt cầu nuôi chúa trước vài 
tiếng đồng hồ vào đàn sản xuất sữa ong chúa để ong thợ dọn vệ 
sinh. Trước khi di trùng, lấy cầu nưôi ong ra và cho một lớp mật 
mỏng vào đáy chén sáp. Chọn cầu lấy ấu trùng rất quan trọng vì 
cần rất nhiều ấu trùng khi sản xuất sữa ong chúa. Ở đàn ong 
ngoại, trước 4 ngây, người ta tạo cầu lấy ấu trùng; còn ở đàn ong 
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nội ta chọn cầu lấy ấu trừng tuổi 1. Cầu mới rất khó gắp ấu trùng 
vì vậy nên chọn cầu đã có 2 tháng tuổi. Cần chọn nơi mắt, tốt 
nhất là di trùng trong phòng có nhiệt độ 20-309C, không có ong 
chui vào quấy nhiễu. Khi di trùng cần đạt nhẹ kim di trùng vào 
dưới lưng ấu trùng, nhẹ nhàng múc ấu trùng đặt vào chén sáp. 
Cần đặt lần lượt từng ấu trắng vào chén Sáp ở từng thang một. Di 
ấu trùng xong, xoay thang chúa cho ngay ngắn, đưa câu đến đàn 
Ong, miệng chén chúc xuống và đặt vào giữa các cầu Ong. 

6) Thu sữa ong chúa: sau khi di trùng 55-72 giờ tuỳ thời vụ thì 
lấy cầu nuôi chứa để thu sữa. Khi lấy cầu nuôi chúa ra, đùng chối 
lông quét nhẹ cho ong thợ bay đi rồi mang về phòng thu sữa. Cầu 
chúa được đặt trên bàn sau khi Xoay ngang các thang nuôi chúa. 
Cất nắp mũ chúa, gấp ấu trùng và dùng kim di trùng hoặc thanh 
tre múc sữa ong chúa cho vào trong lọ thuỷ tỉnh màu. Sau khi thu 
sữa, cầu nuôi chúa được gắn bổ sung mũ chúa không tiếp thu và 
tiếp tục đi trừng khai thác sữa như trên. Sữa ong chúa sau khi thu 
được chuyển vào túi nilon màu rồi cho vào tả lạnh hoặc phích đá. 
Ở nhiệt độ 4-5ĐC thì chị giữ sữa ong chúa được một thời gian 
ngắn, cho nên sau đó phải chuyển đến cơ quan bảo quản và thu 
mưa để chứa trong tủ lạnh -1§ĐC. 

§$) Xử lí đàn ong: sau khi thu sữa ong chúa vài vòng phải đổi cầu 
trùng và nhộng cho đàn nuôi chứa, kiểm tra xử lí trường hợp tiếp 
thu thấp và cá biệt có đàn ong thợ sau khi đẻ trứng 3-4 vòng sẽ có 
phản xạ tạo chúa liên tục và có thể giới thiệu ong chúa trở lại tiếp 
tục sản xuất. Nếu giới thiệu chúa trở lạt không tiếp thu thì tổ chức 
đàn khác để thay thế. Cuối vụ sản xuất hoặc sắp đến vụ mật thì kết 
thúc công việc thu sữa ong chúa (nếu công việc quá bận rộn), điều 
chỉnh đàn ong để ong ổn định thu mật hoặc qua hè, qua đông. 
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Phần thứ ba 
THỨC ĂN CỦA ONG - CÔNG CỤ NUÔI ONG 


Chương Ị 
CÂY NGUỒN MẬT VÀ PHẤN - 
CƠ SỞ THỨC ĂN NUÔI ONG 


Thức ăn của ong chủ yếu là phấn hoa và mật tiết từ lá non ở một 
số cây (đay, keo tai tượng, cao su, ...) gọi là mật lá và phấn hoa. : 


[. PHẨN HOA 

1. Phấn hoa với ong mật 

Phấn hoa là nguồn prôtêin quý giá đối với đời sống đàn ong. 
Đàn ong phát triển mạnh hay yếu, nhanh hay chậm chủ yếu dựa 
vào phấn hoa. Nó là loại thức ãn khó thay thế tuy nhiều nước nuôi 
ong đã sản xuất thức ăn nhân tạo (phấn) nhưng đàn ong phát triển 
vân không bằng phấn hoa tự nhiên. Trong bao phấn, đầu nhị đực 
của hoa có chứa hạt phấn, hạt phấn có màng bọc, nguyên sinh 
chất và trong cùng là nhân. Phấn hoa cần có quá trình thụ tinh, 
nhất là ở cây ăn quả, cây lấy hạt. Hình đạng, màu sắc và hương 
vị của hạt phấn khác nhau tuỳ thuộc vào từng loài cây. Người 
nuôi ong dựa vào các đặc điểm khác nhau để phân loại phấn hoa 
khi ong thu về. 

Ong thu phấn hoa có chọn lọc. Phần lớn đàn ong chỉ thu phấn 
ở một loài cây trong một thời gian và phấn đó thường có chất 
lượng hấp dẫn hơn. Ví dụ: khi có hoa cà phê, ong khỏng thu phấn 
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trên cây hoa phấn đắng. Chất lượng hạt phấn hoa mà ong thu vẻ 
thường cao hơn phấn hoa trên cây. Ong là nhà chọn giống theo 
bản năng, chúng biết lựa hạt phấn mẩy chắc để thu hoạch. Quan 
sát ong thợ thu phấn ta thấy: đầu tiên ong dùng chân trước bới bao 
phần cho hạt phân dính vào lỏng rồi đưa chân lên miệng đùng 
nước bọt nhào hạt phấn thành viên phấn. Khi viên phấn đủ lớn thì 
được ong chuyển vào giỏ phấn ở chân sau. Một ong thợ thu được 
khoảng 15mg phấn mỗi lần. sau 67 nghìn lần thì mới thu được !kg 
phấn. Vì vậy, muốn thu phấn tốt, phải tổ chức đàn ong mạnh và 
có chất lượng, ong thợ đang độ tuổi thư phấn đông hơn. 


2. Quá frình thu phấn của ong phụ thuộc vào: 

a) Cây cho phấn: 

Nếu có loại cây có phấn nhẹ (ngô), giỏ phấn to, thì số lần ong 
bay đi thu phấn ít. Có loại phấn chắc hơn, giỏ phấn nhỏ, thì ong 
phải bay nhiều lần (phấn cây ăn quả). Thời gian ong thu phấn phụ 
thuộc vào thời gian tung phấn của hoa. 

b) Thời tiết: 

Thời tiết có ảnh hưởng lớn đến việc thu phấn. Sau những đợt 
mưa rét kéo đài ong thường thiếu phấn và ăn hết lượng phấn dự 
trữ vì hoa nở nhưng phấn bị rửa trôi. Trời nắng thường ong chỉ thu 
phấn vào buổi sáng vì bưổi chiều hoa héo, phấn khô. Ngoài ra, 
gió có thể làm ong bay khó khăn và phấn bị bay theo gió khó thu 
hoạch. Mưa cũng có ảnh hưởng nhưng sau khi mưa, hoa nở rộ, 
phấn tươi, ong thu phấn tốt hơn. Nước ta có khí hậu thích hợp cho 
việc nở hoa, tung phấn của cây trồng cho nên nói chung nguồn 
phấn nuôi ong thường không thiếu, tuy vậy nguồn phấn nuôi ong 
ở các vùng có khác nhau. 
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$. Nguôn phấn hoa ở các vùng nuôi ong 

d) Nguồn phần hoa ở các tỉnh phía Bắc: 

Các tỉnh phía Bắc có hai thời điểm phấn phong phú và hai thời 
điểm nguồn phấn khan hiếm theo diễn biến của khí hậu trong 
nam. Hai thời Kì nguồn phấn phong phú là: vụ xuân-hè (tháng 3- 
6) và vụ thu-đông (tháng !0-12). Trong đó, vụ xuắn-hè nhiều 
chủng loại cây, nguồn phấn và cũng là mùa có cây nguồn mật. 
Còn vụ thu-đông có nguồn phấn kéo đài như hoa chè, trinh nữ 
phù hợp với việc nhân đàn ong. Hai thời điểm nguồn phấn khó 
khăn là: vụ hè-thu (tháng 8-9) và vụ đông-xuân (15/12 - 30/2). 
Trong vụ hè-thư chủ yếu là phấn hoa sen và cây đây leo, cỏ dại. 
Tuy nhiên, ở vùng Mộc Châu, Hà Bắc nguồn phấn vụ này rất 
phong phú. Vụ đông-xuân nói chung ít, phấn chủ lực lúc này là 
chè cuối vụ, rau các loại nhưng vừa ít phấn, vừa gặp mưa kéo dài 
nên thường thiếu phấntừng kì sau mỗi lần mưa rét. Đây là nhược 
điểm lớn khiến cho người nuôi ong không củng cố được đàn ong 
VàO vụ mật xuân. 

b) Nguồn phấn hoa ở các tỉnh phía Nam: 

Miền Nam nước ta có hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Sự nở 
hoa, tung phấn của cây xanh cũng có ảnh hưởng rõ. Vào mùa 
mưa (tháng 5-]]), cây sinh trưởng ra thêm lá, lộc. Vào mùa khô 
(tháng ¡2-tháng 5), cây giảm về sinh trưởng chuyển sang phát 
triển hoa trái. Nói chung, nguồn phấn phong phú từ tháng 9 đến 
tháng 3 năm sau: sau chè đến trinh nữ, cà phê. Cà phê nở hoa 
sớm, muộn phụ thuộc vào độ ẩm, nơi nào tưới sớm thì tháng II 
đã có phấn cà phê, tưới muộn thì tháng 2-3 mới có. Nói chung ở 
vùng Đồng Nai khoảng cuối tháng 2 thì dứt phấn. Song ở vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, tháng 11 trở đi có phấn glol (mâận), 
nguồn phấn mới phong phú đến tháng 4-5 vì có phấn nhãn, chôm 
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chôm và cam. Riêng vùng hoa dừa thì quanh năm có hoa. Vào 
mùa mưa, hoa dừa nở rộ, phù hợp cho việc phát triển đàn ong. Vụ 
khan hiếm phấn ở nhiều vùng diễn ra từ tháng 3 đến tháng 8. Lúc 
này, phần lớn chỉ còn phấn bắp (ngô), lứa và keo dậu (bình linh). 
Do đó, thường tháng 4-7 chỉ duy trì đàn ong; tháng 9-II phát 
triển đàn; đặc biệt tháng 19- 11, nguồn phấn phong phú, cuối 
tháng 12 đến tháng I năm sau nguồn phấn giảm nhưng vẫn đủ 
cung cấp cho đàn ong. Do nguồn phấn phong phú trước vụ mật 
đã cho phép người nuôi ong nhân nhanh số đàn ong chuẩn bị vào 
vụ mật đồng thời vẫn tiến hành thu hoạch phấn hoa và sữa ong 
chúa từ tháng 9 đến tháng 12. 


II. MẬT HOA 


Ong thư dịch ngọt từ hoa, lá, nụ, chồi của cây xanh tiết ra, mang 
về tổ chế biến thành mật ong. Nước ngọt ong lấy từ hoa gọi là mậi 
hoa, còn lấy từ các bộ phận khác gọi là mật ngoài hoa, nhưng mật 
ngoài hoa chủ yếu là mật lá nên cũng có thể gọi là mật lá. 


1. Mật hoa 

Là địch ngọt từ tuyến mật của hoa tiết ra để quyến rũ côn 
trùng đến thụ phấn. Tuyến mật thường nằm ở đế hoa, xung quanh 
bầu nhuy hoặc gốc nhị trên cánh hoa. Tuyến mật có nhiều hình 
dạng khác nhau: hình vành khuyên, hình bát tròn.... Tuyến mật 
của hoa sâu hoặc nông có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu 
mật. Những loài ong có vòi đài có khả năng thu mật ở loài Cây có 
tuyến mật sâu như họ hoa cánh bướm, hoa hình loa kèn. Do tuyến 
mật ở sâu, có trường hợp ong phải đợi nhị héo hoặc cắt bớt cánh 
hoa mới thu được mật, cũng vì thế ong Ý thu mật hoa cỏ lào tốt 
hơn ong nội. 
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2. Mật ngoài hoa (mật lá) 

Là dịch ngọt tiết ra từ tuyến mật ở các bộ phận khác của Cây. 
Ví dụ: đay ở đầu gân lá, cao su gần cuống lá, thông ở kẽ RỤ, V.V,.. 
Thời gian tiết mật ở từng loại cây cũng khác nhau như cây đay 
tiết mật khi cao 30-60cm cho đến lúc ra hoa, còn cao sư thì tiết 
mật sau khi thay lá và ra hoa, kết thúc khi lá xanh thâm. Mật ong 
lấy từ mật hoa thường có hương vị đặc biệt và trong hơn (như 
mật nhãn, vải, chôm chôm). Mật lá có hàm lượng chất khoáng 
(nhất là kali) thường cao hơn mật hoa, do đó mật lá vẫn được 
khách hàng ưa thích vì kali có khả nằng chống nhiễm xạ. Màu 
sắc của hoa, hương vị của mật hoa kích thích đàn ong hơn so với 
mật lá. Nếu đặt đàn ong Ở rừng cao su có xen chôm chôm thì OIIg 
SẼ tập trung thu mật chôm chôm hoặc khi cao su tiết mật có độ 
ầm thích hợp, cà phê nở rộ thì ong sẽ chuyển sang thư mật, phấn 
ở cà phê trước. 


II. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỤTIẾT MẬT 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự tiết mật của cây như nhiệt 
độ, độ ẩm, ánh sáng, gió, tuổi cây, đất và thành phần dinh dưỡng 
của đất, phương pháp canh tác,... Nhưng quan trọng nhất vẫn là 
nhiệt độ, lượng mưa và đất đai. 


1. Nhiệt độ 

Mỗi loại cây tiết mật ở nhiệt độ thích hợp do quá trình sống 
của chúng tạo nên. Ví dự như chân chim, bạc hà vẫn có khả năng 
tiết mật ở 9-10ĐC, Còn bạch đàn và sú vẹt tiết mật ở điều kiện 
nắng nóng đặc biệt là mật lá. Trời nắng, nhiệt độ thích hợp làm 
cho nồng độ đường thay đổi. Buổi sáng. nhiệt độ thường thấp, 
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ong đi làm thưa, kém. Khi nắng. nước bốc hơi, nồng độ đường 
cao. ong đi làm đông đúc hơn. 

Nhiệt độ có thể giúp hoa nở sớm hoặc kéo dài. Vụ đông nếu 
rét kéo dài, hoa vải chua sẽ nở muộn, Vụ đông rét thì mật vụ xuân 
sẽ chậm lại, nhãn, vải nở sớm hoặc muộn phụ thuộc rất nhiều vào 
thời tiết đông-xuân. Vụ hè, thời tiết ốn định, thường các cây mật 
hè như vẹt, bạch đàn, thời gian nở hoa không chênh lệch nhiều 
giữa các nãm. Mưa rét kéo dài, hoa chờ ấm và thời gian từ lúc nở 
rộ đến kết thúc sẽ nhanh hơn, đòi hỏi người nưôi ong phải khẩn 
trương hơn. 


2. Ẩm độ và mưa 

Các yếu tố này vừa ảnh hưởng đến Sự tiết mật của cây vừa ảnh 
hưởng trực tiếp đến sự thu mật của đàn ong. Trước vụ mật, ẩm độ 
cao, cây no nước, sinh trưởng tốt sẽ tiết mật tốt. Nếu mưa kéo dài, 
cây ra lộc nhiều thì có thể ít hoa. Ví dụ cao su có mưa đầu VỤ, VẹT 
có mưa đầu nguồn, nhiều phù sa nước ngọt thì tiết mật sẽ tốt. Nói 
chung khi bị hạn, hoa ngắn còi cọc, tiết mật kém và kết thúc 
nhanh. Song có rất nhiều vụ mật do mưa kéo đài, nông độ thường 
thấp, ong thu mật kém, không có khả năng luyện mật nhanh như 
vự vải thiểu, nhãn. Các loại hoa mềm yếu như nhãn, nếu cuối vụ 
có mưa rào thì hoa rụng và kết thúc mật sớm. Những cây cho mật 
lá thường sau mưa 4-5 ngày mới tiết mật trở lại và trong điều kiện 
nắng nóng thì tiết mật mới tốt. 

Ong đi thu mật nhiều hay ít phụ thuộc vào nồng độ đường 
trong tuyến mật. Người ta cho rằng ong bắt đầu đi thu mật khi 
nồng độ đường trong mật hoa là 4,25%, nồng độ đường trên 25%, 
ong đi làm tới tấp. Nỏng độ đường quá cao, ong thu mật khó 
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khăn, như vụ đông hanh khô. ong rất khó thu mật hoa đẻ, lúc này 
ong phải tiết nước bọt để tẩm mật hoa mới thu được mật. Người 
ta cho rằng, nồng độ đường trong một vụ hoa thay đổi khá lớn. 
Do đó, đầu vụ mật không hấp dẫn ong đi thu mật bằng giữa và 
cuối vụ. Nhiệt độ và ẩm độ đồng thời tác động làm cho nồng độ 
đường thay đổi và tốc độ thu mật cũng thay đổi rõ rệt. 


3. Đất đai và chế độ canh tác 

Trong điều kiện đất đai màu mỡ. cây trồng được chăm bón đầy 
đủ, sự ra hoa, tiết mật sẽ tốt hơn. Ví dụ cao su ở vùng đất đỏ tiết 
mật tốt hơn ở vùng đất cát pha. Nhãn ở vùng đồi hầu như rất ít 
mật. Táo tiết mật tốt hơn khi thực hiện chế độ đốn cành đều đặn ` 
và trồng táo ghép. Nhãn là cây thường có hoa cách năm (hiện 
tượng tiểu niên và đại niên). nếu năm trước thu hoạch bẻ cành 
đau, chăm sóc kém, năm sau sẽ không có hoa. 


IV. CÂY NGUÔN MẬT CHÍNH 

Người ta phân biệt cây nguồn mật dựa vào: phân loại nguồn 
mật, cơ quan tiết mật trên cây, vùng địa lí, ... Nhưng để phù hợp 
với công tác quản lí đàn ong, người ta phân cây nguồn mật ra làm 
hai loại: cây nguồn mật chính hay nguồn mật chủ yếu và cây 
nguồn mật hỗ trợ. Cây nguồn mật chính là những cây tiết nhiều 
mật, số cây nhiều và tập trung có điều kiện thuận lợi cho việc 
chuyển ong đến thu mật. Cây nguồn mật hỗ trợ là những cây có 
mật hoặc phấn cho ong ăn nhưng không đủ điều kiện khai thác. 

Sản lượng mật thu được trong năm xác định bởi cây nguồn 
mật chính. Cây nguồn mật hỗ trợ quyết định việc phát triển đàn 
ong và thu sản phẩm phụ, vì vậy, nó gián tiếp quyết định sản 
lượng mật thu được. 
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Cây nguồn mật chính ở nước ta khá phong phú. Ở miền Nam, 
cây cao sự là cây có sản lượng lớn với trên 100.000 ha. Đến độ 
tuổi cây tiết mật, nếu đặt ở mỗi ha 1-2 đàn ong thì có thể thư được 
6.000 tấn mại. Hiện tại ta mới thụ được l/6 số mật nói trên. Sau 
cao su là chôm chôm, nhãn, cà phê, da, Nói chung ở miền Nam, 
vụ thụ mật tập trung từ 15/2 đến 15⁄4. Một số vùng thu mật nhãn, 
chôm chôm đến đầu tháng 6. Ngoài ra còn có thể thư mật cúc quỳ 
tháng 11, bông trắng (cỏ lào) tháng 12 và ở những vùng cà phê, 
ong có thể thu được mật và phấn. Ở nhiều vùng, ong còn thu mật 
hoa đừa vào mùa mưa. Miền Nam còn có rừng tràm rộng lớn nở 
hoa hai vụ tháng 4-5 và 7-8 là xứ sở của loài ong gác kèo (A.dor- 
sara). Miễn Bắc có nhiều cây nguồn mật chính nở rải rác trong 
năm: vải chua, vải thiểu, nhãn, đay, bạch đàn, vẹt, táo, có lào, 
chân chim, bạc hà,...Ưu điểm của những cây nguồn mật này là 
chất lượng mật tốt, mật rất trong và thơm (trừ đay) nhưng số 
lượng cây không nhiều và thời tiết không ổn định, địa bàn phân 
tán nên thích hợp cho nuôi ong gia đình có quy mô nhỏ và nhất 
là nuôi giống ong Ápiš cerana. 

Mỗi địa phương có hoàn cảnh địa hình, khí hậu khác nhau nên 
thời gian nở hoa của các cây khác nhau. Người ta thống kê ngày 
hoa bắt đầu nở, bắt đầu tiết mật, kết thúc vụ mật, hoa tàn của mỗi 
loại cây trong nhiều năm, lấy số trung bình tìm ra ngày nở hoa, 
tiết mật của các cây trong năm (mật lá cũng tính từ khi bắt đầu 
có mật và lúc kết thúc - riêng cây ngắn ngày kết hợp thời gian bắt 
đầu từ trồng đến lúc có mật ví dụ như đay cách). Sắp xếp thứ tự 
thời gian nở hoa, tiết mật của tất cả các cây trong năm ta lập được 
lịch nở hoa của cây nguồn mật. Lịch nở hoa có tác dụng dự đoán 
thời gian nở hơa trong năm. Việc đự đoán thường phải chú ý đến 
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diễn biến của thời tiết, và chú ý đến cây nở hoa trước. Ví dụ nhần 
ở Hải Hưng nở sau vải thiểu khoảng LÔ ngày, nếu vải nở châm 
trong điều kiện bình thường thì nhãn cũng nở hoa chậm lại. 

Lịch nở hoa của cây phải xây dựng cho từng vùng vì cùng một 
cây có thể nở khác nhau (tuỳ theo vĩ độ) hoặc nở giống nhau. Ví 
dụ: nhãn ở Hà Nội. Hưng Yên, Hải Dương nở muộn hơn nhãn ở 
Khu IV một tuần; nhãn Lạng Sơn nở chậm hơn nhãn Hải Dương 
Hưng Yên 20-25 ngày: nhãn Miễn Nam lại có hai vụ (tháng 1I- 
12 và tháng 4-5). Nhưng hoa có lào (bông trắng) và cúc quỳ hầu 
như nở cùng một thời gian vào tháng I1-12 và đầu tháng Ì nâầm 
sau. Do đó, người nuôi ong cần theo dõi tình hình nở hoa, tiết mật 
của cây để có lịch đi chuyển đàn ong chính xác. Dự đoán và nắm . 
chắc thời gian hoa nở tiết mật có ý nghĩa cực kì quan trọng vì chỉ 
như vậy mới chuẩn bị cho đàn ong thu mật một cách chính xác 
và sẽ đạt năng suất, cao. Ví dụ, nếu tổ chức lên kế sớm hoặc 
muộn, không đáp ứng yêu cầu khi mật rộ thì ong thợ đông và kế 
đã ổn định, lên kế sớm khi có mật ong đã già, còn lên kế muộn 
thì khi ong ra đời vụ mật đã qua. Tóm lại, nắm chắc lịch nở hoa 
sẽ bố trí đàn ong mạnh khớp đúng với những vòng mật cao điểm 
và có năng suất cao. Đó là ý nghĩa chính của việc lập lịch nở hoa 
của cây nguồn mật. 


VI. KHẢO SÁT NGUỒN HOA VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 
ĐÀN ONG ĐẶT ĐƯỢC TRONG MỘT ĐIỂM 


Khi nuôi ong, người nuôi ong phải khảo sắt nguồn cung cấp 
thức ăn cho ong trong vùng mà dự kiến xây dựng trại Ong. 
Thường thường, ong đi làm với bán kính thích hợp 2 km. Chúng 
ta khảo sát 1.250 ha trong một vùng có đường kính 4km dựa vào 
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cây nguồn mật chung. Tà tham khảo số liệu thống kê của địa 
phương, hỏi người trồng cây và làm vườa để ghi rõ: tên cây, tuổi 
cây, điện tích hay số lượng cây và quan sát kĩ thực trạng cây trồng 
đồng thời xem xét quy hoạch rừng và cây công nghiệp của địa 
phương để xét khả năng tương lai. Nói chung, sau khi khảo sát, 
chúng ta có thể sử dụng tài liệu thu được dưới hai dạng: !/ Xây 
dựng trại ong cố định nếu cấy nguồn mật gối tiếp nở hoa quanh 
năm hoặc ít nhất cũng được 9- |0 tháng: 2/ Làm điểm chuyển ong 
đến thu mật nếu chỉ có một vài cây nguồn mật chính quan trọng. 
Dựa vào đấy, chúng ta xây dựng lịch di chuyển đàn ong theo 
nguồn hoa mà chúng ta gọi là “bước đi hoa”. Đặt ong phải cân 
đối giữa đàn ong và nguồn hoa. Căn cứ để đặt một số lượng ong 
thích hợp trên diện tích hay số lượng, chủng loại cây nguồn mật 
là do Trung tâm nghiên cứu ong và các cơ quan nghiên cứu khoa 
học tiến hành. Bằng phương pháp nghiên cứu, người ta tính được 
số mật ong có thể thu được theo lí thuyết, từ đó suy ra số cầu ong 
có thể đặt được hoặc số cây hay diện tích cây nguồn mật cần có 
khi đặt một đàn ong tiêu chuẩn. Số liệu tham khảo dưới đây dùng 
cho ong nội: 


Ciyntier nữ Diện tích cần cho10 đần 5 SỐ cây cần cho | 
` cầu (ha - cây đông đặc) 10 đàn 5 cầu 
Nhãn, vải trên IÔ năm FÔ - 15 
Bạch đàn 08-10 
Đay cách 1,0 
Sú vẹt 06-07 
Cao su 0,6 - 0,2 
Cà phê 0,6- 0.7 
Có lào 1,0 
Bạc hà 1,0 
Rừng tạp 40-50 ~;j 
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Người nuôi ong đựa vào số liệu tham khảo, dựa vào nguồn hoa 
và khả năng tiết mật tại điểm mà tăng hay giảm đàn one, nhưng 
nói chung. nếu có điều kiện đặt đàn ong ít hơn so với bình thường 
thì thu mật và phát triển đàn ong tốt hơn, tuyệt nhiên không đặt 
quá nhiều ong gây tình Trạng “mật ít ong nhiều” sẽ bị thất thu và 
ong ăn cướp mật lân nhau. Trên thực tế, những nơi cây thưa phải 
phân nhỏ đàn ong và ngược lại có những vùng lập trung nguồn 
hoa có thể đặt hàng nghìn đần ong ở một vùng rộng vài nghìn 
hecta như cao su. 


VII. QUY HOẠCH, BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO CÂY 
NGUỒN MẬT NUÔI ONG 


Cây nguồn mật là cơ sở để phát triển nghề nuôi ong. Những 
Cây nguồn mật quan trọng được Nhà nước khuyến khích bảo vệ 
hoặc trồng bổ sung. Ở nước ta hiện nay có nhiều loại cây nguồn 
mật quý có giá trị kinh tế cao như bạch đàn, cao su, cà phê, vải 
nhãn, v.v.. được trồng và chăm bón tốt. Nhiều vùng cây nguồn 
mật khác ở miền núi đang bị tàn phá cần phải kiến nghị bảo vệ 
và trồng thêm theo quy hoạch trồng rừng của địa phương. Các trại 
nuôi ong cũng có thể trồng thêm một số cây nguồn mật bổ sung 
cho những tháng thiếu hoa để duy trì và phát triển đàn ong một 
cách ổn định. 

Tiến hành quy hoạch và cải tạo nguồn thức ăn nuôi Óong 

1- Điều tra cây nguồn mật kết hợp với tìm hiểu quy hoạch 
trồng rừng, trồng cây thức än và khả năng đất đai mới xây dựng 
trại nuôi ong. 
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2- Cải tạo cây nguồn mật hiện có. bảo vệ cây nguồn mật 
chính, chặt bỏ cây không có hiệu quả và không cho mật, chăm 
bón và thâm canh cây ngưồn mật để cây tiết mật tốt. 

3- Trồng bổ sung cây nguồn mật mới. Kết hợp nuôi ong với 
việc xây dựng mô hình VAG. Chú ý phát triển cây có hiệu quả 
kinh tế cao với việc hoàn thiện thảm thực vật nuôi Ong. 


Trồng cây nguồn tát 

Hướng chủ yếu là trồng cây ăn quả như nhãn, vải, chôm chôm 
ở nơi có đất màu mỡ. Vùng cây công nghiệp thì kết hợp trồng cao 
su với nuôi ong nhưng khai thác triệt để nguồn cà phê xen kẽ để 
có nguồn phấn. Trồng cây keo lá tràm, bạch đàn ở vùng đất đồi 
và khai thác khi cây đã đến tuổi. Một số cây phân xanh mọc trên 
đồi núi như cỏ lào, cúc quỳ, càng cua là những cây phủ đất nên 
có kế hoạch trồng thêm ở các cơ sở nuôi ong. Người ta thu hoạch 
hạt cây phân xanh và trồng vào các vụ khác nhau để bổ sung 


nguồn mật nuôi ong. 


Trồng bổ sung cây nguôn phấn 
Chủ yếu là trồng cây ngắn ngày như các cây họ Đậu, cây phân 
xanh, ngô, cây làm hàng rào (keo dậu) và cây cỏ chăn nuôi. 
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VIII. BẰNG GÂY NGUỒN MẬT NUÔI ONG 


Tên cây Thời vụ nở hoa|Lượng mật[ Lượng phân] Ghi chú 
_———— 
] 2 Là 4 NET: 
l-va chua 5⁄2- 5/3 Nhiều ít Hoà Bình 
2. Vải thiểu 3⁄3 - 5/4 Nhiều ít Hải Đương, 
Hưng Yên 
3. Cao su (Đồng Nai)| 15/2- 15/4 | Rấi nhiều Đồng Nai, 
ñ Đắc Lắc 
Cao su Đắc Lác 3/3- 15/4 | Rất nhiều Gia Lai, 
KênTum 
Cao su khu 4 15/4 - 15/5 | Rất nhiều 
4. Đay cách 15/4 - 15/5 Nhiều Hải-Hưng. 
Cần Thơ 
5. Chôm chôm 15/4 - 15/6 Nhiều ít Tiền Giang, 
Cửu Long 
6. Nhãn: - Bắc 15/3 - 15/5 Nhiều HÌ Hải-Hưng, 
Hà-Nam-Ninh 
- Nam tháng !0 Nhiều ít 
15/4 - 15/6 Nhiều ít 
7. Bạch đàn 
- Bạch đàn trắng , 10/⁄4-30/4 | T bình Tbình |Bắc Giang, 
Hoà Bình. 
Phú Thọ 
- Bạch đàn liễu 25⁄5 - 30/6 Nhiều T bình 
- Bạch đần vối 15/8 - 15/9 T. bình T. bình 
- Bạch đàn chanh 15/12 - 15/1 Ít ít 
§. Sứ 15⁄4- 15/5 | T-bình T bình |Quảng Ninh, 
Hải Phòng 
9. Vẹt 10/6 - 20/7 nhiều Tbình [Thái Bình 
'Hà-Nam-Ninh 
1Ó. Tràm: - vụ 1 tháng 2 - 3 nhiều nhiều |Nam Bộ 
~ vụ 2 tháng 7 - 8 nhiều nhiều 
11. Táo chua 3/9-15/10| nhiều ít Hải Hưng, 
Hà Nội 
12. Cúc quỳ dại tháng II T bình Tình |Gia Lai, 
Kon Tum 
{3. Bạc hà thắng 1O- I2| nhiều ít Hà Tuyên 
[14 Cỏ lào nhiều Â—_ |CávòngTD-MN| 


15/12 - 3⁄1 | 
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| 2 3 4 5 
L5. Chân chín” 15/12-IHãI |nhiều |i — [Miến núi Bắc Bộ 
1ó. Sòi dất 15⁄4 - 20/5 nhiều lít 
17. Cam quýt(Bắc) |15⁄2 - 15/3 - lít nhiều 
Bồòng bưởi (Nam) |iáng 6 ít nhiều 
18. Sau sau 20/2- 28/2 [T bình|ít 
19. Tử Vân anh tháng 2-3 ít T. bình 
20. Quất hồng bì tháng 3 ít T bình 
21. Dưa chuột Xuân |tháng 3 ít T. bình 
Mùa |tháng lI ít ít 
22. Trám tháng 4 T. bình lít 
23. Ôi tháng 5 ít T:. bình 
24. Cà phé Đồng Nai |tháng 10-15/3 [T' bình |nhiệu |Đồng Nai. Lâm Đồng 
Đắc Lắc 15/2 - 15/3 [bình |nhiều |Đắc Lác. Gia Lai 
Kon Tum... 
Khu IV 15/3- 15/4 lít T bình 
Cà phê mít |tháng 9- 1O lít T. bình 
25. Xoan đào tháng 4 - 5 ít T. bình 
26, Dâu da xoan 
Vụ I tháng 5 T: bình [T. bình|Hà Nội 
Vụ 2 tháng 8 ít T. bình 
27. Xà cừ tháng 6 ít T bình 
28. Lúa (tuỳ thời vụ) T bình [Vũng bãi-trung du, 
29. Ngô (theo vụ) nhiều |miền núi cả nước 
30.Mạch 3 góc tháng 4-5  [T bình [T bình 
tháng 10 - 12 ỊT. bình [T bình 
31. Bí đỏ tháng 12-2 lít T bình 
32. Bí xanh tháng 3 - 4 ít T' bình 
33. Cà ghém tháng 3-4 lít ít 
34. Lùm cưn tháng 3-4 lít Hộ 
35. Dung thấng 3-4 lít ít 
36. Bưởi bung tháng 4 ít ít 
37. Hỏi tháng 3-4 lí í 
38. Vối tháng 5-6 _ lít ít 
39. Dưa hấu -Bắc  |tháng4-5 lít ít 
-Nam |tháng ¡O - II] ít 


13 - COVKTNO 
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Ị | 2 À | 4) AỶssx 
40. Dưa gang tháng 3- 4 _ lít ít 
41. Ích mẫu tháng 6-7 lũ T bình 
42. Đỗ tương tháng 6- 7 ƒT bình lít 
43. Rèề rớt tháng5-6 lít T bình 
44. Vừng tháng 6-9 ÍT.bình lí 
45. Sen tháng ổ - 9 T. bình 
4ó, Ké vàng tháng 9 - 1O ít = 
47 Dừa - Quanh năm [T: bình [T: bình |Chủ yếu ở phía Nam 
48. Trinh nữ - Gai tháng 10 - II T bình [Miền núi và trung dụ 
- Đỏ tháng 7 - 9 

49. Cỏ chân vịt tháng 8-9 lít T: bình 
$0. Bông bạc tháng 6- 1O líi T. bình 
31. Dây bìm bìm tháng 7 - 8 ñ 
52. Lau tháng 9- 10 lí T bình 
33. Điền thanh tháng 8-9 lít ít 
34. Gáo tháng 8 ít ít 
35. Chẽ ba - Vụ Ị tháng 3-4 lít T bình 

- Vụ2 tháng 8-9 ÍT bình |T: bình 
36. Tếch tháng 10 T- bình [T. bình 
57. Mí (Set) tháng6-8_ lít ít 
58. Bồ đề tháng 5 ít ít 
39. Muối tháng Ø - 10 T bình 
ó0. Cỏ rác 15/11 - 15/12 lít nhiều 
61. Sắn - Hoa tháng 10 - 11 ỊT bình lít 

- Lá tháng 6-7 lít 

62. Mẫn tân tháng 10 - 1I lít Ít 
63. Khế tháng 6-9 lí ít 
64. Bồ kết thắng 6 - 9 ít 
65. De đỏ tháng 12 Hị 
Ố6. Trứng cá tháng 9 - I0 ƒT. bình ÍT: bình 
67. Huyền sâin 'Iháng 6-9 lít ít 
68. Hoa cúc đại tháng 9 - 10 T. bình 
69. Keo dậu (bình thấng 6-9 lí 
lĩnh) tháng I0 T bình 
70. Actigon tháng 9-1 lít nhiều [TD. MN Bác Bộ và 


l. Chè 
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khu 4. TN. Lâm 


| | 2 3 tị 4 5 

72. Sốm xén thángIl2 [T7 ít 

73. Ma tháng 12 ít ít 

74. Niận tháng 12 ít ít 

75. Đào tháng 12 jt ít 

76. Cải bẹ tháng 11 - 12[T: bình[T. bình 

77. Cải củ tháng f0 - 11|ít ít 

78. Màng tang tháng 12 - 1 lít T bình 

79. Khoai lang tháng 12 T. bình|ít 

80. Nhót tháng 12 ít 

81. Cây vá tháng l1 ít 

82. Me tháng 12 ít ít 

83. Quế tháng 6-7 lít ít 

84. Dẻ ăn quả 20/11-20/12 [T: bình|ít 

§5, Dẻ cau thắng 7 ít ít 

8ó. Cao lương tháng 8 - I0 T: bình 

8?. Thiên lí tháng 8 - 10 lít | 

88. Trầu tháng 4 và § lít T' bình 

89. Phèn đen tháng 8-9 lít ít 

90. Trai Khu IV tháng 7 Ít ít 

91. Thiên rừng (tu hú) |iháng 3 T bình|ít 

92. Song nhớt tháng l lÌ ít 

93. Cứt lợn tháng I- 2 T. bình 

94. Cây đáng (họ ngũ sắc)|tháng 12 T. bình 

95. Càng cua tháng 10 - 1]|ít T. bình |Có nhiều vụ rải rác 

9ó. Mùi tháng 12 - 1 |ít T. bình 

97. Keo lá tràm tháng 5 ít T bình 

98. Ngải cứu tháng I1 - I2|ít T- bình 

99. Gioi (mận) - Bắc  |tháng 5 và 7 lít nhiều |Hà-Nam-Ninh 
-Nam_ |tháng 12 - 3 lít nhiều [Tiển Giang: Hậu Giang 

100. Thìa là tháng I2 - 1 lít ít 

IÖI. Sấu tháng 4 ít ít 

102. Bàng tháng 4 f1 ít 

103. Chanh tháng 12 - 1 lí ít 

104. chuối các loại ít ít 

105. Long não tháng6-7 lít ít 

106. Ngành ngạnh tháng 3 - 4 


197. Mướp, su su 


T. bình |ít 
ít ít 


Chương 
CÔNG CỤ NUÔI ONG 


Công cụ nuôi ong quan trọng nhất là thùng nuôi ong và công 
cụ thư sản phẩm. Số lượng Công cụ trang bị cho một trại nuôi On8 
tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất, trình độ kĩ thuật, siống và chủng 
loại sản phẩm có thể thu hoạch, 


I. THÙNG NUÔI ONG 


1. Đỗ ong (hình 20) 

Nhân dân ta thường nuôi ong trong những thùng gỗ rỗng gọi" 
là “đỗ ong”. Đõ ong cũng được cải tiến từ đõ nằm sang đõ đứng. 
Hàng trăm năm trước, người nuôi ong ở nước ta đã dùng thanh 
tre, thanh gỗ đặt trên miệng đõ cho ong xây bánh tổ. Một số 
người nuôi ong cổ truyền còn biết đặt thanh tre, gỗ thụt xuống 


Hình 20. Đỗ ong 
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chừng 15-20 em để ong xây lưỡi mèo dưới náp, kéo dài chạm 
thanh tre, thanh gỗ và chỉ lấy mật ở phần trên gọi là mật núi. 

2. Thùng nuôi ong cải tiến 

Gắn liển với việc cải tiến phương pháp thu mật là cải tiến 
thùng nuôi ong. Thùng nuôi ong cải tiến với cầu di động đã có 
trên thế giới từ năm 1614, đến nay có khoảng vài trăm mẫu 
thùng, phổ biến là các mẫu thùng Lanstroth và Đađamt. Ở nước 
ta đã có loại thùng nuôi ong Ý kích thước 485x230mm. Riêng về 
đàn ong nội, trước năm J960, ở các tỉnh phía Bắc đã xuất hiện 
thùng nuôi ong cỡ 440minx300mm. thùng có mái che. Từ năm 
1963 đã sử dựng thùng ong 4§5x230mm, thùng 440x230mn và 
thùng Tùng Hoá 420x220mm. Sau nhiều năm khảo nghiệm, loại 
thùng Tùng Hoá tỏ ra thích hợp với đàn On8 nỘi nước ta vì: 

ong nội luôn luôn tụ đàn theo hình cầu với thế đàn nhỏ, nếu 
dùng cầu 485mm thì ong tụ đàn theo chiều đài, nhiều khi ong bỏ 
cả 2 đầu bánh tổ; ong nội vốn sống trong đõ ưa kín và tối, cần có 
loại thùng thích hợp luôn kín, cửa sổ chỉ sử dụng trong đi chuyển; 
thùng Tùng Hoá còn thích hợp với sức khoẻ và tầm vóc của người 
nuôi ong là người già và phụ nữ. 

3. Yêu cầu chung cửa một thùng ong 

Gỗ thùng không được vênh nứt, có thể thoát ẩm và chịu được 
mưa nắng. Gỗ nhẹ để dễ di chuyển. Tốt nhất là dùng gỗ thông, 


giổi. mít. Độ dày ván !,5-2cm để đảm bảo ổn định ẩm độ bên 
trong thùng. 


Thùng ong cần được sơn các màu: xanh, trắng, vàng, lục để 
ong nhận biết và chống mưa ẩm, 
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Kích thước thùng phải bảo đảm chính xác theo quy định để tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển đàn ong và trao đổi đàn 
Ong giống. 

4. Kích thước thùng ong Tùng Hoá (hành 27) 

Chiều rộng thùng tuỳ tlieo thế đàn mạnh yếu mà có thể đón 
to hoặc nhỏ theo công thức: 


R =(n+])x35 + I0 (mm) 


Š 


Trong đó: 
R - chiều rộng thùng 
n - số cầu 
35mm là khoảng cách từ tim cầu này đến tim cầu kia 
10mm là khoảng cách trong cùng và ngoài cùng của thùng 
I - ván ngăn 


Nắp chính 


Xà dưới 


Thu] ncitede-k-A.suuue, 


Vần ngăn 


Hình 2ï. Thùng ong Tùng Iloá 
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Hiện nay phổ biến là loại thùng 7 cầu + I ván ngăn và một số 


thùng 1Ö cầu + I ván ngăn để nuôi đàn lớn. 


Thùng 7 cầu: R = (7+l)x35 + 10 = 290 mm, đóng 300 mm 
Thùng 10 cầu: R = (10+1)x35 + 10 = 395 mm, đóng 400 mm 


Bảng kích thước các bộ phận của thùng ong nội (mnm) TCN: 10 


Bộ phận 


| Dài 
(mm) 


Thùng 10 cầu 


(mm) 


Rộng 
(mm) 


Khung cầu 
- Xà trên 
- Xà dưới 
-2 đầu 
- (Tái cầu) 
Ván ngăn 
- Xà trên 
- Ván gỗ 
Thân thùng 
- Hai thành bên 
(không kể tai cửa) 
- Đầu trước 
- Đầu sau thùng 
Đại thùng 
- 2 đầu 
- 2 thành 
Cửa số trước 
15x10cm 
Nắp chính 
- 2 thành 
- 2 đầu 
- Nóc 
Đáy 
Cửa (vấn) 


Nắp phụ 464 
| Thước | 420 


420 

360 

220 
17 


420 
386 


464 
300 
300 


340 
464 


468 
344 
468 
494 
310 


27 
12 
27 


15 
3| 


199 


Nhận xét: 

Thùng nuôi ong nội có khoảng cách cầu 35mm là quá rộng vì 
bẻ dày của bánh tổ lớn hơn 20mm. Mội số thùng ong đóng cầu 
có Kích thước xà trên hơn 30mm, ong buộc phải xây lưỡi mèo ở 
giữa hoặc làm cầu nối giữa hai bánh tổ. Công 1 ong Trung ương 
đã nghiên cứu và xây dựng Tiêu chuẩn ngành về thùng ong đã 
được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt và đưa 
vào sử dụng (xem bảng). 

Đàn ong nội ở các tỉnh phía Nam nhỏ coït, cần nghiên cứu cải 
tiến kích thước thùng cho phù hợp với chúng. 


S- Một số loại thùng nuôi ong kế 
Thủng kế (hình 22) 


Để nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến phương pháp 
nuôi dưỡng phù hợp,với đặc điểm sinh học đàn ong, có thể nuôi 
ong nội theo phương pháp lên kế. Có hai loại thùng kế sau: 


q) 


Hình 22. Hai loại thùng 
nuôi ong kế 


200 


MH Kếrời câu 1/2 gọi là kế lửng nghiêng. Thùng dưới gọi là trệt 
có kích thước thùng như thùng nuôi ong 6 cầu có chiều rộng là 
250 mm, xà trên cầu 22mm, thùng trên gọi là kế I. Chiều rộng 
và đài vừa bằng thùng trệt. chiều cao bằng, 1/2 trệt, tức là: chiều 
cao thân thùng 120mm; chiểu đài cầu bằng cầu bình thường; 
chiều rộng là 1lOmm; xà trên éầu: 22mm 


2/ Kế liền (hình 23) dùng nuôi ong với quy mô nhỏ. 
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Hình 23. Cầu kế liền 


II. THÙNG QUAY MẬT LI TÂM VÀ DỤNG CỤ 
THU MẬT 


Thùng quay mật có nhiều loại. Ở những nước nuôi ong quy 
mô lớn, người ta dùng máy quay mật lắp động cơ điện để quay 
45-60 cầu. Ở nước ta dùng thùng quay mật quay tay 6-12 thùng 
đối với ong Ý và 2-3 cầu đối với ong nội (hình 24). 

Cấu tạo thùng quay mật gồm: vỏ, cặp bánh răng truyền lực, bộ 
phận chứa cầu mật. Vỏ thùng làm bằng sắt không gỉ. Bộ truyền 
lực có thể dùng dây đai hoặc quay trực tiếp nếu không có bánh 
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răng truyền lực. Yêu cầu đốt với thùng quay mật là khi quay phải 
êm, không làm nát cầu và không bị han gỉ để tránh ảnh hưởng 
đến chất lượng mật. 


II. CÁC DỤNG CỤ KHÁC TRONG 
NGHỀ NUÔI ONG 


- Chối quét ong (hành 25) có thể dùng lông gà, lòng ngỗng để 
thay thế, 


Hình 25. Chối quét ong 
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- Dao cắt mật (hình 26). Hiện nay loại dao hai lưỡi, bẻ cong 
hoặc dao phay mỏng vẫn được dùng phố biến. 


15 x 3cm 


Dao lưỡi cưa tự tạo Hình 26. Dao cắt mật 


- Khay hớt nắp: có thể dùng chậu thau, khay, xô để thay thế. 
- Bộ gắn tầng chân (nh 27) gồm một phế gỗ, thước chắn, bộ 
hàn tiêu chuẩn: ấm và dùi. 


ghế gắn 


thước gắn 


S—, 


„>> 
__ 


mỏ hàn có khe 


ấm đổ sáp 


hàn tầng chân 


Hình 27. Bộ gắn tầng chân 
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- Dụng cụ tạo chúa (ñ¿#: 28) sồm cầu nuôi chúa, kìm di trùng 
(có thể đùng lông nrgông). khuôn chúa (làm nhiều nên dùng chén 
nhựa). Ngoài ra còn thùng siao phối. cầu cách li chúa, 


P d P 1 khuôn chứa 
cầu nuôi chứa C? 


kim đi trùng 


Hình 28. Dụng cụ tạo chúa 
- Dụng cụ giới thiệu chúa gồm lồng chúa (hình 29) và chụp chúa. 


lồng chúa 


lổng dây thép lồng làm bằng lưới thép 


linh: 29, Lông chúa 


mặt bích 


túi sáp 
đã chảy 


Hình 30. Dụng cụ tạo chúa 
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- Dụng cụ quản lí ong: lưới che mặt, máng cho ong ăn, nón bắt 
ong bốc bay, bình phun khói (ah 37). 


lưới che rnật 


Máng cho ong ăn bằng tốn 


, 


Bình phun khói 


Nón bất ong bốc bay 


Hình 37. Các dụng cụ quản lí ong 
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Phần thứ tư 
HIỆU QUÁ KINH TẾ CỦA NGHỀ NUÔI ONG 


L. KẾT QUÁ ĐIỀU TRA HIỆU QUÁ KINH TẾ CỦA 
NGHỀ NUÔI ONG GIỐNG NỘI 4.CERANAU) 


Việt Nam là một nước nhiệt đới biết khai thác và sử dụng mật 
ong từ bao đời nay. Nghề nuôi ong đã trở thành một bộ phận của 
nên kinh tế nông nghiệp, cung cấp cho tiêu dùng các sản phẩm . 
như: mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa, sáp ong. Nuôi ong góp 
phần nâng cao năng suất cây trồng và hạt giống. Nghề nuôi ong 
đã tạo ra công ăn việc làm và góp phần tăng thu nhập cho kinh 
tế hộ gia đình. Nhu cầu tiêu dùng nội địa về các sản phẩm tự 
nhiên, trong đó có các sản phẩm ong và nhu cầu xuất khẩu đang 
là yếu tố kích thích ngành ong phát triển, đặc biệt là ở các vùng 
cây công nghiệp và cây ăn quả, vùng nông lâm nghiệp và vùng 
rừng núi. 

Hiện nay, cả nước có khoảng 200.000 đàn ong. Trong đó có 
130.000 đàn ong Ý và 70.000 đàn ong nội được nuôi theo phương 
thức tiên tiến có khung cầu di động, sản xuất 5.800 - 6.500 tấn 
mật ong, I5 tấn phấn hoa, 30 tấn sáp ong. Với số lượng ong và 
sản lượng mật này, hàng năm có khoảng ¡8.000 lao động nông 


(L). Báo cáo điều tra hiệu quả kinh tế nuôi ong mật A.cerana tại hộ gia đình 
ở các tỉnh miền Bác Việt Nam (1996-1998) - Trung tâm nghiêtn cứu ong TW. 
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thôn tham gia nuôi ong, bình quân mỗi lao động sản xuất ra 250- 
300kg mật, thu 2,5-3 triệu đồng. Năm cao nhất xuất khẩu 4.200 
tấn mật ong. ] tấn sữa ong chúa, 5 tấn phấn hoa, l6 tấn sắp ong. 
Kim ngạch xuất khẩu đạt trên Itriệu USD. 

Công tí ong Trung ương các năm 1996, 1997, 1998 đã đạt sản 
lượng thu hoạch sản phẩm ngành ong như sau: 


Sản phẩm ong | 1996 | 1997 Ki 1908 
Mật ong 369 tấn 1020 tấn IÔ§1 tấn 
Phấn hoa 2 tấn Š tấn $ tấn 
Sấp ong I tấn 7 tấn 7 tấn 

Sữa ong chúa. 60kg 500kg 101kg 


Riêng năm 1998: 


Công tí ong Trung ương xuất khẩu ¡020 tấn mật ong. 


Công tỉ ong Đồng Nai 700 b 
Công tỉ ong Đắc Lác 1280 
Công t¡ ong Phương Nam 420 7 
Công tr ong TP. Hồ Chí Minh 780 > 
Tổng cộng: 4200 tấn mật ong. 


Và bán phục vụ trong nước khoảng 2.000 tấn mật ong, 

Để không ngừng phát triển đàn ong nội (Ajis cerana), loại 
ong có mức đầu tư không cao, ít rủi ro, chỉ phí thấp hơn ong Ý, 
ngành ong cần đầu tư vốn, thiết bị, công nghệ tiên tiến để nghiên 
cứu và tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị 
trường, cải tiến mẫu mã bao bì để có thể tăng đơn giá xuất khẩu 
sản phẩm ong. 
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Muốn vậy, trước hết các hộ gia đình nuôi ong. cũng như ngành 
ong cần tính được hiệu quả kinh tế của nghề nuôi Ong, sơ sánh 
hiệu quả kinh tế của nghề nuôi ong với hiệu quả kinh tế của các 
nghề sản xuất nông nghiệp khác, vạch ra chiến lược cho một số 
địa phương có tiểm năng nuôi ong, thúc đẩy nghề này phát triển 
rộng rãi và bền vững nhằm xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc 
làm cho người lao động thuộc mọi lứa tuổi ở nông thôn. h gỚp phần 
tăng thư nhập kinh tế gia đính và bảo vệ rừng. 

Từ ngày 1/1/1996 đến ngày 31/12/1998, Trung tâm nghiên cứu 
ong trung ương đã phối hợp với các câu lạc bộ, Hội nuôi ong và uỷ 
bạn nhân dân các xã nằm trons điện được điều tra đã điều tra hiệu 
quả kinh tế của nghề nuôi ong nội (Aj¿š ceraa) ở hộ gia đình, 


Bảng 4.1. Diện tích đất nông nghiệp/đầu người 
ở các địa bàn điều tra 


Vùng | Mộc | Đào Hưng | Bách | Nho | Nghĩa | Hương 


m2/npười | Châu | Xá Tiến | Thuận | Quan ' Đàn | Sơn 


Tbình j 2423| 714 560 464 |1.501|1.059| 794 
Cao nhất | 8.750 [ 1.476 |12.500| 1.080 Ì 1.500 | 5.000 | 5.000 | 1.750 
Thấp nhất 166 | 210 144 144 50 30 25 


Buing 4.2. Số lao động chính trong các hộ nuôi ong 


ở các vùng điều tra 
Vùng Mộc | Đào | Bắc | Hưng | Bách | Nho mã Km 
LĐihộ | Châu | Xá Sơn Tiến | Thuận | Quan mã Km 
T bình `; củ 
Cao nhất 
Thấp nhất 
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Kết quả điều tra vẻ hiệu quả kinh tế cho thây lợi nhuận của 
nghề nuôi ong chiếm 39,53% lợi nhuận kinh tế toàn gia đình, 
tương đương với 2.819.873đ. Điều đó chứng tỏ rằng nuôi ong 
đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế gia đình đối với các 
hộ nông đân ở Mộc Châu, Đào Xá, Bách Thuận, Nghĩa Đàn là 
những nơi có lợi nhuận nuôi óng trung bình >39,53%. Nuôi ong 
tất có lãi, lại không phải đầu tư vốn lớn, công lao động nhẹ nhàng 
(xem bảng 4.3, bảng 4.4 và bảng 4.5). 


Bảng 4.3. Tổng thu và tổng chỉ phí cho nghề nuôi ong và các 
nghề sản xuất nông nghiệp khác 
Đơn vị tính: đồng 


Thu từ sản 1 Chi phí cho 
STT|L Vùng xuất nông |sản xuất nôngÏThu từ nuôi ong 
nghiệp khác| nghiệp khác 


Chi phí cho 
nuôi ong 


J | Mộc Châu | 11.662.830 | 8.453.966 7.517.308 1.899.596 
(Sơn La) ầ 

2 Đào Xá 6.318.105 | 4.556.895 4.360.711 1.679.000 
(Phú Thọ) 

3 | BácSơn | 17.826.100 | 9.264.500 2.974.640 755.180 
(Hà Nội) 

4 | Hưng Tiến | 10.042.000 | 4.511.000 1.983.360 6041.400 

(Nam Định) 


5 | Bách Thuận| 15.322.400 | 9.766.700 9.406.850 4.285.460 
(Thát Bình) 
6 | Nho Quan | 12.177.030 | 8.431.000 2.748.090 350.441 


(Ninh Bình) 
7 | Nghĩa Đàn | 4.930.000 3.356.000 3.726.897 1.021.128 
(Nghệ An) 
8 | Hương Sơn| 7.045.000 | 4.425.000 800.000 159.000 
(Hà Tĩnh) 


+— 


L- 


IR IRS TR nam] 6.823.649 
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Bưing 4-4. Cơ cấu lợi nhuận giữa nghỀ nuôi ong so với các nghề 
sản xuất nông nghiệp khác 


Lợi nhưận sản xuất Lợi nhuận nuôi ong 
STT Vùng nông nghiệp khác \ ï = 
|_ TP (đồng | %_ TB (đồng) % 
l Mộc Châu j 3.295.140 30.98 5.617.710 63.02 
(Sơn La) 5 
3 Đào Xá [.761.210 39.64 2.681.710 _60.36 
(Phú Thọ) 
3 Bắc Sơn 8.561.500 78.99 2.219.460 2111 
(Hà Nội) 
4 Hưng Tiến 5.530.750 81.86 1.255.550 1I§.14 
(Nam Định) 
5 Bách Thuận | 5.755.650 52.50 53.121.380 4708 
(Thái Bình) 
6 Nho Quan 4.084.025 63.01 2.397.650 30.99 
(Ninh Bình) 
tị Nghĩa Đàn 1.574.000 37.37 2.638.000 62.63 
(Nghệ An) 
§ |] Hương Sơn | 2.620.000 | 81.98 576.000 18.02 
(Hà Tính) | 
TB 431395 | 6047 | 28imEn 39.53 


Trong 8 vùng thì Mộc Châu là vùng có lợi nhuận nuôi ong cao 
nhất (5.617.710đ) vì Mộc Châu có thảm thực vật phong phú, thời 
gian có khả năng lấy mật kéo dài (6 tháng), sản lượng mật lớn. 
Nếu ở đây có giá mật cao như ở một số vùng khác thì chắc chắn 
sẽ có lợi nhuận cao hơn nữa. Hương Sơn là nơi có lợi nhuận nuôi 
ong thấp nhất (576.000đ). Một số vùng miền núi (Mộc Châu, 
Nho Quan, Nghĩa Đàn) và miền trung du (Bắc Sơn, Đào Xá) có 
lợi nhuận tương đối cao và đều nhau (trên 2 triệu đồng). Bách 
Thuận, Thái Bình vừa là nơi có lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp 
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cao lại có lợi nhuận nuôi ong cao. vì nơi đây có nghề nuôi ong 
lâu năm, nắm được kĩ thuật nuôi ong và tích luỹ được nhiều 
kinh nghiệm. 


Bảng 3.5. Tỉ suất lợi nhuận nghề nuôi ong và các nghẻ sản xuất 
nông nghiệp khác 


Lợi nhuận/chí phí sản xuất | Lợi nhuận nuôi ong/chị phí 
nông nghiệp khác nuôi ong 


Min | Max | T.B Max 


128,12 | 31.32 


Mộc Châu 0.07 1.?5 0.49 
(Sơn La) 
s2 Đào Xá 0,01 0.94 0.36 0.03 5.04 I7 
(Phú Thọ) 
3 Bắc Sơn 0.28 10.84 1.34 03 10,16 3.65 
(Hà Nội) 
4 | Hưng Tiến | -0.19 + 3,67 1/79 
(Nam Định) 
5 | Bách Thuận | 0.145 ›: 0.06 6.89 1.81 
(Thái Bình) 


6 | NhoQuan | 0.23 2.5 19,83 71 

(Ninh Bình) 
7 | Nghĩa Đàn | 0,17 
(Nghệ An) 
Hương Sơn 
(Hà Tĩnh) 


-0.78 | 1000 3.25 


0.34 -100 | 10,67 3,34 


3,10 


Qua số liệu bẩng 4.5 cho ta thấy tỉ suất lợi nhuận trung bình 
của nghề nuôi ong (3,1) là rất lớn, gấp 3,4 lần tỉ suất lợi nhuận 
trung bình của các nghề sản xuất nông nghiệp khác (0,9). Điều 
này có nghĩa là cứ bỏ một đồng vốn cho nuôi ong thì có thể thu 
được 3,1 đồng lợi nhuận. Trong khi đó, người dân cũng bỏ một 
đồng vốn cho sản xuất nông nghiệp thì chỉ thu được 0,9 đồng lợi 
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nhuận. Tuy vậy, đôi với các hộ nông, dân thì thu nhập từ sản xuất 
nóng nghiệp vẫn là thu nhập chính (bảng 4.3). 

Trong 8 vùng chúng tôi điều tra thì Nho Quan (Ninh Bình) 
có tí suất lợi nhuận nuôi ong cao nhất (7,11) và thấp nhất là 
Đào Xá (1,77). 

Nhìn chung, các vùng thuộc miền núi và trung du có tỉ suất lợi 
nhuận nuôi ong cao hơn (trừ Đào Xá) các vùng thuộc đồng bằng. 
Có lẽ ở vùng đồng bằng do hạn chế vẻ cây, nguồn mật, phấn và 
phải cho ong ăn thêm xirô đường nên sản lượng mật không cao. 

Tuy nuôi ong có tỉ suất lợi nhuận cao như vậy nhưng không 
phải ai nuôi ong cũng có lãi như một số hộ nuôi ong thuộc các 
vùng Mộc Châu, Hưng Tiến, Nghĩa Đàn, Hương Sơn. Nguyên. 
nhân của nuôi ong bị lỗ thường là do chưa biết nuôi và quản lí 
đàn ong nhưng vì quá thích nuôi ong mà nuôi nên ong bị bốc bay, 
có người lại quá nôn nóng muốn thu hoạch mật ngay trong khi 
ong của mình chưa thể thu hoạch mật được, có người lại chẳng 
bao giờ cho ong ăn xirô đường mặc dù nguồn hoa khan hiếm dẫn 
đến mất ong,... Ngoài ra, còn đo bão, lụt, thiên tai gây nên. 
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Bảng +6. Hiệu quả vốn đầu tư 


Đơn vị: lần 
là Tổng thu/tổng chỉ phí sản! Tổng thu/ông chỉ phí. 
STT Vùng xuât nồng nghiệp khác : HUÔI Ong 
| l | Min ] Max Ï TB | Min | Max | TB 
I | Mộc Châu | [Ø7 Ï 200 | 147800 [T912 4,32 
(Sơn La) 
2 Đào Xá L0I 194 | 136 | 103 | 665 | 272 
(Phú Thọ) 
_ Bắc Sơn 1.28 II.84 | 2.34 130 | 1116 | 4,65 
(Hà Nội) 


4 Hưng Tiến 0.81 908 | 266 | 100 | 467 | 279 
(Nam Định) 
5 Bách Thuận 1.15 735 | 272 | 106 | 789 | 2481 
(Thái Bình) 
6 Nho Quan 1/23 1.79 1.46 35 2083 l 811 
(Ninh Bình) 
7 Nghĩa Đàn 117 | 209 | 151 | 022 | ii00 | 425 
(Nghệ An) 
Hương Sơn 
(Hà Tĩnh) 


134 | 22 | 162 | 000 | 16? | 43i 
cử 
=+ ĐT | 4œ ] 


Từ số liệu của bảng 4.6 cho thấy: Hiệu quả vốn đầu tư trung 
bình của sản xuất nông nghiệp của 8 vùng là 1,89, còn của nuôi 
ong là 4,06, có nghĩa là hiệu quả đầu tư sản xuất nông nghiệp chỉ 
gần bằng một nửa của nuôi ong. Người nông dân cứ bỏ một đồng 
vốn thu được 1,89 đồng giá trị sản lượng, trong khí đó bỏ một 
đồng vốn cho nuôi ong họ sẽ thu được 4,06 đồng giá trị sản 
lượng. Điều này chứng tỏ rằng nuôi ong rất có hiệu quả, bỏ cùng 
một đồng vốn mà nuồi ong lại thu được nhiều hơn, 
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Nho Qưan là vùng có hiệu quả vốn đầu tư cao nhất (8,11), gấp 
hơn ba lần các vùng đồng bằng và vùng thấp nhất (Đào Xá). 

Các vùng thuộc miền núi (Mộc Châu, Nho Quan. Nghĩa Đàn, 
Hương Sơn) đều có hiệu quả vốn đầu tư cao, trên trung bình. 

Bắc Sơn là vùng có hiệu quả vốn đảu tư nghề nuôi ong và các 
nghề sản xuất nông nghiệp khác đều cao. 

Lợi nhuận/đàn ong đầu kì trung bình của 8 vùng là 274.715đ, 
có nghĩa là mỗi đàn ong một năm lãi được gần 300.0004, tương 
đương với hơn một sào lứa hoặc một con lợn một năm. Con số 
này không nhỏ đối vớt người nông dân, mà nuôi ong lại không 
vất vả bằng nuôi lợn cũng như làm các nghề sản xuất nông 
nghiệp khác. 


Bảng 4.7. Lợi nhuận tính cho đàn ong đầu kì ở các vùng 
Mộc Châu (Sơn L2) 264.480 
Đào Xá (Phú Thọ) 354.905 
Bắc Sơn (Hà Nội) 384.153 
Hưng Tiến (Nam Định) 216.210 


Bách Thuận {Thái Bình) 196.975 
Nho Quan (Ninh Bình) 544.970 
Nghĩa Đàn (Nghệ An) 215.210 
Hương Sơn (Hà Tĩnh) 115.860 

274.715 


Nho Quan là vùng có lợi nhuận/đàn ong đầu kì cao nhất 
(544.970đ). Nho Quan có nguồn hoa phong phú, người dân rất 
thích nuôi ong, biết áp dụng những kĩ thuật nuôi ong tiên tiến qua 
chương trình đào tạo Kĩ thuật nuôi ong của Trung tâm nghiên cứu 
Ong với sự tài trợ của tổ chức DED - Cộng hoà Liên bang Đức. 
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Bắc Sơn, Đào Xá là hai vùng có lợi nhuận/đàn ong đầu kì cao 
thứ hai, thứ ba sau Nho Quan. Người đân ở đây đã biết ấp dụng 
kỹ thuật nuôi ong tiên tiến qua lớp tập huấn kĩ thuật nuôi ong của 
Phòng kĩ thuật Công 1ï nuôi ong Trung ương và Trung tâm nghiên 
cứu Ông với sự tài trợ của KWT - Hà Lun và DED - Cộng hoà 
Liên bang Đức. ' 

Hương Sơn có lợi nhuận/đàn ong thấp nhất (115.860đ) vì họ 
nuôi ong bằng kĩ thuật cổ truyền, không có sự đầu tư về kĩ thuật 
cũng như vật tư. 


Bảng 4.6. Những người nuôi ong có lợi nhuận/đàn ong đầu kì cao 
trên I.000.000đ 


Họ và tên Vùng điều tra A : XiAYH 
1 | Nguyễn Duy Thanh (1996)| Nho Quan - Ninh Bình 1.313.000 
2 Bùi Thị Nho (1996) Nho Quan - Ninh Bình 1.677.500 
3 Định Văn Lực (1996) Nho Quan - Ninh Bình 1.134.625 
4 | Nguyễn Văn Bình (1996) | Bắc Sơn - Hà Nội 1.620.000 
5 | Nguyên Văn Tơm (1996) | Bác Sơn - Hà Nội 1.093.000 
6 | Nguyên Thị Hoa (1996) Bắc Sơn - Hà Nội 1.068.000 
7 | Trần Văn Đản (1997) Mộc Châu - Sơn La 1.917.000 
8 Đặng Văn Sơn (1998) Mộc Châu - Sơn La 1.054.000 
9| Lê Văn Mạo (1996) Đào Xá - Phú Thọ 1.240.000 
10 | Lê Quang Huy (1996) Đào Xá - Phú Thọ 1.365.500 


Nhận xét: 
Qua tiếp xúc với các hộ nuôi ong cửa các vùng điều tra, chúng 
tôi đều được nghe họ khẳng định: 
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Nuôi ong rất có lãi so với các nghề sản xuất nông nghiệp khác 
nếu 1a chịu đầu tư kiến thức. ki thuật nuôi ong và vật tư (đường) 
khi nguồn hoa khan hiếm. 

Nuôi ong không vất vả bằng nuôi lợn, trồng lúa. 

Nhiều người nuôi ong ở Kỳ Phú - Ninh Bình đã lãi bình quân 
700.000 - 1.000.000 đồng một đàn ong. 

Nhiều người nuôi ong ở Bắc Sơn nói: nhờ có nuôi ong mà tôi 
sắm được xe máy, tivi và một số trang thiết bị khác cho gia đình. 

Nhiều người rất thích nuôi ong song họ rất thiếu thông tin, 
chưa được trang bị thêm kiến thức và kĩ thuật nuôi ong. 

Qua các bảng so sánh hiệu quả kinh tế giữa nghẻ nuôi ong và 
các nghề sản xuất nông nghiệp khác ta thấy: Tỉ suất lợi nhuận 
nghề nuôi ong cao hơn các nghề sản xuất nóng nghiệp khác, gấp 
3-4 lần. Hiệu quả vốn đầu tư của nghề nuôi ong cũng cao hơn các 
nghề sản xuất nông nghiệp khác, gấp hơn 2 lần. Qua bảng 9 và 
10 ta thấy nguồn thu của nghề nuôi ong chiếm một tỉ trọng lớn 
trong nền kinh tế gia đình đối với các hộ nông dân. 

Tóm lại, nghề nuôi ong rất có hiệu quả, tuy nhiên còn phụ 
thuộc vào tiềm nãng nuôi ong của từng vùng (cây nguồn mật, 
phấn. thời gian cho mật phấn và diện tích cây nguồn mật), trình 
độ Kĩ thuật, nuôi đưỡng và quản lí đàn ong, các yếu tố khách quan 
khác,... mà có vùng nuôi ong rất có lãi, có vùng nuôi ong lãi ít, 
thậm chí bị lỗ. Song so với các nghề sản xuất nông nghiệp khác 
thì người nông dân chỉ cần đầu tư một đồng vốn cho nuôi ong, có 
thể thu được 4,06 đồng giá trị hay 3,1 đồng lợi nhuận. Trong khi 
đó, người nông dân cũng bỏ ra một đồng vốn chỉ phí cho sản xuất 
nông nghiệp khác chỉ thu được 1,89 đồng giá trị sản lượng hay 
0,9 đồng lợi nhuận (6n 4.5, 4.6 ). 
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II. MỘT SỐ ĐIỂN HÌNH NUÔI ONG GiỏIŒ) 
I. Tổ nuôi ong Đô Lương 
Tổ nuôi ong Đô Lương thuộc Câu lạc bộ ong xã Bác Sơn 
(huyện Sóc Sơn). Năm 1990 -199I tổ được cấp 2 đàn, tổ nhân ra 
được 4 đàn. Gối vụ năm 1992, tổ nhân ra được § đàn. Năm 1992, 
từ § đàn nhân ra được 30 đàn. Năm 1993 nhân ra được 64 đàn, 
Như vậy: từ gốc ban đầu nhân ra được 104 đàn. Bán giống cho 
người nuôi ong trong và ngoài xã 64 đàn. Tổng cộng là 168 đàn. 
Kết quả thu được như sau: 
Ông Bình đạt được 3 triệu đồng (cả mật và giống). 
Ông Tập đạt được 2,4 triệu đồng (cả mật và giống). 
Ông Hoè và cụ Nhân đạt được từ 1,5 đến 2 triệu đồng. 
Anh Nghệ và ông Hào đạt được từ 1,8 triệu đồng trở lên. 
Tổng thu của toàn tổ là 8,7 triệu đồng. 
Ngoài ra, người ngoài hội có thu nhập từ 400.000-500.000 
đ/người. 
Phương hướng phát triển đàn ong của hội như sau: 
Năm 1994: 400 đàn. 
Năm 1995: 1000 đàn. 


Bình quân trong xã cứ 2 hộ dân có I đàn ong nuôi lấy mật. 


(#) Báo cáo tại Hội thảo kết quả nuôi ong của huyện Sóc Sơn - Hà Nội. 
Công tỉ Ong Trung ương 
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2. Hội viên Nguyên Xuân Kết (CLB ong xã Bắc Sơn) 

Tháng 12/1990, anh Kết được cấp 2 đàn ong giống, đến cuối 
năm 1991, anh đã nhân thêm được 10 đàn. Anh đã bán 3 đàn và 
chuyển cho các hội viên khác 2 đàn gốc. 

Năm 1992, từ 7 đàn, anh Kết nhân lên thành 20 đàn. Anh đã 
bán 10 đàn, chỉ giữ lại 10 đàn. 

Năm 1993, từ 10 đàn, anh đã nhân lên thành 18 đàn. Anh bán 
8 đàn, giữ lại nuôi 10 đàn. 


Kết quả kinh tế tính được như sau: 


- Năm: 00]: 

Bán 3 đàn ong =330.000d 
Mật ong thu được 30kg =900.000đ 
Tổng giá trị thu trong năm =1.230.000đ 
Đàn ong còn 7 đàn 

- Năm 1992: 

Bán 10 đàn ong =1.100.000dđ 
Mật ong thu được 50kg =1.500.000đ 
Tổng giá trị thu trong năm =2.600.000đ 
Đàn ong còn 10 đàn 

- Năm 993: 

Bán 8 đàn ong + IÔ cầu nhộng =1.500.000d 
Mật ong thu được 70kg = 2.100.000đ 
Tổng giá trị thu trong năm =3.600.000đ 


Đàn ong còn 10 đàn 

- Tổng cộng thụ trong 3 năm: 

Tiền ong giống =2.930.000đ 
Tổng thu =7.430.000đ 
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- Múc thu nhập trung bình hàng Hàm =gần 2.500.000đ 
So sánh với một số ngành nghề nông nghiệp khác 
Nuôi lợn hàng năm trung bình đạt 300kg, trị giá = 2.000.000 
Thu từ lúa và hoa mầu hàng năm 2 tấn quy thóc trị giá 
: = 2.000.000 
Mức thu hàng năm của gia đình anh Kết vỀ con ong trị giá 
bằng 2,5 tấn thóc. - 


3. Hội viên Ngô Duy Giới (CLB ong xã Bắc Sơn) 

Cuối năm 1990, ông Giới được hỗ trợ 2 đàn ong. Đến cuối 
năm 1991 đã nhân lên thành 10 đàn. Ông đã trả lại cho hội 1 đàn 
và bán l đàn. 

Năm 1992, từ 8 đàn, ông Giới nhân lên thành 18 đàn. Ông đã 
bán đi 9 đàn. 

Năm 1993, từ 9 đàn, ông đã nhân lên thành 23 đàn. Ông Giới 
chỉ giữ lại cho mình 9 đàn, số còn lại bán cho các hội viên khác. 
Kết quả kinh tế mang lại từ nuôi ong trong 3 năm nhú sau: 

Bán ong giống: 34 đàn x80.000 đ/đàn  = 2.720.000đ 

Thu về mật ong: 180kg x30.000 = 5.400.000đ 

Tổng thu về nuôi ong trong 3 năm : 8.120.000đ 

Chi phí trong 3 năm: 

Đường kính cho ong ăn: 70kgx5.000 đ/kg = 350.000đ 

Thuốc kháng sinh: 8 lọ penixilin + 8 lọ Streptomixin =19.000 

Tầng chân ong: 100 chiếcx3.000 đ/chiếc = 300.000đ 

Thùng ong: 32 chiếc x 20.000 đ/chiếc  = 640.000đ 

Cầu ong  : 100 cái x 300 đ/cái = 30.000đ 

Vitamin B1 bồi dưỡng ong = 30.000đ 


# 
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Công chàm sóc _= 300.000đ 


Tổng cộng chỉ phí trong 3 năm = 1.669.000đ 
Tổng số lãi rong 3 năm =8. 20.000đ-1.669.000đ = 6.451.000đ 
Số lãi trưng bình trong một năm = 2.150.000đ 
3o sánh giá trỆ kinh tế nuôi ong so với thu nhập khác của gia đình: 
Thóc thu 50 nồi = 2.500.000đ/nam 
Lợn 300kg = 2.100.000đ/năm 
Vườn cây ăn quả = 1.500.000 đ/năm 
Vườn chè = 2.000.000đ/năm 


Cộng các khoản thu không kể nuôi ong: 8,I triệu đ/năm. 
Các khoản chi phí: 


Chi về thóc giống : 115.000đ 

Chi cho lợn : 700.000đ 

Chị cho vườn cây ăn quả : F,000.000đ 

Chị cho vườn chè : 660.000đ 

Tổng chỉ phí các khoản trong năm không kể ong: 2.510.000đ. 
Tổng số lãi trong năm không kể ong : 2.510.000d. 


Như vậy, chưa kể tiền công phải trừ đi trong quá trình sản 
xuất, mỗi năm ông Giới chỉ thu được 5.590.000đ sản phẩm 
ngoài ong. 

Như vậy, so sánh kết quả thu nhập của các ngành thì: Ong là 
một ngành không vất vả, không chiếm diện tích đất đai mà mang 
lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Làm lúa, trồng cây, chăn nuôi 
Bia súc,... có kết quả cao song vất vả một nắng hai sương mới 
mang lại năng suất và thu nhập cao cho người lao động. Vì vậy, 
mỗi nhà, mỗi người nên kết hợp nhiều ngành, nhiều nghề để 
mang lại hiệu quả cao nhất cho gia đình. 
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4. Hội viên Nguyên Văn Phấn (CLB ong xã Bắc Sơn) 

Đầu năm 1991, ông Phấn được nhận 2 đàn ong của Hội. Đến 
cuối năm, ông đã nhân và trả cho Hội 2 đàn ban đầu. Ngoài ra, 
trong vụ mật ông Phấn còn thu được 15kg mật. 

Năm 1992, từ 2 đàn ông nhân lên thành 5 đàn. Vụ này, ông 
Phấn thu được 30kg mật. 

Năm 1993, từ 5 đàn, ông Phấn nhân lên thành 10 đàn, Ông 
bán 5 đàn và thu được 40 kg mật. 

Kết quả thu được: 

Năm 1991: 500.000đ 
Năm [992: 900.000đ 
Năm 1993: 2.500.000đ 

Cộng trong 3 năm: 3.900.000đ 

Ông Phấn nói: “Qua 3 năm nuôi ong, tôi thu được hiệu quả 
kinh tế đáng kể vì chỉ tranh thủ thời gian nhàn rồi trong ngày, vốn 
đầu tư ít mà lại có thu nhập cao so với con giống, cây trồng, vật 
nuôi ở quê. Tôi mong muốn mọi người cùng học hỏi và phát triển 
nghề nuôi ong để tăng thu nhập cho gia đình”. 
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PHỤ LỤC 


MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 
TRONG NGÀNH ONG 


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 


SẢN PHẨM ONG 
THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 


TCVN 5260 - 90 

Cơ quan biên soạn: 

Công tỉ Ong Trung tương — Bộ Nông nghiệp và Công 
nghiệp thực phẩm 

Cơ quan đề nghị ban hành: 

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 

Cø quan trình duyệt: 

Tổng cục Tiêu chuẩn- Đo lường - Chất lượng. Uỷ ban 
Khoa và kĩ thuật học nhà nước. 

Cơ quan xét duyệt và ban hành: 

Uỷ ban Khoa học và kĩ thuật Nhà nước 

Quyết định ban hành số: 733/QĐ ngày 31/12/1990 
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TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 


NHÓM M 


SẢNPHẨMONG “` TCVN 5260 - 90 


Thuật ngữ và định nghĩa Khuyến khích áp dụng - 


Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa đối với các 
sản phẩm ong và sản phẩm chủ yếu được chế biến từ chúng 


Thuật ngữ 
Œ) 


Định nghĩa 
@) 
Hợp chất có vị ngọt, hương đặc trưng, trạng thái từ 
lỏng sánh đến kết tinh do ong thợ thu từ mật hoa và 
dịch ngọt của cây về tổ qua luyện mật mà thành. 
Mật ong tự nhiên được ong thợ hoàn thiện các công 
đoạn luyện mật và đã vít nắp. 


1. Mát ong tự nhiên 


1.1. Mật ong chín 


1.2. Mật ong non 


Mật ong tự nhiên thu được khi chưa vít nắp. 


1.3. Mật ong li tâm Mật ong thu được bằng cách l¡ tâm. 


1.4. Mật ong vát ép Mật ong thu được bằng cách vắt ép bánh tổ chứa mậi. 


1.5. Mật ong tỉnh lọc | Mật ong đã lọc qua thiết bị để loại bỏ các tạp chải. 


Mật ong thu được theo cách cắt và giữ nguyên mật 


L.6. Mật ong bánh tổ vít nắp trong bánh tổ. 


1.7. Mật ong hoa 
1.7.1. Mật ong đơn hoa 


Mật ong thu được đo ong luyện mật từ hoa. 


Mật ong thu được do ong luyện từ mật hoa của một 
loại cây hoặc chủ yếu của một loại cây. 
1.7.2. Mật ong da hoa| Mật ong thu được do ong luyện từ mật hoa của 
nhiều loại cây. 

Mật ong thu được đo ong luyện từ dịch ngọt ở các 
bộ phận trên cây. 


1.8. Mật ong lá 
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mm“. (2) 


L—- : . 
1.9. Mặt ong hồn "| Mái ©nB lẫn nhiều loại mật ong tự nhiên. 


Mật ong tự nhiên đã chuyển từ trạng thái lỏng sánh 
1.10. Mật ong kết tỉnh |sang trạng thái tỉnh thể nhưng vẫn giữ nguyên thành 
phần và chất lượng 


Mật ong thụ được từ loài ong mật nội địa. ADptš cer- 


1.11. Mật ong nội h ị 
4C ĐẠI Hộ) and, Apbs dorsata, Apls forea... 


ˆ—==--=  .-~' 


Phấn hoa được ong thu lượm và con người. thu lại 
trước khi ong chui vào tổ. 


y, Phấn ong được ong thu lượm từ phấn hoa CỦa ImỘI 
2.1. Phấn ong đơn hoại. _. ¬ uc VN re 
loại cây hoặc chủ yếu của một loài cây. 


2.2. Phấn ong hỗn hợp tt Sâu được ong thu lượm từ phấn hoa của nhiều 


2. Phấn ong tự nhiên 


33/1/0eQo † Phấn hoa được ong mang vẻ tổ và chế biến thành! 
lÓ 6 on§ thức ăn nuôi chúng. 


| 2.4. Viên phấn ong | Sản phẩm được chế biến từ phấn ong theo đạng viên. 


Sản phẩm có mâu trắng ngà, vị chua dạng kem mịn. 
3. Sữa chúa tự nhiên |mùi đặc trưng do ong thợ tiết ra từ tuyến hạ hầu để 


nuôi ấu trùng ong chúa. 
3.1. Sữa chúa đông khô 


Sữa chúa tự nhiên được làm mất nước bằng phương 
3.2. Viên sữa chúa 


pháp đông khở 


Sản phẩm chế biến từ sữa chúa theo đạng viên. 


3.3. Kem sữa chúa Sản phẩm chế biến từ sữa chúa theo dạng kem. 


L 3.4. Sữa chúa ong mật| Hỗn hợp của sữa chúa tự nhiên và mật ong tự nhiên. 


¬I 


Sản phẩm đo ong thợ tiết ra từ các tuyến sắp xây 1Ô. 


4. Sáp ong tự nhiên 


4.1. Sáp thô 
42. Sáp ong tính lọc 


Sáp ong chưa qua chế biến. 


Sáp ong tự nhiên đã được nấu và lọc KI. | 


Sáp ong thu được từ các loài ong nội: Á?i§ cerdna, 
Apis dorsata, Apis fiarea. 

Sáp ong thu được từ các loài ong mật nhập nội Àjs 
melhfera. 


4.3. Sáp ong nội 


| 4.4. Sáp ong ngoại 


J 
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4.5. Sáp bánh tổ Sáp thu được từ các bánh tổ. 

4.6. Sáp lưỡi mèo Sắp ong thu được từ các bánh 1ö nhỏ mớt xây 
(còn gọi là lưỡi mèo), 

4.7. Sáp cất nắp Sáp ống thu được do cắt vít nắp. 


4.8. Tầng chân (nẻn sáp) 


4.9. Chén sáp 


5. Mọc ong tự nhiên 


Những tờ sáp có in gờ lỗ tổ ong bảng thiết bị. 


Khuôn lỗ tổ ong chúa đo con người sản xuất 
bằng sáp ong. 


Hợp chất không màu. vị đẳng, mùi hãng, đặc 
dễ kết tỉnh khi tiếp xúc với không khí đo ong 
thợ tiết ra từ tuyến nọc, thu được bằng thiết bị 
thu nọc ong. 


Sản phẩm hỗn hợp sáp onsg. nhựa dính của cây 
và chất thải của phán hoa khi ong tiêu hoá, có 
màu vàng chanh, nâu hoặc nâu đỏ thu được từ 
tỔ Ong. 


6. Keo ong tự nhiên 


Các dạng chưa trưởng thành của các loại hình 
ong được lấy ra để sử dụng. 


7.Ấu trùng ong 
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TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 
MẬT ONG TỰNHIÊN - YÊU CẦU KĨ THUẬT: 
TCVN 5267 ~ 90 


Cơ quan biên soạn: 

Công tỉ Ong Trưng ương - Bộ Nông nghiệp và Công 
nghiệp thực phẩm 

Cơ quan đề nghị ban hành: 

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 

Cơ quan trình duyệt: 

Tổng cục Tiêu chuẩn- Đo lường - Chất lượng. 

Cơ quan xét duyệt và ban hành: 

Uỷ ban Khoa học và kĩ thưật Nhà nước 

Quyết định ban hành số: 733/QĐ ngày 31/12/1990 
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TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 


NHÓM M 
MẬT ONG TỰNHIỄN TCVN 5267 — 90 
Yêu cầu kithuật “ Khuyến khích áp dụng 


{. Khái niệm: Theo TCVN 5260-90 


2. Phân loại: 


2.1 Mật ong được phân loại theo nguồn gốc thực vật thành 
các loại sau: 


Mật ong hoa - Mật ong dịch lá - Mật ong hỗn hợp 

2.2 Mật ong hoa được phân loại thành mật ong đơn hoa và 
mật ong đa hoa tuỳ theo lượng mật hoa do ong khai thác chủ yếu 
từ một hay nhiều loại hoa... 


- Mật ong đơn hoa: mật ong hoa nhãn, mật ong hoa vải, mật 
ong hoa bạch đàn, mật ong hoa táo, mật ong hoa chôm chôm, mật 
ong hoa bạc hà, mật ong hoa cỏ lào, mật ong hoa sú vẹt... 


~ Mật ong đa hoa: mật ong vải-nhãn, mật ong chõm chôm-cà 
phê, mật ong hoa rừng... 

2.3 Mật ong dịch lá: Mật ong cao su, đay. 

2.4 Mật ong hỗn hợp: Mật ong cao su-vải, cà phê-bạch đàn- 
táo-đay. 

3. Yêu cầu kĩ thuật 


3.1 Các chỉ tiêu cảm quan của mật ong đảm bảo những yêu 
cầu nêu trong bảng 7. 


3.2 Mật ong không được có dấu hiệu lên men 
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Bảng 7 


loại mật ong Màu sắc Mùi vị " Trạng thái 
R œ) _@ @_ ] — q) 
Niát ong đơn hoa 


Mật ong hoa vải 


Mật ong hoa táo 
Mật ong hoa 
chôm chôm 


Mật ong hoa bạc hà 


Mật ong hoa cỏ lào 


Mật ong hoa chàm 
Mật ong hoa sứ vẹt 


Mật hoa đa hoa 
Mật ong vải nhãn 


Mật ong cà phiê- 
chômchôm 


Mật ong hoa nhãn 


Mật ong hoa bạch đàn 


Vàng nhạt 


Nâu đỏ 


Từ vàng đến 
nâu xắm 


Vàng chanh 


, 


Vàng nhạt 
đến vàng sẫm 


Vàng đậm 
đến nâu đen 


Vàng sánh đến 
vàng chanh 


Từ vàng sáng 
đến vàng nâu 


Từ vàng sáng 


Vàng chanh 


Từ vàng nhạt 
đến vàng xảm 


Rãt đặc trưng 
hoa nhãn. 


vải. ngọi nhẹ 
Đặc trưng như 
mùi nếp lên men. 
ngọt nhẹ 


ngọt nhẹ 
Thơm gần. giống 
hoa vải, ngọt khé 


Rất đặc trưng hoa 
bạc hà, khé 


Thơm sắc. 
ngọt khé 


Đặc trưng của hoa 
chàm, ngọt nhẹ 


ít thơm. ngọt nhẹ 


Đặc trưng của hoa 

nhãn và vải 
ngọt nhẹ 

Đặc tưng của hoa 


ï-Í 


đến vàng sâm 


cà phê và chôm 


Rất đặc trưng hoa 


Đặc trưng hoa táo, 


Lỏng-sánh, trong 
Lỏng-sánh. trong 


Lỏng-sánh. trong 


Lỏng-sánh, trong 


Ị 
Lòng-sánh. trong 


Lng-sánh trong 
hoặc kết tính 
đạng mỡ 
Lỏng-sánh. trong 
hoặc kết tinh 
đạng xốp 
Lòng-sánh. không 
trong 


Lỏng-sánh. trong 


Lông sánh, trong 


chôm, ngọt sắc 
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@) 


Mật ong hoa rừng | Tữ vàng sáng |” 
đến vàng sắm 
Mật ong dịch lá 


Mật ong cao su {| Từ vàng sáng | ít thơm. ngọt nhẹ 


đến vàng nâu 


Mật ong hôn hợp | Từ vàng sáng Hôn hợp các loại 
đến vàng sâm | hoa. từ ngọt nhẹ đến lnoặc không trong.|' 


Thơm hắc: 


ngọt khé 


Lông-sánh, trong 
hoặc không Irong. 
kết tỉnh đạng xốp 


Lỏng-sánh. trong 


Lỏng sánh. trong 


(4) 


3.3 Các chỉ tiêu hoá-lí của mật ong phải đảm bảo yêu cầu nêu 


trong bảng 2 


Bảng 2 
An. : „| Mật ong 
Tên chỉ tiêu Mật ong hoa dịch l4 

Hầm lượng nước, % khối lượng. 23 21 
Hồng quá 
2. Hàm lượng đường khử tự do % khối 70 60 
lượng, không đưới 
3. Hàm tượng đường sacarôrơ. % khối B 5 
lượng. không quá 
4. Độ axii. mÌ NaOH 1N/kg. không quá 40 40 
5. Chỉ số Diastaza. đơn vị Gote, 7 § 
không dưới 
6. Hàm lượng NME. mg/kg. không quá 20 40 

0.1 6.1 


7. Hàm lượng chất rắn không tan trong 
|nước- % khối lượng, không quá 


Mật ong 
hôn hợp 


Chú thích: đối với mật hoa chõm chôm, cỏ lào, hàm lượng nước cho 


phép không quá 22%. 


3.4. Mật ong phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh theo TCVN 5375- 


1991 và các quy định hiện hành. 
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HH. TIỂU CHUẨN VIỆT NAM: 


SẢN PHẨM ONG YÊU CẦU VỊ SINH 
TCVN 3575 ~ ọỊ 


Cơ quan biên soạn: 

Cục Chăn nuội và Thú ÿ - Bộ Nông nghiệp và Công 
nghiệp thực phẩm 

Cơ quan đề nghị ban hành: 

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 

Cơ quan trình duyệt: 

Tổng cực Tiêu chuẩn Đọ lường - Chất lượng 

Cơ quan xét duyệt và ban hành: 

Uỷ ban Khoa học và kĩ thuật Nhà nước 

Quyết định ban hành số: 343/QĐ ngày I1 tháng 6 năm 199] 


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 


NHÓM N 
(Trích) 
SẢN PHẨM ONG TCVN 5467-90 __ 
Yêu cầu vi sinh Khuyến khích áp dụng 


Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu vi sinh và phương 
pháp kiểm tra, áp dụng cho các sản phẩm ong, bao gồm mật ong, 


phấn hoa và sữa chúa tự nhiên. 


1. Yêu cầu vi sinh 


Yêu cầu vi sinh vật đối với sản phẩm ong được trình bày trong 
bảng sau: 


Tên chỉ tiêu 


Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn 
E.Coli 

Vi khuẩn kị khí sinh HạS 

Sahnonella 

SIqphvloCoCHS gH7€s 

Năm mốc 


- Mại ong và sữa chúa tự nhiên 
- Phấn hoa: không lớn hơn 


Mức, số khuẩn lạc trong 
1g sản phẩm 


15.000 
Không cho phép có 
Như trên 
Như trên 
Như trên 


Không cho phép 
100 


231 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


_ 


. Hướng dẫn kĩ thuật nuôi ong nội 

NXBNN, 1990, Vũ Văn Luyện - Ngõ Đắc Thắng. 
2. Số tay nuôi ong cho mọi nhà 
NXB Nông nghiệp, 1999, Trần Đức Hà. 


G¿ 


.- Bệnh ong 
NXB Nông nghiệp, 1992, Trần Đức Hà - Phùng Hữu Chính 

4. Kĩ thuật nuôi ong 

Nguyễn Trọng Khang, Công ty ong Vĩnh Phú xuất bản. 
5. Tư liệu khác: Các báo cáo khoa học, tiêu chuẩn Việt Nam 

trong nghành ong, Thông tin khoa học kĩ thuật ngành ong. 
6. Sinh học ong mật (Tập 1) 
Tác giả: Remy Chauvin (chủ biên) 
Người dịch: Hồ Sỹ Phấn, NXBKHKT, 1978 


le) 


- Con ong và nghề nuôi ong- cơ sở khoa học, thực tiễn 
và những nguồn tài nguyên thế giới, NXB Nông nghiệp, 1996. 
Tác giả: Eva Crane — Obe, Doc. 
Người dich: Trần Công Tá 
Bổ sung: Phùng Hữu Chính 
8. Điều tra hiệu quả kinh tế của nghề nuôi ong nội A. cerana 
hộ gia đình ở các tỉnh Miền Bác việt Nam. 
Cơ quan chủ trì: Trưng tâm nghiên cứu ong 
Chủ trì để tài: KS. Nguyễn Thông Đáp 
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MỤC LỤC 


Phân thứ nhất - CƠ SỞ KHOA HỌC 


CỦA NGHỀ NUÔI ONG 
Sen Ứ và lợi ích của nghề nuôi ong 


HN; Lịch sử nghề nuôi ong 
llí Lợi ích của nghề nuôi ong 


Chương II: Phân foại và cấu tạo ong mật 
lý Phân loại ong mật 
llí Các loài ong mật chủ yếu 
[llí Cấu tạo ong mật 


Chương III: Đặc điểm sinh học của ong mật 
lí Lí thuyết nuôi ong của Dzierson 
II? Kết cấu của tổ ong 
II Thành phần đàn ong 
IV/ Sinh trưởng và phát đục của ong mật 
V/ Hoạt động của đàn ong 


Phần thứ hai - CÔNG NGHỆ NUÔI ONG LẤY SẢN PHẨM 


tđơng †: Một số vấn đề Kĩ thuật cơ bản 
lí Những yếu tố cần thiết để nuôi ong 
có kết quả 
[I/ Đảm bảo sự cân đối và ổn định đàn ong 
tIlí Lựa chọn địa điểm nuôi ong và bố trí 
đàn ong trong vườn nuôi 
IV/ Tìm kiếm và cải tạo đàn ong dã sinh 
V/ Kiểm tra đàn ong 


xM m 


f1 


16 
16 
†6 
26 


41 
41 
43 
45 
53 
56 


67 


67 
68 


71 
74 
78 
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Vl/ Cho ong sửa bánh tổ cũ, Xây bánh tổ mới 
VIi/ Cho ong ăn, uống nước 
VI Ong chia đàn tự nhiên và biện pháp xử li 
|X/ Ông bốc bay và biện pháp xử lí 
X/ Nhập cầu ong 
Xi/ Di chuyển đân ong theo nguồn hoa 
XiI/ Xử lÍ các hiện tượng bất thường 
trong đàn ong 


Chương II: Giỗng ong. Chọn lọc nâng cao chất lượng 
đàn ong và nhân giống ong 
I/ Đặc điểm công tác giống và tình hình 
giống ong đang nuôi ở Việt Nam 
ll/ Chọn giống ong và nâng cao 
chất lượng đàn ong 
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CON ONG VÃ KĨ THUẬT NUÔI 
ONG NỘI ĐỊA /4Ø/S CE®ANAJ 


CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN 
Trần Trọng Tân 
Giám đốc Nhà xuất bản Nghệ An 
CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢN THẢO 
PGS TS Nguyễn Hữu Quỳnh 
Giám đốc Viện nghiên cứu & Phổ biến kiến thức bách khoa 
BIÊN TẬP 
Hồ Văn Sơn, Nguyễn Văn Tuyên 
Phạm Thị Thuỷ Lan 
CHẾ BẢN - SỬA BÀI 
Trần thị Ván 
BÌA 
Hoa sĩ Doãn Tuân 
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Giấy phép xuất bản số 30-35/XB - QLXB ngày 14.1.2003 
của Cục Xuất bản - Bộ Văn hoá & Thông tin 
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CHỦ ĐỀ: NÔNG NGHIỆP & NÔNG THÔN 


Phân hữu cơ, phân vị sinh và phân ủ 
PGS TS Nguyễn Thanh Hiền 
Cẩm nang phân bón cho năng suất cao 
8S Nguyễn Hạc Thuý 
Sử dụng phân bón phối hợp cân đối (Nguyên lí & giải pháp) 
GS T§ Võ Minh Kha 
Nông nghiệp bền vững - Cơ sở và ứng dụng 
ŒS Trịnh Văn Thịnh,KS Nguyễn Văn Mấn 
Côn trùng - Sử dụng thuốc diệt côn trùng bảo vệ môi trường 
PGS TS Nguyễn Đức Khiển 
Độ phì nhiêu thực tế 
GS TS Nguyễn Vy 
Canh tác nương rẫy và phục hồi rừng sau nương rẫy ở 
Việt Nam T§S Võ Đại Hải,GS TS Nguyễn Xuân Quát 
Quản lí cháy rừng ở Việt Nam TS Phạm Ngọc lứng 
Sinh thái học và các hệ kinh tế- sinh thái ở Việt Nam 
GS Thế Đạt 
Hỏi đáp về khí tượng KS Nguyễn Văn Phòng 
Hướng dẫn kế hoạch làm an xoá đói giám nghèo 
(cho hộ nông dân) PGS TS Lê Trọng 
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CHỦ ĐỀ: NÔNG NGHIỆP & NÔNG THÔN 


|... Kí thuật trồng cà chua an toàn quanh nãm 
1S Mai Thị Phương Anh 


2. Câychè ŒS Đồ Ngọc Quỹ 
3. Cây vừng GS TS NguyễnVy ` 
4. Cây mía KS Trần Văn Sỏi 
5.  Câyänquảcómúi PGS TS Nguyễn Hữu Đống 
6... Cây lúa & kĩthuật thâm canh lúa 


PGS TS Nguyễn Văn Hoan 
7. Tretrúc (Gây trồng & sử dụng) ŒGS TS Ngô Quang Đề 
8... Chăn nuôi gàcông nghiệp và gà lông màu thả vườn 
PGS TS Bài Đức Lũng,GS TSKH Lê Hồng Mận 
9... Kithuậtchăn nuôi vịt,ngan và phòng trị một số bệnh 
GŠ TSKH Lê Hồng Mận,PGS TS Bùi Đức Lũng 


10. Nuôiong (nội địa) KS Ngô Đắc Thắng 
II. - Chăn nuôi dê sữa & dê thịt GS TS Nguyễn Thiện 
12. Nuôi bò và bò sữa ŒS Nguyễn Văn Thưởng 


13. Nuôi cánước ngọt KS Trần Văn Vỹ, Huỳnh Thị Dung 
14. Số tay chẩn đoán và phòng trị bệnh cho vật nuôi 

PGS TS Phạm Sỹ Lăng, PŒGS TS Trịnh ThơThơ, 

TS Nguyễn Đăng Khải 
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